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Lời giới thiệu 


“Phong trào nông dân” là một trong những nội dung 
cơ bản của lịch sử trung cận đại Việt Nam và của thể ký 
ХҮШ - XIX nói riêng. Vi vậy, khi đề cập lịch sử Việt Nam 
giai đoạn này, không thẻ không tìm hiểu các phong trào 
nông dân. Trong khoảng thời gian chưa đây hai thé ky này, 
các nguồn sử liệu đều phản ánh đậm nét các phong trào 
nông dân với quy mô lớn nhỏ, thời gian dài ngắn khác nhau 
trên khắp các vùng miễn đắt nước. 


Những năm 60-70-80 của thẻ kỷ trước, phong trào 
nông dân Việt Nam đã từng là đối tượng quan tâm, nghiên 
cứu, khảo sát của không ít nhà sứ học, trong đó GS. Nguyễn 
Phan Quang là một trong những chuyên gia có uy tín với 
nhiều luận văn gây được tiếng vang trên tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử, nhất là tập chuyên khảo "Phong trào nông dân 
Việt Nam nửa đâu те kỷ ХІХ” (Nhà xuất bản Khoa học 
Xa hội, Hà Nội 1986). Các bài viết, công trình này đem đến 
cho người đọc một cái nhìn khá toàn điện — khi cụ thể, lúc 
khái quát – về lát cắt của một thời đại bão táp trong lịch sử 
dân tộc. 

Mươi, mười läm năm gån đây, vì nhiều lý do khách 
quan, “phong trào nông dán” không còn được só đông các 
nhà nghiên cứu “theo đuổi " như trước. Nhưng dáng mừng 
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thay, GS.Nguyễn Phan Quang không bỏ cuộc. Ông vẫn kiên 
trì, bën bi một định hướng, một niềm tin trên con đường 45 
năm trước ông từng đi và bây giờ chưa dừng bước. Và hôm 
nay, ông lại ra mắt bạn đọc tập sách “Phong trào nông dân 
Việt Nam thế ку ХУШ ở Đàng Ngoài”, kết quả của hàng 
chục năm miệt mài nghiên cứu và khảo sát thực địa. 

“Phong trào nông dân Việt Nam thế ký ХҮШ ở 
Đàng Ngoài” gồm 7 chương và phân “Thay lời kết luân”. 
Ngoài Chương Một giới thiệu "Вог canh lịch хи-Кћаг quát 
phong trào ”, bạn đọc gặp ở đây 6 chương trình bày những 
cuộc khởi nghĩa gắn liên với tên tuổi Nguyễn Danh Phương, 
Nguyễn Тиуёп-Меиуёп Cừ, Nguyễn Hữu Саи, Vü Đình Dung, 
Hoàng Công Chất và Lê Duy Mật cùng một số lược đô, 
đặc biệt là bức kỷ họa “Đên thờ Hoàng Công Chất" tại 
Điện Biên trong dịp tác giả đi thực 16 năm 1977. Саи trúc 
tập sách nhẹ nhàng và hợp lý, giúp người đọc dë theo dõi và 
năm bắt nội dung. 


Độc giả cũng sẽ nhận thấy mỗi chương trong сидп 
sách là một phân gắn bó hữu cơ, tạo nên thể hoàn chỉnh 
của một chuyên khảo; nhưng nếu tách ra thì lại mang 
tính chất những luận văn độc lập. Ví như các chương về 
Nguyễn Tuyển-Nguyễn Cừ (Chương Ba) hay Vũ Đình Dung 
(Chương Năm). độc giả có thể пер cận từ hơn hai mươi 
năm trước, khi tác giả công bó trên tạp chỉ Nghiên cứu Lịch 
sử. Song điều quan trọng hơn, đọc “Phong trào nông dân 
Việt Nam thế ký XVIII ở Đàng Ngoài”, chúng ta hoàn toàn 
chia sẻ với ý kiến của học giả Trần Bạch Đằng: Nguyễn 
Phan Quang là nhà sử học có “bản lĩnh và са tinh”, không 
một mực đi theo những kết luận học thuật có sẵn. 
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Đương nhiên, “Phong trào nông dân Việt Мат thế ký 
XVIII ở Đàng Ngoài” của GS. Nguyên Phan Quang không 
phải không có điều này điều khác cân trao Tuy nhiên, 
với nội dung phong phú, phương pháp thực chứng có sức 
thuyết phục và văn phong khúc chiết, mạch lạc, GS. Nguyễn 
Phan Quang đã có thêm một có gắng đáng khích lệ trên 
hành trình "theo dòng lịch sử dân tóc”. Chúng tôi xin trân 
trọng giới thiệu và mong nhận được những ý kiến đóng góp 
của bạn đọc gân ха. 

Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh 
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XÃ HỘI ĐÀNG NGOÀI 
NỬA БАО THÉ KỶ ХУШ 


Vụ khoảng cuối thé ky ХУП, đầu thế kỷ ХУШ, từ 
trong lòng xã hội quân chủ trung ương tập quyền 
ở Việt Nam đã xuất hiện những tiền đề của chủ nghĩa tư 
bản. Tuy nhiên, những yếu tố kinh tế mới còn quá yêu ớt, 
chưa trở thành một bộ phận kinh 16 độc lập, chưa có vai 
trò quan trọng trong xã hội. Những tiền đề kinh tế tư bản ở 
nước ta cũng như nhiều nước phương Đông nói chung, xuất 
hiện muộn và phát triên trong những kiện rất khó khăn. 
Nguyên nhân của tình trạng này trước hết là do chế độ sở 
hữu về ruộng đất của nhà nước quân chủ chuyên chế với sự 
bảo lưu lâu dài những tàn dư công xã nông thôn, làm cho 
thủ ông nghiệp trong một thời gian dài вап chặt với kinh 
tế nông nghi ер và phục vụ nën kinh tế đó. Mặt khác, chính 
sách ức chế công thương nghiệp, chế độ thuế khóa nặng пе, 
phức tạp và sự tham nhũng của bộ máy quân chủ quan liêu 
đã cản trở nghiêm trọng bước chuyên biến của nên sản xuất 
bhàng hóa giản đơn sang nën sản xuất hàng hóa tiền tư bản. 
Xét cho cùng, thực trạng này phản ánh bước đường suy thoái 
của hình thái kinh tế -xã hội của các nước phương Đông nói 
chung vào cuối thời trung đại, trong đó có Việt Nam. 


Sự phát triển kinh tế hàng hóa và sự пау sinh những 
tiền đề của chủ nghĩa tư bản ở các thế kỷ XVII, ХУШ tuy 
chưa đủ khả năng tạo ra quan hệ sản xuất mới làm tan rã 
phương thức sản xuất cũ, nhưng chứng tỏ xu thế phát triển 
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tất уби và khả năng chuyển biến nội tại, độc lập của xã hội 
Việt Nam. Trong thực tế, sự phát triển công thương. nghiệp 
đã bước đầu lay chuyền nën tảng kinh tế của chế độ quân 
chủ kiểu phương Đông. 


Sự ду sinh những tiền dë của chủ nghĩa tư bản kết 
hợp với nhiều nguyên nhân khác, mà trước hết là sự phá sản 
của nền kinh tế tiêu nông đã xô đầy hàng loạt nông dân ra 
khỏi sản xuất nông nghiệp. Phong trào nông dân bùng lên 
như vũ bão đã tác động mạnh mẽ Én toàn bộ cơ cầu của chế 
độ quân chủ tập quyên chuyên chế, đây nhanh quá trình suy 
vong của chế độ đó. 


1. Nạn chiếm đoạt và tập trung ruộng đất 

Bước sang thế kỷ ХУШ, sự chiếm đoạt và tập trung 
ruộng đất của địa chủ (hay cùng gọi là nạn kiêm tính ruộng 
đất) trở thành hiện tượng phô biến và ngày càng nghiêm 
trọng. Bằng nhiều hình thức và thủ đoạn, tầng lớp địa chủ — 
trước hết là cường hào và quan lại — chấp chiếm ruộng đất 
tư của nông dân đồng thời xâm lán vào ruộng đất công của 
làng xã, đe dọa mảnh ruộng khẩu phần của nông dân. 

Trong lúc 46, ruông đất công làng xã phần lớn bị nhà 
nước cắt xén để ban сар cho quan lại và quân lính, nên số 
ruộng đất chia cho nông dân còn lại ngày càng ít. Hàng loạt 
nông dân bị gạt ra khỏi ruộng đất, hoặc сб bám lấy mảnh 
ruộng “chết đói” để găng gượng một cuộc sống hết sức cơ 
cực. Họ Trịnh thấy rõ tỉnh hình nghiêm trọng đó. Xuất phát 
từ lợi ích và sự tồn vong của nhà nước quân chủ, các chúa 
Trịnh nhiều lần ra lệnh nghiêm сат việc chiếm đoạt ruộng 
đất của địa chủ. 
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Ngay từ năm 1711, Trịnh Cương ra lệnh cho “сас nhà 
quyền quý thế các viên nha và các nhà hào phú không 
được thừa khi xã dân bàn khó phiêu bạt, thác cớ mua ruộng, 
đất để chiếm nhận làm của riêng, tự lập làm trang trai...” 
Nhưng lệnh сат của nhà nước dường như không тау hiệu 
lực. Năm 1728, Trịnh Cương phải kêu lên: “Ruóng đất rơi 
hết vào nhà hào phú, còn dân nghèo thì không có một miếng, 
đất cắm йі”. Ngay đến ruộng đất ở Lam Sơn là quê hương 
của vua Lê thì “một nửa bị bọn ngoan xảo cướp đoạt, bọn 
hào cường kiêm tỉnh, một nửa bỏ hoang, phần lớn ruộng đất 
bỏ hoang ấy lại bị bọn giàu có quyền thé làm văn khé giả để 
chiếm đoạt"! 


1 Ở miền thượng du, tình hình cũng diễn ra tương tự. Ó đây, “bon quyển 
thế làm văn khế giả để chiếm ruộng, nên дїп muốn сау cấy mà không 
có đất, đến nỗi họ phải hái rau cỏ, nấu củ nâu để ăn, dát díu nhau đi đầy 
đường, thây chết đói chồng chát”. Trong một bản diéu trần của Ngô Thì 
Sỹ (chép trong Ngô gia văn phái tập, đã dẫn) có đoạn: "Chế độ ruộng 
đất ở Bắc hà tù trước tới nay só sách thiếu sót, không thể kê cứu được, 
nhưng đại để ruộng đất của dân để mặc cho bọn cường hào chiếm đoạt 
(...) Những dân phiêu lưu, ruộng phải bỏ hoang, phán nhiều bị bọn thế 
gia chiếm lấy, lập văn khế giả để làm bằng cứ. Thậm chí có khi ruộng đã 
cày cấy hết mà vẫn khai là hoang phế. Dẫn lưu vong muốn trở về cũng, 
không có ruộng cày cấy, mà kiện cáo thì khổ nỗi là Không đủ sức" 

“Tó cáo пап kiêm tính ruộng đất, bài khải [năm 1731] của Bùi Si Tiêm có 
đoạn: "Đời sống của dân chứa được thỏa thuê vì rằng nhiều ít chưa đều 
nhau và do hào cường tác tệ đấy thói. Công dién đem làm lương lính, áo 
linh cung cấp không biết mấy, những người không nộp dung, баш nhận 
hết ruộng tốt, người chịu năng chinh dao chỉ nhận được ruộng xấu, thừa 
thêo, tự điển lỗi hào gia kiêm tính thì giàu nghèo đã khác nhau xa lắm. 
Những người ruộng ngang đồng dọc déu được miễn chỉnh dịch, những 
người không có đất cầm dùi lại chịu nhiều trưng khoa, do vậy mà thuế 
uộng không được công bằng. Nguyên do là bởi xã trưởng, thôn hào đồng 
tình làm mất mát, che chở tư đảng, giấu giếm nô tỷ, chuyên làm kế ăn béo 
một nhà. Lại cố ý để cho thiếu tiến công, chờ đến lúc trưng thu mượn cớ 
mà phiền nhiễu. Thậm chí bổ tiến ngoai sấp 10 lần chính cung rôi đem 
chia tay làm của riêng. Tiến thuế sở di tích khiếm, dàn hộ sở dĩ phiêu lưu 
đều bởi cớ ấy... Vậy nên cấm ngặt việc mua bán công dién để trừ cái tội 
kiêm tính” (Điều 3). 
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Nan kiêm tính ruộng đất làm cho mâu thuẫn đối kháng 
trong xã hội trở nën quyết liệt. Vì vậy, năm 1740 Trịnh 
Doanh phải đề ra biện pháp giải quyết vấn đề ruộng đất, có 
ý muốn phỏng theo phép “tỉnh điền”! đời Chu (Trung Hoa) 
để “quân bình giàu nghèo”, “chia đều thuế dịch”, nghĩa là 
công hữu hóa tắt cả ruộng đất rồi phân chia cho dân cày nộp 
tô thuế cho nhà nước. Đương nhiên biện pháp này không 
thực tế và không thè thực hiện được, nhưng chứng tỏ tính 


Đồng thời, Bùi Sỹ Tiêm để xuất biện. Бер han chế, ngăn chặn nạn kiêm tính: 
inh 3 hạng: người có 100 mẫu trở 
lên gọi là thượng nông, có ruộng 100 mẫu trở xuống gọi là trung nóng, 
có 50 mẫu trở xuống gọi là hạ nông. Nay đem hợp lại tính suốt cả số 
ruộng trong xã trước đây, cấp cho những người có ruộng tư dién: thượng, 
nóng chỉ để lại cho mỗi người 15 mẫu, trung nông chỉ để lại cho 10 mẫu, 
hạ nông chỉ để lại cho 5 mẫu. Còn những ruộng ly ra, nếu còn nhiều mà 
con em thành dinh của các thượng, trung, hạ ấy chưa có ruộng thì cün; 
chiếu lệ hạ nông mà cấp ruộng cho (5 mẫu), cồn những ruộng phụ сап 
ở xã khác không được cấp nữa (ruộng phụ canh trả Фо ха Шыг). Bèn 
đem số ruộng thừa ấy cấp cho người chưa có ruộng và người ít ruộng, 
chiểu tính quản phân. 
“Người cày ruộng ấy, chiếu số thóc thu được lấy ra một phần mười để 
nộp thuế, còn bao nhiêu chia đôi thóc ra đem một nửa cho chủ có tư 
diễn trước, như lệ cấy ruộng phần công điển, gọi là phép tư điển trợ canh 
(tức là cấy ruộng tư điền của người khác). Nếu làm được như thế thì dán 
déu чеп cày ruộng, nhà nào cũng có lương thừa, thuế ruộng ba hang 
theo số mẫu mà nộp thuế thân (dung), thuế hộ (điệu), tự nhiên không ai 
thiếu thuế nữ: 
“Xem bài khải của Bùi Sỹ Tiêm, chúa Trịnh Giang rất tức giận, ra lệnh. 
cách chức Sỹ Tiêm, đuổi về quë” Hậu Lë thời sự kỷ lược (НІКІ) - Bàn 
dịch của Đồ Mông Khương - Tư liệu Viện Sử học. 


"Tham khảo Hậu Lê thời sự kỷ lược: “Triều thần bàn việc quân điển, chưa 
làm đã thôi. Chúa Trịnh Doanh hâm mộ phép “tỉnh điền) muốn dân 
giàu nghèo đều nhau để thuế khóa, lực địch được công bằng. Đình thần 
bàn rằng: sau ba đời Hạ, Thương, Chu, phép tinh điển bỏ mất, khôn 

бп 56 sách nào xét được, lịch triểu nước ta không đời nào làm. Nay ди 
dién thiên hạ cũng có làng tăng, làng giảm, các phủ huyện thì trộm gì: 
chưa yên, bất thời trưng lương lấy linh. Nếu chia đi khám đạc, chỉ thêm. 
phiền phí, người nghèo khổ chưa chắc đã hoàn tập, người giàu sinh ra 
ngừ sợ ngăn tỏ muốn làm phép ấy phải đợi lúc thanh bình. Chúa cho là 
phải [!J” (HLTSKL). 
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chất nghiêm trọng của уап đề ruộng đất và sự bế tắc, bất lực 
của nhà nước Lê-Trịnh trong việc giải quyết vấn đề. 


Quá trình tập trung ruộng đất của địa chủ luôn diễn 
biến song song với quá trinh bàn cùng vả phá sản của nông 
dân. Nông dân mắt ruộng đất càng bị địa chủ bóc lột nặng 
në, nền kinh tế tiểu nông cảng bị phá hoại. Đó là một nguyên 
nhân trọng yếu dẫn đến sự khủng hoảng của chế độ quân 
chủ tập quyền ở Đàng Ngoài trong thế kỷ ХУШ. 


2. Nhà nước tăng cường bóc lột — 
Bộ máy quan liêu tham nhũng 
Trong khi địa chủ mở rộng việc kiêm tính ruộng 
đất, nhà nước quân chủ lại không ngừng tăng cường bóc 
lột nhân dân, và các quan lại thì đua nhau tham ô, nhũng 
lạm. Мог phí tôn cho cuộc sống truy lạc, xa xi của vua 
chúa, quý tộc, quan lại đè nặng lên đầu người nông dân 
cùng khó. Họ Trịnh nhiều lần tăng mức thuế. Ngoài những 
ngạch thuế cũ, năm 1731 Trịnh Giang bắt khách hộ (dân 
ngụ cư) và các hạng tạp lưu cũng phải nộp thuế dung'. 
Năm 1710, Trinh Doanh tăng thué ruộng công tu, mỗi màu 
thêm hai tiền. Nhằm khai thác triệt dé nguôn tô thuế, họ 
Trịnh đánh thuế vào cả những diện tích không sản xuất 
được như “dòng chua nước mặn”, “đất đồi rừng khô cản", 
“bài cát trắng” . Phan Huy Chú đã nhận xét: “... Một tắc đất 


1 Các quan giải thích: “Thực hộ (chính hó) khốn đốn không đủ à 
suất thực hộ rất ít, mà kiểu ngụ (khách hộ) thì cửa nhà sung túc 
tránh khỏi đóng thuế. Những người tạp lưu (tăng chính, tăng phó, đạo. 
chính, đạo phó) của cải phong túc, mà việc quyên góp lại được miễn trừ. 
Nay xin không cứ thực hộ, khách hộ, déu chiếu suất bộ thuế dụng; còn 
tạp lưu thì hai người chịu một suất” (HLTSKL). 
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không sót, không chỗ пао là không đánh thuế... cái chính 


sách vét hết lợi hình như quá cay nghiệt”. 

Tình trạng thiểu thuế năm пау đồn sang năm khác trở 
thành gáng nặng khủng khiếp đối với nông dân. Cũng có lúc 
bức bách quá, nông dân kháng cự xã trưởng, đánh quan lại đi 
đốc thuế. Năm 1773, ở vùng đông-nam có người xưng là “Đinh 
suất đại vương”, hô hào dân chúng nói dậy chóng chế độ thuế 
khóa nặng пе và việc tra xét nghiệt ngã trong dân gian. 


Sự phá sản của kinh tế tiêu nông ảnh hưởng đến kinh 


tế công thương nghiệp. Chính sách “úc thương” và thuế công 
thương nặng nê cảng làm cho hoạt động công thương nghiệp bị 
kim hãm. Thuế thô sản đánh vào các nghề thủ công nặng đến 
nỗi nhiều thợ bỏ nghề, phải phá hoại công cụ sản xuất dé tránh 
nộp. thuế, Nhận xét về tình trạng пау, Phan Huy Chú viết: 
sự trưng thu quá mức, vật lực kiệt không thê nộp nôi, đến nỗi 
người ta thành ra bàn cùng mà phải bỏ nghề. Có người vì thuế 
sơn sông mà phải chặt cây sơn, có người vì thuế vải lụa mả phải 
phá khung cửi. Cũng có kẻ vì phải nộp gỗ cây mà phải bỏ rìu 
búa, vì phải bắt cá tôm mà xé lưới chài, vì phải nộp mật mía mà 
không trồng mía nữa, vi phải nộp bông сће mà bỏ hoang vườn 
tuge, làng xóm náo động...”. 


Trong lúc đó, bộ máy quan liêu từ trung ương đến địa 
phương ngày càng hủ hóa, đôi truy!. О triều đình và phủ 


1 Bùi Si Tiêm dâng khái 10 điều, trong đó có điều thứ hai nói về nạn hối lộ 
tham nhũng: °... Người đã được nhận chức làm việc rồi thì tham lam đục 
khoét, thành ra trong ngoài trồng nhau, nhởn nhơ bắt chuớc. Việc xử 
kiện ngay hay cong, việc thăng quan cao hay thấp, khảo hạch được hay 
hỏng, hộ khẩu tăng giảm, dao dịch có hay không, theo công đạo thì ít mà 
nhờ đút lót thì nhiều. Cho nën triều đình có hạng quan khinh nhờn điều 
lẻ, nước có một lũ khinh phạm hiến chương, phép nước không thi hành 
được đều bởi cớ ấy” (HLTSKL). 
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chúa, quan lại các cấp kết thành bè đảng, mưu lợi riêng, điển 
hình là hoạn quan Hoàng Công Phụ và phe cánh. Bọn này 
“chuyên chính lộng quyên, trong triều ai cũng nom nớp lo 
sợ, khó tự bảo toàn thân mình”. Phần lớn quan lại bấy giờ 
đều xuất thân từ chế độ mua quan bán tước. Trong khoảng 
thời gian 1736-1740, Trịnh Giang bón lần quy định thể lệ 
bán quan tước, cho phép quan lại được nộp tiền đẻ thăng 
chức và nhà р] u được nộp tiền đề bó làm quan. Năm 1750, 
họ Trịnh đặt tiền thông kinh”, ће nộp 3 quan tiên thì được 
miễn khảo hạch và coi như trúng sinh 46. Bấy giờ nhân dân 
mia mai gọi bọn này là “sinh đồ ba quan”. Quan trường trở 
thành nơi vơ vét làm giàu, làm quan thành một nghề kinh 
doanh, bóc lột. 

Nhà nước còn phân biệt khả năng bóc lột làm giàu ở 
từng loại địa phương mà định giá tiền mua quan bán tước 
khác nhau. Chức quan ở những địa phương dễ làm giàu gọi 
là “phì quan”. Të nạn tham ó hối lộ trở thành công khai và 
được nhà nước thừa nhận. 


Trong xã thôn, tệ nạn tham nhũng còn trầm trọng hơn 
nhiều. Ở đây, cường hào địa chủ mặc sức đục khoét, hà hiếp 
nhân dân. Chúng y quyền thé, tự do vu oan giá họa làm cho 
đời sống người дап nghèo thường xuyên bị đe dọa. Tình 
hình này được phản ánh rõ nét trong tờ thông sức của Ngự. 
sử đài năm 1719: “Bon hương đảng cường hào gian xảo 
nhiều kế, biến trá trăm đường, lấy vũ đoán làm ké hay, lấy 
thôn tính làm giàu mình, đè nén người bàn có, khinh miệt kẻ 
ngu hèn. Lại có bọn điêu toa làm điên đảo phải trái, thay đổi 
trắng đen, lấy người kiện làm món hàng, lấy đơn kiện làm 
kế sinh nhai”. 
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Trong khi quan lại và cường hào địa chủ gây bao tai 
họa cho nhân dân thì vua chúa trong cung đình quanh năm 
ăn chơi sa doa, nay xây dựng chùa chiền, mai sửa sang cung 
điện, chỉ phí những món tiên không lồ, bắt nhân dân chịu 
thêm gánh nặng thuế khóa và lao dịch. Có hàng loạt sự kiện 
16 cáo đời sông xa hoa quá mức của các chúa Trịnh, đặc biệt 
là Trịnh Cương và Trịnh Giang'. 


3. Thiên tai đói kém liên miên 
Nạn lưu vong phổ biến 


Sang thế kỷ ХУШ, chính quyền họ Trịnh tỏ ra hoàn 
toàn bất lực trong việc xây dựng và quản lý các công trình 
thủy lợi – một chức năng quan trọng của nhà nước quân chủ 
phương Đông. Các chức quan hà đê, quan khuyến nông tuy 
vẫn tòn tại, nhưng bọn nảy lợi dụng việc đắp đê sửa đường 


1 Trịnh Cương nổi tiếng về việc xây dựng chùa chiến cung điện và tổ chức 
những cuộc tuần du tốn kém. Từ năm 1714, Trịnh Giang sai sửa sang 
chùa Phúc Long ở Kinh Вас, bắt nhàn dàn ba huyện Gia Bình, Gia Luon| 
và Quế Dương phục dịch vất vả trong suốt 6 năm lién. Năm 1727, Trini 
Cương tuần du miền Тау, bắt дап tu sửa dường sả, xây dựng cung điện 
ở nhiều nơi. Cũng năm đó, Trịnh Cương lại lập hành cung ở Cổ Bi (Gia 
Lâm, Hà Nội, bát dân phụ phải gấp rút hoàn thành trong một năm. Hai 
пат sau (1729), giữa lúc đẻ sóng Hồng bị vỡ, mùa mảng ngập lụt, nhà 
cửa trôi giat, Trịnh Cương vẫn huy động dàn phu, quản lính sửa chữa 
gấp hành cung Cổ Bi và đường sá để kịp di du ngoạn. 

“Trịnh Giang nối ngôi Trịnh Cương, càng tiến hành nhiều công trình xây 
dựng hoang phí hơn nữa. Năm 1730, Trịnh Giang sai phá phủ Cổ Bi để 


Му vật liệu tu sửa hai chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nghiêm, bắt hàng vạn 
nhân dân các huyện Đông Triểu, Chí Linh, Thủy Đường đào sông kéo gỗ 
và дїр đường chở gạch đá rất khổ sở. Sau đó Trinh Giang lại cho dung 
chùa Hồ Thiên (Kinh Bắc), Hương Hài (Hải Dương) và nhiều nhà thờ 
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đê tham ó vơ vét hơn là bảo vệ và tu bó đê điều, Trong 
thế kỷ ХУШ, nạn đê vỡ, hạn, lụt xây ra liên miên, uy hiếp 
thường xuyên nên sản xuất nông nghiệp. 


Thực ra, tình trạng thiên tai mát mùa, đói Кет đã xây 
ra khá phổ biến từ cuối thế ky XVII. Các nám 1678, 1681, 
1684, 1687, 1695... là những năm hạn lụt, mắt mùa lớn. 
Sang thế kỷ ХУШ, thiên tai cơ cận càng xây га trin miên và 
trầm trọng hơn. Năm 1702, đê sông Mã, sông Chu ở Thanh 
Hoá bị vỡ, mùa màng mát sạch, nhân dân bị đói lớn. Sang 
năm 1703, nạn đói lan ra cả bón nội trán ở đồng bằng và khu 
vực kinh thành làm cho giá lúa cao vọt, một tiền chỉ đong 
được 4 bát thóc. Những năm 1712, 1713, một trận đói lớn 
lan tràn khắp Dàng Ngoài, các đê sông lớn bị vỡ nhiều nơi, 
bấy giờ "nhân gian phải ăn vỏ cây, rau có, thây chết đói đầy 
đường, thôn xóm tiêu điêu...”. Мат 1726, 1727, nhân dân 
Thanh Nghệ bị đói lớn. Trạn đói kéo dài đến năm 1728 và 
lan ra bốn trán đồng bằng. 


Đặc biệt nghiêm trọng là nạn đói năm 1741, bắt đầu 
ở trấn Hải Dương rồi lan dàn ra khắp cả Đảng Ngoài. Sử 
cũ chép: “Dân bỏ cả cày cấy, thóc lúa dành dụm trong xóm 
làng đêu hết sạch, duy có Sơn Nam còn hơi khá. Dân lưu 
vong bồng bế dắt díu nhau đi kiếm ăn đầy đường. Giá gạo 
cao vọt, 100 đồng tiền không đôi được một bữa ăn. Dân 
phần nhiều sống nhờ rau có, đến nỗi ăn cả chuột rắn. Người 
chết đói ngôn ngang, người sông sót không còn được một 
phần mười. Làng nào có tiếng lả trủ mật cũng chỉ còn độ 5, 


1 Năm 1730, "Nước sông lên to, vỡ đê Trước ar Чар đê 24 sở, vũ 
thần nội quan chia di coi việc ấy déu lĩnh tiền công di làm; nhiều người 
bớt xén để kiếm lời, đắp dë dối giả không vững chắc, Đến đây đê vỡ rất 
nhiều, nước ngập tràn vào, tổn thất đến tầm, chín huyện” (HLTSKL). 
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3 hộ mà thôi!. Riêng ở Sơn Nam, Nghệ An “hơi được mùa” 
nhưng họ Trịnh trưng mua vơ vét lúa gạo nên nhân dân cũng 
đói khổ. Thóc gạo khan hiểm đến nỗi có nơi một mẫu ruộng 
chỉ bán đủ mua một cái bánh nướng, có người tiền của đầy 
nhà cũng phải chết đói. Ở vùng Hải Dương ` "ruộng đất đã 
hầu thành ra rừng гт, những giống gáu chó, lợn lòi sinh tụ 
ngoài dòng. Những người dân sóng sót phải đi bóc vỏ cây, 
bắt chuột đồng mà ап”. 

Hàng vạn nông dân đã chết qua những nạn đói kéo dài 
và khủng khiếp á ây. Năm 1737, trán Sơn Tây bị đói và dịch, 
số người sông sót chỉ còn lại 1, 2 phần 10. Riêng ở khu kinh 
thành, số người chết đói bị chôn vùi ở bên đường nhiều quá, 
Trịnh Cương phải sai lấy đất công lập hai khu mộ địa, một 
khu rộng hơn 17 mẫu ở xã Dịch Vọng và một khu rộng hơn 
14 mẫu ở xã Hoàng Mai để chôn những người chết đói, chết 
dịch ở kinh thành. 


Những ngườ ng sót qua các nạn đói, nạn dịch cũng 
không còn điều kiện sinh sóng, phải bỏ xóm làng đồng ruộng 
đi kiếm à ăn khắp nơi. Số dân lưu vong đông đảo cứ tăng thêm 
sau mỗi trận đói mới. Năm 1730 có đến 527 hương bị phân 
tán gån hết. Năm ấy nhà nước phải một lúc cử 12 viên đại 
thần về các địa phương chiêu tập dân lưu vong trở về làm ап 
nhưng không kết quả. Năm 1741, nhà nước lại phái quan đi 
chiêu tập dân lưu vong về khai khẩn ruộng bỏ hoang, nhưng 
kết quả cũng không sáng sủa hơn. Вау giờ những làng xã bị 
phiêu tán đã lên đến con số 3.691, trong đó có 1.730 làng 


1 Việt sử thông giám cương mục - Bản dịch của Viện Sử học, Nxb Văn Sử 
Địa, Hà Nội 1967, Tập ХУШ. 


2 Phạm Đình Hổ - Vũ trung tủy bút - Bản địch của Nhà xuất bản Văn 
Hoá, Hà Nội 1960, 11,119. 
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xã đặc biệt điêu tàn, hoang vắng. Vào khoảng nửa sau thế kỷ 
XVIII, theo bản điều trần của Ngô Thi Sỹ gửi lên chúa Trịnh 
thì bón trắn đồng bằng (thuộc Bắc Bộ ngày nay) có 1.076 xã 
phiêu tán trong sô 9.668 xã thôn. 

Hiện tượng nông dân lưu vong phô bién là kết quả sự 
phá sản của kinh të nông nghiệp nói riêng, của nền kinh tế 


с 
tiêu nông nói chung, chứng tó sức sản xuất nông nghiệp đã 
bị phá hoại nghiêm trọng. Tình hình đó cảng làm cho mâu 
thuẫn xã hội trở nên gay вй. Người nông dân chỉ còn một 
con đường thoát duy nhất là nôi dậy chóng lai nhà nuóc 
quân chủ chuyên chế mà đại biểu là triều đình Lê-Trịnh và 
bộ máy quan liêu tham nhũng, mục nát. 
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KHÁI QUÁT PHONG TRÀO 


1. Bước đầu của phong trào 

Từ cuối thế kỷ ХУП, đầu thé ký ХУШ, nhiều cuộc nỗi 
dậy lẻ tế của nông dân đã nó ra nhiều nơi ở miền xuôi cũng 
như mièn núi . Các năm 1670-1672 có các cuộc nỗi dậy của 
Ma Phúc Lan và của Vũ Công Tuấn ở Tuyên Quang’ Năm 
1681, đại hạn kéo dài rồi tiếp đến nạn а, ¡, nhân dân huyện 
Thanh Lâm (Nam Sách, Hải Dương) nỗi dày đánh phá các 
nhà giàu. Năm 1683, nhân dân Lập Thạch (trấn Sơn Tây) 
nồi dậy chống quân lính đồn trú" 


1 Tham khảo Lịch sử Việt Nam, Tập III, Sách đã dẫn: Ma Phúc Lan là con 

thổ tù Ma Phúc Trường ở Tuyên Quang. Phúc Trường bị №" Trịnh bắt bỏ 
ngục nên Phúc Lan cùng em là Phúc Điện tụ họp dân địa phương chống. 
lại họ Trịnh. Các tướng của họ Trịnh kéo quân lên đàn áp, lột được Phúc 
Lan chém tại chỗ. Điện trốn thoát sang Vân Nam nhưng bị quán Thanh 
bắt nộp cho họ Trịnh, bị xử tử cùng một lần với Phúc Trường đã bị giam 
từ trước ở kinh thành (Toàn Thư, q.20; Cương mục, q.34). 
Уа Công Tuấn là con của thổ tù Tuyên Quang Vũ Công Đức. Công Đức 
vốn là con cháu Vũ Văn Mật, từng có công giúp Trịnh đánh Mạc, được 
phong Thiếu phó. Công Đức bèn tự xưng vương tước, chiếm cứ vùng 
Tuyên Quang, chống lại họ Trịnh. Năm 1669, Công Đức cỏ mâu thuẫn. 
với các bộ thuộc, lại muốn xin hàng họ Trịnh, nhưng trên đường về kinh 
bị giết chết. Họ Trịnh phong cho Vũ Công Tuấn tước quận công, nhưng 
giữ lại kinh sư để kiềm chế. Năm 1672, Công Tuấn trón thoát về Tuyên 
Quang, nhóm họp đảng chúng chống lại họ Trịnh, hoạt động trên địa 
Бап Tuyên Quang, Hưng Hóa. Năm 1985, Công Tuấn bị quan trấn đánh. 
thua, phải chạy lên vùng biên giới giáp Vân Nam liên kết với tàn dư quân 
Mạc, sau dó bị bát giải về kinh giết chết. 


“Thủ lĩnh nghĩa quân tự xưng là Bắc Vương. Cuộc khởi nghĩa chỉ tón 
tại một thời gian ngắn thì bị trấn thủ Hải Dương đem quân đàn áp, Bắc 
Vuong bị giết chết (Toàn thư, q.20; Lịch triều tạp kỷ, 4.1). 


Năm 1686, một thủ lĩnh tên là Khoan сат đầu nghĩa quân đánh phá 
vùng biên giới Tuyên Quang, Hưng Hóa. 
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Trong khoảng vài chục năm đầu thế kỷ ХУШ, chính 
quyền Lê-Trịnh cảng khủng hoảng trầm trọng!. Các cuộc 
nôi dậy lan rộng và diễn ra liên tiếp. Đáng chú ý là những 
cuộc nôi dậy ở Hưng Hóa, Tuyên Quang пат 1712, ở Sơn 
Tây, Kinh Вас năm 1715, ở Lai Châu, Hòa Bình năm 1721. 


Năm 1737, những cuộc dáu tranh của nông dân phát triển 
thành một phong trào ram ró ở hầu khắp Đảng Ngoài. Тћео 
SỬ CŨ, bấy “trộm cướp nôi lên như ong” ` đến nỗi các địa 
phương “dich báo không kịp”. Chúa Trịnh ra lệnh các lộ lập 
đồn hỏa tiêu trên núi, đêm ngày canh gác dé kịp thời báo hiệu 
cho nhau. Mặt khác, nhà nước tăng cường lực lượng phòng 
thủ, thường xuyên cho quân tuân hành những nơi hiểm yêu 
và tuyên thêm binh lính các trán đẻ bổ sung bộ máy đàn áp”. 


1 Cuộc khủng hoảng làm cho đời sống nhân дап bắp bênh, trật tự xã hội 
hỗn loạn, bất cứ tin đồn nào cũng có thể làm дао độn; lòng người Năm 
1712, họ Trịnh hạ lệnh nghiêm сат những tin đón có hại cho nhà nước, 
vì bấy giờ có nhiều kè bất mãn với chính quyền Lê- Trịnh thường giả mạo 
văn thứ, lệnh chỉ "phi báng thời chính, bài xích hữu ty” treo dán khắp 
các ngả đường. Những tin đồn và văn thu’ có tính "kích động" đại loại 
như vậy làm cho dân ở kinh thành hoảng sợ, các nhà giàu mang tài sản, 
gia đình về nông thôn, chen chúc nhau kéo ra khỏi cửa thành. Cũng thời 
gian này, trong dàn gian xuất hiện nhiều truyện Nôm với nội dung chốm 
đối họ. Trịnh, được in và mua bán phổ biến. Năm 1718, khi các cuộc nổi 
dây của quần chúng lao khổ bắt đầu rộ lên ở nhiều nơi, Trịnh Cương ra 
lệnh tịch thu và cấm in ấn, phổ biến các loại sách truyện Nôm này. 


Nhằm đối phó với tình hình, năm 1723 Trịnh Cương đặt chức khán 
thủ ở các ха. Mỗi xã, trấn quan chọn lấy 5 người sắc mục trung thành 
có quyền huy động trai tráng trong xã và tiếp cứu các xã lân cận khi có 
“trộm cướp” nối lên. Lực lượng này chỉ được vũ trang bằng gây góc, 
không được mang gươm giáo, súng бпр, vì sợ họ quay giáo và đi theo lũ 
“trộm cướp”, mặt Bác đặt thêm quân thủ sai, tuần phòng các cửa biển 
hiểm yếu và sở tuần sắt ở các trấn để kiếm soát người qua lại. Năm 1726, 
Trịnh Cương đặt thêm chức tuấn thủ (lấy những võ tướng sung vào) ở 
các trấn Sơn Tây, Sơn Nam, Hải Dương, Kinh Bắc, với nhiệm vụ “di tuần 
hành các nơi hiểm yếu..." “Вау giờ chợt có tin giặc, xa gần déu sợ. Người 
kinh đô đem gia quyến ra khỏi thành, các nơi đảo hám chôn của, làm 
lương khô, coi như là sớm tối giặc sắp đến nơi..." (HLTSKL). 
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Nhưng tất cả những biện pháp đối phó của họ Trịnh không 
ngăn chặn nôi phong trào khởi nghĩa của nông dân đang, cuồn 
cuộn dâng lên như nước vỡ bờ. 

Trong buồi đầu của phong trào, nỗi lên hai cuộc khởi 
nghĩa của Nguyễn Dương Hưng! và Lê Duy Mật. Năm 1737, 
nhà sư Nguyễn Dương Hưng tụ tập nghĩa quân đến vải ¡ngàn 
người, phần lớn là dân lưu vong, nói dậy ở Sơn Tây rồi núi 
Tam Đảo (nay thuộc Vĩnh Phúc) làm căn cứ. Cuối năm đó 
cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Duong Hưng bị đàn áp, nhưng 
sang đầu năm sau (1738) một cuộc по! dậy to lớn lại bùng 
lên ở Thanh Hóa do Lê Duy Mật cầm đầu (xin xem thêm ở 
Chương sau), thu hút đông đảo dân nghẻo, kết thành một lực 
lượng hùng mạnh, buộc họ Trịnh phải đối phó lâu dài. 


2. Đỉnh cao của phong trào 

Từ cuối năm 1739, phong trào nông dân khởi nghĩa 
ở Бапа Ngoài bước vào giai đoạn cao trảo. Hàng loạt cuộc 
khởi nghĩa lớn bùng lên ở nhiêu nơi, tập trung nhất là ở 
vùng Hải Dương, Sơn Nam (Hải Dương, Nam Định, Ninh 


i nghĩa Nguyễn Dương Hung: зу Dương Hưng là một nhà зч. 
Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã tập hợp hàng ngàn nghĩa quản, chiếm 
núi Tam Đảo làm căn cứ, xưng vương hiệu, dit quan chúc, cóng nhién 
chóng lại chính quyền họ Trịnh. Sách Hậu Lê thời sự kỷ lược [HLTSKL] 
chép: "Sơn Tây, Thái Nguyên giặc cướp nổi lên nhiều. Chủa sai Đàm Bá 
Khanh, Nguyễn Đình Lịch, Nguyễn Bá Lân, Phan Trọng Côn đi đánh. 
Bấy giờ có su Nguyễn Dương Hưng họp dó đảng ở trong núi Tam Đảo... 
Chia lập xưng hiệu, đặt quan liêu... 

“Đồ dàng đi lại dán gian, đỗ những dân ngu, nhiều người đi theo, có quận 
đến vài ngàn... Những đứa bất mãn ở nhà quê nhiều đứa hưởng ứng. 
Nghe tin triều đình xuất quán, dàn kinh thành lại một phen náo loạn; 
nhà giàu lo đào đất chôn của, chuẩn bị lương khô, tưởng như "sớm chiều 
Bấy giờ chợt có tin giặc, xa рап déu sợ. Người kinh đô đem 
Bia quyến ra khỏi thành, các nơi đào hầm chôn của, làm lương khô, coi 
như là sớm tối giặc sắp đến noi.” (HLTSKL) 
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Binh ngày nay) là những trần bị nạn đói tàn phá dữ dội nhất. 
Вау giờ nông dân nghèo | đói, lưu vong “người đeo búa, kẻ 
vác gậy đi theo, cl hiều có đến hơn vạn, chỗ ít cũng có 
đến hàng | trăm; họ quấy rối làng xóm, vây đánh các âp, các 
thành, triều đình không thê пао ngăn сат được”, 


Trên địa bản Hải Dương, anh em Nguyên Tuyển, 
Nguyễn Cừ và Vũ Trác Oánh khởi nghĩa ở Ninh Xá, Mộ 
Trạch. Nguyễn Tuyển vốn là một viên quan nhỏ ở kinh 
thành. Bị ức hiếp và chán ghét triều chính đỏ nát, Nguyễn 
Tuyển từ quan bỏ về quê kêu. gọi nhân dân nói dậy. Nguyễn 
Tuyền tự xưng là minh chủ, phối hợp với Vũ Trác Oánh (tự 
xưng là Minh Công), nêu khâu hiệu “phù Lê diệt Trịnh”, 
cầm đầu phong trào đấu tranh của nông dân vùng đông - 
bắc, thanh thế rất mạnh, chấn động cả một phương. 


Từ căn cứ Ninh Xá nghĩa quân Nguyễn Tuyển tién 
sang huyện Gia Bình (Kinh Bắc), đánh tan quân Trịnh ở 
đó, các tướng của triều đình phải bỏ chạy hoặc bị giết tại 
trận. Nhân đà thắng lợi, Nguyễn Tuyên kéo quân xuống các 
huyện Thượng Phúc, Phú Xuyên (На Tây), nhưng gặp sức 
chống cự của thủy quân họ Trịnh nên rút về chia đóng ở một 
số căn cứ trên vùng Hải Dương, Hưng Yên. Nguyễn Tuyển 
đóng quân ở Phao Sơn và Ninh Xá (thuộc huyện Chí Linh), 
Nguyễn Cừ đóng quân ở Đỗ Lâm (thuộc huyện Gia Phúc), 
“đôn lũy liên tiếp nhau, mỗi người đều có hàng vạn quân”. 
1 “Đình thần tàu rằng: nay núi rừng cõi biên giặc nổi lên nhiều, nội địa 
tứ trấn cũng có giặc. Lê Duy Mật hợp quân ở thượng du Thanh Hóa, 
Nguyễn Tuyển - Nguyễn Cừ họp quân ở Chí Linh, Ninh Xá, người xã 
An Lịch là Đỗ Tế giữ châu Sơn Dương, người xã Bình Ngô là Nho Bóng 
giữ huyện Phượng Nhãn, người xã Ngân Già tên Вас (2) giữ huyện Nam 
Chân, người xã Dũng Thủy tên Tú Cao giữ huyện Thư Trì, người xã 
Hoàng Xá tên Giáo Ly giữ huyện Đông Quan..., đều họp quân làm loạn” 
(HLTSKL). 
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Thể lực nghĩa quân ngày càng hùng mạnh, lại nhân họ Trịnh 
tập trung lực lượng đôi phó với nghĩa quân Ngân Già (do Vũ 
Đình Dung cầm đầu), Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ. liền kéo 
quân về uy hiếp thành Thăng Long, sau đó lại rút về các căn 
cứ cũ, kéo dài cuộc chiến đầu thêm một thời gian nữa. 

Đồng thời với hoạt động của nghĩa quân Ninh Xá, ở 
vùng Sơn Nam cũng xuất hiện nhiều cuộc khởi nghĩa lớn, 
tiêu biển là hai cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất và 
уй Đình Dung. 

Nghĩa quân Hoàng Công Chất có nhiều chiến thuyền, 
hoạt động trên một địa bàn rộng lớn vùng hạ lưu sông Hồng 
và nhiều lần đánh lui những cuộc tán công cùa quân Trinh. 
Sau đó, Hoàng Công Chất chuyền lực lượng lên vùng Tây 
Bắc, lập căn cứ mới ở Mường Thanh (Điện Biên), chống 
nhau với họ Trịnh trong một thời gian dài. 

Vũ Đình Dung liên kết với các thủ lĩnh Đoàn Văn 
Chán và Tú Cao, lập căn cứ Ngân Già (Làng Cả) tắn công 
huyện Chơn Định (Trực Ninh, Nam Định ngày nay). Quân 
Trịnh thua to, hàng loạt viên tướng bị nghĩa quân giết chết. 


О mạn tây - bắc, nghĩa quân Lê Duy Mật từ căn cứ ở 
Thanh Hóa phát шеп hoạt động ra các trấn Hưng Hóa và 
Sơn Tây. 

Ó Sơn Tây, hai thủ lĩnh Tế và Bóng сат đầu một cuộc 
khởi nghĩa khá lớn. Năm 1740. khởi nghĩa « của Tế, Bồng bị 
thất bại, nhưng một tướng của Tế là Nguyễn Danh Phương 
vẫn tiếp tục chiến đấu, phát triển thành một cuộc khởi nghĩa 
lớn ở Sơn Tây cho đến năm 1751. 


Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào nông dân, 
họ Trịnh ћег sức lúng túng, một mặt gâp rút tăng cường quân 
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PHONG TRÀO NÔNG DÂN 
ĐÀNG NGOÀI THÉ КҮ X' 

1- Nguyễn Tuyến - Nguyễn Cừ 
2- Vũ Định Dung 

3- Nguyễn Hữu Câu. 

4- Hoàng Công Chất 

5- Nguyễn Danh Phương 

6- Lê Duy Mật 

7- Tương 


we Đường biên giới 
quốc gia 


= Sông 


Kinh Bắc - tên trấn 


Lược đồ khởi nghĩa nông dân Việt Nam thế kỷ XVIII 
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linh, mặt khác bàn cách đối phó với từng cuộc khởi nghĩa. 
Khi phong trào mới bùng lên, Trịnh Giang tổ chức thêm 
“mộ binh”, năm 1739 lại đặt thêm ngạch “huong binh”, định 
dùng lực lượng thanh niên trong làng xóm chóng lai nghia 
quân. Nhung nông dân đã lợi dụng danh nghĩa “huong 
binh”, lấy vũ khí của họ Trịnh đánh lại họ Trịnh, buộc Trịnh 
Giang phải ra lệnh bãi bỏ ngạch “huong binh” và tịch thu 
hết vũ khí trong dân gian. Năm 1740, Trịnh Doanh lại giải 
tán nốt ngạch “mộ binh chỉ tăng thêm lính thường trực, 
lập thêm đồn ải ở các nơi hiểm yêu, đặc biệt là tuyên thêm 
“ии binh”. 


Với lực lượng quân đội được củng cố, Trịnh Doanh 
mở những cuộc đàn áp đẫm máu, tập trung lực lượng tiêu 
diệt từng cuộc khởi nghĩa theo kiểu “bẻ đũa từng chiếc”. 
Trong cao trào những | năm 1740, các cuộc khởi nghĩa của 
Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ ở Hải Dương và của Vũ Đình 
Dung ở Sơn Nam là lớn nhất. Trịnh Doanh biết rằng: “Ninh 
Xá (Nguyễn Tuyền) chưa thể phá ngay được, bây giờ không 
gi bằng trước hết đánh tan được giặc Ngân Già (Vũ Đình 
Dung) đề cắt đứt sự cứu viện của đảng giặc”. 


Kế hoạch của Trịnh Doanh nhằm đánh tan từng lực 
lượng khởi nghĩa, mà mục tiêu trước hết là cuộc khởi nghĩa 
của Vũ Đình Dung ở Sơn Nam. Sau khi đàn áp xong khởi 
nghĩa Vũ Đình Dung, Trịnh Doanh cho quân tân công quyết 
liệt vào căn cứ Chí Linh của Nguyễn Tuyên, đánh thăng vào 
đồn Phao Sơn của nghĩa quân. 

Những căn cứ trung tâm của phong trào nông dân б 
Hải Dương bị san phẳng, nhiều thủ lĩnh nông dân bị giết 
hoặc mất tích, nhưng cuộc đấu tranh của nông dân vẫn được 
duy trì. Từng nhóm nghĩa quân, hàng trăm, hàng ngàn người 
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vẫn hoạt động phân tán ở khắp nơi, và đến năm 1741 trên 
địa bàn Hải Dương xuất hiện một cuộc khởi nghĩa lớn do 
Nguyễn Hữu Cầu cầm đầu, trở thành mối đe dọa khủng 
khiếp đối với cơ đồ họ Trịnh. 

Nhìn chung từ năm 1741, tuy một số cuộc khởi nghĩa 
tan rã, nhưng phong trào nông dân vẫn tiếp tục dâng cao 
với những cuộc khởi nghĩa lớn của Nguyễn Danh Phương, 
Nguyễn Tuyển-Nguyễn Cừ, Nguyễn Hữu Cầu, Vũ Đình 
Dung, Hoàng Công Chất, Lê Duy Mật, kéo dài đến những 
thập niên 60, 70 của thế kỷ ХУШ, xin được giới thiệu cụ thé 
ở các chương tiếp theo. 
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KHỞI NGHĨA 
NGUYÊN DANH PHƯƠNG 
(1740 - 1751) 


== 


NGUYÊN PHAN QUANG 
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rong phong trào đầu tranh của nhân dân Бапа Ngoài ở thé 

kỷ XVIII, những cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Danh 
Phương, Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Công Chất có quy mô 
rộng lớn hơn cả. Trong chương này, chúng tôi xin cung cấp 
thêm một số chỉ tiết qua các nguôn tư liệu thành văn (Маи 
Lê thời sự kỷ lược (HLTS), Minh đô sit (MĐS)' và một ít tu 
liệu điền да của Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc. 


1. THỦ LĨNH NGUYÊN DANH PHƯƠNG 


Nguyễn Danh Phương vốn là một trí thức nghèo. Căm 
ghét chính quyền họ Trịnh, năm 1740 Phương tham gia cuộc 
khởi nghĩa do thủ lĩnh Tế cầm đầu ở Sơn Tây. 


Theo tác giả Minh dó sử: "Nguyễn Danh Phương còn 
có tên là Ngũ, hiệu là Ngũ Thập, lại có hiệu là Danh Ngũ, 
trong dân gian thường gọi là Quận Hẻo?; người xã Tiên 
Sơn, tổng Hội Thượng, huyện Yên Lạc. Trước theo bọn Tế 


Xin tham khảo: 

+ Lê Trọng Hàm - Minh đỏ sử (tư liệu Viện Sử học) 
Danh Phương truyện” - Bản dịch của Nguyễn Hữu 
+ Khuyết danh – Hậu Lê thời sự kỷ lược - (tư liệu của Viện Sử học Việt 
n dịch của Đỗ Mộng Khương. 

thực lục - (tư liệu của Khoa Sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội). 
+ Sử quán triểu Nguyễn – Việt sử thông giám cương mục. 

+ Di tích Thanh Lanh-Ngọc Bội - Tư liệu điển đã của Bảo tàng Vĩnh Phú. 
+ Phan Huy Lê-Chu Thiên-Vương Hoàng Tuyên-Đinh Xuân Lâm - 
Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam – NXB Giáo dục, HN 1965. 1:202). 
Quận Нёо: Nguyễn Danh Phương người làng Нео (Tiên Hội, nay thuộc 


phường Hội Hợp, thị xã Vĩnh Yên). Quan quán gọi ông là "giặc què vì 
ông đi tập tënh" (Dự thảo Địa chí tinh Vinh Phúc, đã dẫn). 


“Yên Lạc Nguyễn 
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ở Sơn Tây, Bóng ở Bình Ngô! khởi binh. Trận đánh ở Yên 
Lạc cuối thời Vĩnh Huu [Lê У Tông 1735-1740], bọn Tế, 
Bồng đều bị quận công Vũ Tá Lý bắt được; Nguyễn Danh 
Phương đem số quân còn lại lui về chiếm giữ vùng núi Tam 
Рао...”. Tác giả Hậu Lê thời sự Ку lược cho. biết thêm; 
“Tháng 2, năm Vĩnh Huu thứ 6, Вау giờ dư đảng giặc Tế 
là Nguyễn Danh Phương (người huyện Yên Lạc) đóng giữ 
chân núi Tam Đảo, nhân chỗ hiểm dựng lũy. Chiêu quân, 
tích lương. Phương tính hung hãn, có cơ trí, có ý đồ làm kế 
tích tụ tiềm phục, không giao thông với lũ giặc Cầu, giặc 
Chất ở đông-bắc. 


Về các tướng lĩnh của cuộc khởi nghĩa Nguyễn Danh 
Phương, sử cũ chép rất sơ lược; thường chi chép tên (không 
có họ) và không ghi lai lịch, quê quán, thân thế của từng 
người. Ví dụ: “Сас lộ Tuyên, Hưng, Thái kéo nhau đi 
theo.. „уйу cánh ngày càng nhiễu... Đám thủ hạ xưng quận 
công có đến vài mw người. Lữ tên Dương, tên Điền, tên 
Tri lại càng kiệt hiệt" (LTS). 

Hoặc trong trận đánh cuỗi cùng (1751), khi điểm danh 
các tướng lĩnh và nghĩa quân bị bắt, Hậu Lê thời sự Ку lược 
cũng chỉ chép: “Bùi Thế Đạt, Đào Hoàng Trung, phiên thần 


1 Tế, Bóng: là hai с khởi nghĩa khá lớn trên 
địa bàn trấn Son ) người xã An Lịch, chiếm 
giữ châu Sơn Dương; Bóng (Nho Bóng), người xã Bình Ngô, chiếm giữ 
huyện Phượng Nhân. Năm Vĩnh Huu thứ 6 [1740], Tả 
tướng công Thể quận công Hoàng Tá Lý đánh nhau với giặc Т 
Lạc; bắt được Tế. Tế cùng người Bình Ngô là Bồng, đều có tiếng kiệt hiệt, 
đến đây déu bắt được” 


Theo Dự thảo Địa chỉ tỉnh Vĩnh Phúc: Khu căn cứ đầu tiên của Nguyễn 
Danh Phương ở Lập Thạch, góm đón Trại Quan, đập chắn nước, đến Bãi 
Cát trên một địa bàn gần 100 mẫu Bắc Bộ, thuộc ba xã Cao Phong, Đình 
Chu, Đại Thắng. Sau việc trá hàng lần thứ hai không thành, Nguyễn 
Danh Phương rút toàn bộ lực lượng về vùng núi Thanh Lanh, Ngọc Bội. 
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Thái Nguyên Ma Thế Lộc truy bất được đồ đảng giặc là 
tên Đang, tên Điển, tên Bì, tên Hỗ, tên Nhượng, tên Lễ, tên 
Hoan, tên Đích, tên Quýnh, tên Kính, tên Liên, tên Dù, tắt cả 
hơn 10 người, lục tục giải đến cửa quân”. 

Hoặc trong trận Hương Canh: “Quan quân đánh phá 
đồn Hương Canh ngày 9-1 Tân Mùi [1751], bắt được các 
thủ lĩnh Cao, Điện, Chẩn cùng 600 tên giặc...” (Bình Тау 
thực lục). 


Duy có thủ lĩnh 777 (tướng chỉ huy đồn Úc Kỳ) được 
nhắc đến cụ thể hơn: “Đồn Úc Kỳ giáp giới Thái Nguyên, 
tướng giỏi của Danh Phương là tên Trị giữ một góc ây, tự 
cậy là hiểm xa” (HLTS); hoặc: “tên Trị là kẻ ranh khôn trong 
đám giặc, đóng đồn Úc Kỳ cao ngất một góc” (Binh Tây 
thực lục). 


Căn cứ chính của Nguyễn Danh Phương nằm gọn 
trong khu rừng rậm Thanh Lanh, Ngọc Bội thuộc dãy núi 
Tam Đảo, nhưng địa bàn hoạt động của nghĩa quân thì lan 
ra hầu hết các huyện thuộc phủ Tam Đái, Lâm Thao, Đà 
Dương (tương đương phần lớn các tỉnh Phú Thọ, Sơn Tây, 
Vinh Phúc), trần Sơn Tây và một số huyện thuộc trán Thái 
Nguyên, Tuyên Quang. 


П. CĂN CÚ THANH LANH, NGỌC ВО! 


Thanh Lanh, Ngọc Bội nay thuộc địa phận hai thôn 
Thanh Lanh và Ngọc Bội, xã Trung МУ, huyện Bình 
Xuyên!, tinh Vĩnh Phúc. 13 năm trước khởi nghĩa Nguyễn 


1 Ởthế kỷ XVIII, huyện Bình Xuyên thuộc trấn Thái Nguyên. Thời thuộc Pháp, 
huyện Bình Xuyên được nhập vào tỉnh Vĩnh Yên (theo Nghị định thành lập tỉnh 
Vĩnh Yên ngày 29-2-1899) 
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Danh Phương, đây cũng là khu căn cứ của thủ lĩnh Nguyễn 
Dương Hưng!. 

Có nhiều hướng đi đến Thanh Lanh, Ngọc Bội, nhưng 
lộ trình thuận tiện nhất lả từ thị xã Vĩnh Yên theo quốc lộ 
2, đến cây sô 6 (ga Hương Canh) rë trái, qua Tam Hợp, Bái 
Hiến, Bá Hạ, đến ngã ba, đi thẳng lên Đèo Khé, lại rë trái 
thì đến Thanh Lanh. Từ thị xã Vĩnh Yên đến Thanh Lanh 
khoảng 20km. Từ Thanh Lanh muốn đi hết các di tích được 
phát hiện rải rác trong khu căn cứ Thanh Lanh-Ngọc Bội chỉ 
có thể đi bộ, luồn qua rừng rậm vả vượt nhiều suối, thời gian 
ít nhất cũng phải 10 ngày. 


Khu căn cứ nằm gọn trong một thung lũng hình chữ 
U thuộc dãy núi Tam Đảo, diện tích khoảng 1.000 mẫu Bắc 
Bộ. Ba phía bắc, đông, tây là núi non trùng điệp, hiểm trở; 
riêng phía nam không có núi chắn. 

Trong khu căn cứ, nghĩa quân đắp thành lũy, vừa hoạt 
động vừa cày cấy tự túc, tích trữ lương thực, rèn khí giới. 
Cuối năm 1744, Nguyễn Danh Phương xây dựng đại bản 


1 Trong buổi đầu của phong trào nông dân thế kỷ ХУШ, nổi bật lên cuộc 
khởi nghĩa của nhà sư Nguyễn Dương Hưng với lực lượng vài ngàn 
һап lớn là dân lưu vong, nổi đậy ở Sơn Tây rồi lấy núi Tam Đảo 


“TŠ, "Năm Đinh Tý [1737] Sơn Тау, Thái Nguyên giặc cướp nổi 
lên nhiếu... Вау giờ có sư Nguyễn Dương Hưng họp dó đảng ở trong 
núi Tam Đảo, đi lại dân gian lôi kéo những dân ngu, nhiều người đi 
theo, có đến vài ngàn. Chia Bp xưng biệu, đặt quan fièu; những đứa bất 
mãn ở nhà quê kéo nhau hưởng ứng... Thiên hạ xa gần đều sợ.Người 
kinh đô đem gia quyến ra thành, các nơi đào Һат chón của, làm lương 
khô, tưởng nhu giặc sắp đến nơi chỉ trong một sớm một chiếu, không 
ai có chí cố thủ cả”. Chúa Trịnh “sai Đảm Bá Khanh (tức Duy Trung), 
Nguyễn Đình Lịch, Nguyễn Ва Lân, Phạm Trọng Côn đi đánh...” Cuộc 
khởi nghĩa chỉ tốn tại trong vòng một năm. 
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doanh ở núi Ngọc Вог. Sách Minh đô sử chép: “Tại vùng 
núi Ngoc Bội, Danh Phương tự xưng “Thuận Thiên khải vận 
đại vương”, dựng cung điện, đặt quan thuộc, chế tạo. đồ хе, 
y phục, sử dụng ха giá như vua. Nơi ở của Danh Phương gọi 
là Đại Đồn, thứ đến Hương Canh (huyện Yên Lãng) gọi là 
Trung Đồn, tại Úc Kỳ (huyện Tư Nông) gọi là Ngoại Đồn, 
tại Thanh Tước (huyện Mê Linh) gọi là Tiền Đổn?; ngoài ra 
còn có nhiều đồn, bảo khác. Tại các đồn bảo Danh Phương 
đều cho quân | cày ruộng, trữ lương, tính kế lâu đài. Danh 
Phương còn nắm giữ nguồn lâm sản (chè, sơn, tre, gỗ...) của 
vùng thượng du và nguồn lợi hàm mỏ ở Tuyên Quang, của 
cải chứa nhiều như пој...“ 

Sau đây là những dấu tích được phát hiện trong khu 
căn cú 


Nủi Ngọc Bội: ở cách huyện Bình Xuyên 29 dặm về phía tây, mạch núi tử 
núi Tam Đảo kéo đến, núi non cao vót trông như thao rü; lại có một tên 
nữa là núi Bit tai (Yếm Nhï).... trong núi có một thung lũng cao hiểm. 
Cuối 481 Lê, nghịch tặc Nguyễn Danh Phương lên lút chiếm cũ, dấu vết 
thành lấy сй vẫn còn” (Đại Nam nhất thống chỉ Вап dịch, Nxb КНХН, 
Hà Nội 1971 tr.159). 


Trong дал gian có cầu: 

"Ва làng Ке Đám, tám làng Kẻ Не, 

Không đánh nối Quận què ở núi Thanh Tước” 

(Kẻ Đám: xã Tiền Châu, Kẻ He: xã Phúc Thắng, huyện Më Linh). 


Các sách khác cũng chép tương tự. Theo Bình Тау thực lục: "Giặc Phươn; 
tù sau khi họp quân cướp phá, chỉ chuyên chứa vàng bạc, tiến lụa, muối 
gạo và đồng sắt chỉ kẽm... chất đấy như núi; một con voi khỏe, 

con ngựa, các thứ súng đạn lớn nhỏ, chiêng trống, 

súc sản như trâu, dë, lợn... déu có đến hàng vạn: 1 
1750] giặc Phương nghiễm nhiên đường hoảng xưng п 
"Thiên khải vận đại nhân, tiếm lập phủ điện, đặt quan boanh, quân hi 
làm xe Кїё màn trướng, may cờ nhật nguy 
khí dụng các thứ đếu dùng bằng châu ngọc, gi 
Phương, đại đồn đóng ở núi Ngọc Bội, tả бп ở núi Treo. Đèn, hữu dôn 
ở Núi Phơi, phòng giữ rất nghiêm..." 


“Tham khảo: Hồ sơ điều tra điển đã của Bảo tàng Vĩnh Phúc. 
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+ Thành йй: Nghĩa quân Nguyễn Danh Phương 
đấp một bức thành đất nói liền triền núi ở phía đông (núi 
Quần Ngựa) với triën núi phía tây (núi Chợ Giời). Thành 
dài khoảng hơn 700m, nhân dân địa phương quen gọi là 
“bờ vòng Quận Hẻo” hay “bờ vòng Thanh Lanh”. Hiện còn 
nhận rõ dấu vết của thành (chiều cao khoảng 8т, mặt thành 
chỗ rộng nhất 10m, chỗ hẹp nhất 7m). Ngoài việc ngăn chặn 
quan quân tién vào khu vực đại bản doanh, Thành đất còn 
có tác dụng như một đập giữ nước cho nghĩa quân cày cây 
trong căn сїт. Doc theo các triển núi còn phát hiện dấu vết 
ruộng bậc thang đã bỏ һоапр!. 


+ Миг Quân Миа: Từ Thành đất đi sâu vào phía trong 
là một dài núi thấp, tục gọi là núi Quần Ngựa, hiện còn dấu 
vết đường mòn ngựa chạy quanh núi. 

+ Chợ Gigi: Phía đối diện núi Quần Ngựa là một triền 
núi thấp, tục gọi là Chợ Giời, đỉnh núi bằng phẳng, cỏ tranh 
mọc um tüm. Vạch lớp cỏ tranh, phát hiện được 6 ngôi quán 
chợ, hiên trước lát đá, có. công đi sâu vào chợ, пау vẫn còn 
2 cột đá ở công chợ. 


+ Suối tắm voi: Suỗi chảy vào sườn dải núi Bảy Bồ. 
Giữa dòng suôi là một vực sâu, tương truyện là nơi nghĩa 
quân tắm voi, tắm ngựa. 


1 Tham khảo Dự thảo Địa chí tinh Vĩnh Phúc: “Thành Quận Hẻo được 
đắp liên mạch suốt tù sườn núi bên phải sang triển núi bên trái, chặn 
dòng suối Thanh Lanh cho nước dàng lên, biến một phán thung lũng 
thành hồ lớn, vừa là chiến hào thiên nhiên bảo vệ dại đồn, vừa là đập 
dẫn nước cho cánh đồng hạ luu... Nơi tận cùng của thung lũng rững cây 
nguyên sinh rậm rạp, nhưng có đường xuyên sơn sang huyện Phổ Yên 
tỉnh Thái Nguyên. Có thể dây là khu vực đóng trại của nghĩa quân, vừa 
ẩn sâu trong rừng vừa có dòng thác Ba Ao nguồn nước sinh hoạt của 
nghĩa quân" 
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Việt Trì 


5. Hồng Hà 


Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương 
(1740-1751) 
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+ Núi Вау Bỏ: б phía trên Suối Tắm Voi, giữa một khu 
Từng гат, tương, truyền là nơi nghĩa quân dự trữ lương thực. 

+ Loa Thượng, Loa Hạ, Bãi Bằng, Dáu đong quân: 
Loa Thượng và Loa Hạ cách núi Mỏ Qua khoảng 500m theo 
đường chim bay, tương truyền là hai vị trí truyền lệnh cho 
nghĩa quân tập trung ở khoảnh đất rộng phía chân núi, tục 
gọi là Bãi Bằng. Bên cạnh Loa Hạ còn có một khoảnh đất 
khác, có thể tập trung khoảng 500 người, tục gọi là Đấu 
đong quân. 


+ Cổng Tiền, Cổng Hậu: Công Tiền tựa như một trạm 
kiểm soát trên con đường độc đạo đi sâu vào căn cứ, một bên 
là vách núi cao hiểm trở, một bên là vực suối sâu. Phía trong 
Cổng Tiền là núi Mỏ Quạ, vách núi cao chắn ngang thung 
lũng hình chữ U. Đây là lối đi độc nhất để vượt núi sang 
Cổng Hậu ở địa giới hai tinh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên 
ngày nay. 210 năm sau (1950), đây cũng là lối đi của bộ đội 
ta từ Thái Nguyên vượt Tam Đảo qua Vĩnh Phúc tìm diệt 
giặc Pháp trong chiến dịch Trần Hưng Đạo. 


+ Theo lời Кё của các bô lão, những người đi làm nghề 
rừng còn phát hiện một sập đá lớn, một cối giã thuốc bằng 
sắt ở lưng chừng núi Mỏ Quạ, cách Thanh Lanh 4km, cùng 
rất nhiều mảnh sành, mảnh gốm уб. 


ш. NHỮNG NĂM ĐẦU СОА CUỘC KHỞI NGHĨA. 


Sau khi cuộc khởi nghĩa của Tế bị đàn áp, lực lượng 
nghĩa quân tón thất nhiều. Vì vậy, khi đem số nghĩa quân 
còn lại về Tam Đảo, Nguyễn Danh Phương nghĩ kế trá hàng 
để hoãn binh, có thời gian củng có lực lượng. Sách Minh dó 
sử chép về sự kiện này như sau: '*Nguyễn Danh Phương giữ 
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vùng núi Tam Đảo..., nhân thế hiểm xây đòn lũy, tập hợp 
nghĩa binh, trữ lương thực, nhiều lần dâng biểu xin hàng dé 
hoãn binh'. Chúa Trịnh Doanh biết Phương chỉ trá hàng, 
cùng bẩy tôi bàn bạc. Các quan đều nói: cái việc đánh hay 
giữ phải tùy việc hoãn hay cấp mà tính việc làm trước, việc 
làm sau. Danh Phương chỉ là tên giặc chỉ lo tự thủ. Trong 
lúc phía đông-nam là nơi cung cấp nhiều của cải, thuế má, 
nay đang bị Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Công Chất Бат giữ. 
Nay trước hết phải quét sạch bọn giặc phía đông-nam. Một 
khi hai tên giặc đữ kia đã bị diệt sạch thì Danh Phương dù 
có giảo quyệt thế nào cũng không thé lọt khỏi lưới ta được. 
Chúa Trịnh đồng ý, bèn khiến quan (гап Sơn Tây nhận lời 
hàng của Phương. Tuy phần đông triều thần chủ trương việc 
chiêu an, riêng Vũ Công Tề thì chủ trương việc đánh dẹp”. 


Bấy giờ, lực lượng nghĩa quân ở căn cứ Thanh Lanh, 
Ngọc Bội đã “lên tới vài vạn”[?]. Nhưng sau trận phá vòng 
vây ở Bạch Hạc, một bộ tuớng của Danh Phương là Hoàng 
Phùng Cơ trón ra hàng, được chúa Trịnh hậu đãi (về sau trở 
thành một дапћ tướng đắc lực của họ Trịnh). Tình hình này 
gây bắt lợi cho nghĩa quân, buộc Nguyễn Danh Phương phải 
tính kế trá hàng một lần nữa nhưng không kết quả, bèn quay 
về thủ thế ở đại đồn Ngọc Bội: “Danh Phương mật sai người 
đưa tiền của đút lót rất hậu cho bà Trịnh phi họ Nguyễn 
(người làng Thịnh Mỹ, huyện Lôi Dương) và quan nội giám 
Đàm Xuân Vực (người làng Tương Trúc. huyện Thanh Trì). 
Chúa Trịnh Doanh nhận cho hàng. Kịp khi đòi vào châu, 


їпһ Văn Giai vừa mới đánh tan quân của Hoàng Công Thư 
[Chất] ở Đỗ Xá. Lúc ấy. giác Ngũ [Phương] cũng đến cửa quản Lë Đoan 
Khải xin hàng. Các quan đương ban chiêu hàng thất sách, mà giặc Ngũ 
cũng không đến nữa... 
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Danh Phương không nhận mệnh lệnh, chiếm giữ vùng núi 
Ngọc Bội làm зао huyệt” (Minh đô хи).' 


IV. ТЕАХ ВАСН НАС NĂM 1744 


Cuối năm 1744, Nguyễn Danh Phương đem lực lượng 
đánh phá huyện Bạch Hạc (huyện Vĩnh Tưởng, tỉnh Vĩnh 
Phúc). “Quan đốc suất Sơn Tây Văn Đình Úc đem binh vây 
Phương, liền đó đóng quân tại Nghĩa An (thuộc Bạch Hạc). 
Thừa lúc đêm tối, Phương đột phá vòng vây, chạy tới vùng 
Thanh Lãnh, huyện Bình Xuyên. (Minh йб sử). 

Tác giả Hậu Lê thời sự kỷ lược ке lại trận Bạch Hạc 
chỉ tiết hơn và có thêm nhận xét về lý do thất bại của quan 
quân: "Мат Cảnh Hưng thứ năm [1744]: “Tháng 11, giặc 
Ngủ [tức Phương] đánh phá huyện Bạch Hạc. Đốc suất Kế 
Phương hầu Văn Đình Úc đem các quân kinh, vệ tién đánh. 
Ngũ chạy vào lũy, quan quân vây lại. Bấy giờ binh lính các 
huyện dén họp hơn vạn người, cùng xuất lực tiền đánh; thế 
giặc cùng quần. Thế mà Văn Úc nhút nhát không có mưu 
ké gì, lại rút quân ra đóng ở xã Nghĩa An. Nhân sơ hở, Ngũ 
vượt vòng vây thoát được. Từ đấy, Ngũ không dám khinh 
suất, bó trí đồn bảo, ước thúc bộ ngũ, chống cự quan quân, 
đều do Văn Đình Úc làm lỡ việc vậy”. 


1 Về việc Nguyễn Danh Phương mấy lán trá hàng, tác giả Hậu Lẻ thời 
sự kỷ lược cũng chép tương tu, chỉ thêm một số tình hiểu lần 
Phương xin hàng để giúp quân ta. Chúa biết hết tình hình, nhân cùng 
các quan mật bàn rằng: “Кё đánh đẹp nên lấy hoãn cấp làm trước sau. 
Nay giặc Phương dựa chỗ hiểm có giữ, thu quán xin hàng. Mà dóng-nam 
là nơi nhiều của cải, Cấu, Chất cùng liên kết đốt cướp. So sánh sự thể, 
nên trước đẹp xong đông-nam để gỡ việc nguy cấp... Bàn định rồi, lập 
tức sai Sơn Tây nhận cho Phương hàng, liệu lưu quan quản đóng đồn 
giữ. Còn bao nhiêu quân rút vé đạo đông-nam, hợp sức lại đánh giặc” 
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У. CUỘC CHIẾN РАО CÁC NĂM 1748 - 1750 


Các năm 1745-1747, chúa Trịnh nhiều lần phái quân 
đi đàn áp khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương, nhưng đều bị 
nghĩa quân chong đánh, không tiên thêm được, hoặc bị nghĩa 
quân dùng tiên của mua chuộc như đã nói ở một đoạn trên. 
Đầu năm 1748, tướng Hoàng Ngũ Phúc được lệnh “đi dẹp 
giặc Sơn Tây”, hành quân liên tiếp máy tháng vẫn không 
mang lại kết quải. Cuối пат 4 ấy, Hoàng Ngũ Phúc bị triệu vë 
kinh và Đinh Văn Giai được cử lên làm trấn thủ Sơn Tây. 
Tuy được "tiện nghỉ hành sự”°, nhưng quân lính hèn nhát 
“dùng dàng không dám đánh”; một số tướng tá vẫn bị nghĩa 
quân tìm cách mua chuộc, nên có uôi giặc аё kiếm lời". 


Một lần, “quan quân hợp lực đánh mạnh vào Thanh 
Lanh, Ngọc Bội, bát được hai người em của Phương là Văn 
Bì và Văn Quảng. Danh Phương liên đem lực lượng vây 
chặt quan quân ở Thanh Lãnh, buộc phải thả bọn Văn Bì, 
Văn Quảng mới giải vây được” (Minh dó ви). 

Đồng thời, chúa Trịnh ra lệnh khấn cấp phòng thủ kinh 46, lo sợ nghĩa 
quân Nguyễn Danh Phương tràn xuống: "Mùa thu tháng 8 [1748], sai lũ 
| п Huân, Vũ Khâm Гап, КИ Đình Oánh, Lẻ Hữu Kiểu chia đóng 
đồn những nơi yếu địa ở kinh dó, ngày đêm tuần cảnh. Bấy giờ ở Sơn 
Тау, giặc có vẫn còn, giặc núi bất thần tràn xuống, cho nên dự bị chống 
đánh” và triệu tập các quan văn võ “vào phủ thi bài văn sách “Trong sửa 
chính trị, ngoài đánh giặc cướp” (HLTS) 

Hai tháng sau, các quan “tàu bày 6 diéu phòng thủ kinh đô; đại lược 
như trồng tre, trồng сау để làm lấy, đặt 8 cửa khám xét người ra vào... 
thượng luu và hạ lưu phường Nhật Chiêu đặt đồn binh, trong thành chia 
đặt quần thuộc liên lạc..." (НІЛ). 


“Chúa dụ Đinh Văn Giai rằng: Sơn Tây là phên giậu nhà nước, bắc gần 
giặc Canh [?], Ngũ, nam lién giặc Lê Duy Mật, thế giặc lan tràn, nhân 
tình sợ hãi. Ngươi nên đem quản đến trấn, công việc ở trấn cho được 
tiện nghỉ biện lý, để cho ta khỏi lo vé mii (HLTSKL). 


Hậu Lê thời sự kỷ lược cũng chép: “Trận đánh ở Thanh Lãnh, quân ba 
hiệu đã bị giặc Phương уау, phải trả lại em nó là tên Bi, Phương mới chju 
giải vậy cho. Từ đấy Phương ngày càng hung hãng, sức quan quân không 
đánh được, giấy tờ tấp пар một buổi vài lán”. 
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Năm 1749, nghĩa quân Nguyễn Danh Phương xuất phát 
từ Bạch Hạc “tràn sang làng Cô Độ, huyện Tiên Phong, thế 
rất dữ dội. Hiệp trấn Sơn Tây Hà Tôn Huân cáo. cấp, Chúa 
bèn sai cai cơ Nguyễn Phan, phó đóc thị Bùi Trọng Huyền đi 
Ngũ (Phương), lại sai trần thủ Định Văn Giai đem 
quân tiếp ứng” (HLTS), nghĩa quân lại rút về căn cứ. 


Năm 1750, nghĩa quân tiến sang huyện Tam Dương, 
chiếm cứ núi Độc Tôn, “các lộ Tuyên, Hưng, Thái đem 
nhau đi theo, nộp thuế cho nó, của báu chứa như núi, vây 
cánh ngày càng nhiều, khí dụng các thứ đều dùng bằng châu 
ngọc, kim ngân. .., quan quân nhiều lần bị nó bức hại” (Нади 
Lê thời sự kỳ lược). 


VI. CUỘC CHIẾN ĐÁU NĂM 1751 


1. Trận đánh ở Ngoại đồn Úc Kỳ 

Đầu năm 1751, chúa Trịnh Doanh quyết định tự mình 
càm quân mở cuộc đản áp lớn vào căn cứ của nghĩa quân 
Nguyễn Danh Phương, chia quân làm 4 đạo do tướng Hoàng 
Ngũ Phúc thống lãnh. Chúa Trịnh nói với tả hữu: c 
Phương là giặc lâu năm, binh tỉnh lương túc, lại có chỗ dựa 
hiểm у yêu, không như các giặc khác. Ta nên tự mình cầm cờ 
vũ tiết Чер yên phương пау, nếu không thì suốt đêm không 
nằm yên gôi được. Chúa bẻn sai người đến các đồn lớn của 
Phương ngâm quan sát địa thế, sai tướng hiệu đóng ở các 
dòn thuộc đạo Sơn Tây, Thái Nguyên sức quân tìm lấy tre 
gỗ chuẩn bị làm khí cụ đánh thành. Sai Hoàng Ngũ Phúc tập 
trung quan quân các đạo dọc bờ sông Вб Бе..., chia làm 4 
quân: Tả quân do Hoàng Ngũ Phúc chi huy, Hữu quân: Đàm 
Xuân Vực, Tiền quân: Nguyễn Đình Quyền, Hậu quân: 
Nguyễn Hữu Chí...” (Нади Lë thời sự kỷ lược). 
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Với đồn ải kiên có, thế núi hiểm trở, có lẽ Nguyễn 
Danh Phương cho rằng quân chúa Trịnh khó lòng tién sâu 
vào căn cứ, càng khó có thể tiễn xa lên ngoại đồn Úc Кў 
giáp giới Thái Nguyên; do vậy, việc bố phòng ở đồn này có 
phần khinh suất. Không ngờ chúa Trịnh Doanh lại cho quân 
vòng lên đường Thái Nguyên rồi nhân đêm tối bất ngờ đánh 
vào Úc Kỳ. 

Ngày 8 tháng 12 [1750], chúa Trịnh phát lệnh xuất 
quân. Tác giả Нади Lë thói sự ky lược ghi chép khá chỉ tiết 
trận đánh ở đồn Úc Ký: 

“Ngày mông 8 tháng 12, giờ dậu xuất quân, đóng ở 
lầu Ngũ Long, triệu Hoàng Ngũ Phúc đến trước lầu, giao 
cho quyền tri quân vụ... Lại bảo Phúc rằng: sào huyệt giặc 
Phương bốn mặt đều núi, phía trong nhiều khe suối. Mặt 
trước Hương Canh, giặc lại bày đồn dài để làm phên che, 
đánh chưa dễ lấy được ngay. Đồn Úc Kỳ giáp giới Thái 
Nguyên, tướng giỏi của Phương là tên Trị, giữ một góc ấy 
tự cậy là hiêm xa, không phòng bị . Ta đến chỗ không 
ngờ đánh trước để cắt tay trái của giặc, đánh một trận là 
xong. Úc Kỳ đã lấy đuợc, các đồn khác trông gió mà vỡ. 
Quan quân thừa thé đánh úp, làm gì chả thắng! Binh pháp 
có câu: bỏ chỗ rắn, đánh chỗ nát, tránh chỗ thực, đánh chỗ 
hư chính là thế đấy. 


“Ngày mồng 10, Chúa sang sông tiến quân đi. Mật 
truyền cả 4 đạo quân lên đường tién đến Giang Dã. Ngày 
11, đại quân từ xã Lực Canh đi ngay sang Thái Nguyên, вар 
đường cùng tién. Đến trán sở Giang Dã, sai lấy phiên thần thô 
binh Thái Nguyên dé điều khiển. Ngày 12, vào đầu canh tư, 
tién đến đồn Úc Kỳ. Chúa cười long та chỉ huy tướng sĩ дар 
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lũy dựng trại, vây vòng quanh cho chắc. Ngày 17, Chúa sai 
làm thang cao, chòi cao, mông sung, chiến cụ. Ngày 18, Chúa 
sai hoàng thân Nguyễn Bá Trạc đem lính đánh sát lũy giặc. 
Ngày 19, đảng giặc là Dương Sĩ Long, Dương Văn Tăng cho 
người đến cửa quân xin làm nội ứng, Chúa nghe cho”. 

“Мей Phúc bèn dặn Nguyễn Đức Hoành chọn láy lính 
cảm tử, nhân buôi chiêu ngâm vào góc lũy giặc đò xem động 
tĩnh. Khi mọi người đã ngủ yên, lũ Sĩ Long ngầm mở cửa 
nơi góc lũy. Hoành đem quân xông vào đánh rất dữ, phá 
được hơn 10 đồn giặc, phóng lửa đốt đồn Úc Kỳ, quan quân 
bón mặt cùng bắn vào”. 


Nghĩa quân quyết định mở một đường máu phía sau 
lũy, nhưng đã muộn, cục diện trận đánh да chuyển sang thế 
bát lợi cho nghĩa quân. Các tướng nghĩa quân là Trị và Sim 
dồn hết lực lượng chống đỡ nhưng không ngăn nồi quan 
quân từ bón phía “cưỡi voi cưỡi ngựa xông vào đánh". 


1 Nghĩa quản tổn thất nặng né trong trận Ос Kỳ: "giặc bị thương, chết 
nhiều. Lü giặc Trị, giặc Sâm sức cùng hơi hết cùng đồ đảng 400 người 
đưa tay chịu trói. Quan quán thu được súng đạn, сё xí, khí giới, thuyền 
ngựa, trâu дё thóc gạo không thể kể xiết... Sai tàn lý Nguyễn Nghiễm, 
hiệp đồng Đoàn Thụ chém lũ Trị, Sám cùng tỷ tướng 200 người....: 
Xin dẫn thêm những đoạn chép trong. 

Minh đô sử để tiện tham khảo: 
“Báy giờ các huyện Tam Đới, Đà Dương, Lâm Thao déu bị mất vào tay 
дас, chúa Trịnh Doanh quyết định thân cầm quân di đánh; sai Hoàn 
gü Phúc, Đỗ Thế Giai phát quân lệnh và Nguyễn Nghiễm làm tán lý, 
chia quân làm 4 đạo cùng tiến vào sào huyệt Danh Phương, đúng vào 
ngày 8 tháng 12 [1750]. 
“Sáp ra quân, sai quan bồi tụng Nhữ Đình Tản làm bài cáo văn, cáo 
үй nhà Thái miču. Chúa Trinh Bảo bon Ngũ Phúc rằng: sào huyệt giặc 
Phương chiếm đóng, bốn mặt đếu là núi non, phía trong có nhiều khe 
ngòi. Vùng Hương Canh ở phía truớc, bọn giặc thiết lập một dãy đồn 
bào chạy dài; đánh vào đấy chưa dë đã nhố ngay được các đồn lũy này. 
“Còn như đồn Úc Kỳ giáp giới Thái Nguyễn, do tướng dữ của giả 
Phương là tên Trị đóng giữ, cây thế hiểm và đường ха, åt nghĩ rằng đại 
quân ta chưa thể tới được. Vậy ta nên xuất kỳ bất ý. Đánh trước vào dó 
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2. Trận đánh ở Trung đồn Hương Canh 

Ngoại đồn Úc Ky bị phá vỡ, chúa Trịnh liền kéo quân 
sang tấn công Trung đồn Hương Canh (huyện Yên Lãng). 
Trước thé tắn công ảo ạt của quân h, Nguyễn Danh 
Phương trực tiếp chỉ huy nghĩa quân, дос hết lực lượng 
chống cự. Trước sự chiến đầu dũng cảm của nghĩa quân, 
tướng Nguyễn Phan được lệnh phải liều chết phá vỡ đồn 
Hương Canh bằng mọi giá, “không phá được đồn kia thì sẽ 
bị xử tội theo quân pháp”. Nguyễn Danh Phương phải bỏ 
đồn Hương Canh, rút về có thủ ở Đại đồn Ngọc Bội. 


Sách Hậu Lê thời sự Ку lược chép: 


“Ngày 3 tháng Giêng [1751], đêm ấy Nguyễn Quốc 
Lượng đem lính bản hiệu đánh úp phá đồn Tiên Sơn của 
giặc. Ngày 6, sai hai quân hữu, hậu tiền sát xã Hương Canh, 
đặt trại, phô trương thanh thế tiến công... Ngày 7, Chúa 
sai Hoàng Ngũ Phúc đến Hương Canh xem hình thé; lại sai 
Nguyễn Viết Tải đem hữu quan đánh phá đồn Liêu Kiều 
{Cầu Biên). Hàng thần Nhật Vũ đem lính đánh phá đồn 
nhánh Bào Tự. 

“Ngày 9, đại quân từ Xuân Hy tién sát đồn giặc Hương 
Canh; lại sai đặt phục binh ở địa đầu Quất Trục, huyện Yên 
Lãng. Ó phía tả, hữu đồn giặc, sai thân quân kéo cờ, đánh 
trồng, dóng voi, phi ngựa, phô trương thanh thé cho вас sọ 
hãi. Chúa đốc binh thăng đến sát mặt trước. Đêm áy quân 


để cắt đút một cánh tay của giác, đó là cách đánh một lần sẽ thắng. 

“Bèn qua sông, đóng ở Giang Dã, lấy thêm phiên binh ở Thái Nguyên. 
Vita đến Úc Kỳ, quan quân bố vậy ngay để uy bức giác. Tướng giác Dương 
Si Long, Dương Chỉ Tăng mở cửa dón ra hàng. Quế Vũ bá Nguyễn Đức 
Hoành cho quản tiến thẳng vào. Giặc ra sức phá vây để thảo chạy ra 
ngoài nhưng không được. Bọn giặc tên Trị, tên Sim déu bị bắt và chém 
chết cùng 200 tên tỷ tốt”: 
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giặc theo đường Quất Trục chạy đi. Đàm Xuân Vực y кё, 
cho quân mai phục bốn mặt, đón đánh phá tan giặc, thu được 
súng ngựa rất nhiều... . Ngày 10, Chúa cưỡi voi lên núi Quất 
Trục tìm bắt ty tướng giặc 


Sách Minh йб sứ chép: 


*Chiếm xong đồn Úc Kỳ, quan quân lại kéo đến vây 
bức đồn Hương Canh. Giặc đem hết quân ra chống cự, tên 
đạn bay như mưa, quan quân không thê tiền lên được. Trong 
các tướng bấy giờ, duy chỉ có Nguyễn Phan được coi là 
tướng “vô địch”. Chúa Trịnh Doanh lấy gươm trao tay cho. 
Nguyễn Phan và bảo: “Бат lược của ngươi, từng nghe lừng 
lẫy bốn phương. Nay không phá được đồn này, sẽ đem phép 
quân ra xét xử". Phan xuống ngựa, cởi áo chiến, nói với thủ 
hạ: “Сас ngươi đều là người của ta. Nay ta đang phải quên 
mình báo đền ơn trên, cũng chính là lúc các ngươi phải báo 
đáp ân tình riêng với ta..., cùng ta đánh một trận quyết tử. 
Nói đoạn, Phan đi trước quân sĩ, tiếng hô như såm, đánh phá 
được đồn Hương Canh. Danh Phương phải lui về giữ đồn 
Ngọc Bội 


3. Trận đánh cuối cùng ở Đại đồn Ngọc Bội - 
Chung cục cuộc khởi nghĩa 

Đại đồn Ngọc Bội là căn cứ vững chắc nhất của nghĩa 
quân, cũng là “đại bản doanh” của thủ lĩnh Nguyễn Danh 
Phương. Đồn được xây dựng trên đỉnh núi, xung quanh bố 
trí nhiều đại bác, thé núi hiểm trở, các ngả vào đồn đều Јар 
kín. Một lần nữa, chúa Trịnh lại ra lệnh cho tướng Nguyễn 
Phan liều chết xung phong phá đồn. Nghĩa quân có thủ quyết 
liệt, nhưng lực lượng quá chênh lệch, không thể kéo đài thời 
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gian cầm cự. Đồn Ngọc Bội thất thủ, Nguyễn Danh Phương 
rút vào căn cứ cuối cùng trong núi Độc Tôn’. 
Sách Minh đô sử chép: 


“Núi Ngọc Bội là зао huyệt của giặc Phuong. Phia 
phải có đổn trên núi Treo Đèn, phía trái có đồn trên núi Phi 
(hay núi Phơi), phòng giữ nghiêm ngặt. 

“Ngày 4 tháng 12, Hoàng Ngũ Phúc, Đàm Xuân Vực 
đốc suất tiền quân, Nguyễn Phan tiền đồng ở Mễ Sơn (tục 
gọi Công Gạo), tả quân Bùi Thế Đạt tiến đóng Doãn Sơn, 
hữu quân Nguyễn Viết Tải tiến đóng Lô Sơn (tục gọi Lò 
Bông), hậu quân Nguyễn Trọng Thân tién đóng Đồng Kiều 
(tục gọi Cầu Đồng). Đêm ây, tả quân vây bức lũy giặc; sáng, 
hôm sau tiền quân, hữu quân cũng tranh nhau tién lên; các 
đồn giặc đều tan võ” 

“Ngày 23, quan quân tiến đánh đồn Ngọc Bội. Giặc 
đã ngăn chẹn các đường tắt và cửa vào. Trên núi, giặc 
bày pháo la liệt để cố giữ. Chúa lại khiến Nguyễn Phan 
xông đánh. Phan ra lệnh cho quân sĩ đều dùng đoản đao, 
mỗi người chủ động tiến lên và ước hẹn với nhau: hễ 
nghe tiếng súng thì nằm xuống, rồi lại nhảy qua từng 
tảng đá mà tiền vào. Nguyễn Phan xông lên trước; quân 
sĩ lần lượt kéo lên như kiến bỏ. Quân giặc tan vỡ to. Danh 
Phương trón vào núi Độc Tôn. Bè lũ chạy sang núi Yêm 


1 Theo Đại Nam nhất thống chí: "Núi Độc Топ ở cách huyện Phổ Yên 66 
dặm về phía nam; mạch núi tù núi Tam Đảo kéo đến, nổi vọt một ngọn 
núi cao đứng sững. Đời Lê Vĩnh Huu nghịch tặc Nguyễn Danh Phương. 
chiếm cứ múi này xây dựng cung điện, của củi chứa đấy nhiều lần quan 
quân tiến đánh đều không sao phá vỡ; đến năm Canh Ngọ Cảnh Hưng, 
thứ 11 mới đẹp tan được” (Bản dịch của Nxb KHXH, Hà Nội 1971, 
tr.158). 
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Nhi. Chúa tiến vào đồn Ngọc Bội, thu được quân tư, khí 
giới vô ké". 

Quân chúa Trịnh thừa thắng truy kích; Nguyễn Danh 
Phương buộc phải đốt hệt dàn trại, đang đêm trốn chạy về 
huyện Lập Thạch thì bị bất và bị đem ra hành hình cùng một 
lần với thủ lĩnh Nguyễn Hữu Cầu cũng bị bắt khoảng đầu 
năm 17517, 

Sách Hậu Lë thời sự ký lược cung cấp thêm một số 
chỉ 


1 Để tiện tham khảo và đối chiếu những chỉ tiết, xin được trích thêm 
những đoạn chép về trận Ngọc Bội trong Hậu Lë thời sự kỷ lược: 
“Bấy giờ lũ giặc Phương, đại đồn ở núi Ngọc Bội. Ngày 13, Hoàng Ngũ 
Phúc, Đàm Xuân Vực tiến quán đến Núi Gạo, tả quân tiến đến пш 
Huyển Doãn, hữu quản tiến den Núi Là, hậu quân tiển đến Cầu Thũng 
tùy thế đóng trại. Đêm ấy, tả quản ngậm vë lên núi Phơi, đến góc ngoài 
ly giặc, cắm hai trại. Sáng hôm sau, hai quân tiến, hữu cùng tiến lên, 
Сас đồn giặc ở trên núi Phơi, núi Thiện Thị đều trông gió vỡ chạy. Quan 

шап tiến giữ đất ấy. 

Ngày 23, Бат Xuân Vực đốc suất bốn đạo quân tiến đánh đồn Ngọc 

Bội. Chúa tự núi Phơi đi bộ vào Thanh Lãnh, qua trước suối Sản Sơn, 
Giặc lui giữ đồn cũ ở núi Yểm Nhĩ. Chúa vào đồn Ngọc Bội, sai Bùi Thế 
Đạt mang tả quán cùng thổ binh Thái Nguyễn га các huyện Phó Yên, Dai 
Tù, Trịnh Tự Hành đem lính tả hiệu nội thị từ núi Sa Não qua núi Nga 
Hoàng, núi Dị Nậu đi quanh ra bën hữu núi Tam Đảo, chỉa đường hục 
sẵn. Chúa từ Ngọc Bội đi nhanh vào Phê Dinh. Quân đi như chuỗi cá, 
như kiến bò, mở lũy đánh vào. Giặc dựa thành cố đánh. Chúa cưỡi voi 
đi trước tướng sĩ, vin cành cây leo vách đá.... ba mặt đánh vào, mấy lần 
lũy sat đổ. Quản giặc tan vỡ, chết chóng lên nhau. Giặc Phương chỉ trốn 
thoát được một mình, đêm đốt đồn, ngầm vào núi sầu trốn đi; Chúa sai 
Рат Xuân Vực đem quân chia đường tìm bắt. 
“Ngày 25, lưu Hoàng Ngũ Phúc đóng giữ đồn Ngọc Bội, Chúa về hành 
tại Hương Canh. Sai quan tịch thu của cải của giặc Phương: các hạng 
vàng Бас, tién lụa, đồng sắt, chì kẽm, súng đạn, chiếng trống, voi ngựa, 
khí giới... Còn thóc gạo, muối mắm, trâu đê, gà chó, các súc sản... cho. 
quân binh tha hồ lấy" 


~ 


Theo Hậu Lë thời sự kỷ lược: “Bấy giờ vừa lúc Nguyễn Hữu Cấu bị đóng 
cũi giải về đến Hương Canh. Chúa đang củng các quan ăn tiệc, sai Cầu 
thổi sáo, Phương rót rượu, ba quân vui reo vang như sấm (!). 
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“Tháng 2 [1751], triệu Hoàng Ngũ Phúc đến hành tại 
Hương Canh, biên tên bọn giặc bị bắt hơn 700 người. Đàm 
Xuân Vực được lệnh đuổi bắt giặc Phương rất gấp. Danh 
Phương giả trang làm lính bị thương, sai đồ đảng cáng ra 
chân núi ở xã Tình Luyện, huyện Lập Thạch, bị người đi do 
thám biết, phục quân quây lại bắt được. Ngày 12, giải đến 
hành tại Hương Canh dâng tù. Chúa sai lũ Nguyễn Phan, 
Nguyễn ét Tải chém những tên giặc hung ton là lũ tên Lễ, 
tên Hỗ, tắt cá 62 người (...). 


“Ngày 7 tháng 4, giết các tướng Nguyễn Danh Phương, 
Nguyễn Hữu Cầu cùng đồ đảng là lũ tên Dương, tên Điền, 
tên Bì (em tên Phương) tất cả 19 người. Lại đem hai đầu của 
Phương và Cầu tế trận vong tướng sĩ, rồi lại cho đem hai đầu 
ấy bêu ở các trần”. 


Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương bị đàn áp khốc 
liệt, nhưng trong 10 năm đối phó với nghĩa quân, binh tướng 
của chính quyền họ Trịnh không dễ khuất phục ý chí chiến 
đấu của hàng vạn nghĩa quân; thậm chí còn khó khăn hơn 
việc đối phó với các cuộc khởi nghĩa khác. 

Bài khải “Mừng việc bình Tây” của quan tướng chúa 
Trịnh phần пао nói lên điều này: 


“Ngu xuân thay giặc Ngũ [Phương] chiếm giữ nơi côi 
уеп, 


Kiệt та hơn Câu, Chất mọi tên, quấy rồi cả Tuyên, 
Hưng các lộ, 


Іду cao núi xanh rì muôn nhận, sào huyệt hiểm hơn 
Hạc Động, Dó Sơn 
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Lương chứa ngàn kho, tích trữ giàu quá Xương Hà, 
Đỗ Xá” 

(Hạc Động, Dà Sơn, Xương Hà: các căn cứ của thủ 
lĩnh Nguyễn Hữu Cầu; Đỗ Xá: một căn cứ của thủ lĩnh 
Nguyễn Tuyền). 

Nhận định về thất bại của khởi nghĩa Nguyễn Danh 
Phương, tác giả sách Minh đó sử cho rằng: “Nguyễn Danh 
Phương tuy có bám giữ vùng Tam Dương, trấn Sơn Tây, 
nhưng phía đông không hợp lực được với Nguyễn Hữu Cầu 
ở Đồ Sơn, phía nam không hợp binh được với Lê Duy Mật 
ở Trấn Ninh. Thiết tưởng những đồn ải ở Ninh, Thái, Thanh, 
Hưng, sự phòng thủ đều rất nghiêm ngặt, quả là có cái thế 

“chim bay qua không lọt”. Nếu ba đạo quân của Phương, 
Cầu, Mật kết hợp được với nhau như một, thì Thăng Long 
có nguy cơ khó giữ nôi”. 


Ý kiến của tác giả sách Minh đô sư không phải không 
có lý; nhưng đó lại chính là một nhược. điểm cơ bản có tính 
quy luật của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài hồi nửa 
đầu thế kỷ ХУШ, cũng như của hầu hết các cuộc khởi nghĩa 
nông dân thời trung đại. 
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Chương ba 


KHỞI NGHĨA 
NGUYÊN TUYỂN - NGUYÊN CỪ 
(1740 - 1741) 


== 
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T trước đến nay nhiều người nghiên cứu đã quan 
tâm tìm hiểu phong trào nông dân thế kỷ ХУШ ở 
Đảng Ngoài, trước hết là những cuộc khởi nghĩa lớn có tính 
chất tiêu biểu như khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu, khởi nghĩa 
Hoàng Công Chất, khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương, khởi 
nghĩa Vũ Đình Dung... 

Trong chương này, chúng tôi xin giới thiệu một số tư 
liệu thư tịch kết hợp với tư liệu thực địa về cuộc khởi nghĩa 
Nguyễn Tuyền, Nguyễn Cừ cũng được coi là một cuộc khởi 
nghĩa lớn trong phong trào nông dân thế kỷ XVIII ở Đàng 
Ngoài. 


I- CÁC THỦ LĨNH CỦA CUỘC KHỞI NGHĨA 
1. Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ 
khởi xướng cuộc nỗi dậy 
Hai anh em Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ quê ở làng 
Ninh Xá, tông Đội Lĩnh, huyện Chí Linh (Hải Dương), là 
cháu của Nguyễn Маг. Nhân lòng người oán giận chế độ 


1 Theo Đại Nam nhất thống chí, "Nguyễn Mại người huyện Chí Linh, 
đỗ Hoàng giáp đời Chính Hòa, có sức khỏe lại có mưu lược, làm quan 
Thị lang Lễ bộ, ra trấn thủ Sơn Тау, có chính tích đặt biệt..., xét kiện 
sáng suốt, danh vọng rất cao... Chết tặng hàm Thượng thự, tước Đông 
quận công và phong hàm phúc thần” (Bản dịch của Viện Sử học, Tập Ш, 
17431). 

“Theo Minh đô sử, “Nguyễn Mại có sức khỏe nên con cháu đều là người 

mạnh khỏe, dữ tợn hơn người”. 

Gia phả họ Trần ở Hải Duong cho biết thêm : "Nguyễn Mại đậu Hoàng, 

БР năm Тап Vị [1691]. Ông có sức vóc và đảm lược không ai sánh 
ång. Một hôm thiết triéu có con voi xóng chạy vào phủ đường, trăm 

quan đều kinh chạy, riêng Nguyễn Mại thần sắc không thay đổi, tàu việc 

như thường. Chúa Trịnh Căn biết có thể dùng tài của ông, cho nắm thủy 


'Mlpe/flelun hopto.org 


56 NGUYÊN PHAN QUANG 


Lê ~ Trịnh tàn ngược, thối nát, lại nung nấu mồi hận thủ của 
cha ông, đối với họ Trịnh, Nguyễn Tuyên, Nguyễn Cừ tập 
hợp lực lượng nổi dậy, mong cứu dân ra khỏi lầm than và 
trả thù nhà. 

Theo Gia рћа họ Trần ở Hải Dương, “Nguyễn Mại vì 
chính trực trái ý chúa Trịnh Cương. Chúa sai triệu vào trong 
phủ giết đi, nói đối là trúng phong chết, liệm xong khiến 
người nhà đưa linh cữu về, tặng cho chức Lễ bộ Thượng thư 
Đông Quận công. Con Nguyễn Mại là Nguyễn Ngộ căm tức 
việc cha minh bị chết oan uỗng, ngầm mưu báo phục. Tiếp 
đó lại xảy ra việc thầy học [của Nguyễn Ngộ] là Tham tụng 
Sóc Quận công Nguyễn Công Hàng cũng bị chúa Trịnh giết 
chết, ông Беп phân tán gia tài, ngầm kết các hào kiệt mưu 
khởi sự, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã chết. Con Nguyễn 


quản, trải làm quan đến Đốc trấn Sơn Тау. Ông công minh, được lòng 
người...” (Lê Trọng Hàm дап trong Minh dó sử, Bản dịch của Nguyễn 
Hữu Chế). 

Trán Dam Trai, tác giả cuốn Hải Dương phong vật chí, soạn năm 1811 
(Bản dịch của Nguyễn Đình Diệm, Sài Gòn, 1968) có ghi chép máy 
truyền thuyết về Nguyễn Mại thời gian làm Đốc đồng trấn Sơn Tây như 
sau : “Một hôm ông đi qua chợ Bửu Quy, huyện Gia Định nghe thấy một 
mu mất trộm gà chủi rúa om sòm, ông sai lính gọi lại hỏi con gà ấy đáng 
bao nhiêu, ông sẽ cho tiến, rồi phạt vë tội mu chua ngoa, bắt mọi người 
trong làng phải tát vào má mu một cái; nhưng dân tình không në, ai cũng 
chỉ tắt khë, duy có một người tát hết sức mạnh khiến cho mu kia sung u 
са mặt. Ông liën chỉ vào người ấy và bảo : Chinh mi đã bắt trộm gà nên 
mới động löng mà tắt đau, tội ấy mi còn chối cãi sao được! Kẻ kia xin 
thú nhận rồi dàn đi bắt quả tang. Ông liến chiếu luật xử bắt tên Кіа bồi 
thường con gà và vết thương cho mụ ấy. Lại như việc ở trong chùa thuộc 
huyện Sơn Vi, các su ni tụ họp tại đó, rôi một sư пі kêu mất chiếc xiêm. 
lụa. Ông sai lập đàn cúng rối bắt mỗi sư пі, một tay cấm nhau, một tay 
nắm một ít thóc cùng chạy quanh đàn, và ông cho biết trước ЋЕ ai gian 
thì thóc sẽ nấy mám. Thế rồi trong lúc chạy đàn, có một su ni thường hé 
tay để nom thử. Ông bèn cho gọi ni có ấy vào hỏi văn mấy câu, phải thú 
nhận ngay..." Những câu chuyện trên cũng được chép lại trong Ngự chế 
Việt sử tống vịnh, ấn hành năm Tự Đức thú 30 (bản dich của Lê Xuân 
Giáo và Nguyễn Quang Tó. Tập thượng, Sài Gòn, 1970, tr.300, 301). 
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Ngộ là Nguyễn Tuyền nói chí cha, gặp khi lòng người oán 
ghét họ Trịnh, nhân đó khởi binh” (dẫn trong Minh йб sử). 


Vẫn theo Gia phá họ Trân, bấy giờ có thủ lĩnh Vũ 
Triều nồi dậy ở Phượng Nhãn (Kinh Bắc) tiếp giáp với trần 
ly Hải Dương. Triều đình sai Kế Quận công (Đặng Đình 
Luân) “đem quân ra đạo đông - nam đề chế ngự”. Nguyễn 
Tuyền nghe (іп, “ra cửa quân yết kiến, tình nguyện đi hiệu 
lực, xin Quản đội Hữu Nhuệ, rồi trở về huyện nhà mộ quân 
nghĩa dũng đi theo, ý muốn thừa cơ khởi loạn, nhưng chí còn 
chưa quyết”. Được sự khích lệ của Vũ Trác Oánh khuyên 
không nên bỏ lỡ cơ hội, Nguyễn Tuyên quyết định khởi 
Xướng cuộc nồi dậy, cử Vũ Trác Oánh về vùng Thanh Miện 
và cử Nguyễn Cừ về vùng Thanh Hà, Kim Thành “chiêu dụ 
kiệt sĩ, tập hợp dân chúng ở bảy дийп”. 


Cuốn Gia рћа họ Trân còn cung cấp một số chỉ tiết 
quan trọng về những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa : “Cuối 


1 Thanh Min, Tü đời Trấn về rước đã có tên Thanh Miện Đời Lë Quang 
Thuận đổi thuộc về phủ Hạ Hồng. Đời Lê trung hưng đối thành Thani 


Miên. 
Thanh Hà: Tù đời Trần về trước gọi là Bàng Hà. Hồi quản Minh đô hộ 
gọi là Bình Hà, thuộc châu Nam Sách; phủ Lạng Giang. Đời Lê Quang 
“Thuận chia làm hai huyện Bình Hà và Tần Ninh, thuộc phủ Nam Sách, 
sau đổi là Thanh На. 
Kim Thành: Thời quản Minh dó hệ goi là huyện Cổ Phí do châu Đông 
Таби quản lĩnh, Ко phủ Tần An. Đời Lë Quang Thuận đổi tên là 
huyện Kim Thành thuộc phù Kinh Môn. Năm Minh Mạng thứ 14 (1838) 
đổi thuộc về phủ Kiến Thụy (Đại Nam nhất thống chí – Sách đã dàn). 
Nhân dân vùng “bảy quận” từ lâu oán ghét họ Trịnh, phần nhiều dš 
tham gia khởi nghĩa Lẻ Duy Mật ở Thanh Hóa, “nhun 
chí nguyện, quay vé quê nhóm họp làm loạn mà chưa có nơi nương tựa. 
Khi tiếp được dụ văn của Nguyễn Tuyển thì như quản tìm thấy tướng, 
người theo như kiến hop. Quản bảy quận rất gan de, Nguyên Hữu Cầu 
cũng là một trong số đó. Ngày xưa có câu sấm : 
“Dü ai đánh bắc дер đông, 

Xin cho bảy quận nhà ông thì đừng” 

(Gia phả họ Trần – Рап trong Minh đô sử). 
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mùa đông năm Ку Vị [đầu пат 1740) Мешубп Tuyển mở Đại 
hội tướng sĩ ở Phủ Tái, Đồng Xá thuộc huyện Kim Thành!, 
lập đàn thê, cờ dùng sắc xanh, đê hai chữ ân”; 


inh dân”; tin báo 
về kinh sư, triều đình cho là tin ngoa truyền trên đường sá, 
vì Nguyễn Tuyển là dòng dõi bậc danh thân, vốn mang lòng 
trung nghĩa (!), chẳng có thè theo giặc, bèn sai quân đi đánh 
dẹp những đám cướp khác, không đề ý đến Tuyên. 


Quan quân đi đến nửa đường, Tuyền lại ra bái yết trước 
cửa quan, хіп làm hướng đạo dẫn quan quân đến Đông Triều 
để ' truy đuổi Vũ Triều... Nhân lúc sơ hở, Tuyên bắt giữ quan 
Đốc lĩnh và quan Hiệp đồng. Lại sai Đô Đồng cưỡng ép các 
tướng sĩ phải удо hết bè dàng mình, rồi chia quân ra vùng 
Quế Dương, Gia Bình chống cự với quan quân. 


Trên đường đến Qué Dương, Gia Bình trở về, ngày 10 
tháng giêng Canh Thân (1740), Nguyễn Tuyền lại mở đại 
hội ở Chợ Hóp (làng Thượng Đáp, huyện Thanh Lâm), lại 
làm lễ tế cờ, chiêu dụ nhân dân. “Các tướng giặc bón phương 
nghe tiêng, không hẹn та nhóm lại ước tới vài vạn”. Trong 
đại hội này, Nguyễn Tuyên được các tướng và nghĩa quân 
suy tôn làm Minh chủẻ. 

Từ đó, khí thế nghĩa quân lên mạnh, “thanh thế lừng 
lẫy, họ thúc giục дап chúng quạt mạnh ngọn lửa chiến tranh 
ở quãng các phủ Từ, Thuận, Hồng, Sách...*. Cừ chiếm cứ 
Độ Lâm thuộc Gia Phúc, Tuyển chiếm cứ Phao Sơn thuộc 


Dai Nam nhất thống chí lại chép "Chợ Phù Tái ở huyện Thanh Miên’ 
"Trích dẫn các đoạn gia phả nói trên, Ç 
hai chữ cë dé “Ninh Рап“, tuy dàn quyén chua phát dat, nhung 
trong ý đồ của ông đã có chủ kiến riêng, thật là thời thế tạo anh hùng” 


Tù, Thuận : tên hai phủ Từ Sơn và Thuận An thuộc Kinh Bắc : Sách: 
Мат Sách; Hồng: Hồng Châu. 


с giả Minh đô sử nhận xét 
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Chí Linh, đồn lũy liên tiếp nhau, mỗi người đều có hàng vài 
vạn quân”!, 

2. Vai trò của Vũ Trác Oánh 

trong khởi nghĩa Nguyễn Tuyển - Nguyễn Cừ 

Trước đây một số người nghiên cứu thường căn cứ 
vào vài đoạn chép rời rạc trong Cương mục đã trình bày Vũ 
Trác Oánh như là thủ lĩnh của một cuộc khởi nghĩa độc lập, 
và nêu CÓ Sự. liên hệ nào đó giữa Vũ Trác Oánh với Nguyễn 
Tuyên, Nguyễn Cừ thì cũng chỉ là sự liên hệ, phối hợp 
thường thây giữa những thủ lĩnh của hai cuộc khởi nghĩa 
riêng biệt mà thôi. 

Một vài tư liệu dưới đây có thể giúp chúng ta sáng tỏ 
hơn về thực chất của mối quan hệ giữa Vũ Trác Oánh với 
Nguyễn Tuyền, Nguyễn Cừ : 
lai lịch của Vũ Trác Oánh, tác giả Minh đô sử 
cho biết : “Тгас Oánh thi đậu Huong cống, văn chương lỗi 
lạc, chí khí kháng khái, bói toán việc binh đêu thông hiệu, 
thường giao du với những người nghĩa hiệp ở trong nước”°. 


Theo Gia рћа họ Trần ở Hải Dương (dẫn trong Minh 
46 sử), thì Vũ Trác Oánh chính là người đã khích lệ anh em 
Nguyễn Tuyển nỗi dậy : “Có tên Vũ Trác Oánh (người làng 


1 Sử quán triểu Nguyễn - Việt sử thông giám cương mục – Bản dịch của 
Viện Sử học, (Tập ХУП, 1:53). 


2 Тае giả Trần Dam Trai có chép một truyền thuyết như sau : Niên hiệu 
Thịnh Đức, đời Lê Thần Tông, khoa Bính thân, trong thôn có một bà 
lão từ đám đông nhảy vọt ra nói: “Та đây từ trên cung tiên, nhận thấy 
khoa thi này văn tỉnh của ấp Mộ Trạch rất vượng, nên mới xuống để báo 
Чп... Đến khi yết bảng thì Vũ Trác Oánh, Vũ Đăng Long và 
Vũ Công Lượng cùng đỗ, đúng như lời bà lo nồi... (Hải Dương phong 
vật chí ~ Bản dịch đã dẫn). 
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Mộ Trạch, huyện Đường An) ở gần họ hàng chúa Trịnh ở 
làng My Thử, thấy cảnh nhân dân bị dòng họ sang giàu này 
ức chế, bất dân chuyên vận gỗ đá suốt ngày đêm đề xây 
dựng phủ đường, Trác Oánh căm giận lắm, sai người đến 
nói với anh em Nguyễn Tuyên rằng : thời cơ có thể ra tay mà 
không ra tay, sợ bỏ mát dip hối không kịp nữa". 


Nguyễn Tuyền nghe lời Vũ Trác Oánh, bàn bạc với em 
là Nguyễn Cừ và người chú là Nguyễn Tuân quyết định tập 
hợp lực lượng nôi dậy. Và chắc һап Vũ Trác Oánh cũng đã 
tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Tuyền với tư cách một 
thành viên của bộ tham mưu nghĩa quân. 

Sách Cương mục khi chép : “Lúc ấy về mặt Hải 
Dương có bọn Nguyễn Tuyên, Nguyễn Cừ ở Ninh Xá, Vũ 
Trác Oánh ở Mộ Trạch. Về mặt Sơn Nam có Hoàng Công 
Chất...” làm người đọc nghĩ rằng Nguyễn Tuyển và Vũ 
Trác Oánh là hai thủ lĩnh của hai cuộc khởi nghĩa độc lập 
với nhau. Nhưng ngay sau đó Cương mục cũng đã chép rõ: 
“Nguyễn Tuyển xưng hiệu Minh chủ, hội họp nhau ở Ninh 
Ха [chúng tôi nhẫn глапћј". Và điều chắc hơn là Vũ Trác 
Oánh đã có mặt trong “dai hội tướng 57" do Nguyễn Tuyển 
chủ trì ở làng Phù Tái (huyện Kim Thành) vào cuối năm Kỷ 
Vị (đầu năm 1740) cũng như trong “đại hội” lân thứ hai ở 
chợ Hóp (huyện Thanh Lâm)', sau đó không lâu đề làm lễ tế 
cờ và tôn xưng các danh hiệu. Gia phá họ T 
“Bàn bạc xong, Tuyên си Vũ Trác Oánh trở về Thanh Miện 


1 Theo Đại Nam nhất thống chí, huyện Thanh Lâm “nguyên xưa là đất 
Bàng Châu. Hồi Quang Thuận đời Lë 461 lại làm huyện, thuộc về phủ 
Nam Sách” (Sách да дап). 
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[chúng tôi пһап mạnh] mộ quân ở Thượng, Hạ Hồng (tức 
Nhị Hồng у". 


Hơn nữa, trận đánh phá dèn phù cùa họ hàng chúa 
Trịnh ở làng My Thử (đầu năm 1740) mở đầu cuộc khởi 
nghĩa Nguyễn Tuyên lại do Vũ Trác Oánh trực tiếp chỉ huy : 
“Ngày hôm sau [sau đại hội ở Phù Tái], Vũ Trác Oánh đem 
quân vùng Nhị Hồng thăng tới My Thử đốt phá đền phủ, thu 
hết gám doan, cùa cài các hang chia cấp cho dân, mở đầu 
cuộc loạn ở vùng đông nam” (Gia phá họ Tran, đã dẫn)”. 


Từ sau trận đốt phá đền phủ ở My Thử, không rõ Vũ 
Тгас Oánh phụ trách cánh nghĩa quân nào và hoạt động chủ. 
yếu trên địa bàn nào. Mãi đến tháng 7 nhuận (1740), nhân 
chép việc quân Trịnh tấn công vào các căn cứ Phao Sơn, 
Ninh Xá, Cương mục lại nhắc đến Vũ Trác Oánh : “Hoàng 
Nghĩa Bá đem quân tién đánh, phá tan được đồn giặc ở Рћао 
Sơn và Ninh Xá, Nguyễn Tuyển chạy rồi chết. Nhân đó 
Nghĩa Bá tiến đánh bọn Vũ Trác Oánh và Nguyễn Cừ ở Gia 
Phúc, thắng trận. Lại tập hợp quân thủy đuôi theo сап quét ở 
sông Bạch Đẳng, đảng giặc bị tan tác. Trác Oánh không biết 
chết ở đâu” (Sách đã dẫn, Tập ХУШ, tr.7)'. 
'Theo Đại Nam nhất thống chí, “năm Cảnh Hưng thứ hai [1741] chia đất 


Hài Dương làm 4 dạo Thượng Hồng, Hạ Hồng, Đông Tiểu và An Lão, 
đặt chức Tuần thù” (Sách đã dẫn). 


Theo Hải Dương phong vật chí (đã dẫn), My Thử là quê ngoại của họ 
Trịnh 

“Quốc mẫu vốn dòng họ Võ ở xã My Thử, huyện Đường An, làm thị nữ 
trong vương phủ (Trịnh Hy Tổ), sinh được hai con trai kế tiếp lên ngôi 
vương (Dụ Tô Thuận Vương và Nghị Tổ Ân Vương)” 


Sách Hậu Lê thời sự kỷ lược cũng chép : "Hoàng Nghĩa Bá thống lãnh đạo Hải 
Dương đánh thắng giặc Nguyễn Tuyển ở thành Phao Sơn... Lại tiến đánh 
Nguyễn Сй, Vũ Trác Oánh, đánh tan được quân giặc chạy sang Yên Quảng” 
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Thực ra Vũ Trác Oánh chưa chết, vì ba tháng sau 
(tháng 10 âm lịch năm (1740)), khi Nguyễn Tuyền kéo quân 
về uy hiếp Thăng Long thì Vũ Trác Oánh cũng có mặt, chỉ 
huy một cánh quân lớn : “Nguyễn Tuyên tập hợp binh cùng 
Nguyễn Cừ và Vũ Trác Oánh được vài vạn, theo đường 
Phúc Long qua Đông Triều, ven theo bờ tả sông lớn, thẳng 
về xâm phạm Kinh sư” (Gia phá һо Trân, dẫn trong Minh dó 
sứ). Nhưng từ đó, không thấy sử cũ nhắc đến Vũ Trác Oánh 
nữa. Mãi đến năm 1742, “Hoàng Công Luận tiến đánh giặc 
Oánh, bắt được” (Háu Lẻ thời sự ký lược). 

Vậy thì, qua mấy tư liệu trên, chúng tôi nghĩ rằng từ 
khi nổi dậy đến khi bị quân Trịnh bắt (1740 — 1742), Vũ 
Тгас Oánh đã hoạt động với tư cách là một trong. những thủ 
lĩnh của cuộc khởi nghĩa Nguyễn Tuyên và hơn thé, là nhân 
vật số hai sau Nguyễn Tuyên với danh hiệu : “Minh Công”! 


I- CUỘC CHIẾN РАО 
CỦA NGHĨA QUÂN NĂM 1740 


Ngay khi Nguyễn Tuyên khởi binh ở Hải Dương, 
nguy сар báo về triều”, Nội giám Hoàng Công Phụ liên cử 


1 Về các tướng lĩnh của nghĩa quân, có thể kể thêm: 
= Nguyễn Tuân: chú của Nguyễn Tuyến. 
= Trần Du: được Nguyễn Tuyển giao việc thu bắt thuyền buôn để chuẩn 
bị cho nghĩa quân vượt sông Hồng đánh vào Thăng Long. 
= Đồ Đồng: Theo Minh đô sử, “Dó Đồng là người cùng làng với Nguyễn 
„ sức vóc to khỏe, võ nghệ tỉnh thông. Cha của Đồng là một nhà 
có tiếng, nhân đó Đồ Đồng được quen biết những nhà hào 
їшїп trong thiên hạ”. 
Nhắc đến các tướng lĩnh nói trên, tác giả Minh 46 sử nhận xét : “Mọi loại 
kiệt sĩ đều nhân thời thế lập công danh, không thể gọi là đạo tặc mà bỏ 
qua tên tuổi của họ”. 
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bë đảng của mình là Thực quận công! đem quân đến Thanh 
Lâm đàn áp, nhưng bị nghĩa quân đánh cho tan tác. 


Hoàng Công Phụ nghĩ rằng trước đây Nguyễn Tuyển 
đã từng là môn khách của Phụ, nên muốn tự mình đến tận 
nơi “phủ dụ Nguyễn Tuyển, lập lấy công to để hiếp chế 
triều dinh” (Cương mục, Tập ХУП, tr.42). Tháng giêng năm 
Canh thân (1740), Hoàng Công Phụ theo cửa ô Ong Mạc (?) 
qua sông đóng ở Văn Giang. Nhân khi bè đảng Công Phụ đi 
khỏi kinh thành, cánh đối lập liền tổ chức đảo chính trong 
phủ chúa, đem Trịnh Doanh lên ngôi, ép Trịnh Giang làm 
“Thái Thượng vương” và thẳng tay tiêu diệt vây cánh của 
Công Php’. 


Nghe (іп dữ, Hoàng Công Phụ cùng bè lũ bỏ trón. 
Thực quận công đang ở Thanh Lâm cũng trốn luôn. Mưu 
toan của phe đảng Hoàng Công Phụ thất bại thảm hại, chẳng 
những không “võ về, dẹp yên” được Nguyễn Tuyên, lại do 
tính toán sai lầm nên bị cánh đối lập tiêu diệt dë dàng. Hơn 


1 Thực quận công: Cương mục ghi là “sót họ tên" Gia phả họ Đặng chép 
lš"Thực Trung hầu”; Minh đô sử chép rõ hơn : “Khi ấy quan Nội giám. 
Bào Quận công Hoàng Công Phụ (người làng Quế Trạo (?), huyện Quế 
Dương) cùng bè đăng là Thực quận công Phạm Thực chuyên quyền làm 
му. 


2 Hoàng Công Phụ di rồi, "bọn quan Hữu tư giảng Nguyễn Quy Cảnh 
(ở làng Thiên Mụ, huyện Từ Liêm), quan Bồi tụng Nguyễn Công Thể 
(ở làng Kim Lü, huyện Thanh Trì) cùng thấn Trịnh Trạch, quốc thích 
Уа Tất Thận phò em của Trịnh Cương là Trịnh Doanh làm Minh Dó 
Vương, tôn Trịnh Giang là Thái Thượng Vương. Phàm những con nuôi 
của Quận Bào (tức Hoàng Công Phụ] và Quận Thực [tức Phạm Thực] 
cùng bè đảng déu bị bắt hết, lấn lượt bị đem dim xuống sông. Вау giờ 

công cấm mặt sông lớn, không cho một chiếc thuyển nào qua lại. 
åp tối có người nhà của Đình Văn Thân ở Cẩm Giảng lội bừa qua 
áo tin dữ ở kinh thành cho Hoàng Công Phụ đang đồng ở 
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thể “bë lũ [của Phụ] phần nhiều chạy vè với Nguyễn Tuyển, 
quân của Tuyên càng thêm thịnh” (Minh đô sử). 

1. Nghĩa quân thắng lớn ở Bình Ngô (Kinh Bắc), 

giết chết tướng Nguyễn Trọng Uông 

Sau đại hội ở Chợ Hóp và sau trận đánh thắng đội quân 
của Thực quận công ở Thanh Lâm, khoảng tháng 2 âm lịch 
(1740), Nguyễn Tuyên chỉ huy một cánh nghĩa quân đông 
hàng vạn người, vượt địa giới Hải Dương sang Kinh Bắc đánh 
nhau với quân triều ở làng Bình Ngô, thuộc huyện Gia Bình. 


Tướng chỉ huy của chúa Trịnh là Nguyễn Trọng Uông 
(người xã Quế 0, huyện Quế Dương) nỗi tiếng “khóe mạnh, 
quả cảm, chiến đấu giỏi, thường một mình một ngựa xông 
pha trong trận giặc” (Cương mục, Tập ХУП, tr.44). Với chức 
vụ Thống lãnh Đông — Bắc đạo, Trọng Uông muốn “đem hết 
sức lực” dẹp tan nghĩa quân ngay trận đầu. 


Nhưng nghĩa quân của Nguyễn Tuyển vừa làm lễ tế cờ, 
lực lượng đông và sung sức, đã đập tan cuộc tấn công đầu tiên 
của quân triêu, giết chét Trong Uông tại trận. Mô tả trận thua 
đau của Thống lĩnh Nguyễn Trọng Uông, Cương mục chép 
: "Thuộc tướng của Trọng Uông là Nguyễn Hữu Nhận bỏ 
chạy trước, cả một đội quân kinh sợ, tan vỡ. Hiệu quân theo 
sau của bọn Đặng Đình Sất, Phạm Hữu Tá đêu bỏ chạy. Giặc 
đem hết quân bao vây. Trọng Uông kiệt sức, bèn bị hại” (Tập 
XVII, tr.39)!. 

1 Theo Đại Nam nhất thống chí, Nguyễn Trọng Uông (hay Nguyễn Đức 
Uông) "đậu Tạo sĩ niên hiệu Vĩnh Khánh [1729 – 1731], người đũng cảm, 
thường dùng một cái đơn đao mà đánh phá được giặc. Niên hiệu Vĩnh 
Huu ra làm chức Thống lĩnh đánh nhau với giặc Ninh Xá là Nguyễn 
Tuyển ở Bình Ngô bị trận vong, được vua tặng chức Thái phó Quận 
công, sau truy phong làm phúc thần. Con là Đức Thân (hay Đức Khón) 
ra thay сіт bình, cũng có tài làm tướng, sau được phong Bình Tây tướng 
quân” (Sách đã dàn). 
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Thừa thắng, Nguyễn Tuyên đem nghĩa quân vượt sông 
đánh tràn vào các huyện Phú Xuyên, Thượng Phúc. Gặp lực 
lượng thủy binh của tướng. Trịnh là Nguyễn Đăng Hiền đón 
chặn, Tuyên lại quay trở vê Chí Linh. 


Được tin tướng Nguyễn Trọng Uông chết trận, chúa 
Trịnh tức giận, ra lệnh “giết Nguyễn Hữu Nhuận và Đặng 
Đình Sắt, đày Phạm Hữu Tá đi viễn châu, giáng Tán lý 
Nguyễn Bá Lâm làm tế шта, cách tả tước hầu” (Hậu Lê thời 
sự kỷ lược). 

Trước khí thế đang lên của máy van nghia quán, chúa 
“Trịnh đã tính đến việc chuyên са triều đình vào Thanh Hóa 
để "giữ nơi căn bàn”, mặt khác ban hành một loạt biện pháp 
nhằm tăng cường binh lính, súng đạn đề đối phó với cuộc 
khởi nghĩa). 


1 Gia phả họ Trần có ý dé cao Trán Cảnh chép : “Khi chúa sắp quyết định 
việc chuyển triều dinh về Thanh Hóa giữ nơi căn bản thì Trần Cảnh ra 
khỏi hàng ban (аи rằng : Giặc nhân khi lòng người rối loạn, kích động, 
nổi dậy, tuy mũi nhọn đương sắc bén nhưng tôi cho là không đáng lo. 
Nay chỉ nên giữ vững kinh thành, tit từ lo việc tiến thủ, không nên rút 
lại rước, sợ lng người lia tan thi việc lớn hông hét. Quan Tế tưởng nghe 
theo lời Cảnh. Hôm sau, chúa vời trăm quan vào phủ bàn việc quân, 
các quan lần lượt nêu ý kiến. Đến lượt Trán Cảnh nói : Mũi giác tuy sắc 
nhọn, tôi cho là không đáng lo. Chỉ nên dùng mưu kế mà lấy, không nên 
dàn quân ra đánh” 

“Chúa mới nối ngôi, không biết diện mạo Trần Cảnh, hỏi tả hữu : Đó 
có phải là quan Hiệp đồng họ Trấn không ? Mọi người thưa : Phải. Trần 
Cảnh ra ở công quán, nói với quan ТЕ tướng : Theo tôi, nay chỉ nên sức 
cho các đạo quản ở phía bắc giữ vững thành trì, không nên cùng giặc 
giao chiến... 

Tiếp đó Trần Cảnh dé xuất kế hoạch “đánh thẳng vào sào huyệt Ninh Xá" 
của Nguyễn Tuyển (dàn trong Minh đỏ sử). 


Nhằm tăng cường sức dàn áp nghĩa quân, triều đình ra lën 
~ Tăng cường ưu binh : “Lệ cũ ưu binh sung cấm vệ, ngạch ấy cứ 5 dinh 
lấy một lính, đến bày giờ chọn lấy thêm, cứ 3 dinh lấy 1” (Hậu Lê thời sự 
ký lược). 

~ Mộ thêm lính thủy : "На lưu vùng đông – nam có nhiều giặc ở sóng 
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Triều đình Lê – Trịnh càng lo sợ khi thấy hàng ngũ của. 
nghĩa quân, nhất là trong số các tướng lĩnh, không chỉ có 
những kẻ “vác cày vác bừa đi theo”, mà “những người bát 
đắc chí về khoa hoạn phần nhiều bị chúng cám 46" (Minh 
đô sử). Vì vậy, “triều đình muốn khuyên bảo chúng nó giải 
tán dé cô lập thê giặc”. Và một đạo dụ đã được ban bố vào 
khoảng tháng 5 âm lịch (1740) : “Nhà nước dùng lễ độ đối 
а ћи, dùng nhân nghĩa nuôi dưỡng dân chúng... Thế mà 
trước đây bọn giặc ở Chí Linh can phạm danh phận, thành 
ra dân một góc vùng đông — bắc riêng bị chúng uy hiếp, 
dỗ dành là học trò được triều đình giáo dục thành tài mà vì 
chúng phải phơi gan phí sức, là người dân được triều dinh 
cho vui chơi yên nghi mà vì chúng xông vào giáo mác, nước 
sôi... Khuyên mọi người đều nên tính toán kỹ, nhận rõ cái 16 
hướng chỗ sáng, bỏ chỗ tối” (Cương mục, Tập ХУП, tr.53). 


Đáp lại đạo chỉ dụ, nghĩa quân Nguyễn Tuyển kéo 
sang đánh hàm huyện Đường An và tiếp tục đốt phá khu 
vực họ hàng chúa Trịnh ở làng My Thử. Theo Cương mục, 
“Tháng 6 [1740], Nguyễn Tuyển đánh phá huyện Đường 


biển. Bèn hạ lệnh chọn thêm lính ở các huyện ven sông thuộc Sơn Nam, 
Sơn Тау, Kinh Bắc, cứ 5 suất đình lấy 1 người, phân phối cho lệ thuộc 
vào đội ngũ linh thủy và cấp cho thuyền công, mỗi thuyền 10 người, lại 
cho чи bình Thanh Nghệ хел lân vào để thao diễn luyện tập, phòng bị 
khi điều khiển đến” (Cương mục, Тар ХУП, tr.32). 

= Mộ hương binh : “Lúc ấy dùng quân đánh đẹp, không đủ lính để điều 
khiển. Bèn bạ lệnh kén hương bình, cứ 5 dinh lấy 1 người, chia thành 
đội ngũ luyện tập để sau này sẽ trưng dụng điều khiến" (Cương mục, Тар 
XVII, tr.55). 

Bình lính di đàn áp phải tăng cường súng dan thay gudm giáo nên triển 
đình ra lệnh: “Phiên mục ở ngoại trấn nộp chi, diêm tiêu, lưu hoàng thì 
miễn đánh thuế mỏ. Dân phố trong kinh kỳ và khách buôn ở phổ Lai 
'Triểu (ở ngoài Hiến Dinh, Sơn Nam) xin nộp chi và thuốc súng thì trao 
chức cho, theo lệ nộp tiến, nộp thóc. Ai không muốn nhận chức thì trả 
bằng tiền. Ai có những thứ ấy mà giấu giếm, phát giác ra là phải tội” 

(Hậu Lê thời sự kỷ lược). 
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.. Hai Đại tướng Bính Quận công Vũ Tắt Thận và Trình 
Quận công Hoàng Công Kỳ đem quân đến xã Yên Nhân [tục 
gọi là làng Вап] ngần ngại không dám tién, Nguyễn Tuyên 
bẻn đốt phủ đệ và từ đường My Thử rồi tung quân ra cướp 
phá б ạt...” (tập XVII, tr.56). 


2. Quân triều đánh phá các căn cứ Phao Sơn, Ninh 
Xá - Nghĩa quân kéo về uy hiếp Thăng Long, 

а) Căn cứ Ninh Xá và đồn Phao Sơn : Sau khi khởi binh, 
Nguyễn Tuyển cử Nguyễn Cừ về xây dựng căn cứ ở Đỗ Lâm 
thuộc huyện Gia Phúc’, còn bản thân Nguyễn Tuyển đóng đại 
quân ngay trên đất nhà, ở làng Ninh Xá. 

Theo Minh đô sử, “Ninh Xá tục gọi làng Nành, nên giặc 
Ninh Xá còn gọi là giặc Nành”. Vẫn theo Minh đô sử, “ba phía 
tây, đông, bắc làng Ninh Xá đều cách sông, ở mặt phía nam 
giặc xây đắp lũy dày, bó trí lực lượng mai phụ: 


Cạnh làng Ninh Xá có thành Phao Sơn vốn là một khu 
thành cô, “là chiến trường lớn thời Lê sơ đánh nhau với nhà 
Minh và thời Hậu Lê đánh nhau với nhà Mạc”. Lại theo Đại 
Nam nhất thống chí, “thành có Phao Sơn ở xã Phao Sơn, huyện 
Chí Linh, đắp đời Minh Vĩnh Lạc đến nhà Mạc đắp rộng thêm, 
nën cũ vẫn còn. Chí Linh phong thô ký chép : thành Phao Sơn 
có núi bao bọc làm thành, rộng hơn 500 trượng, đời trước giặc 
cướp hay chiếm giữ, quan quân nhiều пат đánh dẹp nên chỗ ду 
thành đất chiến trường. Phía Nam thành là trị sở ty Thừa chính 
đời Lê, có trường thi Hương” (Tập Ш, tr.390). 

1 Theo Đại Nam nhất thống chí, huyện Gia Phúc "nguyên xưa gọi là huyện 
Trường Tân... Hồi Quang Thuận đời Lẻ đổi thuộc về phủ Hạ Hồng, sau 
đổi làm huyện Gia Phúc, đời Tây Sơn đổi tên là Gia Lộc...” (Sách đã dẫn). 

2 Về sau xã Ninh Xá được đối tên là xã Ngô Đồng, thuộc huyện Chỉ Linh, 
phủ Nam Sách, Hải Dương. 
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Mô tả khu vực Phao Sơn, tác giả Trần Đạm Trai cũng 
: *Xưa là Có Phao... trên có bức thành cô (Sử ký chép 
thành Chí Linh là đó) do nhà Minh năm Vĩnh Lạc xây đắp, 
rồi nhà Мас mở rộng та làm to thêm, nền móng còn sót lại 
đó... Bên cạnh có ngôi chùa danh tiêng, cách sông là chùa 
Phó Lại thuộc Kinh Bắc... Phía trước trông ra bãi Đại Than 
đêm đêm lửa chài lấp lánh dưới tráng... 


Đối chiếu với bản dó điều tra cơ bản, thành Phao Sơn 
thuộc địa phận xã Có Thành cũ (bao gồm Phả Lại và thôn 
Bình Giang). Khi thành lập thị trấn Phả Lại, xây dựng nhà 
máy nhiệt điện, một phần xã Сб Thành cũ được tách ra lập 
xã Cổ Thành mới. Phần còn lại (gồm Bình Giang, Phả Lại 
và Phao Tân) tức thị trấn Phả Lại hiện nay. 

Ở thế kỷ ХУШ, khu vực Phả Lại, Cổ Thành còn Ја 
vùng đầm lầy với diện tích khoảng 10 km? (gồm các xã Cổ 
Thành, Nhân Huệ, Đáp Khê, Phả Lại và thành Phao Sơn). 
Thời gian Nguyễn Tuyên khởi nghĩa, mỗi thôn xóm trong 
hai xã Cổ Thành, Nhân Huệ đều là những vị trí đồn lũy 
thuộc khu căn cứ của nghĩa quân. 

b) Trận đánh ở đồn Phao Sơn : Về trận này, Cương 
mục chép. ngắn gọn : “Tháng 7 nhuận mùa thu [1740], bọn 
tướng lĩnh Hoàng Nghĩa Bá đánh bại được Nguyễn Tuyên ở 
Phao Sơn. Ban thưởng cho Nghĩa Bá thẻ bài bằng vàng dé 
tuyên dương công trạng. Còn bọn Tán lý Nguyễn Thé Khải, 
Hiệp đồng Trần Cảnh và thuộc tướng Trịnh Khải đều được 
ban thưởng cao thấp khác nhau” (Tập ХУШ, tr.56). 


1 Hải Dương phong vật chí - Sách đã dẫn. 


2 Nguyễn Thế Khải: người xã Nhân Lý, huyện Thanh Lâm, đỗ tiến sĩ khoa 
Bính dán (1736). 
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Tác giả Minh đô sử dựa vào Cương mục cũng chép : 
“Bích Quận công Hoàng Nghĩa Bá (người làng Hoàng Vân, 
huyện Kim Động) nhân sơ hở của giặc, cùng quan Tán lý 
Nguyễn Thé Giai (hay Khải) quan Hiệp đồng Trần Cảnh 
đánh thốc thắng vào зао huyệt Phao Sơn, phá tan được. Thế 
lực của Tuyển bị bẻ gãy một phàn”. 

Cuốn Gia phả họ Trần tuy để lộ dụng ý đề cao“ "công tích” 
của Trần Cảnh trong v ес “đánh dẹp giặc Nguyễn Tuy 
đã cung cấp những chỉ tiết phong phú hơn vé trận đánh này. 


Theo Gia phả, bấy giờ quân triều đóng ở làng Châu 
Sơn (huyện Quế Dương), chỉ cách đồn Phao Sơn của Nguyễn 
Tuyền một con sông Lục Đầu. “Bë bên hữu sông Thái Bình 
là làng Ninh Xá, đất căn bản của giặc, Tuyển ở đồn Phao 
Sơn, đêm đêm sai binh lính qua sông khiêu chiến được thua 
chưa quyết định”. 


Tướng chỉ huy của chúa Trịnh là Thống lĩnh Đặng 
Đình Mật (người làng Lương Xá, huyện Chương Đức) họp 
các tướng hỏi mưu kế, Trần Cảnh bèn hiến kế : “Đi tắt qua 
bến đò Kênh Vàng (2) dẫn thăng vào зао huyệt Ninh Xá là 
thượng КЕ, ven theo sông Nguyệt Đức đánh úp phía sau đồn 
Phao Sơn là trung kế, vượt qua sông Phả Lại đánh thăng vào 
phía trước quân giặc là hạ kế". Các tướng phân vân chưa 
dám quyết. Hôm sau lại họp các tướng bàn tiếp. Không có 
ai дат hưởng ứng thượng Кё, chỉ có Bích Quận công Hoàng 
Nghĩa Bá xin theo trung kế. Nghĩa Bá liền được cử làm 
Thống lĩnh, cùng Trần Cảnh trực tiếp chỉ huy trận đánh. 

Ngày 30 tháng 7 âm lịch (1740), Trần Cảnh đem quân 
tién theo sông Nguyệt Đức, sai người con thứ hai là Trần 
Lưu làm hướng đạo, men theo đường Côn Sơn đề đánh úp 
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mặt sau đồn Phao Sơn. “Đi đến nửa đường bỗng gặp quân 
giặc, đánh nhau rất dữ dội. Vừa lúc đại quân tiếp đến, giặc 
bỏ thành chạy tan, quan quân vào đồn Phao Sơn thu được 
lương thảo, khí giới không Ке xiết". 

Nguyễn Cừ đang đóng ở Đỗ Lâm được tin liền kéo quân 
lên định chiếm lại Phao Sơn. Gia phả họ Trần chép : '°Nguyễn 
Cừ nghe tin đồn Phao Sơn thất thủ, tức giận lắm, từ đồn Đỗ 
Lâm, huyện Gia Phúc đem toàn quân đến bó уйу bốn mặt, 
định đánh lấy lại. Trần Cảnh cho quân lính vừa đánh vừa giữ 
để đợi viện binh, suốt một ngày một đêm tiếng súng không 
ngớt. Trời sắp tối, thấy viện binh từ đồn Châu Sơn đi tắt qua 
sông Lục Đâu, trong ngoài hợp thê, quận triều từ trong đồn 
(Phao Sơn) đánh trồng hò reo ùa та, bắn Nguyễn Cừ trúng 
vào miệng, sứt một mảng môi trên, rồi thu quân у 


| с) Trận đánh vào căn cứ Ninh Xá : Sau khi quân triều 
chiêm đôn Phao Sơn, Nguyễn Tuyển “дет hết quân về đại 
dinh Ninh Xá” (Gia phả họ Trân). 


Những kết quả khảo sát tại thực địa cho phép chúng 
tôi ngờ rằng vị trí trung tâm của căn cứ Ninh Xá là Phù Tang 
(nay thuộc xã Văn An), cũng là nơi đóng đại bản doanh của 
Nguyễn Tuyền. Phù Tang là một gò đất cao, điện tích khoảng 
1⁄3 ha, phía nam giáp đền Gốm (thuộc xã Có Thành)?. Dấu 
vết còn lại hiện nay của bản doanh Phù Tang là những cọc gỗ 


được đồn Phao Sơn, chúa Trịnh "giao cho Bính Quận công Vũ 
Та Thận (người làng My Thử, huyện Đường An, là cậu của chúa) giữ 
đồn Phao Sơn, chưa được bao lâu lại rút Thận vé, lấy Phùng Thọ Нац (?) 
thay ће" (Gia phả họ Trán). 

Tu liệu thực địa của Nguyễn Trung Ngôn (Khoa Sử, Đại học Sư phạm Hà 
Nội I) do cụ Nguyễn Văn Lễ (người bảo quản Gia phả họ Nguyễn Mại) 
ở thôn Ngô Đồng, xã Nam Hưng và cụ Bùi Văn Tiếp ở thôn Chỉ Linh 
(nguyên bí thư Đẳng ủy xã Cổ Thành) cung cấp. 
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lim, đầu cọc bọc sắt được cắm sâu trong con lạch dài khoảng 
100 m nồi liền bãi Сат! với Phủ Tang, nhằm ngăn thủy binh 
của quân triều chọc thăng vào bản doanh Phù Tang. 

Khi đào ao ở khu vực nảy nhân dân địa phương vẫn 
thường phát hiện được những сос gỗ lim chỉ còn lõi cọc, dải 
khoảng 2 – 3 mét và nhiều đồ dùng bằng sành sứ. 


Мао mùa nước, đứng ở gò đất Phù Tang nhìn bao quát 
từ sông Kinh Thầy đến quốc lộ 18 là một vùng đồng nước 
mênh mông, rải rác nôi lên những gò đất cao của các thôn 
Phao Tân, Đáp Khê, Nhân Duệ, Linh Giảng, Kiệt Đặc Đông, 
Kiệt Đặc Đoài.. еп nay hai phần ba gò đất Phù Tang ở 
phía trong đê, một phàn ba ở ngoài đê. 


Thủy binh của chúa Trịnh muốn tiếp cận căn cứ Phù 
Tang phải đi theo con lạch đê vào giữa căn cứ. Nếu đi theo 
sông Kinh Thầy ở phía nam thì còn cách căn cứ một bãi sông 
rộng khoảng 50m. Một trận đánh lớn giữa quân tướng Lê — 
Trịnh và nghĩa quân Nguyễn Tuyền đã diễn ra ở Phù Tang. 

Khi bàn cách đánh vào căn cứ Ninh Xá của nghĩa 
quân, một lần nữa Trần Cảnh lại hiến kế: “Ông Trần Cảnh 
từ Bãi Chám tiến đến bến đò Bính nói với các tướng rằng : 
đường bộ của giặc át có mai phục, nếu ta qua đầu bên sông 
tién thẳng thì sợ trúng kế của giặc. Nay lòng sông tuy hẹp 
mà bãi cát hai bên bờ lại rộng, chân đi không vấy bùn. Vậy 
nên men theo bờ bên tả mà đi bộ vài quãng đường hãy qua 
sông, đi tắt qua quãng đồng rộng mà đánh úp phía sau làng 


1 ва Cẩm :ở phía tây - nam xã Cổ Thành, trước đến thờ Trần Khánh Dư, 
tức đến Gốm. Cách đến khoảng 200m lå Bến Cẩm, пау vẫn còn là một 
bến sông lớn của địa phương. Chúng tôi ngờ rằng "Bãi Cẩm” cũng chính 
là “Bäi Chám” được chép trong Gia phả họ Trần : “di qua chùa Sùng 
Nghiêm thì đến Bãi Chám”: 
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Ninh Xá “(Gia phả họ Trần). Cẩn thận hơn, Trần Cảnh xin 
cử 10 thám tử đi trinh sát де kiêm tra kê hoạch của minh. 


Ngày 22 tháng 7 nhuận (1740), Thống lĩnh Hoàng 
Nghĩa Bá ra lệnh cho các cánh quân đương đêm tién phát. 
Trần Cảnh chỉ huy đội quân Tả Nhuệ đi trước, “qua sông 
thăng tới lũy cỏ làng Ninh Ха; quân giặc vội vàng с 
đánh không nồi. Quan quân tràn vào như ong, giặc phải mở 
một đường máu chạy thoát, quan quân phá hủy hết đồn lũy 


дө! 


rôi trở у". 


Sau khi "то đường máu” thoát ra khỏi căn cứ Ninh 
Xá, lại nhân lúc quân triêu đang dồn lực lượng đốt phá 
trong làng, Nguyễn Tuyển chuyển ngay sang các làng 
Đáp Khê, Linh Giàng dé bảo vệ các vị trí đồn lũy ở đây, 
“quan quân đánh nhau với giặc, bất lợi, phải lui về" (Gia 
phả họ Trần). 


d) Nghĩa quân kéo vè uy hiếp Thăng Long : Khoảng 
tháng 8, tháng 9 âm lịch (1740), Nguyễn Tuyên, Nguyễn 
Cừ đem lực lượng tiến xuống đánh phá vùng đông – nam, 
buộc các tướng Trịnh là Trương Khuông, Phùng Thọ Hầu 


1 Trước dó, khi Đại tướng Nguyễn Trọng Uóng chết trận ở Kinh Bắc, triểu 
đình náo động, định chuyển vào giữ Thanh Hóa thì - theo Gia phả họ 
Trán Trần Cảnh đã tüng dé xuất ý kiến giữ vũng kinh thành và dùng 
mưu đánh thẳng vào Ninh Xá như đã nói ở chú thích số 16, Gia phả còn 
cho biết cụ thể thêm : “Trần Cảnh nói: Tôi xin đem thủy quân ven sông 
Nông Hà (2) đâm thẳng vào sào huyệt Ninh Xá, làm giặc tan vỡ từ bên 
trong. Giặc ở các nơi nghe tiếng thi át phải trở về cửu nơi căn bản. Các 
đạo quân phía bắc sẽ theo sát chân giặc, thủy quân của tôi đảm đương 
phía trước, hai mặt giáp công, át thẳng không nghỉ ngờ gì nữa. Nhưng 
quan Tế tướng nghĩ rằng giặc duong ở gần lại mưu tinh việc ở xa, cho là 
mưu kế vién vông, không theo. Nhưng sau đó bắt được tên giặc ra hàng 
nói rằng : bấy giờ Nguyễn Tuyển chỉ lo quan quân ta đem thủy binh đảm 
thẳng vào Ninh Xá, thì mọi người mới phục sự thấy trước của Trần Cảnh 
су. 
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(2), Trần Cảnh phải chia quân đối phó vắt vả ở các hạt 
Đông An, Thiên Thi, Văn Giang, Kim Động'. 

Cũng trong thời gian này, chúa Trịnh lượng sức quan 
quân không thể một lúc đàn áp cả hai cuộc khởi nghĩa lớn 
ở Ninh Xá (Nguyễn Tuyền) và Ngân Giả (Vũ Đình Dung), 
bẻn thực hiện kế hoạch đánh tia từng cuộc khởi nghĩa : 
“бійс Nguyễn Tuyền, Nguyễn Cừ ở Ninh Xá thé lực đương 
hãng... Ninh Xá chưa thê phá ngay được, bây giờ không gi 
bằng trước hết đánh tan được giặc Ngân Già đẻ cắt đứt sự 
cứu viện của giặc” (Cương mục, tập ХУП, tr.57). 

Tháng 10 âm lịch (1740), Trịnh Doanh quyết định 
thân chinh, trực tiếp chỉ huy máy đạo quân tiến về Sơn Nam 
nhằm tiêu diệt cuộc khởi nghĩa Ngân Giả, sau 46 sẽ tính 
chuyện diệt nót nghĩa quân Nguyễn Tuyên ở Hải Dương. 

Nguyễn Tuyển chớp ngay cơ hội, huy động cả lực 
lượng của Nguyễn Cừ và Vũ Trác Oánh nhanh chóng “tiền 
thắng sát bến Bồ Đề, trong kinh thành không có quân, lòng 
người lo sợ” (Cương mục, „Tâp XVII, tr.59). Gia phả họ Trần 
chép cụ thể hơn : “Nguyễn Tuyền nghe biết, dùng kế của 
mưu sĩ Trần Diệm, tập hợp binh của Nguyễn Cừ, Vũ Trác 
Oánh được vài vạn, theo đường Phúc Long qua Đông Triều, 
ven theo bờ tả sông lớn, thăng về xâm phạm Kinh sư...”. 


Hàng vạn nghĩa quân kéo qua vùng Đông Triều trót 
lọt, vì bấy giờ Hoàng Nghĩa Bá đóng quân ở Đông Triều 
đang lợi dụng sức lính làm việc riêng : “Bích Quận công 


1 Trương Khuông : ni g Như Kinh, huyện Gia Là 
chúa Trịnh, Hồi tháng 5 âm lịch (1740), khi nghĩa quản tiến ас 
huyện Thượng Phúc, Phú Xuyên, Trương Khuông cùng Lê Công Chiêm 
(hay Lë Sĩ Tiêm?) đem quân đến đánh, nhưng đến nơi thi nghĩa quân đã 
rút ra "quân triều chưa đến đã v€ 
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[Nghia Bá], Phùng Thọ Hầu đang xuống vùng bảy quận ở 

Đông Triều, An Lão. Ở đây thô sản có nhiều cau, gặp khi 

mùa đông khô ráo, khiến quân lính mua bừa phơi khô đem 

vë dùng, vì vậy quân giặc đi qua địa giới mà không hay biết 
gì” (Gia phả họ Trần). 

Khi ghi chép việc triều dinh Lê - Trịnh đối phó với 
hàng vạn nghĩa quân của Nguyễn Tuyển đang áp sát kinh 
thành, Cương mục có ý đề cao “công lao” của Thái phi Vũ 
thị và chỉ nhắc qua vai trò của các tướng Đặng Đình Miên và 
Trần Cảnh. Trong lúc đó, tác giả Minh đô sử lại nhắn mạnh 
vai trò quyết định của tướng Đặng Đình Miên trong việc 
cứu nguy cho Thăng Long. Còn Gia phả họ Trần thì hình 
như muốn người đọc hiểu rằng “công đầu" trong việc bảo 
vệ kinh sư là thuộc về tướng Trần Cảnh. 


Theo Cương mực, “Lúc ấy Thái phi Vũ thị ở trong 
cung điều khiển bọn Trịnh Đạc [hay Trạch?] chiếu theo địa 
thé giữ bón cửa thành : lại sai quan văn là Phạm Kinh Vy, 
Nguyễn Bá Quýnh đem hết dân cư ngoài thành ra bến sông 
bó trí hàng ngũ đề làm nghỉ binh. Đề lãnh Đặng Đình Mật 
đem quân trong cơ của mình qua sông đánh Nguyễn Tuyền, 
Đình Mật bị bại quay vè”. 


1 Theo Gia phả họ Trần, "Kinh thành nghe tin báo, Vịnh Quận công Đặng 
Đình Mật được lệnh qua sông để phòng diệt, đánh nhau với Nguyễn 
"Tuyển ở Xuân Canh, Tiên Hội. Quân của Mật bị thua to”. 

Nhắc đến vai trò của các tướng Trần Cảnh và Đặng Đình Miên, Cương, 
mục chép : "Trước đây Diên Quận công Trấn Cảnh cùng Thống lãnh 
Bằng Thọ bầu (sót họ tên) đóng quản ở Lang Tài, được tin nguy cấp liền 
đem quân đi vội đến làng Phù Lưu và Đình Bảng, theo đánh mặt sau của 
giấc. Dân Quận công Đặng Đình Miễn, trấn thủ Sơn Tây đem quân di 
ега vào hộ vệ kinh thành. Trước hết hắn sai con là Đình Trí đi đường xã 
Thụy Hương, huyện Từ Liêm sang tắt ở bờ phía bắc Gia Lâm tung quân 
đàn áp. Vì thế, giặc mất nhuệ khí, phải dẫn quân đi” (Tập ХҮП, tr.59). 
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Tác giả Minh dó sử, sau khi dựa theo Cương mục 
nhắc qua việc “bà Thái phi họ Vũ ở trong kinh điều khiển 
bọn Trịnh Trạch chia giữ bốn cửa thành” đã đặc biệt nhấn 
mạnh đến công lao của Đặng Đình Miên với nhiều chỉ tiết 
cụ thể. Theo tác giả, trong khi Trần Cảnh đang đóng quân ở 
Lang Tài, “nghe tin cảnh báo, đem quân đi nhanh đến vùng 
Phù Lưu, Đình Bảng (huyện Đông Ngạn), theo sát sau giặc 
nhưng cũng không dám đánh” thì Đặng Đình Miên đang ở 
Sơn Tây hành quân hỏa tốc về cứu nguy cho kinh thành. 
Mô tả cuộc hành qui : “Khi ấy Nguyễn Tuyền 
đã đóng quân ở Bồ Бе, có ý định qua sông xâm phạm kinh 
thành. Đình Міёп đi gấp ngày đêm, quân lính không kịp 
nghỉ ngơi và nấu ăn. Cứ mỗi đội có hai người khiêng cái 
sanh lớn đồ gạo và nước ở trong, một người сат đuốc đốt ở 
dưới, vừa đi vừa nấu, com chín thì cả đội chia nhau cùng ап 
(1). Đến đêm thì tới Thăng Long”. Bấy giờ Nguyễn Tuyển 
đã cho nghĩa quân chuẩn bị đầy đủ thuyền mảng, зар qua 
sông thì Đình Miên “га lệnh сар tốc cho quân bản bộ chẹn 
giữ bén sông, lại đem hết nhân dân phó phường đều vác cái 
đòn gánh, hai đầu đều cắm hương đen, đốt lên. Tuyền cho là 
viện binh triều đình kéo tới nhiều, bèn rút quân đi”. 


Gia phả họ Trần vô tình (hay có ý?) bỏ qua cuộc hành 
quân hỏa tốc của Đặng Đình Miên nhằm tập trung vào công 
lao của Trần Cảnh, nhưng đã cung. cấp một số chỉ tiết đáng 
được tham khảo : “chúa bàn việc thân chinh [đánh Vũ Đình 
Dung ở Ngân Già], đê người chú là Đại tư đồ Trịnh Trạch ở 
lại giữ kinh sư, Тгат quan, sáu quân đều đi theo, kinh thành 
không có quân... ”. 

Вау giờ Trần Cảnh đang ở mạn đông – nam liền chủ 
động đem quân về đối phó với Nguyễn Tuyển : “Опр từ khi 
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tham mưu việc quân thường có một đội thám tử để thăm dò 
tiền đội của giặc đã đi tới đâu. Khi được tin báo, ông triệu 
tập các tướng hỏi rằng : ta vâng mệnh chuyên đánh đẹp một 
dài đông – nam, nay quân giặc lại theo đường tây – bắc đi 
tắt, ý đồ xâm phạm kinh sư. Xa giá của chúa đang đi đánh 
xa, chỉ có hai doanh ở lại giữ, binh lực ít và yếu. Vậy ta nên 
đem toàn quân theo sát gót giặc, bẻ gãy mũi nhọn của giặc 
để thư hoãn sự cấp bách của vua cha, không thể câu пе rằng 
chưa có chiều chỉ mà từ chối. Các tướng đều vâng theo. Nói 
xong đi ngay”. 

Khi quân của Trần Cảnh đến xã Đồng Lương bắt được 
một nghĩa quân được biết Nguyễn Tuyển đang khán trương 
chuân bị thuyền bẻ qua sông, hẹn đến ngày mai sẽ đánh một 
trận lớn. Trần Cảnh bën nói với các tướng : “Nay quân giặc 
đông gấp 10 lần quân ta, ta phải nhân khi bất ý mả đánh 
ngay. Ông thống lãnh cơ đội có 3000 lính, ra lệnh canh năm 
nâu cơm, rạng sáng tiến quân, cùng giặc quyết chiến”. 


Vë phía nghĩa quân, sau khi đánh tan cánh quân của 
Đề lãnh Đặng Đình Mật ở Xuân Canh, Tiên Hội, nghĩa quân 
“tiến sát bờ bắc sông Hồng ở Bồ Đề đốt phá, khói lửa ngập 
trời. Con em các nhà công hầu ở kinh thành và các nhà giàu 
trong phó phần lớn tản xuống các xã ở Thanh Trì để lánh 
nạn”. Nguyễn Tuyên lại cử tướng Trần Du “йет 1000 quân 
tỉnh nhuệ ven theo bờ bắc sông ò Hoàng Xá, Thụy Hương 
lấy hết thuyền buôn, chờ đợi зап đê qua sông”. Trong lúc 
đó “đội du binh của giặc đã đến ngoài cửa tây thành Thăng 
Long, cả kinh thành náo động”. 


Mô tả trận đánh của nghĩa quân và lực lượng của Trần 
Cảnh ngày 23 tháng п Canh thân (1740), Gia phả họ Trân 
chép : “Đêm ây gió bắc nôi to, mưa nhỏ lăn tăn, rét lạnh 
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thấm người, trời đen như mực, đường lây lội. Đầu canh 
năm, nghe một hồi trống của soái phủ, rồi tiếng hó reo dậy 
đất, mọi người tranh nhau tới lũy giặc đề tràn vào. Giặc hốt 
hoảng như tỉnh giác trong mơ (2), ngờ là đại quân triều đã 
kéo đến, đều trón chạy... Ông bèn phối hợp với các cánh 
quân khác đuôi theo giặc đến các xứ Phù Lưu, Đình Bảng, 
đánh cho giặc thua to, thu được khí giới vô ке“, 


1 Gia phả họ Trần chép tiếp : “Rang ngày hôm sau giặc mới biết quán của 
ông it òi, muốn quay trở lại đánh nữa, nhưng chủng chưa ап sáng, đều 
mệt nhoài. Nguyễn Tuyển bèn trở về phía đông. Trán Cảnh quay lại đóng. 
quân ở bến sông Bồ Để: 

Vé việc quân tiểu bó tri dân chúng dàn ra bë sông reo hò để “uy hiếp 

lặc) các tài liệu cũng chép khác nhau. Theo Cương mục, đó là kế của 
{п quan văn Phạm Kính Vỹ, Nguyễn Bá Quỳnh : "đem hết cu dàn ngoại 
thành bày hàng ở bến sông làm nghi bình” Tác giả Minh đô sử lại cho 
rằng đó là sáng kiến của Đặng Định Miễn (đã nhắc đến ở một đoạn 
trên), Còn Gia phả họ Trần thì nhấn mạnh : "Sở di có tiếng reo hò vang 
trời là đo Trần Cảnh sai thân quân bắt dân đình những làng lân cận và 
dân phu vận tải theo quân ће reo để giương thanh thể. Cũng nhằm đế 
cao công lao của Trần Cảnh, Gia phả họ Trần chép thêm một đoạn cuối : 
“Quân của Trần Cảnh đi được nửa đường thấy một tên lính giữ ngựa từ 
kinh thành di ra, nói rằng kinh thành nghe tiếng súng cho là viện binh 
đã đến, nhưng không biết được thua ra sao, nên sai nó đi thăm đò. Khi 
Trán Cảnh đến xã Gia Thị thì gặp quan quân hỏi rằng : "Có phải là binh 
của quan Thống lĩnh Trình Quận công dó không?” Trần Cảnh đang ап 
cơm, lién ra trước quản nói lớn : "Рау là quân của quan Phó lãnh họ 
Phùng ở đồn Рћао Sơn cùng quan Tham mưu họ Trần đi đường tắt đánh 
phá quân giặc trở vé; дау chẳng biết “Trùng Trình" là danh hiệu пао(!)". 
Quan quân tưởng rằng Trình Quận công Hoàng Công kỳ đang ở Hồn) 
Châu nghe tin báo đem quân về cứu viện, cho nên ngờ mà hỏi. Tên líni 
giữ ngựa quay về báo, triểu đình cả mừng. Bà Thái phi họ Vũ ban thưởng, 
cho Trần Cảnh 10 hốt ba 
Nhân đây, chúng tôi xin được trích dẫn thêm một số đoạn trong Minh đô 
sử Đại Nam nhất thống chí và Gia phả họ Trán nhiều ít có liên quan đến 
khởi nghĩa Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cù, để tiện việc tham khảo : 
Trán Cảnh quê ở làng Chân Trì (hay Sân Trì, hay Điền Trì), “cùng với làng 
Ninh Xá déu thuộc tổng Đột Lĩnh, huyện Chí Linh” (Minh đô sử). Cha 
của Trần Cảnh là Trần Thọ "làm quan đến Tả Thị lang bộ Hộ. Trần Cảnh 
đồ tiến sĩ khoa Mậu tuất (1718), “làm đến Thượng thu bộ Lẻ, Thống linh 
Bình khấu Đại tướng quản, có nhiều công trạng, được phong tước Quận 
công” Con của Trần Cảnh là Trần Tiến (người chép và bổ sung Gia phả 
họ Trần), đỗ Tiến sĩ khoa Mậu thìn đời Cảnh Hưng (1748), làm đến chức 
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Trịnh Doanh vừa дап áp xong khởi nghĩa Уй Đình 
Dung ở Ngân Ота, “chot nghe tin báo ở kinh thành đưa дёп, 


Đô Ngự sử. Cháu của Trấn Cảnh là Trần Đĩnh, Trần Khôi đã kịch liệt 
chóng lại phong trào Tây Sơn, "đắp lũy ở Hộ Xá, khởi nghĩa ở Phao Sơn 
lo toan báo ơn nước(!)” (theo Đại Nam nhất thống ch: 
Khi Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cü mới nổi lên ở Ninh Xá thì Trần Cảnh dang 
tham gia dàn áp khởi nghĩa Lê Duy Mật ở Thanh Hóa, tiếp đó lại đi đàn 
áp khởi nghĩa Hậu Cơ ở Tam Tổng (thuộc huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). 
Bấy giờ vợ con của Trấn Cảnh đang ở quê nhà (gần căn cứ Ninh Xá của 
nghĩa quân), sợ bị liên lụy, bèn mưu tính việc bảo toàn gia đình. Theo 
Gia phả họ Trần, “Con của Trán Cảnh là Trần Tiến mưu kể sách bảo toàn 
gia đình, đưa thư tới Nguyễn Tuyển, khuyên Tuyến nên cắt giữ một dải 
non sông như việc cũ của Đậu Dung thời Нап giữ Hà Tây, Tuyển không 
nghe. Ме của Tiến (họ Nguyễn, người Kiệt Đặc) nói với Tiến : Nay bà 
Th i phu nhân (mẹ chồng, tức mẹ Trần Cảnh, bà nội Trán Tiến) mới mất, 
con trai, con gái trong nhà ta khá nhiều, nhà ở рап со! giặc, sợ không 
thể bảo toàn được. Cha mày làm việc Phòng tiểu ở Thanh Hóa, hơn một 
năm không có tin tức. Nay thế giặc đương thịnh, cũng chưa từng xâm. 
phạm gia hương ta, hẳn là có ý muốn tỏ chút ån tinh để chờ cha mày về 
thì chúng së dụ vào đảng của chúng. Một mai triều đình khiến cha mày 
thám tán việc quân đối địch với giặc thì gia đình e không tránh khỏi tai 
họa. Nếu mày không liệu trước mà trốn tránh, khi va tới hối cũng không, 
kịp. Nay mày hãy đem em trai mày náu qua kinh sư, nương nhờ nhà các 
bạn của cha mày. Sau đó ta sẽ cùng vợ mày và các em gái của mày tìm kế 
trốn đi. Việc đã gấp, không thể chim trê”. 

“Thực hiện mưu kế của mẹ, “Trần Tiến. Fat eel ban cũ đậu Cử nhân là Trần 
Huy Bình (người làng Man Nhuế, huyện Thanh Lâm) thường cùng với giặc 
giao thông. Tiến mang thư tới Huy Binh mượn vài gia nhân hộ vệ người em 
trai qua Thăng, Long, in thân Tiến cũng đi lẫn vào trong bọn này" 

Khi Trần Tiến đã di, “bà phu nhân (mẹ của Tiến) sai người em họ là sinh 
dó Trần (Mó) đem rượu, trâu, lợn, gạo đến chỗ người chủ của Nguyễn 
Thyến là Nguyễn Tuân xin khao quần và xin bảo hộ cho họ Trán. Những 
Trấn (Mó) vừa ra đi bà phu nhàn liền đem hết gia quyến trốn sang nhà 
người họ hàng ở xã Bạch Đại lại từ đồ qua xã Quang Son, huyện Thanh 
Làm. Chỉ vài ngày sau, quả nhiên nghe tin Trần Cảnh từ Thanh Hóa 
được lệnh đem toàn quản đông chỉnh, đóng ở xã Châu Sơn, chỉ cách một 
con sông Lục Đầu. Bà phu nhân vội vàng qua sông thì đã thấy hai con 
trai [anh em Trần Tiến] ở nơi quân thứ. Ngày hôm sau, Trần Cảnh sai 
quân bảo hộ dàn vợ con về kinh sư” 

Sau mấy lần đi đàn áp khởi nghĩa Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cử, Trần Cảnh 
về nhận chức Tham tụng ở Thăng Long trong một thời gian. Đến пру 7 
tháng giêng năm Nhâm tuất (1741) “Trán Cảnh lại được cử làm Chánh. 
Đốc lĩnh kiêm quản các đạo quân đi đánh giặc ở vùng An Quảng [tức 
khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu)” 
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Doanh hạ lệnh cho các đạo quân phải tinh sương đi mau 
trở về cứu nơi căn bán” (Cương mục, Tập ХУП, tr.59). Khi 
đại quân của Trịnh Doanh kéo về đến xã Kim Lan thì nghĩa 
quân Nguyễn Tuyền đã rút xa. 


II- NHỮNG CHIẾN THÁNG 
CỦA NGHĨA QUÂN NĂM 1741 


1. Trận thắng ở Khoái Châu, 
giết chết tướng Trần Viêm 


Khoảng tháng 12 Canh thân (đầu năm 1741), kế hoạch 
vượt sông Hồng đánh vào Thăng Long không kết quả, nghĩa 
quân Nguyễn Tuyền chuyên xuông hoạt động ở các lộ Hồng 
Châu, Khoái Châu. Quan trấn Sơn Tây là Trần Viêm "lấy 
chức phận là Đốc đồng đi phủ dụ Khoái Châu, bèn đem 
hương binh đi tiểu bắt" và gặp nghĩa quân ở địa phận các xã 
Đồng Lạc và Canh Hoạch!. 

Một trận chiến đấu quyết liệt giữa nghĩa quân và lực 
lượng của Trần Viêm đã diễn ra ở khu vực nảy. Cuôi cùng, 
“vi quân ít không địch nôi”, Trần Viêm bị nghĩa quân giết 
chết tại trận, Giám sinh Đoàn Vĩnh Khiêm (người đồng quận 
với Viêm) cùng vài chục người làng đều chết theo°. 


2. Quân triều mắc mưu nghĩa quân, 
ba viên tướng bị bắt 


1 Trong năm 1740, nghĩa quân đã có lán đánh phá huyện Đông An (phủ 
Khoải Châu). Đốc trần Vũ Tá Liễn phải hợp quân với tướng Đỗ Thành 
Ройл đi đàn áp (Hậu Lë thời sự kỷ lược). 


2 Cương mục, Tập ХУП, tr60. 
i Thiện (Hải Yến, tục gọi làng Hới) đỗ Tiến sĩ 

4). Triều đình truy tặng Trần Viêm hàm Đông các 

tước Hải Thọ bá, cấp cho 15 mẫu ruộng để thừa tự. 

Đồng Lạc, Canh Hoạch : hai xã thuộc huyện Tiên Lữ. 
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Trong những tháng đầu năm 1741, Nguyễn Tuyển, 
Nguyễn Cừ đã chiếm lại được phần lớn các 
Sơn, Ninh Xá, lại tiếp tục hoạt động mạnh trên địa bản Hải 
Dương. Triều đình Lê — Trịnh quyết inh dùng một lực lượng 
lớn hòng nhanh chóng де Бер cuộc khói nghĩa. Tướng Đặng 
Đình Luận được cử làm Đốc lãnh thượng đạo Hải Dương, 
cùng Trần Trọng Liêu và Nhữ Trọng Thai làm Đốc đồng, 
kéo đại quân lên đông – bắc, đóng ở Đông Triều. 


Nguyễn Tuyền thấy quân triều kéo lên đông, dùng sức 
mà đánh có thể bát lợi, bèn lập kế trá hàng, sai người đến 
xin Đặng Đình Luận cho được đi theo đánh giặc lập công : 
“Đình Luận (іп lời, không phòng bị. Đêm đến, Tuyền đánh 
úp doanh trại. Đình Luận, Trọng Liêu và Trọng Thai đều bị 
bắt, Tuyển cho ở riêng một ch”. 

Vë sự kiện này, Gia рћа họ Đặng cho biết thêm : “Кё 
Quận công [tức Đặng Đình Luận] vâng lệnh đánh giặc ở 
thượng đạo Hải Dương. Bấy giờ giặc Nguyễn Tuyền dùng 
mưu chước trá hàng, xin đem đội quân của nó nhập vào 
quân triều đình để đánh giặc. Đến Ва Сат, Đồn Trát (2), 
nó thông đồng với họ hàng, đêm đó đem đồ đảng hơn hai 
vạn người, bốn phía nôi lửa đánh tróng, vây đánh quân triều. 
Ông và các tướng bị vây”. 


Sáng hôm sau, Nguyễn Tuyền cùng 10 người đến gặp 
bọn Đặng Đình Luận nói : “Nay nước nhà đương suy, của 
đều hết, dân khô vì sưu cao thuế nặng. Chúng tôi đương xếp 


1 Cương mục, Tập ХУШ, tr6. 

Đình Luân : при Lượng Xá, huyện Chương Đức. 

'Trần Trọng Liêu : người xã Văn Giáp, huyện Thượng Phúc. 

Nhữ Trọng Thai : người xã s Hạnh Trạch, huyện Đường An. Theo Hải 
Dương phong vật chỉ (đã dân), “Trọng Thai đỗ Bảng п nhõn, khoa Quý 
sùu, thời Long Đức [1733]. 
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đặt lại thiên hạ để đưa dân đến chỗ yên ат. Nay tướng quân 
tuổi đã cao, chúng tôi хіп tôn làm chủ... Nay хіп tướng quân 
giao cho các đội cơ Tả Nhuệ cùng với khí giới dé chia thành 
đội ngũ”. 

Người cháu của Đình Luận là Đặng Đình Cầu (một 
tướng chỉ huy của cơ Tả Nhuệ cũng bị nghĩa quân bắt) có ý 
muôn tìm cách chống lại nghĩa quân, nhưng Đình Luận đã 
kịp thời ngăn lại : “Chúng nó đông, ta it, chúng mày không 
được làm bừa, e không được vẹn toàn”. Nguyễn Tuyển bèn 
thu hết khí giới chia cho nghĩa quân và nhốt ba viên tướng 
của triều đình vào một ngôi chùa. Nhưng sau đó không lâu 
Đặng Đình Luận và Đặng Đình Cầu lần lượt trón thoát! 


Được tin bọn Đặng Đình Luân bị nghĩa quân "đánh 
lừa”, chúa Trịnh bực tức, “lại cử Hoàng Nghĩa Bá làm Thông 
lĩnh, tiên đánh các đôn Phao Sơn, Ninh Xá” (Minh đô sử). 


1V- NGHĨA QUÂN TIẾP TỤC CUỘC CHIẾN РАО 


Sau các cuộc tấn công của quân triều vào căn cứ Phao 
Sơn, Ninh Xá giữa năm 1741, Nguyễn Tuyên thua chạy, 
"дет tàn quân lên đánh Сао Bằng không thành công, lại 
quay sang Lạng Sơn. Thỏ tù Lạng Sơn là Toản Cơ cướp hết 
binh khí của quân Tuyên, Tuyên tức uất mà chết” (Minh đô 
sử). Các tư liệu chúng tôi hiện có không nói rõ lý do Toản 


1 Tư liệu của Nguyễn Cảnh Minh (Khoa Sử, Đại học Sư phạm Hà Nội D. 
Vân theo Gia phả họ Đặng, thời gian bị nghĩa quân nhốt trong chùa, 
“Đặng Đình Cầu nghĩ rằng ở đây không làm được gì, bèn cắt bỏ râu đẹp 
trốn về kinh bái yết chúa. Chúa hỏi đầu đuôi, Cầu trả lời trôi chảy, chúa 
hỏi làm sao trốn ra được? Саш trả lời : Cắt гаш, chúa cười, nhắc lại chuyện 
Тао Tháo cắt râu trốn Quan Công. Chúa thăng chức cho Cầu, cho làm 

Quản đội Nhuệ Tiến và cho đóng ở Do Phong, Mỹ Lương để ngăn chặn 

giặc Tương.... 
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Cơ “cướp hết binh khí của Nguyễn Tuyển”. Sự việc này 
cần được tìm hiểu thêm, vì sau đó không lâu Nguyễn Cù lại 
chạy lên Lạng Sơn nương nhờ Toản Со". 


Nguyễn Cừ cùng Vũ Trác Oánh tiếp tục lãnh đạo cuộc 
khởi nghĩa, nhưng sau các trận đánh ở Gia Phúc và Bạch 
Бапа lực lượng nghĩa quân suy yếu dần. . Nguyễn Cừ chạy 
lên Lạng Sơn một thời gian rồi lại quay về Hải Dương. “Khi 
đến Đông Triều ъё lương ăn, quân chúng tan tác, Cừ cùng 
con lẻn đến пар ở nhà dân dưới núi Ngọa Vân. Hiệp đồng 
Phạm Đình Trọng và Tuần thủ Nguyễn Thự bí mật dò la, 
bắt được đóng cũi đưa về kinh sư giết di” (Cương mục, Tập 
ХУШ, tr.13)°. 

Tuy mắt chủ tướng, nghĩa quân vẫn tiếp tục hoạt động, 
buộc triêu đình Lê - Trịnh phái 'u binh khién tuóng di 
đàn áp : “Cừ và Tuyên bị hại, dó đảng còn sót lại déu hó hào 
nhau tụ tập thành từng toán một, toán lớn vài ngàn người, 
toán nhỏ cũng không kém 500, 600 người... Јар ló ở nơi 
đồng nội, sông chằm không sao biết được tung tích” (Cương 
mục, Tập ХУШ, tr.28). 

Trong số các “dư đảng” của Nguyễn Tuyền, Nguyễn 
Сї, đáng chú ý hơn cả là các nhóm nghĩa quân của tướng 
Điền và tướng Kinh. 


åy chống chính quyền Lê- Trịnh, vây 
Đoàn Thành (Lạng Sơn), giết chết Hộ bộ Thương thư Ngô Đình Thạc 
bấy giờ được cử trấn trị Lạng Sơn. Sau đó, tướng thủy quân là Nguyễn 
Đăng Hiển dem gand lên đánh đẹp. Toản Cơ chạy về Án Quảng, đến 
Hoành Bồ thì bị bắt giết (Minh đỏ sử). 


Hậu Lë thời sự kỷ lược cũng chép tương tự : “Tuyển chạy rồi chết. Còn 
một mình Cừ họp quân làm loạn. Đến các trận Võ Lai, Bạch Đằng, Cừ 
thua chạy lên Đoàn Thành (Lạng Sơn), đến bây giờ lại về xuôi, muốn 
vượt biển, đi đến Đông Triều đói quá bèn giải tán quân. Cù cùng con và 
vài mươi người thủ bạ ẩn trong nhà dân ở Ngoa Vân (tức núi Yên Tử)..." 
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Theo Cương mục, "trước kia Diên cùng với chú hắn 
là bọn Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ nói loạn. Khi Tuyên và 
Cừ bị hại, Diên tập hợp 46 đảng quây nhiều, cướp bóc vùng, 
Sơn Tây” (Tập ХУШ, tr.9). Sau trận giáp chiên với Đốc 
lĩnh Lê Lệ ở Yên Lạc, Diên đem binh thuyền thuận theo 
dòng sông, dự định ngày 13 tháng 6 âm lịch (1741) qua bến 
đò Cốc (huyện Bạch Hạc). Nhưng trên đường Diên bị Hiệp 
đồng đạo Tuyên Quang là Nguyễn Quai đánh úp, thuyền của 
nghĩa quân bị dám nhiều'. Tướng Diên “lây được con ngựa 
tốt, cưỡi chạy trôn qua vùng Nghệ An” (Minh đô sử). 

Trong khi tướng Diên cằm đầu nhóm nghĩa quân hoạt 
động ở Sơn Tây thì nghĩa quân của tướng Kình cũng hoạt 
động mạnh ngay trên địa bàn Hải Dương, đánh bại quân 
tướng Lê – Trịnh trong một trận ở La Muĝi: “Truóc kia, Kinh 
(sót họ) theo anh em Nguyễn Tuyên, Tuyên dùng làm tướng 
bộ thuộc. Đên khi Tuyên bị thua, Kinh bèn tập hợp đồ đảng 
còn sót lại cướp bóc ở quãng Câm Giàng, Chỉ Linh, quân 
chúng có vài trăm người” (Cương mục, Tập XVHI, tr.7). 

Triều đình cử các tướng Trương Khuông, Nhữ Đình 
Toản đem quân truy kích, khi đến làng La Muội (hay La 
Mat) thì bị nghĩa quân chống trả quyết , quân triểu bị 
thua nặng, tướng Nhữ Đình Toản bị nghĩa quân bắt sống”. 


Văn theo Cương mục, “Trước đây Quai hỏi їй binh, biết được mưu kế 

của Diên, Nhân đấy, Quai tuyển quân linh rồi nhanh nhẹn mang cờ đen, 

đội nón nan giống như quản trang của Diễn rồi sai bọn này dùng thuyền 

đi trước, Quš nhiên Diễn dán quần đến, trông thấy toán quân giả hiệu 

của Quai, tưởng quân mình kéo đến, thành ra không phòng bị gỉ са. Lúc 

iy Quai thinh linh dén đánh, Diện hoang mang sợ hài bò chay, quán nhu 
í giới уй bỏ di háu hết (Тар ХУШ, t9) 


2 Tuóng Kinh bắt sống được Nhữ Đình Toản, nhưng sau đó đã dạo động, 
bi Định Toàn dụ dŠ ta đầu hàng quán iu. Theo Hải Dương phong vất 
chí, “Nhữ Đình Toản là em ho Nhữ Trọng Thai, đỗ tiến sĩ khoa Bính 

Thin thời Vĩnh Huu (1736), làm quan trải đến chức Nhập thị bồi tung; 

khi Minh Vương thân chinh đi bình Tây thì ông cùng Cón quận công ở 

lại giữ kinh thành kiêm cả giữ phủ chúa... 
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Hoạt động của các tướng Diên và Kinh không tòn tại 
lâu. Những nhóm nghĩa quân còn lại đã nhanh chóng tập hợp 
xung quanh một tướng xuất sắc của Nguyễn Tuyền (cũng 
là con rễ của Nguyễn Сп), phát triển thành một cuộc khởi 
nghĩa có quy mô lớn, làm rung chuyển cả một vùng đồng 
bằng và ven biên Bắc Bộ trong suốt những năm 40 của thể 
kỷ ХУШ. Đó là cuộc khởi nghĩa Nguyễn Hữu Câu nỗi tiếng 
mà nhiều người nghiên cứu đã quan tâm tìm hiểu, và chúng 
tôi hy vọng được tiếp tục đóng góp thêm ít nhiêu tư liệu. 
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Vì cuộc khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu, giới sử học 
có chung nhận xét: tuy chỉ tôn tại khoảng 10 năm, 
nhưng đây là cuộc khởi nghĩa to lớn, mãnh liệt nhất hồi giữa 
thế kỷ ХУШ. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu đã lôi cuốn hàng 
vạn nông dân tham gia, hoạt động trên hầu khắp các (гап Hải 
Dương, Kinh Bắc, Sơn Nam, đến tận Nghệ An.... lay chuyển 
cơ đồ thống trị của họ Trịnh. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp nhưng, 
tỉnh thân dáu tranh của nghĩa quân và tên tuôi thủ lĩnh Nguyễn 
Hữu Cầu vẫn sóng mãi trong ký ức nhân dân Việt Nam. 


. Trong chương này, chúng tôi xin được góp thêm một 
SỐ tu liệu về cuộc khởi nghĩa, kết hợp với việc đôi chiêu 
những Фет di đồng trong các nguôn tư liệu khác!. 


Xin tham khảo: 
- Lê Trọng Hàm - Minh đô sử - Tư liệu Viện Sử học Việt Nam ~ “Thanh 
Hà Nguyễn Hữu Cấu truyện” (Bản dịch của Nguyễn Hữu Chê). 
- Hậu Lê thời sự kỷ lược ~ Tư liệu Viện Sử học, Bản dịch của Dó Mộng 
Khương. 
- Dai Nam thực lục - Bản dịch của Viện Sử học. 
- Việt sử thông giám cương mục – Bản dịch của Viện Sử học, Tập XVIII, 
Hà Nội 1959, 
- Nguyễn Thiện Thuật - Một quyến gia phả có giá trị - Nam Phong, 
số? 10 (1926). 
- Hoa Bằng – Nguyễn Hữu Cầu với cuộc khởi nghĩa nông dân giữa thế 
ký 18 - Tạp chỉ Nghiên cứu Lịch sử (NCLS), số 75 (5-1965). 
- Nguyễn Lệ Thi ~ Tìm hiểu dấu vết của Nguyễn Hữu Cáu và cuộc khởi 
nghĩa của ông hồi thế kỷ ХУШ – NCLS, só 151 (1973). 
- Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Cảnh Minh - Hoạt động đấu tranh chóng 
phong kiến của nghĩa quân Nguyễn Hữu Cầu – NCLS, số 160 (1975). 
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1. SƠ LƯỢC DIËN BIÊN CUỘC KHỞI NGHĨA. 


Thuở bé, Nguyễn Hữu Cầu là bạn học của Phạm Đình 
“Trọng!. Chán ghét chế độ Lê-Trịnh, Cầu sớm hưởng ứng phong 
trào nông dân khởi nghĩa. Đến năm 1740, Cầu tham gia khởi 
nghĩa Nguyễn Cừ. Năm 1741, Cừ bị bắt, Cầu tiếp tục duy trì và 
phát triên lực lượng khởi nghĩa ở Hải Dương. 


Năm 1742, Cầu chiếm Đồ Sơn làm căn cứ, làm chủ cả 
một vùng bờ biên và hải đảo. Hành động cướp của nhà giàu 
chia cho dàn nghèo của пејћїа quân да lôi cuốn được hàng vạn 
nông dân nghèo đói, lưu vong; địa bàn hoạt động nhanh chóng 
được mở rộng ra khắp vùng đông-bắc. Trong năm 1743, nghĩa 
quân phá được một trận tấn công lớn của quân Trịnh. 

Tháng 6-1744, quân Trịnh dồn lực lượng tắn công Đồ 
Sơn, nhưng nghĩa quân đã nhanh chóng phá vòng vây, tiên vè 
mạn Kinh Bắc, chị m vùng sông Thọ Xương, đắp lũy сб thủ, 
tấn công chiếm giữ trán thành Kinh Bắc; chúa Trịnh phải huy 
động một lực lượng lớn mới lấy lại được. 


Сид năm í đó, nghĩa quân lại đánh thắng một trận lớn ở 
ха i Ngoc Lâm, ròi trở lại vậy thành lần thứ hai; mây cánh quân 


Mùa thu năm 1745, Nguyễn Hữu Cầu lại rời Kinh Bắc, 
trở về Hải Dương hoạt động mạnh ở vùng ven biển trong 
khoảng các năm 1746-1748, có lần vượt biên vào Sơn Nam 
tập kích. 


1 Pham Đình Trọng lời Vĩnh Trị, có 
tài cán mưu lược с; võ, làm thị lang, cám quân дер giặc Đông 
Hải Nguyễn Hữu Cầu, được thăng thượng ћи, tước quận công, trấn thủ 
Nghệ Ап" (Đại Nam nhất thống chí - Tập Ш, Nxb KHXH, Hà Nội 1971, 
17431) 
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Cuối пат 1748, nghĩa quân thua trận ở Сат Giảng; 
sau đó lợi dụng sơ hở của quân Trịnh, Nguyễn Hữu Cầu kéo 
quân về định tấn công Thăng Long nhưng không kết quả, 
lực lượng tón thất nhiêu, phải rút về Sơn Nam phối hợp với 
nghĩa quân của Hoàng Công Chất. 


Quân Trịnh lại tập trung lực lượng về Sơn Nam, mở cuộc 
tấn công lớn. Nhiều сиф giáp chiến ác liệt diễn ra ở vùng Bình 
Lục. Trong năm 1750 và đầu năm 1751, nghĩa quân bị thất bại 
nhiều trận liên tiếp, Nguyễn Hữu Cầu phải chạy vào Nghệ An 
dựa vào lực lượng của thủ lĩnh Nguyễn Diên. 


Chẳng bao lâu, Phạm Đình Trọng đem quân vào vây 
đánh, Nguyễn Hữu Cầu định vượt biển trở ra Bắc thì gặp bão, 
phải lên bộ và bị bắt ở khu rừng Hoàng. Mai (Quỳnh Lưu, 
Nghệ An). Tháng 3-1751, Nguyễn Hữu Cầu bị xử tử ở Thăng 
Long, cùng một lần với thủ lĩnh Nguyễn Danh Phương. 


П. NGUYÊN HỮU CÀU VÀ CÁC TƯỚNG LĨNH 


Sách Minh đô sử chép: “Nguyën Hữu Cầu người xã 
Lôi Động, tổng Ngư Đại [hay Hương Đại], huyện Thanh 
Hà! [nay là xã Song Động, huyện Thanh На, Hải Dương]. 
Có thuyết nói Cầu người làng Lão Phong, huyện Nghỉ 
Dương. Mộ tó được người Tàu cất cho. Thầy địa Tàu bảo: 
đốt tro than đắp thành cốt đất. Mặt trước có hình con ngựa 
trời, cho nên hay cưỡi ngựa, đánh gươm. Có lời “quyết” dặn 
rằng: “Muốn cho con cháu phong hầu; Tìm con thiên mã 
đứng chầu phương Nam”. Bài phú “Tuyết tâm” cũng có câu: 


1 Theo Dư địa chí Hải Dương: Huyện Thanh На bốn mặt déu có sóng lớn, 
các nhánh sông chẳng chịt như mạng nhện, phía tây suốt đến trấn thành 
Hải Dương, phía đông thông suốt đến huyện Tiên Minh. 
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“Bụng con cá nếu ở phương Đoài, có thể phát khanh tướng; 
con ngựa trời nêu ở phương Nam, có thê phát công hầu" 
(gần xã Lôi Động có xã Ngư Đại). 


“Саш có sức khỏe hơn người, hai tay cất một сб đá 
lớn nâng cao ném xa ngoài trăm bước, Tiếng nói vang như 
sắm. Mỗi khi lâm trận, quan quân vài vạn bao vây nhiều tầng 
vững chắc, nhưng với hai cây đao cắp hai bên nách, Cầu cưỡi 
ngựa như bay, ват thét như hỗ xông tới; người ngựa quan 
quân đều xiêu dat; kẻ пао chạy không kịp đều bị chém giết 
Người ta gọi Cầu là Hạng Vũ của nước Nam vậy. Cầu lại giỏi 
lặn lội, như con cá he, nên người ta lại gọi Cầu là giặc He. 
Từ bờ phía hữu sông Bạch Đẳng sang bờ phía tả làng Nghiêu 
Phong, Cầu chỉ lặn một hơi; người ta cho là thån'. 


“Khi khởi binh, Cầu båt người làng phải hạ thần bài 
trong đền thờ của làng xuống,và đặt danh hiệu của mình lên 
thay cho thần bài cũ. Có lân bị quan quân bắt được, Cầu xin 
dựng đàn chay cầu Phật rỒi sẽ chịu chết. Quan quân cho Cầu 
làm theo lời xin. Bẻn đặt đàn trường tại bến sông. Cầu leo 
lên ngọn cột cờ, quan quân vây quanh ở dưới. Cầu lắm Бат 
máy tiếng: Na mô А di đà Phật, А di đà Phật..., rồi lấy đà 
lao mình nhảy xuống dòng sông. Quan quân tỏa ra vây tìm 


1 Tham khảo Hoa Bằng: “Khi thủy chiến, ông có thể lặn ở dưới nước đến 
vài khắc [tương đương 4 giờ đồng hó], lần mò đến đáy thuyền địch, đục 
để đánh chìm. Trong Em họp lăn, thinh thoảng ngoi đầu lên để thở hút 
không khí; khi bên địch thoáng thấy thì ông đã lặn biến đi nơi khác rồi. 
Cho nên khi chiến thuyén địch đóng ở đầu thì chúng phải trải chiếu 
khắp mặt sông xung quanh đoàn thuyền để phòng bị, hë thấy chỗ nào có 
đấu nhỏ lên thì chúng tập trung hỏa lực bắn vào HỊP 
Theo lời kể của cụ Nguyễn Gia Lập (thôn Hào Xá, xã Song Động): 
Nguyễn Hữu Cấu lån được lâu dưới nước là до miệng прат một ống tre 
nổi với một quả bầu khô thả nổi trên mặt nước, phía trên che phủ bàng 
một đám bèo. Có câu ca: "Ông Вас biết bay; Ông Hẻo biết lặn ba ngày 
một hơi: 
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khắp phía trên, phía dưới đoạn sông đều không thấy. Hóa 
ra Cầu đã lặn ngầm ra giữa dòng sông và lội xa tới 30 dặm. 
Quan quân phát hiện đuôi theo thì Cầu đã trên mình ngựa, 
có vài trăm tỉnh binh theo sau; quan quân không dám đuôi 
theo nữa”. 

Theo kết quả khảo sát thực địa vùng Đồ Sơn, Hải 
Phòng, tác giả Nguyễn Lệ Thi cho biết 


Làng Lôi Động, nơi chôn rau cắt rón của Nguyễn Hữu 
Cầu còn gọi là làng Đồng Nồi [hay Đồng Lủi, hay Rồng Nồi?]. 
Gọi là Đồng Nồi vì quanh làng sông ngòi ao đầm bao bọc. 
Từ xa nhìn vào, người ta thấy làng giống một bë rau muống 
nồi lên giữa hồ. Người dân Đông Nỗi ngày nay còn chưa quên 
những câu ca дао nói lên cảnh nghèo đói, bệnh tật ngày xưa: 
“Đồng Nồi ăn quả бі xanh; Dë con toét mắt ba vành sơn 
son”. 


Bó mẹ Hữu Cầu sống bằng nghè làm ruộng, mò cua 
bắt бе, chỉ sinh được hai con, một trai một gái’. Khi cha còn 
sống, Hữu Cầu cũng được theo đòi đèn sách ít lâu, là bạn 
học với Phạm Đình Trọng, ngay từ tuôi học trò, hai người đã 
tỏ rõ cá tính và chí hướng trái ngược nhau... 


Tương truyền, hồi còn là học trò, có lần theo thầy đi 
ăn cỗ, khi ra về chủ nhà biếu thầy một thủ lợn, thầy ra câu 
đối: “Ниё trư thủ” (xách thủ lợn), ai đối được sẽ miễn xách. 
Cầu nhanh nhảu đối: “Phá Tần diệt Sở”. Thày lại ra: “TÈ 
hoàng nguu” (giết bò vàng), Cầu đối ngay: “Trảm bạch xà” 
(chém rắn trắng). Câu thứ nhát đối thừa chữ, câu thứ hai thất 


1 Tương truyền: Nguyễn Hữu Cầu vốn họ Mạc. Nhà Mạc dó, một số chỉ 
họ đối thành họ Nguyễn Hữu hoặc Nguyễn Công. 
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luật, Cầu phải xách thủ lợn và bị thầy trách mắng; nhưng 
Cầu chống chế: đấy là đối nghĩa, không phải đối chữ !'. 

Từ ngày bố mắt sớm, Cầu phải bỏ học, đi ở chăn trâu, 
tụ tập bạn cùng tuôi tập võ nghệ. Cầu có thể xọc hai tay vào 
hai côi đá thủng, . nhắc bóng ném ra xa; hoặc nằm ngửa đặt 
cối đá lên bụng rồi thở mạnh, cối đá văng xa; khi lợp nhà có 
thể nhún mình прау tót lên mái, không cần thang !... Làng 
mở hội, Cầu thường giật giải nhất môn đấu vật. 

Theo tác giả Hoa Bằng, “nhiều tài ¡ liệu cho biết Hữu 
Cầu còn là một nghệ sĩ tải tử, thôi sáo rất hay; thông minh 
tài trí, về sau cũng có những câu thơ truyền tụng. Ví như 
hai câu vịnh Cây khoai: “Kình thiên độc lập thanh hoàng 
cái (“ей trời đứng sững lọng xanh và lọng vàng), Lược 
địa giao tranh phụ tử binh (Quân cha con một nhà cùng đi 
đánh để lấy dát)”; hoặc bài thơ vịnh Con rậi 
phương an châm tịch (Nằm im thì bốn phương được ро! êm 
chiêu âm), Khởi nhi thiên hạ tước bì phu (Nói lên thì thiên 
hạ sước da, rách ћи)". 


Hiện nay, những người nghiên cứu gån như khăng 

định гапа: người đương thời tôn xưng Nguyễn Hữu Cầu là 

“Quân He” và Nguyễn Danh Phương là “Quán Hẻo”. Theo 

Địa chí tỉnh Vĩnh Phúc, người đương thời gọi Nguyễn Danh 

Phương là “Quân Нео", vì “ông người làng Hẻo (Tiên Hội, 
nay thuộc phường Hội Hợp, thị xã Vĩnh Yên). 


Тас giả Minh dó sử đã từng có ý kiến khác: “Nguyễn 
Hữu Cầu, trước theo Nguyễn Cừ khởi binh. Cừ тёп Cầu có 
1 uyên. Hữu Cầu còn làm nhiều câu đối, ví như: 
hổ triệt bán hoành, thuận vi thượng пећ 
nửa nét ngang ở trên, để thuận là chữ “иот 
“Ngoc tàng nhất điểm, xt chúa nhập vì 
nét chấm, trưng ra là chữ “chù”, giấu đi là chữ “vương”. 
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vũ dũng, gả con gái cho. Xưng là Hiểu quận công (tục gọi là 
Quận Нео). Nay tỉnh Kiến An có núi Quận Нео [2]; có người 
gắn núi ấy với sự tích Nguyễn Danh Phương là lầm 10". 


Gia  phå họ Trần chép: ““Quận Нео tức là Nguyễn 
Hữu Cầu”. Ó một đoạn khác lại chép: '°Nguyễn Hữu Cầu khi 
mới khởi binh, có con cá he bơi thăng lên sông Phú Lương, 
nhân đó lấy chữ “he” mà gọi tên. Người ngày nay thấy kẻ 
nào có sức mạnh, dữ tợn liền bảo là “gan He” hay “gan 
Hẻo”, có thể thấy được cái khí cường mạnh của Nguyễn 
Hữu Cầu khi đó”. 

Tác giả Hoa Bằng cũng cho rằng: “Vë tước hiệu của 
Nguyễn Hữu Cầu, có tài liệu nói là Quận He, cũng có tài liệu 
chép là Quận Hẻo, đặc biệt là nhiều vị có lão ở thế hệ trước 
vẫn quen gọi là Quận Нео, nên chúng tôi cũng theo gọi như 
vậy" (NCLS, só 75 - đã dẫn, tr 13). 


Trái lại, theo tác giả Nguyễn Lệ Thi, "trong dân gian 
truyền rằng: khi nghĩa quân đang tế cờ ở gò đất giữa cánh 
đồng, thì có một đàn cá ће từ ngoài biên bơi vào cửa sông, 
đùa giỡn như chào mừng. Từ đó, người ta gọi đoạn sông 
пау là "Sông He”, cây đa trên bờ sông là "Cây đa He”, quán 
nước dưới gốc đa là “Quán Не", và tôn xưng Nguyễn Hữu 
Cầu là “Quân He”. Cá He là một loài cá voi nhỏ, sông thành 
đàn ở cửa biên và cửa sông, có sức mạnh nhưng không bao 
giờ làm hại người đi biên. Gọi “Quận He” là đúng; không 
hiểu sao đến nay nhiều cụ già ở Hải Hưng, Hải Phòng lại 
gọi Hữu Cầu là “Quận Hẻo!”. Có lẽ đây cũng là một chỉ tiết 
đáng được tìm hiệu епу. 

1 Sách Lê triểu quốc sử có đoạn chép về Nguyễn Hữu Cầu: “Lôi Động xã 
nhân, Đan đao thất mã, Xuất nhập như phi, Thế nhân xưng vi He tặc” (tư 
liệu của Cụ Viễn ở xã Lôi Động). 
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Vë các tướng lĩnh của Nguyễn Hữu Cầu, sử cũ không 
ghi rõ lai lịch của họ, mà chỉ nhắc đến rải rác và sơ lược nhân 
chép về một sự kiện hoặc một trận đánh liên quan đến họ: 

L/Tổng Tượng: đã có mặt bên cạnh Nguyễn Hữu Cầu từ 
những ngày đầu (trước khi Cầu tham gia khởi nghĩa Nguyễn 
Cù). Khi bị bắt về t ướp thuyền buôn trứng vịt, giết chủ 
thuyền”. , Cầu khai r в: Tông Tượng vừa là thầy của Cầu, 
vừa là một nhà hảo hữu của đất Thanh Hà, “tuy không làm 
cướp nhưng bọn cướp. đều chịu ông ta chế ngự” (Tham khảo 
Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Cảnh Minh – NCLS, đã dẫn). 

2/ Тао Cơ: Theo Gia рћа họ Phạm ở Lôi Động, "một 
người. trong họ tên là Tảo. Со (Phạm Quý công tử) đi theo 
Nguyễn Hữu Cầu từ đầu, về sau được Cầu phong là “Trung 
quân mãnh tướng" (Tham khảo Nguyễn Lệ Thi, NCLS, đã 
dẫn). 

3/ Quận Hùng: Theo Gia phá họ Đặng, khoảng tháng 
10-1739 Đặng Đình Diễn được cử thống lĩnh Hải Dương, 
đem quân đàn áp nghĩa quân Nguyễn Hữu Cầu. Quân Trịnh 
kéo về đóng đồn ở Thanh Lâm. Cuộc chiến đấu diễn ra ác 
liệt; một tỳ tướng của Hữu Cầu là Quán Hüng chẳng may bị 
bắt trong tràn... 

Đầu năm 1740, Trịnh Doanh ra lệnh hiểu dụ sĩ dân Hải 
Dương, Kinh Bắc quy thuận. Một số tỳ tướng không kiên định 
của Hữu Cầu đã dao động: Hoàng Phùng Cơ (người Vân Cốc, 
huyện Bạch Hạc, Việt Trì), Уб Khác Thiệu (người Gia Lộc, Hải 
Hung) đã ra hàng triều đình (Đông Thanh tạp chí, 56 33). 


4/ Đại tướng tên là Ту: Theo tác giả Hoa Bằng: “Sau 
trận Đồng Sá, đại tướng nghĩa quân tên là Ty bị bát (1742). 
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Hữu Cầu từ sông Vụ Nông ( thuộc tổng Vụ Nông, huyện 
Hiệp Sơn, Hải Dương) lại phải quay ra Đồ Sơn”. 
5/ Quận Dù: Vẫn theo Hoa Bằng, “trận Kênh Sống 
[?] ở Hương Đại thuộc huyện Thanh Hà, một tướng nghĩa 
quân tên là Quận Dù bị bắn chết; nghĩa quân mát 1 chiến 
thuyền và 2 cỗ cự môn pháo (NCLS, 11:25). 
6/ Quận Phương: Theo Minh dó sử: một bộ tướng của 
Cầu tên là Quận Phương, rất dũng cảm, sức địch ngàn người. 
Trong trận ở bờ sông Hàm Giang (huyện Vĩnh Bảo), Nguyễn 
Hữu Cầu muốn ra ngựa, nhưng Quận Phương cậy mạnh đi 
trước, cùng tướng tiên phong của chúa Trịnh là Đính Văn Phác 
đánh nhau to. Từ giờ Dần đến giờ Ty [khoảng | 6-7 giờ đồng 
hó], khóng phán tháng bai, bën düng guom ngán dánh nhau. 
Quận Phương giả lùi vài bước để đánh lừa địch. Không dè 
Đỉnh Văn Phác xông tới quá nhanh, chém Quận Phương đứt 
làm hai đoạn. Cầu quá tức giận, định một mình xông ra đánh 
tiếp, nhưng quân sĩ đã tháo chạy. Cầu lại quay về Dó Sơn. 
7⁄ Thông: Vẫn theo Minh dó sử, sau trận thua ở 
Kinh Bắc, Cầu lại chạy về Quảng Yên, giữ Hạc Động ở 
huyện Nghiêu Phong, khiến bẻ lũ là tên Thông chở. nhiều 
của báu thuận đòng xuôi về phía đông. Hoàng Ngũ Phúc 
và Phạm Đình Trọng đón đánh, chém được tên Thông. 
Thông rất khỏe manh, lại có mưu lược quyền biến, Cầu 
dựa làm tâm phúc, đến đây bị chết [cuối 1745], Cầu càng 
cô ће". Phạm Đình Trọng, Hoàng Ngũ Phúc đem chư 
1 Tham khảo Hậu Lë thời sự kỷ lược: “Tháng 8 [1745], Hoàng Ngũ Phúc, 
Phạm Đình trọng đánh h Xương Giang, đảnh 
tan được; Cầu trón đi ban đêm. Sai đi đẳng là tên Thông đi hơn 100 
thuyền chở các thứ tài sản quý, thuận dòng sông mà xuống; quan quân 


у, 
đón đảnh, bắt được rất nhiều. Thông bỏ thuyển chạy, quan quân thu 
được quân tư, giáp mã không thể đếm xiết. 
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tướng truy đuổi, chém được tướng giỏi của Cầu là lũ tên 
Thông hơn 10 người. 

8/ Huu: Theo Minh đồ sử, sau khi các tỳ tướng Quận 
Phương và Thông đều chết trận “trong thì không có tướng 
mạnh, ngoài thì sợ Phạm Đình Trọng đánh úp, bẻn sai bè lũ 
là tên Huu xe vàng bạc đút lót cho quyền thần Đỗ Thé Giai 
và nội giám Nguyễn Phương Đĩnh đề xin hàng. 

9/Tương: Theo Hậu Lê thời sự Ку lược, năm 1744 “46 
đảng của giặc là tên Tương đánh phá huyện Yên Sơn. Quân 
của Tổng binh dóng tri Hiển Trung hàu bi vë chay, Pham 
Gia Ninh bị giặc giết chết. Tin báo đến, kinh sư giới nghiêm. 
Chúa sai Doãn phủ sứ Doãn Trung công Trịnh Trạch làm 
thống lĩnh đem quân đến đánh, phá tan được quân của 
Tương. Tương chạy trón". 


1 Nguồn tư liệu thực địa cho biết Nguyễn Hữu Cầu có 18 bộ tướng: Quận 
Döng (nguyên là thấy học của Nguyễn Hữu Cầu), Giang Tâm (tướng 
tiên phong), Đồn Bát (tướng trung quân), Ba Bì (tướng hậu quân), Quận 
Thông, Ngọc Quỳnh (vợ của Nguyễn Hữu Cấu), Nguyệt Nga (em gái 
Nguy n Hữu Cấu), Quỳnh Nga бап của vợ Nguyễn Hữu Cầu)... 

(Ти liệu của Trấn Thị Thuận, Lê Văn Hà – Khoa Sử ĐHSP Hà Nội) 
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Ш. NGUYÊN HỮU САО 
ВАТ ĐẦU CUỘC KHỞI NGHĨA TỪ NĂM ХАО? 


Những đoạn ghi chép trong các bộ sử cũ tuy có khác 
nhau về tiêu tiết, nhưng đều cho rằng: Nguyễn Hữu Cầu bắt 
đầu tham gia hoạt động chống chính quyền họ Trịnh từ khi 
đi theo cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Cừ. 


Theo Cương mục: “Trước đây, Nguyễn Cừ đã bị bại, 
46 đảng của hắn là Nguyễn Hữu Cầu lại hô hào tụ họp nhau 
lën lút chiếm cứ Dó Sơn 

Theo Thuc luc: “Hữu Cầu lúc còn nhỏ là hạng đầu 
trộm, sau theo Nguyễn Cừ, tướng giặc Ninh Xá; Cừ gả con 
gái cho....”. 

Theo Minh dó sử: “Khi Nguyễn Cừ đã thất bại [bị bắt 
1741], Hữu Cầu lại kêu gọi nhóm họp dân chúng, chiếm 
giữ vùng Đồ Sơn [1742], chia quân đi cướp phá vùng Lão 
Phong, Nghỉ Dương. 


Các bô lão vùng Đồ Sơn truyền rằng: Vào khoảng 
năm 1739, khi Cầu đang luyện tập võ nghệ với trai làng thì 
Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ dựng cờ nghĩa ở Ninh Xá, cho 
sứ đi khắp vùng tìm người hiền tài. Nghe nói ở Lôi Động có 
Nguyễn Hữu Cầu tinh thông võ nghệ, bèn mời về Ninh Xá. 
Hữu Cầu tập hợp một số trai làng họp thành một đội quân, tự 
mình kiếm một con ngựa, rèn hai thanh đao và mở hội khai 
đao... (Tham khảo Nguyên Lệ Thi – Bài viết đã dẫn). 

Trong một bài viết (NCLS, số 160, đã dẫn), các tác già 
Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Cảnh Minh cho rằng: Nguyễn 
Hữu Cầu bước vào cuộc đời đấu tranh chóng chế độ Lê- 
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Trịnh sớm hơn năm 1739 (пат Hữu Cầu đến với Nguyễn 
Cừ). Sau đây là những cứ liệu: 

1/ Gia рћа họ Trần Cảnh: “Кіт Thành, Thanh Hà... 
là những nơi dân tình thâm oán cái hà khắc của chúa Trịnh 
đã lâu nay, có nhiều bọn đã đi với Hoàng Mật bắt toại trở 
về, vẫn tụ tập với nhau đi cướp bóc ... Nhất là cái đảng ở 
thất quận thì dữ tợn lắm. Hẻo [Nguyễn Hữu Cầu] là một 
kẻ nôi tiếng tài sau này, cũng ở trong bọn ây” (dàn theo 
Nguyễn Trong. Thuật — "Một quyền gia рћа có giá trị” 
Nam Phong, số 103). 


2/ Gia рћа họ Đặng: “Мат Vĩnh Huu thứ hai [1736], 
tháng 2, Dẫn quận công Đặng Đình Miên được cử làm trấn 
thủ các trấn An Quảng, Hải Dương... Lúc mới đến trần, 
khắp nơi trộm cướp nôi lên hàng đàn (...) Вау giờ nghịch 
Cầu tên là He bị bắt. Quan đốc đồng Nguyễn Bá Quỳnh xét 
hỏi, từng dùng cực hình tra khảo nhưng tên kia vẫn không 
chịu nhận. Đêm đến, chờ lúc mọi người đã ngủ yên, ông 
{Đặng Đình Miên] bèn sai tư vụ dẫn tên tủ bị trói này vào 
phòng riêng, cho ăn uống rượu chè, đối xử lịch thiệp; tên kia 
tức thì lạy tạ, khai hết rằng: y là người Thanh Xuyên, huyện 
Thanh Hà; tháng 12 năm ngoái, nhân gặp thuyền buôn trứng, 
vịt, bèn cướp lấy tiền của, giết người chủ їһиуёп...”. Đặng 
Đình Miên hỏi thêm về đồ đảng, Cầu đáp: “Tôi là chủ tướng, 
còn những người đi theo đều là hạng tiêu bối, chăng bë nói 
ra”. Sau đó, Cầu đã tìm cách đút lót vàng bạc cho các quan 
và được tha bồng. 


Năm Vĩnh Hựu thứ năm [1739], tháng 9 mùa thu, 
Thiêm quận công Đặng Đình Diễn được cử thống lĩnh hai 
đạo Kinh Bắc, Hải Dương... Bấy giờ thiên hạ mỏi mệt vì 
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dao dịch, giặc giã nôi lên hàng đàn. Hải Dương Thanh Hà có 
ngụy He, Chí Linh có ngụy Tuyền, Kinh Bắc có ngụy Chất... 

3/ Theo các cụ già ở xã Tân An, Thanh Hải, Thanh 
Lang: trong buói đầu, Nguyễn Hữu Cầu đã từng, cùng đồng 
đảng cướp thuyền buôn lấy tiền của, cướp thuyền thuế của 
nhà nước lấy thóc gạo... 

Từ những cứ liệu trên, các tác giả Trương Hữu Quýnh- 
Nguyễn Cảnh Minh cho rằng: “Mặc dầu lực lượng còn nhỏ 
yếu, tính chất địa phương còn đậm nét, cuộc khởi nghĩa của 
Nguyễn Hữu Cầu đã bắt đầu từ rất sớm, ít nhất là từ năm 
1735". 


IV. LỰC LƯỢNG NGHĨA QUÂN 


Theo Minh đô sử: “Trước đây, năm Canh Thân, Tân 
Dậu mát mùa liên Hải Dương đói hơn cả. Cầu đón đánh 
cướp các thuyền buôn, được nhiều lúa gạo, đem chia phát 
cho dân nghèo đói. Dân quanh vùng nhờ đó sống được rất 
nhiều. Cầu lại dùng quyền thuật cộng với uy lực, nên dân đi 
theo càng đông. Vì vậy, Cầu tuy thường thua đau, thiệt hại 
nặng, có khi chỉ thoát được riêng mình; nhưng sau đó cất 
cánh tay hô một tiếng, trong chốc lát quần chúng lại tập hợp 
như mây; do đó Cầu mới hoành hành được khắp vùng đông- 
bắc, làm cho tên giặc dữ nổi danh một thời vậy”. 


Buổi đầu xây dựng căn cứ, các làng Lôi Động, Lang 
Can, Kim Can, Ngư Đại (thuộc huyện Thanh Hà) trở thành 
những nơi Nguyễn Hữu Cầu kén chọn và luyện tập nghĩa 
quân. Một lò rẻn vũ khí được thành lập ở Lang Can (nay là 
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xã Thanh Lang)!; sông Ngư Đại là nơi tập thủy chiến 
Nghĩa quân хау hai cầu đá, dân địa phương gọi là Cầu Lẻ và 
Cầu Тау, nay vẫn còn di tích bên cạnh một con đường trong 
thôn Hào Xá. 


Vẫn theo Minh đô sử, “khi ấy, Nguyễn Danh Phương 
giữ Sơn Tây, Nguyễn Diên giữ Nghệ An, Hoàng Công Chất 
giữ Khoái Châu, Lê Duy Mật giữ Ngọc Lân, đều пат vài 
vạn quân; duy có Hữu Cầu là dữ tợn nhất". 


Nguyễn Hữu Cầu còn tranh thủ được sự hưởng ứng 
của một số người có kiến thức và uy tín trong vùng: “Hữu 
Cầu cho mời những người có học trong các họ ở Đô Sơn ra 
làm “уйп thần” cho mình. Vùng Dó Sơn hỏi ấy có 12 họ, 
mỗi họ có một người ra giúp Hữu Cầu, nên có 12 văn thần ở 
tổng Đồ Sơn tham gia bộ tham mưu của cuộc khởi nghĩa...” 
(Ти liệu của Nguyên Lệ Thi – Bài viết đã dẫn). 


1 Ngày nay vẫn còn dấu vết các bë lũy bảo vệ lò rèn vũ khí, dân địa phương 
gọi là Thành Bờ Ó”, “Thành Bờ Chiến", “Đường Chắn”. 


2 Trong dân gian ха Thanh Hải còn truyền càu chuyện Nguyễn Hữu 
Cầu cướp thuyền thuế để phát chẩn cho дап: một đêm trời Em rét, một 
thuyền lớn chờ thóc thuế của chúa Trịnh đi qua sông Ngư đại và dừng 
lại ở bến. Được tin, Hữu Cấu vờ làm người đi mò cá, lội nước đến bên 
mạn thuyền. Bọn lính áp tải đang ngủ, tên lính gác đang nhìn trời. Hữu 
Cấu vờ run гау vì rét, xin tên lính cho leo lèn thuyến hút nhờ diu thuốc. 
lào, bất ngờ hát ngã tên lính gác, ra hiệu cho anh em nhảy lên thuyền gọi 
hàng những người khác, chiếm thuyền thuế, và ngày hôm sau lệnh phát 
chẩn được ban ra... (Tham khảo Trương Hữu Quýnh... - Bài viết đã 
dẫn). 

Nghĩa quân còn được luyện tập cưỡi ngựa chiến. Hiện còn di tích “дип 
ngựa liệt từ Тап An đến bến đò Gộp. Hữu Cấu cho trồng cây chuối 
hai bên đường, hai tay hai thanh kiếm, phi ngựa lướt qua giữa hai hàng 
chuối, chặt thân chuối ngang bàng nhau, không sót một cây nào . 
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У. HOAT ĐỌNG СОА NGHĨA QUÂN 
TẠI CĂN CỨ ĐỎ SƠN 
1. Căn cứ Đồ Sơn 
Dó Sơn! ngày xưa là một tổng, gồm 3 xã: Đồ Sơn, 
Đồ Hải và Ngọc Xuyên.? Đồ Sơn năm trên bờ biển, gồm 10 
đỉnh. 9 đỉnh núi nỗi lên cao vút, nằm sát nhau. Đỉnh cao nhất 


gọi là “Núi Mẹ” (hay “Choi Mong”). Một ngọn núi nằm 
riêng ra biển ở phía đông-bắc, gọi là “Núi Độc”. 


Tại vùng Đồ Sơn, Nguyễn Hữu Cầu đóng quân ở các 
vị trí: Núi Ngọc (còn gọi là Núi Đồn Cao), Núi Mẹ (Chòi 
Mong), đình thôn Nam (nay thuộc khu Vạn Sơn), đình thôn 
Đông (gần Núi Độc, nay thuộc khu Duyên Hải). Quanh vùng 
Đồ Sơn, Nguyễn Hữu Cầu đóng quân ở Bàng La (nay thuộc 
thị xã Dó Sơn), Đại Hợp, Lão Phong, Ngũ Phúc, Ngũ Đoan, 
Hòa Nghĩa (nay thuộc huyện An Thụy, thành phố Hải Phòng). 
Một gò đất giữa cánh đồng nước mặn ở у gần cửa sông thông 
ra biên được nghĩa quân chọn làm nơi tế cờ (Gò tế cờ). 


Đồ Sơn có một vũng biển với những hòn đá lô nhô, 
thành hình một cái ке. Dân Бо Sơn kê ràng: đó là “Kë 


1 Theo Đại Nam nhất thống chí: "Núi Đồ Sơn cách huyện Nghi Dương 15 
dặm về phía đông-nam, sát biển, chu vi 30 dặm, cao 80 trượng, ở giữa 
có 9 ngọn nên cũng gọi là Cửu Long; trong ấy có một ngọn lớn hơn cả, 
gọi là Mẫu Sơn. Thơ Nguyễn знн фет có rung lưu nhất để trụ, 
Chướng đắc bách хиуё cột då động, Ngắn phía 
đông trăm con sông) tức là фам này. Dưới ni а Đồ Son, 
Đồ Hải và Ngọc Sơn. Một ngọn đằng sau phía hữu, đứng sững một mình 
nên gọi là Độc Son... Khoảng năm Canh Thân đời Lê, Nguyễn Hữu Cầu 
чий, xã Lôi Động h huyện Thanh Hà hó hào dân chúng tụ họp ở địa đầu 

ù Nam Sách, chiếm cứ núi này hơn 10 năm; sau Phạm Đình Trọng 
em bình các đạo đẹp yên được” (Тар III, Nxb KHXH, Hà Nội 1971). 


Ва xã chia làm 5 thôn: Đông, Đoài, Nam, Đồ Hải và Ngọc Xuyên. Cả 
tổng Đồ Sơn gồm 8 vạn chài: Vạn Lẻ, Vạn Bún, Vạn Hương, Vạn Sét, Vạn 
Ноа, Vạn Ngang, Vạn Tác, Vạn Độc. 
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Nguyễn Hữu Cầu”, lợi dụng thủy triều lên xuống mà đấp; 
dé ngăn nước mặn nuôi cá, Му cá nuôi quân. 

Từ những kết quả khảo sát nói trên, tác giả Nguyễn 
Lệ Thi cho rằng: “Chọn Dà Sơn làm căn cứ, Nguyễn Hữu 
Cầu không cho xây dựng những thành lũy có thủ lâu dài. 
Chủ yếu ông dựa vào sự che chở của dân và địa hình hiểm 
trở. Nghĩa quân đóng trên một vùng rộng lớn, đánh địch rất 
linh hoạt, cơ động, không đóng khung trong thành lũy có 
thủ..., biểu hiện sự sáng tạo của Nguyễn Hữu Cầu, cũng là 
nét độc đáo trong chủ trương xây dựng căn cứ địa của ông”. 


2. Trận Cát Bạc (tháng 4-1742) 

Sau khi tiêu diệt đội binh thuyền của tướng Trịnh Bảng 
ở huyện Nghỉ Dương (Kiên An), Nguyễn Hữu Cầu bị quan 
quân truy đuôi đến bến sông. Cát Bạc. Bến nảy chỉ là một 
bến sông nhỏ, nhưng thủy triều dâng mạnh khi có gió lớn. 


Sách Minh đô sử chép: "Quan đốc lĩnh thủy quân 
là Trịnh Bảng đem quân, thuyên đánh Cầu. Cầu giả thua, 
lui vào bến Cát Bạc [đều thuộc Nghỉ Dương]; Bảng đuổi 
theo đến cửa biển Giai Môn. Gặp khi gió dù, nước triều lên 
mạnh, thuyền quan quân cao lớn, chống đỡ không tiện, bën 
giạt vào bờ phía đông. Câu đem hơn 100 chiếc thuyền nhẹ 
đánh trườn lên, quân trêu. tan vỡ. Trịnh Bảng bị trúng hơn 
10 vết thương và bị bắt. 


1 Tham khảo Hậu Lê thời sự kỷ lược: “Lúc ấy Bảng cùng Đặng Đình Miên 
nghe nói giặc đóng 1 Lão Phong; hẹn nhau cùng tiến đánh. Giặc có hơn 
10 chiếc thu) quan quản thì chúng giả cách chay. Quan quân 
theo đến Giai Môn. Giặt lui đăng ở ở bến Cát Bạc; gặp lúc nước triều dàng 
lên g nam mạnh. Thuyén của quan quán to cao bị gió ngăn lai, trôi dat 
vào bờ. Giặc dem hơn 100 thuyến nhỏ đến đánh, quan quản vỡ to. Bàn 
bị thương hơn 10 vết, bị bắt, chửi giặc không ngớt miệng, bị giặc giết 
chết" 
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Đặng gia phả ky cung cấp thêm chỉ tiết về trận đánh 
này: Tháng 3 mùa xuân năm Cảnh Hưng thứ hai [1742], 
trong lúc Kế quận công được cử đi đánh Nguyễn Tuyển ở 
thượng đạo Hải Dương thì Dẫn quận công Đặng Đình Miên 
được cử làm đốc lĩnh Hải Dương, chỉ huy thuyền bè quân 
SĨ đi đánh Nguyễn. Hữu Cầu. Đến nơi, Dẫn quậ công thống 
suất 25 chiếc thuyền lớn, chia làm hai đội Tiên và Trung, tắn 
công. Đội tiền phong do Đặng Đình Liễn chỉ huy, đội tiền 
trung do chức Trung hầu chỉ huy. 


Bấy giờ nghĩa quân Nguyễn Hữu Cầu có khoảng 100 
chiếc thuyền nhỏ. Nghe tin Dẫn quận công đến, Hữu Cầu 
không có ý định chạm trán. Ông lệnh cho quân sĩ rút ra phía 
cửa biển, để lại một phong thư gắn trên một chiếc sảo tre 
cắm giữa sông. Đặng Đình Міёп cho người lấy thư, mở ra 
đọc thấy lời lề khiêm nhường, ý nói không dám đánh vì ơn 
xưa chưa báo đáp được!. Đình Miên giận dữ, quát mắng от 
sòm, rồi cho đóng trống tiễn quân truy kích. Ngày hôm sau, 
Đặng Đình Miên lại nhận được một bức thư thứ hai, lời lễ 
không khác gì bức trước. Quân triêu đình lại được lệnh đuổi 
gấp. Ngày sau nữa, quân hai bên та đến cửa biên Thái Bình, 
Nguyễn Hữu Cầu cho thuyền rút về phía Đồ Sơn. Dẫn quận 
công cho vài chiếc thuyền nhỏ đi do thám, không thấy tăm 
hơi bóng dáng nghĩa quân đâu nữa, mới hạ lệnh cho quân sĩ 
nghỉ ngơi và nâu ăn. Bấy giờ trời đã về chiều, gió to 
nổi lên. Bỗng thấy hơn 50 chiếc thuyền của nghĩa quân xông 
đến bắn phá dữ dội. Quân sĩ triều đình bị tấn công bất ngờ, 
trở tay không kịp nên thua to. Chức Trung ћаџ chết trong 
trận cùng nhiều quân sĩ. Dẫn quận công [Đặng Đình Miên] 


1 Y muốn nhắc lại việc Nguyễn Hữu Cấu bị bắt và được tha bóng khi Đặng 
Đình Miễn giữ chức trấn thủ An Quảng, Hải Dương (năm 1736). 
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và Thưởng Nhậm hầu [Đặng Đình Liễn] nhảy lên bờ chạy 
thoát cùng một số tản quân. 

Sau chiến thắng đầu tiên này, thanh thé Nguyễn Hữu 
Cầu càng lớn. “Cầu xưng là “Dông đạo tổng quốc bảo dán 
đại tướng quân”, giữ miễn ven biên Đồ Sơn, Vân Đồn làm 
thế vững chắc” (Minh dó sử, 5аа). 


Chúa Trịnh lo sợ, treo thưởng: “Аі bắt được giặc Hải 
Dương Nguyễn Hữu Cầu (tên He, người huyện Thanh Hà) 
thi thưởng chức hàm tam phẩm, tước quận công. Ai bắt được 
tỳ tướng giặc ấy thì thưởng giảm di”. 


Mặt khác, chúa Trịnh hạ lệnh tăng cường phòng thủ 
kinh thành Thăng Long: “Tháng 8, điểm hương binh 11 
huyện gần kinh kỳ. Bấy giờ giặc cướp nhiều nơi phát ra, chư 
quân chia đi đánh đẹp, lính ở kinh thành không còn máy. 
Chấp chính xin quyền nghỉ chọn lấy dân gần kinh kỳ làm 
lính, 5 đỉnh lấy 1, tha dao dịch, theo phép chính binh luyện 
tập. Chia đóng đồn ở ngoài thành đề dự phòng việc không 
ngờ xây ra. Chúa nghe theo.... Tháng 12, ra lệnh cho quan 
tứ trần đều đắp thành lũy ở trán ly cho vững chắc”, 

3. Trận Thanh Hà (tháng 6-1743) 

Với chiến thắng Cát Bạc, từ Đồ Sơn, Vân Đồn nghĩa 
quân Nguyễn Hữu Cầu mở rộng căn cứ suốt một vùng bờ 
biển và hải đảo Kiến An. Chúa Trịnh huy động thủy binh và 
bộ binh mở cuộc tấn công vào căn cứ Đồ Sơn, nghĩa quân 
phải tạm rút về phía bờ biên đề bảo toàn lực lượng. 

Tháng 6-1743, Nguyễn Hữu Cầu tô chức một đợt 
phản công lớn, bao vây quân Trịnh ở huyện Thanh Hà (Hải 


1 Hậu Lê thời sự kỳ lược – Sách đã dẫn. 
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Dương) trong nhiều ngày. Trước thé nguy cấp, tướng Trịnh 
phải cử người vượt vòng vây về kinh xin cứu viện. 

Minh đô sử chép: “Chúa Trịnh Doanh khiến Hoàng 
Công Kỳ thống lĩnh quân bộ, Trần Cảnh thống lĩnh quân 
thủy để đánh Cầu [1743]. Công Kỳ dâng lời nói: giặc dựa 
núi, nương bièn dé vững thé; hơn nữa nước triều sáng chiều 
lên xuống bất thường. Muốn san bằng căn cứ Đồ Sơn, 
không thể không giành đất trước. Muốn giành đất trước, 
nên dùng quân thủy. Xin lựa chọn 4 đội quân thủy để chờ 
lệnh điều khiển. Trịnh Doanh đồng ý. [Mùa hè 1743] Công 
Kỳ bèn cùng tướng thủy quân là Nguyễn Đăng Hiền hợp 
binh đi đánh Cầu, sau đó Hiën trở vë kinh. 

“Nhân sơ hở, Cầu vây Công Kỳ ở Thanh Hà [tháng 
7-1743]. Đốc lĩnh đạo kỳ binh Hoàng Ngũ Phúc đi cứu 
Công Kỳ, đến Vĩnh Lại bị quân của Cầu chặn đánh, không 
tiến lên được. 


"Quan Tán lý Võ Khâm Lân bàn mưu. rằng: Binh lính 
kinh thành không thể đến gấp ngay được. Nếu ngôi chờ 
viện quân thì sao cho kịp. Nay giặc đánh đạo Kỳ binh [quân 
của Hoàng Công Kỳ], thế phải đưa nhiều quân ra mặt trước; 
пау ta khán cấp mang quân tới, hai hướng hợp binh lại, át 
phá được Cầu. 

“Công Kỳ làm theo kế đó, nhân ban đêm vượt ra 
cửa kênh Ngư Đại của huyện Thanh Hà, gặp giặc chỉ đánh 
nhau qua loa, rồi dồn sức nhỏ trại đến sông Ngư Đại, trở 
về đồng ở sông Tranh, huyện Vĩnh Lại [gồm huyện Ninh 
Giang và một phần huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương]. Gặp 
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khi Hoàng Ngũ Phúc cũng tiền đánh, hợp lực phá tan được 
quân của Cầu”. 


4 Тгап Đồ Sơn (tháng 6-1744) 

Các bộ sử như Cương mục. Thực lục chép rất sơ lược 
về hoạt động của nghĩa quân trong năm 1744 trên địa bàn 
Đô Sơn. 

Theo Minh đồ зи, khoảng đầu năm 1744, tướng của 
Nguyễn Hữu Cầu là Phương Бау trận trên bờ sông Hài 
thuộc huyện Vĩnh Bảo chông lại tướng tiên phong của 
quân triêu đình là Đính Văn Phác và bị Văn Phác chém 


lui được, bèn cố sức mở thông được một lối đi, chạy ra cảng Ngư Đại, 
yé đóng ở Thanh Xuyên (...). Hoàng Ngũ Phúc tiến quân dinh Nguyễn 
Hữu Cầu, đánh tan được giặc. Chúa liến sai quân thủy đạo đi nhanh đến 
Đồ Sơn..” 


Theo Đại Nam nhất thống chi, “Sông Hàm 
cách tình thành một дат về phía tây-ắc.... từ sông Lục Đấu chảy đến... 
Có một chỉ tử sông Bình Lao huyện Cám Giàng hợp vào.... chảy qua 
các huyện Thanh Hà, Gia Lóc..., một chỉ chảy đến huyện Vĩnh Bảo làm 
thành sông Ngài Am, suốt đến cửa biển Thái Bình..." (544, tr381). 


апр ở huyện Cẩm Giảng, 
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chết tại trận. Mắt tướng giỏi, Hữu Cầu phải lui quân trở về 
Đồ Sơn!. 

Theo lời kể của nhân dân Đồ Sơn: Bấy giờ nghĩa quân 
đóng trên Núi Ngọc, Đồn Cao (Сћог Mong). Quân Trịnh 
tiến lên từ mặt trước, phải vượt cánh đồng lầy và qua một 
cây cầu bắc qua suối. Nghĩa quân mai phục, giật dây cho cầu 
вау rôi xông lên đánh giáp lá cà. Quân Trịnh bỏ xác ở cầu rất 
nhiều. Tướng Trịnh là Trịnh Bá Khâm chết tại trận, Hoàng 
Ngũ Phúc buộc phải rút quân. 


Máy tháng sau (6-1744), có thêm quân tăng viện, các 
tướng Hoàng Ngũ Phúc và Phạm Đình Trọng dồn hết lực 
lượng bón trần đồng bằng, kéo về mở cuộc tán công lớn bao 
vây Đồ Sơn. 


Kết hợp nguồn tư liệu điền dã? và các đoạn chép rải 
rác trong Cương Мис, có thể dựng lại trận đánh lớn này 
như sau 


1 Minh đô sử chép: Khi ấy có một bộ tướng của Сап tên là Quận Phương, 
rất dũng cảm, sức địch ngàn người. Cầu nghe tin tướng tién phong của 
Hoàng Ngũ Phúc là Đinh Văn Phác (con cháu Đình Văn Tả) kéo quản 
đến, có vë coi thường, bèn đưa chiến thu: "Cầu tôi nghe dại danh tướng 

tuân đã lâu, nay may được gặp nhau, хіп tướng quản đưa quân lên bờ, 
cho Cấu này thử sức một phen, để được trộm xem phương lược bậc đại 
gia, và cũng để tướng quán dạy cách đánh nhau cho Cầu này vậy”: Văn 
Phác nhận lời. 

Sáng hôm sau, hai bên déu đem 3000 quản bày trận ở bë số 
Giang, huyện Vinh Bảo. Cấu muốn ra ngựa, Quận Phương cày 
trước, cùng Văn Phác đánh nhau to, từ giờ Dần đến giở Ту (khoảng 6-7 
giờ đồng hó], không phân thắng bại; bën dùng риот ngắn đánh nhau. 
Quận Phương giả lài vài bước để đánh lừa địch. Không dë Văn Phác 
xông tới quá nhanh, chém Quận Phương đứt làm hai đoạn. Cầu quá tức 
in định mòt mình xông га đánh бер, nhung quân của Cần khí phách 

а kém sút, lộn xôn nên đã tháo chạy. Cấu lai quay về Đồ Sơn. 


2 Tư liệu của Nguyễn Lệ Thi - Bài viết đã dẫn. 
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Phạm Đình Trọng dẫn quân đến Đồ Sơn, tién lên từ 
mặt sau, theo đường Bằng La, đến bến đò Hong! (пау là 
đập nước, thuộc địa phận hợp tác xã đánh cá Quyết Tiến, 
trên đường Dà Sơn đi Bằng La). 

Đình Trọng sai quân phạt cây cỏ, mở một con đường. 
xuyên qua hai ngọn núi (nay là đồi 200 và đồi 300) đê 
đánh vào sau lưng nghĩa quân" và chiếm được Đôn Cao; 
Nguyễn Hữu Cầu phải lui vë giữ Núi Độc (nay thuộc khu 
Duyên Hải). Mặt khác, Đình Trọng cho chiến thuyền chắn 
ngang mặt biên, chặn đường ёр lương của nghĩa quân. 
Từ Đồn Cao, quân Trịnh đắp thêm một ụ đất đề đặt pháo 
bắn xuống Núi Бос“; nghĩa quân chuyển sang đánh tia, 
tiến dần đến chân Núi Ngọc (Đồn Cao). 


Tầm bắn của pháo không còn hiệu lực, Đình Trọng 
lại sai quân trong một đêm đắp xong một u đất mới”, cách 
Chòi Mong khoảng 200 mét, có thể bao quát bốn phía, 
khống chế toàn bộ Đồ Sơn. Từ ụ đất này, pháo của quân 
Trịnh lại tiếp tục nã xuống. Khi trời vừa sáng, biết khó 


Theo Đại Nam nhất thống chỉ: Phụ Lai, có một 
lạch từ xã Đồ Sơn chảy đến dó v: " (544, tr.386). 


Trong dân gian truyền rằng: nhân có gió đông-nam nổi lên, Quận Не 
cho thụ góp gič rách, thuốc lào ra bờ sông đốt lên; khói tràn qua bên kia 
sông, voi ngựa quân Trịnh bị khói tạt, cay mắt, không thể tiến sang được. 
Nhung khi khỏi đã hết, quân Trịnh ó ạt tiến sang; nghĩa quân chóng trà 
quyết liệt, nhưng cuối cùng phải rút lui. Quân Trịnh chiếm được khu Ма 
Са (mộ một con cá voi, đối diện bến đò Họng) thì trời tối, nghĩa quân 
rút lên đóng ở Đồn Cao. 


n Họng, tức bến dó 
‚ suốt đến Cửa Riénj 


Hiện nay vẫn còn dấu tích con đường, trong dân gian quen gọi là “đường 
triểu đình”. 


> 


Nay còn dáu vết bức tường đất dài khoảng 20m, rộng khoảng 4m, cao 
hơn Im. 


Dấu vết còn lại: dài khoảng 60m, rộng 24m, cao 6m. 
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giữ được Đồ Sơn, Quận He phá vòng vây, tiền lên Kinh 
Bắc!, 


УТ. HOAT ĐỘNG СОА NGHĨA QUÂN О KINH 
BÁC (CÁC NĂM 1744-1745) 


Sau khi phá vòng. vây ở Đồ Sơn, Nguyễn Hữu Cầu 
chuyên gấp lực lượng về Kinh Bắc * "giữ sông Thọ Xương”, 
đấp lũy hai bên bờ sô lóng giữ. Từ Qué Nham [huyện 
Yên Thé] đến Khê Kiều đều đóng cọc gỗ làm hàng rào, dàn 
bảy vải trăm chiến thuyền, thế quân rất mạnh” (Minh đô sử). 


Tại căn cứ Thọ Xương, trong hai năm 1744-1745, 
nghĩa quân chống trả quyết liệt nhiều cuộc tán công của 
quân Trịnh; quan trọng hơn cả là trận Thị Câu, chiêm giữ 
trân thành Kinh Bắc và trận Ngọc Lâm. Có lân nghĩa quân 
đã kéo về bên sông Во Dë uy hiệp kinh thành Thăng Long. 

1. Trận Thị Cầu – Kinh Bắc 

Nghe tin nghĩa quân аар đồn lũy bên sông, xây dựng 
căn cứ mới ở Thọ Xương, trân thủ Kinh Bắc vội đem quân 
đến đàn áp nhưng bị thật bại nặng, phải rút về Thị Câu. 


Tác giả Minh dó sử ghi lại khá sinh động trận đánh 
này: “Quan trấn thủ [Kinh Bắc] Trần Đình Cẩm tién quân 
lên vùng Thiết Sơn, đến Chợ Trai ở xã Yên Ninh, huyện 
Yên Dũng (tinh Bắc Giang); giặc đánh cho phải thua, toàn 


Quân Trịnh đuổi theo, đốt phá nhiều dinh làng (các nơi đóng trú của 
nghĩa quân). Phạm Đình Trọng đã sai quân đốt đình làng Nhội (nay 
thuộc Bàng La), đình Bắc ở Đại Hợp (nay thuộc thôn Quần Mục, xã Đại 
Hợp, An Thụy, Hải Phòng) (Tư liêu của Nguyễn Lệ Thi, Bài viết đã dàn). 
Sông Thọ Xương ở huyện Bảo Lộc: tức sông Thương ở huyện Lang 
Giang, tình Bắc Giang. 
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quân tan vỡ, lui về giữ Thị Cầu. Hữu Cầu thừa thé đuổi đánh, 
vây hàm trán thành. Trần thủ Trần Đình Cảm, Đốc đồng Vũ 
Phương Đề đều bỏ cả ấn tín mà chạy. Nửa đêm, tin báo về 
Thăng Long, kinh sư sợ hãi, náo động, khiến các đội vệ binh 
chia nhau đóng giữ các nơi như Trường bắn [làng Giảng Võ], 
Уап Canh [huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông], Nhân Mục [huyện 
Thanh Trì], cầu Yên Quyết [huyện Từ Liêm, Cầu Giấy cũ]... 
để phòng bị”. 
Hoàng Ngũ Phúc được tin Kinh Bắc thất thủ, liền đem 
quân theo sông Nguyệt Đức, đến đóng ở Vũ Giàng Bị chúa 
Trịnh khiên trách, Hoàng Ngũ Phúc trình bày kế hoạch mới: 
с Cầu sau khi quân thua, chạy trón, quân ít, thé phân. 
thån có duge tượng | binh giúp uy, có thi 
tháng. Vå lại ý Cầu muốn liên kết với giặc có [ý nói: các 
cuộc nỗi dậy của nông dân vùng Sơn Nam], tiến quân quấy 
rối vùng sông Nhĩ mà thôi. Nay thần у đóng quân ở Vũ Giang 
[huyện Vũ Giảng, tỉnh Bắc Ninh]. Nếu Cầu đưa hết quân lên 
phía trước, lại sợ thần đánh ú úp ở phía sau; Cầu bát quá chỉ giữ 
chết ở Kinh Bắc, không thê làm gì khác được (Minh đô sử). 


Nhưng mãi đến tháng 8-1744, Trịnh Doanh mới huy 
động một lực lượng lớn dưới quyền chỉ huy của Trương 
Khuông và Hoàng Ngũ Phúc, nhằm nhanh chóng lấy lại trần 
thành Kinh Bắc: “Chúa Trịnh Doanh được biết chiến thuật của 
Hoàng Ngũ Phúc, rất mừng, liền sai Сбп quận công Trương 
Khuông, Nguyễn Trọng Thân, Lê Lệ, Vũ Tá Liễn hợp lực với 
Hoàng Ngũ Phúc tiễn đánh. Chia quân làm 5 đạo, có 10 đại 
tướng. Các chức giám quân đều giao cho các đại thần tôn thân 
của họ Trịnh nắm giữ” (Minh đô sử)". 

1 Tham khảo Hậu Lê thời sự kỷ lược: “Tháng 8 [1744], chia quân 5 đạo 
đánh Nguyễn Hữu Саш. Chánh thống lãnh Trương Khuông đi đường 
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2. Trận Ngọc Lâm 

Lấy lại được Kinh Bắc, пат đạo quân Trịnh tiếp tục 
đuổi theo nghĩa quân, nhưng chỉ bao vây, chưa dám tấn công. 
Cuối năm 1744, Trương Khuông và Hoàng Ngü Phúc quyết 
định hợp lực tấn công, nhưng Nguyễn Hữu Cầu đã dùng kế 
mai phục đánh bại đạo quân của Trương Khuông ở xã Ngọc 
Lâm, làm cho bốn đạo quân kia không đánh cũng tan vỡ. 


Về trận đánh này, Наи Lê thời sự Ку lược chép: 
“Truong Khuông đánh nhau với Nguyễn Hữu Cầu ở Ngọc 
Lâm [huyện Yên Dũng]. Khuông thua. Вау giờ Khuông ước 
hẹn với Vũ Tá Liễn, Hoàng Ngũ Phúc, Lê Thời Lệ cùng giáp 
đánh Nguyễn Hữu Cầu. Khuông tự đem quân bản bộ đánh 
mặt trước, cho Trịnh Phòng làm tiên phong. Cầu giữ chỗ 
hiểm, giả cách đem quân già yếu ra, hàng ngũ không chỉnh. 
Quan quân trông thấy đều cười, hăng hái tién đánh. Cầu giả 
thua, dù quan quân \ vào trong đường hẹp, quan quân đi như 
chuỗi cá mà vào. Cầu đem quân liều chết đột xuất Xông vào. 
đánh. Quân của Khuông vỡ chạy, các quân khác cũng vỡ 
chạy cả. Chúa đưa thư mắng quở уа triệu Khuông về 


: Với chiến thắng Ngọc Lâm, nghĩa quân Nguyễn Hữu 
Câu phá được thê bao vây, chiêm lại chiên lũy bên sông, 


chính huyện Yên Dũng đánh mặt trước, Nguyễn Trọng Thân đánh bên 
tả lũy trước, Võ Tá Liễn đánh bën hữu lũy sau, Lê Thời Lệ đánh bên tả 
lũy sau, Ngũ Phúc đem quân chắn dòng sông. Giám quân đều là tôn thất 
đại thần. Hợp 5 đạo: đại tướng 10 viên, tướng hiệu 64 viên, quân sĩ hơn 
1 van 2 ngàn người 


1 Minh dó sử cũng chép tương tự: "Đạo quản của Trương Khuông đến 
làng Ngọc Lâm, huyện Yên Dũng. Trịnh Phòng làm tướng tiên phong. 
Нап Cấu bố tr những quân giả gấy yếu, tô ra thể yếu để kéo quận 
triều vào chỗ hiểm. Bóng phục bình bốn bên nổi dậy, kéo ra. Quân của 
Khuông thua to, thiệt hại nặng. Bốn đạo quân kia không dánh cũng tan 
vỡ. Chúa Trịnh cả giận, triệu Khuông vé 
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củng cô căn cứ Thọ Xương, lại tiến về vây thành Thị Cầu 


lần thứ hai. 

Tướng Đỉnh Văn Giai được cử thay Trương Khuông 
làm thống lĩnh. Chúa Trịnh dụ Đỉnh Văn Giai, Ngô Đình 
Oánh răng: “Nguyễn Hữu Cầu trước giữ Đồ Sơn, nay trốn 
đến sông Thương. Dẫu thỏ đã На hang mà bọ ngựa còn chống 
bánh xe, bắt dân đỉnh đắp lũy, lấy của dân làm lương, đặt 
đồn ong kiến mong giữ lâu dài. Nếu ta không tính trước đi, 
sợ lũy giặc ngày cảng tiệp + Lü ngươi chức trọng đồng 
nhung, quyền tôn chế khôn, quân nhu đầy đủ, binh sĩ đã 
nhiều; đại quân chẹn đánh đàng trước, các tướng vây đánh 
đàng sau. Nên một phen dàn quân đánh dữ đuôi tràn, khiến 
cho giặc nhức óc không kịp che tai, mát hồn không kịp bàn 
tính, thủ thắng vạn toàn ở một trận này, phải cố gắng lên”. 


Tác giả Minh йб sử ghi lại một câu chuyện (có tính да 
sử!) về “'chiến công” của Đinh Văn Giai: 

“Уап Giai [thay Trương Khuông] đến đóng quân ở 
sông Thọ Xương, huyện Bảo Lộc, không tiến lên. Cầu nhân 
đó dùng kë: ban đêm khiên người khiêng dên một cái kiệu 
trồng không, lát sau lại khiêng ra. Câu giả vờ mừng rỡ, bảo 
thủ hạ răng: Văn Giai đã ước hàng, nhưng sợ lụy đến người 
nhà, họ hàng, nên mật hẹn rằng khi lâm trận giả vờ bị 
để ngăn sự bàn tán của mọi người. Đến ngày giao chiến, 
chúng bay theo sự chỉ huy của ta та bắt nó, thì thừa sức 
bình định thiên hạ vậy. Bọn thủ hạ đều tin như vậy. Đến khi 
giao chiến, quân giặc tranh nhau nhằm nơi có hiệu cờ của 
chủ tướng Văn Giai mà xông thăng tói, quân triều đều giat 
lướt, tan tác như sao mai. 


“Уап Giai, thần sắc không thay đổi, dùng ngọn phi 
thương vung bên tả, bên hữu, giặc chết vô 56. Hai người con 
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của Văn Giai ở phía sau trận chỉ huy cánh quân cảm tử, hô 
to xông lên trước.. Giặc phải rút lui, đến vây dinh Thị Cầu, 
nhưng bị quân của Hoàng Ngũ Phúc và Đàm Xuân Thành 
đánh tan. Hữu Cầu phải chạy qua sông. Quan quân lấy lại 
được Kinh Bắc [tháng 9-1745]". 


Về trận đánh này, có thê tham khảo những đoạn chép 
trong Hậu Lê thời sự kỷ lược: “Tháng 12 [1744], Hoàng Ngũ 
Phúc đánh vỡ quân giặc Cầu ở địa diện Thị Cầu. Lúc bấy 
giờ, quân của Đinh Văn Giai đánh giặc lâu không có công 
trạng gì; quân của Càu dày tràn cõi Bác, nay lai đến vây Thị 
Cầu. Ngũ Phúc chia quân làm 2 chỉ: tự minh tiến quân đánh 
mặt trước, Đàm Xuân Vực (người xã Tương Trúc, huyện 
Thanh Trì) đánh phía tả, Nguyễn Danh Lệ đánh phía hữu. 
Cầu thua, sang sông chạy lên phía bắc; bèn giải vây được. 
Chúa bèn triệu Đinh Văn Giai về. Cho Hoàng Ngũ Phúc 
quyền trấn Kinh Bắc...” 


УП. NGUYÊN HỮU САО 
GIÁ XIN HÀNG DÉ НОАМ BINH 


Từ những tháng cuối năm 1745 đến giữa năm 1746, 
Nguyễn Hữu Cầu rời căn cứ ở Kinh Bắc, chuyển sang 
hoạt động ở vùng đông-bắc. Trong cuộc di chuyên này, đội 
thuyền của tướng Thông chở lương thực, của cải bị các cánh 
quân của Hoàng Ngũ Phúc và Phạm Đình Trọng đón đánh, 
cướp sạch. 

Nguyễn Hữu Cầu phải rút về An Quảng, lại lập căn cứ 
mới ở vùng hải đảo huyện Hoa Phong (gồm Cát Bà và các 
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đảo phụ cận), lấy Động Hạc làm bản doanh mới. 

Khoảng giữa năm 1746, Nguyễn Hữu Cầu muốn có 
thời gian củng cô lực lượng, bèn lập Ке giả xin hàng. Chúa 
Trịnh Doanh nhiêu lân đàn ар vẫn chưa hiệu quả, nên chấp 
thuận. Sự kiện này được sử cũ chép lại như sau: 


*[Giữa năm 1746], Hữu Cầu sai tướng Huu đút lót 
quan triều. Chúa nhận cho, khiến cùng với lũ Hoàng Phùng, 
Cơ [tỳ tướng của Hữu Cầu đã ra hàng] đều được rửa sạch 
tội lỗi, cho Cầu hiệu là Ninh Đông tướng quân, phong tước 
Hướng Nghĩa hầu. Các tướng hiệu đều cho làm quan. Xuống 
lệnh vời tới kinh thành (...) Chúa Trịnh Doanh lại khiến 
quan Thiêm tri Nguyễn Phi Sảng đem chỉ phủ dụ triệu về, vả 
dụ cho Phạm Đình Trọng hoãn việc đánh dẹp”. 


Nhưng một số tướng khác không muốn cho Hữu Cầu 
“хіп hàng”; Phạm Đình Trọng thì “quyết sống mái” với Hữu 
Саш. 

Trên thực tế, việc “хіп hàng” của Nguyễn Hữu Cầu chỉ 
là một cái cớ để hoãn binh. Theo tác giả Minh dó sử, “Thực 
lòng, Hữu Cầu không có ý hàng, thường lấy cớ ằng Phạm 
Đình Trọng đón đường ngăn trở [không cho về hàng] hoặc 
tó cáo với triều đình”. 


Thực tế này được Hậu Lê thời sự ký lược chép cụ thể 

ơn: “Tháng 9 nhuận [1748], Nguyễn Hữu Cầu lại phản. 
Chúa sai Phạm Đình Trọng đem quân đi đánh. Trước đây 
Cầu xin hàng, triều đình nhận cho, phong hàm Hướng nghĩa 
u trưởng. Cầu đã thụ mệnh, nhưng rồi lại đi đánh phá 


1 Phạm Đình Trọng và Nguyễn Hữu Cấu tuy là bạn học thời niên thiếu, 
nhưng về sau chỉ hướng đối lập nhau; lại thêm việc Hữu Cầu đào mộ mẹ 
Phạm Đình Trọng đổ xuống sông! 
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không thôi. Triều đình chưa nò giết, sai Nguyễn Thé Giai di 
khai dụ, bắt phải rút quân về đôn. Cầu liên thông mưu với 
giặc Lân, ngầm đến huyện Diên Hà, đánh úp trán Sơn Nam 
Hạ không được; đến đây lại hợp nhau với lũ giặc đến đánh 
trần Sơn Nam... ". 


Như vậy, từ những tháng. cuối năm 1748, sau thất bại 
ở Сат Giàng, Nguyễn Hữu Cầu chuyên hoạt động xuống 
vùng Sơn Nam. Nghĩa quân phải đối phó chật vật với quan 
tướng họ Trịnh, nhất là những trận đối đầu với các đạo quân 
có Phạm Đình Trọng trực tiếp chỉ huy: 


“Chúa nghĩ: Cầu chỉ sợ Phạm Đình Trọng nên sai 
Trọng đi đánh. Chúa nhân dụ Hoàng Ngũ Phúc rằng: lộ 
Sơn Nam На, dân vật giàu thịnh. Nay bọn giặc chiếm đóng. 
nhưng thể giặc đương nguy сар, nên đem quân tién đánh; 
Phạm Đình Trọng cùng theo đánh ngăn chặn đề giữ vùng, đất 
пау" (Hậu Lê thời sự Ку lược). 

Cuối năm 1748, một lần nữa Nguyễn Hữu Cầu lại 
quyết định nhân lúc quân Trịnh đang chủ quan, cấp tốc kéo 
về tắn công kinh thành. 

Sách Minh dó sứ chép: “Саи bàn muu cùng bè lũ rằng: 
Та mới thua trận ở Сат Giàng; tin đó đưa về, kinh sư àt së 
khóng phong bi; ta dánh úp tất phải thái g. Bèn cát quán di 
ngay ban đêm, dón sức di gấp, hẹn tới canh năm phải đến 
bến sông Bồ Đề.. Quân đi nín lặng qua sông. Khi tới nơi thì 
trời đã sáng rõ. Chúa Trịnh Doanh tự сат quân chống giữ 
bờ phía nam. Đình Trọng bu tin báo, đem hết quân đuôi 
theo quân Cầu truy đánh.. 


Ý định đánh úp kinh thành không kết quả, Nguyễn 
Hữu Câu lại quay trở vë Sơn Nam hợp quân với Hoàng 
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Công Chất đánh phá các huyện Thần Khê [Tiên Hưng], 
Thanh Quan [Thái Ninh]. 

Tháng 11-1749, Trịnh Doanh hội quân 3 đạo ở Bồ рё, 
giao cho Hoàng Ngũ Phúc thống lĩnh, Phạm Đình Trọng 
hiệp thống lĩnh một lực lượng quân lính lớn, quyết đàn áp 
cho xong nghĩa quân Nguyễn Hữu Cầu. 


Trong năm 1750. nghĩa quân thất bại nhiều trận liên 
tiếp, lực lượng hao tón. Nhiều lúc Hữu Cầu chỉ một mình 
một ngựa thoát thân. Tháng 2- 1751, Hoàng Ngũ Phúc, Phạm 
Đình Trọng mở cuộc tấn công quyết liệt vào căn cứ nghĩa 
quân. Quân Trịnh theo sông Hoàng Giang (sông Hồng ở 
huyện Mỹ Lộc, Nam Định), tiến qua Nam Xang (Lý Nhân, 
Hà Nam), đánh bại nghĩa quân ở xã Mã Não. Đình Trọng 
đón chặn, đuôi đánh ở các xã Mã Não, Hương Nhi, huyện 
Bình Lục (Hà Nam). Cầu thua to. Đình Trọng đuổi đến Lộng 
Khê (huyện Phù Dyc), Quang Dyc (huyện Vĩnh Lại, trấn 
Hải Dương) phá tan. Bè lũ chân tay của Cầu bỏ trốn hết!. 


1 Tham khảo: Minh đô sử và Hậu Lê thời sự kỷ lược. 
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УШ. NGUYÊN HỮU CẢU VÀO NGHỆ AN - 
CHUNG СОС CUỘC KHỞI NGHĨA. 


Bị truy đuôi ráo riết trên địa bàn Sơn Nam [Nam Định, 
Hà Nam], cuối cùng Nguyễn Hữu Cầu quyết định chạy vào 
Thanh Hóa, Nghệ An dựa vào lực lượng của thủ lĩnh Nguyễn 
Diên, là em vợ và là bạn chiến đấu của Hữu Cầu trong cuộc 
khởi nghĩa Nguyễn Tuyền, Nguyễn Cừ hơn 10 năm trước. 
Khởi nghĩa Nguyễn Cừ tan rã, Nguyễn Diên vào lập căn cứ 
ở Nghệ An từ năm 1741. Nguyễn Hữu Cầu được Nguyễn 
Diên giúp cho quân và lương, đóng ở xã Hương Lãm, huyện 
Nam Бап'. 


Tác giả Minh dó sử chép: "Đại quân Phạm Đình Trọng 
tiếp tục truy đuổi, quân của. Cầu vỡ tan hết. Cầu rất quẫn 
bách, vượt biên định chạy về phía đông. Bỗng gặp gió bão 
nổi lên dữ dội, Cầu cùng vài chục tên tay chân thân cận 
lên bộ, cướp đường mà chạy, náu ân trong núi Hoàng Mai, 
huyện Quỳnh Lưu; bị thuộc tướng của Đình Trọng là Phan 
Đình Sy bắt được, đóng cùi đưa vë nơi đóng quân của chúa 
Trịnh ở Xuân Hy [Vĩnh Phúc ngày nay]. 


1 Tham khảo Hoa Bằng: "Hữu Cầu chạy đi Nghệ Ал, nương người em vợ 
là Nguyễn Diễn. Được Diên tiếp sức bằng lương thực và quân lính, Hữu 
Cầu lại vùng уду vùng Hương Тат thuộc huyện Nam Đường (Nam Đàn, 

Nghệ An), quấy phá vùng Thanh Nghệ... Trước sức tấn 

т Hướng Гала bị phá vỡ. Rồi Bạch Đường, 

nghĩa quản lần lượt bị thua và cuối cùng bị đồn vào trong núi Hoàng Mai 

thuộc Quỳnh Lưu (Nghệ An)” (Nghiên cứu Lịch sử, số 75, tr.28). 


Đàn áp xong, Phạm Đình Trọng sai quân trở về Lôi Động quật mộ của 
bố Nguyễn Hữu Cầu, chu di tam tộc, xẻ sông Ngựa Lồng (vì cho rằng 
đây là nơi phát tích của Quận He). Truyền rằng: đất làng Lôi Động giống 
hình một con ngựa dang phi Phạm Đình Trong sai xó sông ở vị trí cổ 

ngựa (ngày nay vẫn còn địa danh “sóng Ngựa Lồng”), triệt hạ thôn Lão 
Phong (một vị trí đóng quân của Quận He) (Tư liệu thực địa của Nguyễn 
Lệ Thi). 
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Những ngày bị gông cùm ở Thăng Long, Nguyễn Hữu 
Cầu định vượt ngục nhưng không thành công. Một ngày 
tháng 3-1751, Cầu bị hành hình một lần với Nguyễn Danh 
Phương]!. 


1 Khi Cấu bị bắt giam trong cũi, có làm bài “Chim trong lồng”: 
Nhất lung thiên địa tàng thân tiểu 
Vạn lý phong vân cử mục tấm 
Hồi sao sao luy cơ trán 
Bàn tài bay nhảy xót thân tang bóng 
Мао khi vỗ cánh tỉa lông 
Ngẫm câu thiên túng trong vòng lao lung 
Chim oanh nọ vẫy vùng giàu Bắc 
Đàn loan kia túc tắc cành Мат. 
Мас bay đông ngữ tây дат 
Chờ khi phong tiện dứt giảm vån lung 
Bay thẳng cánh muôn trùng Tiêu Hán 
Phá vòng vây bạn vôi kim б 
Giang sơn khách dic tri hồ ! 
- Nay ở Dó Sơn có "đài lên ngôi” của Nguyễn Hữu Cầu. 
- Tại Yên Ninh cũng có đến thờ Nguyễn Hữu Cấu. Vợ Cấu là Ngọc 
Quỳnh có bài văn tế: 
Nhớ từ thuở một đàn ong dậy 
Rặng lê hoa vời vợi ngất trời 
Ngắm tới khi bốn biển hùm reo 
= Trên đường Yên Tử, рап chỗ Suối Тат, có cái miéu nhỏ, thờ người em 
ái Hữu Cầu là Nguyệt Nga công chúa. Tương truyền: Nguyệt Nga tên 
là Quán, vợ của bộ tướng Giang Тат. Khởi nghĩa thất bại, Nguyệt ма 
trốn thoát; sau đó tìm về làng cũ thấy cảnh quê hương tan tác, bèn nhày 
xuống sông tự tử ở bến Đầu Cầu. Ba ngày sau, xác nỗi lèn, dân lập đến 
thờ "Bà Đầu Cầu”, lại có "quán Bến Női”. 
= Giữa cánh đồng làng 101 Động, gần sông Ngựa Lồng, có đến thờ nơi 
phát tích họ Nguyễn (một ngôi đền nhỏ trên gò đất cao), có bia: "Tiền 
triểu Ninh Đông vương phát tích mộ” 
~ Tại Lôi Động có một ngồi đình thở Yết Kiêu (tướng thời Trần); dân địa 
phương thờ cả Nguyễn Hữu Cầu (thờ vọng). Khi làng cúng lễ, trong Bài 
văn chào có đọc tên Nguyễn Hữu Cấu (theo lời cụ Nguyễn Văn Kinh, 
thầy cúng làng Lôi Động, 60 tuổi [năm 1973). 
- Thôn Kinh Giao (An Hưng, An Hại, Hải Phòng) là quê của Phạm Đình 
Trọng; bên cạnh đến thờ Phạm Đình Trọng cũng có đến thờ Nguyễn 
Hữu Cấu (!). 
- Thôn Cựu Điện, xã Nhân Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng có đền thờ Nguyễn 
Hữu Cấu rất lớn. 
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~ Ở Đồ Sơn, nhân dàn thờ. Nguyễn Hữu Cấu ở miču bề Xuyên. Trong 


số 6 vị tiên công và 2 vị thấn (gọi là “bát bộ tôn thần”) có Nguyễn Hữu 


Сав, 
- HỘI CHOI TRẦU б ĐỒ SON 

“Dù ai buôn đâu bán đâu 

Ngày 10 tháng 8 chọi trâu thì về 

Dü ai buôn bản trăm bé 

Ngày 10 tháng 8 thì vé chọi trâu” 
Theo Đại Nam nhất thống chí, Hội chọi trâu ở Đồ Sơn liên quan đến sự 
tích Đến Thủy thần: “О chân núi xã Dó Sơn, huyện Nghi Dương có đền 
thủy thần. Tương truyền có người bản thổ đi đêm qua dưới dén, thấy hai 
con trâu chọi nhau, nên hàng năm đến ngày 10 tháng 8 có tục chọi trâu. 
để tế thần. Lịch triểu phong tăng Điểm tước đại vương”. 
Dân gian Đồ Sơn thì cho rằng Hội chọi trâu là dịp để tưởng nhớ Nguyễn 
Hữu Cầu, hoặc ít ra cũng có liên quan đến khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cấu. 
Tuong truyền: khi Nguyễn Hữu Cấu дап quân về đây, nhân dân đem 3 
con trâu đến tặng nghĩa quản. Hữu Сам cho làm thịt cả 3 con trâu để 
khao quân; bất ngờ 3 con trâu xô vào húc nhau. Nhân dân và quân sĩ kéo 
nhau đến xem, tử đó hàng năm nhân dân vùng Đồ Sơn thường mở hội 
chọi trâu để tưởng nhớ Nguyễn Hữu Cầu. Trong ngày hội, cờ mở trống, 
đong, nhân dân đóng vai quân sĩ reo hò ấm ï. 
(Tư liệu thực địa của Nguyễn Lệ Thi và Khoa 


„БН Sư Phạm Hà Nội). 
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hởi nghĩa Vũ Đình Dung là một trong hàng chục 
uộc khởi nghĩa lớn trong phong trào nông dân 
chống chính quyền Lê - Trịnh ở thế kỷ XVIII. 


Sử sách trước đây tuy ghi chép sơ sài về cuộc khởi 
nghĩa này, nhưng đã cung cấp cho chúng ta không ít tư liệu 
đáng tin cậy giúp ích cho công tác sưu tầm tại thực địa, 
như bộ Việt sử thông giám cương mục của Sử quán triều 
Nguyễn, Minh đô sử của Lê Trọng Hàm, Hậu Lê thời sự kỷ 
lược, v.v... Bên cạnh đó, các cuốn địa chí như Nam Định 
dư địa chí của Ngô Giáp Đậu, Nam Định tỉnh của Nguyễn 
Ôn Ngọc... cũng có nhiều chỉ tiết bó ích về khởi nghĩa Vũ 
Đình Dung! 

Gần đây trên tạp chí Nghiên cứu lịch sử, tác giả Lê 
Xuân Quang đã công bó những kết quả sưu tâm, khảo sát tại 
thực địa về Khởi nghĩa Vũ Đình Dung, đặc biệt là việc xác 
định những địa danh, giới thiệu lý | lịch của một số tướng lĩnh 
nghĩa quân và những truyền thuyết còn lại trong dân gian”. 


1 -Sù quán triểu Nguyễn - Việ 
muc), quyến 38, tận XVII, N 
~ Lễ Trọng Hàm - Minh dò sı 
Nguyễn Hữu Chế). 
= Hậu Lê thời sự kỷ lược - (không rõ tác giả) - Tư liệu của Viện Sử học. 
— Ngô Giáp Đậu - Nam Định du địa chí Вал dịch của Phòng Thông sử, 
thuộc Ủy bạn Nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh. 
~ Nguyễn Ôn Ngọc – Nam Định tỉnh - Tư liệu của Khoa Sử, Đại học 
'Tổng hợp Hà Nội (bản dịch của Trần Lê Hyu). 


Lê Xuân Quang – “Tìm hiểu thêm về cuộc khởi nghĩa Vũ Đình Dung ở 
trấn Sơn Nam hối thế kỷ XVIII” = Nghiên cửu lịch sù, số 206, tháng ~ 
10/1982. 


sử thông giám cương mục (gọi tắt : Cương 
а xuất bản Sử học, Hà Nội, 1960. 
Ти liệu của Viện Sử học (bản dich của 
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Trong chương nảy, chúng tôi xin cung cấp hoặc bó 
sung một ít tải liệu thư tịch và tư liệu thực địa vê khởi nghĩa 
'Vũ Đình Dung, đồng thời nêu lên những chỗ còn nghi ngờ; 
hy vọng tiếp tục công việc của những người đi trước. 

* 


Bước sang thế kỷ хуш, chế độ phong. kiến ở Đàng 
Ngoài lâm vào cơn sốt trầm trọng. Chính quyền Lê - Trịnh 
đã trở thành bộ máy ăn bám cực kỳ mục nát, chỉ та sức tăng 
cường bóc lột tô thuế, huy động nhân lực xây cất đền đài, 
cung điện, phó mặc nhân dân vật lộn với thiên tai cơ cận. 
Các cuộc khởi nghĩa nông dân bắt đầu bùng lên từ cuối thế 
kỷ trước lại tiếp tục diễn ra ngày một rằm rộ, quyết liệt, rộng 
khắp, Ти những пат 30 của thé ký XVIII, phong trào phát 
triển mạnh ở Thái Nguyên, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương 
với những cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Dương Hưng, của 
Nguyễn Tuyên, Nguyễn Cừ, của Vũ Trác Oánh, v.v... Vùng 
đông dân ở đồng bằng và ven biển bị nạn đói hoành hành trở 
thành trung tâm của phong trào. 


Cuộc khởi nghĩa do Vũ Đình Dung cầm đầu ở làng 
Ngân Già (nay thuộc xã Nam Cường, huyện Nam Ninh, Hà 
Nam Ninh) cũng đã bùng lên trong bôi cảnh và thời gian đó!. 


1 Một số tài liệu thư tịch khi chép về khởi nghĩa Vũ Đình Dung chỉ cho 
biết chung chung rằng khởi nghĩa diễn ra vào "năm Vĩnh Huu nhà Lê’, 
tức là trong khoảng 1735 – 1739. Một số tài liệu khác chỉ chú trọng mó 
tả tràn đánh cuối cùng của nghĩa quân vào tháng 11 năm Canh Thân 
(1740), từ đó có người cho răng toàn bộ cuộc khởi nghĩa chỉ diễn ra 
trong 1740. 

Nhưng theo Gia phả họ Vũ ở Quảng Ninh (do ông Vũ Hoán ở thôn Yên 
Khánh, xã Yên Đức, Đông Triểu) cung cấp, thì “năm thử hai Vĩnh Huu 
nhà Lê, Bính Thìn [tức năm 1736), ở làng Ngân Già, trấn Sơn Nam có 
hai ông Đoàn Danh Chấn và Vũ Đình Dung... cấm đầu dân trong vùng 
chống lại vua chúa” Cách đây 15 năm (1969), ông Vũ Văn Nghiên (cũng 
thuộc họ Vũ ở Quảng Ninh) dua vào Gia phả, làm bài diễn ca Lịch sử họ 
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Những đoạn chép trong Lịch triều hién chương loại chí! 
hay trong Cương mục cho thấy vào những năm lụt lội, hạn 
hán, mát mùa lan tràn khắp. Бапа Ngoài thì vùng Sơn Nam. 
là nơi chịu thiên tai nặng nề nhất. Riêng phủ Thiên Trường 
(gồm bốn huyện Nam Chân, Giao Thùy, Mỹ Lộc, Thượng 
Nguyên) năm trong hạ lưu sóng Hàng lại là vùng có nhiều 
đồng chiêm trũng. Trong các thế kỷ ХУШ, XIX, ruộng đất 
ở Thiên Trường phần nhiều chỉ cây được một vụ, nông dân 
thường phải ra xứ Đông (Hải Dương) làm thuê kiếm sống: 


“Ет là con gái xứ Мат, 


Ки chúng, rủ bạn ra làm ngoài Đông... 


Ruộng đất ở huyện Nam Chân càng khó cày cấy vì 
quanh năm ngập lụt. Cánh đồng Sinh (một vùng rộng lớn 
của Nam Chân) “да! chua, ruộng không ngòi lach”? họa 
hoàn lắm mới có năm được mùa : 


“Được cánh đồng Sinh, no lòng thiên h 


rong đó có саш: 
“Lë triều Vĩnh Hyu tam niên, 
Một bảy ba bảy công nguyên rõ гап 
Tại sao lại có hai niên đại khác nhau (1736 và 1737) trong tài liệu của một 
chỉ họ Vũ? Có у kiến cho rằng : до điều kiện địa lý và thời tiếu việc dåp 
lũy đất lập căn cứ của nghĩa quân chỉ có thé tiến hành trong mùa. khô, tức 
là vào khoảng cuối năm 1736, đầu năm 1737. Việc lấy "Vĩnh Huu năm. 
thứ hai” là tính từ khi nghĩa quân bắt đầu xây dựng сап cứ, còn lấy thời 
điểm “Vinh Huu tam niên” là để đánh dấu việc xây dựng căn cứ đã tam 
бп định và nghĩa quản bắt đầu những hoạt động chống triều đình. 
Trong khi chờ những tài liệu chính xác hơn, chúng tôi ngờ rằng cuộc 
khởi nghĩa Vũ Đình Dung có. thể đã chính thức bất đấu từ cuối năm 1736 
hay đầu năm 1737, tôn tai trong 4 năm, kết thúc vào cuối năm 1740. 


Phan Huy Chú - Lịch triểu hiến chương loại chí - Tập I, Nhà xuất bản. 
Sử học, 1960. 


2 Nam Định dư địa chí (đã dẫn). 
3 Nam Định dư địa chí (đã dẫn). 
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Làng Ngân Già thuộc huyện Nam Chân là nơi xuất 


phát, cũng là căn cứ của cuộc khởi nghĩa Vũ Đình Dung. 
Theo Minh đô sử, địa danh “Ngân Già” (do tên nôm “làng 
Cà”) có từ thời Lê trung hưng; trước đó, làng mang tên “Të 
Cách”, 


Từ xưa dân làng Cà chuyên sóng bằng nghề làm ruộng, 


hầu như không có nghề phụ. Ruộng đất ở làng Cà lại thuộc 


loại sâu trũng nhất trong са vùng. Những năm mát mùa, 


làng Cà bị đói trước các làng lân cận, phải đem nhau đi 


kiếm ăn khắp nơi, và ngược lại không máy ai đến làng Cà 


cày thuê, gặt mướn : 


“Làm trai chớ gặt làng Cà 
Tý mắm thì thối, tý cà thì thâm. 

Hạt gạo thì chẳng dám đâm [gia]. 

Tuy điều kiện sống khó khăn, người dân làng Са rất tự 


hào. về quê hương "thượng võ” với những “đường võ làng 


Cà” 


lôi tiếng, Ngày nay trong dàn gian làng Cà còn lưu 


truyền nhiều câu chuyện về các nhân vật "giỏi võ” đã có 
công bảo vệ thôn xóm. Theo Phan Huy Chú, vùng làng Cà 
ма huyện Nam Chân nói chung “tùr xưa tập tục dân cứng còi, 
mỗi khi nhân có việc gì thì ùa nhau làm náo động”?. Trong 
dân gian đã có câu : 


1 


“Quan xứ Nghệ, lệ Nam Chân, dân Ngân Già”. 


Tù địa danh “Të Cách" đến nay, làng kế tiếp mang 6 tên khác nhau : 


Ngân Già, Lai Cách (sau khởi nghĩa Vũ Đình Dung), Gia Ngân (1804), 
Gia Hòa (1907), xã Trần Quốc Tuấn (thời chống Pháp), xã Nam Cường 
(từ 1956). 


Phan Huy Chú - Sách đã dẫn. Tập 1, tr.81. 
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ý nói : dân vùng пау “cứng đầu, cứng . cổ”, bất chấp 
“phép vua, lệ làng”. Phụ nữ làng Са nôi tiếng mạnh bạo 
không kém nam giới (“Trai Нор vác tre, gái Cà đội ghém”)!. 

Khoảng năm 1736, 1737 dân làng Са và vùng lân cận 
bị nạn đói hoành hành dữ Trong bối cảnh đó, Vũ Đình 
Dung khởi xướng cuộc nói dậy. Hàng ngàn dân lưu vong 
phiêu tán từ các nơi kéo về “Бау làng Cà, ba làng Нор" nhiệt 
liệt hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. 


1– VË THỦ LĨNH VŨ ĐÌNH DUNG 
VÀ CÁC TƯỚNG CỦA NGHĨA QUÂN 


Tác giả Lê Xuân Quang cung cấp nhiều chỉ tiết về 
11 tướng lĩnh của nghĩa quân (Đoàn Danh Сһаһ, Tú Cao, 
Nguyễn Bạch Sen, Vũ Đình Sử, Trần Thị Hạnh, Chánh Đoài, 
Lê Kiều, Tông Tam, Binh Bắc, Nguyễn Quý Minh, Nguyễn 
Quý Đức). Riêng về thủ lĩnh Vũ Đình Dung thì theo tác giả 
“cho đến nay chưa có một tài liệu hoặc một truyền thuyết 
пао chép hoặc nói về ông” (tr.60). 


Thực ra, trong Nam Định dư địa chí, Ngô Giáp Đậu đã 
chép : “Уй Đình Dung, người làng Gia Hòa (nguyên tên là 
làng Ngân Già huyện Nam Trực). Khoảng năm Cảnh Hưng 
đời nhà Lê cùng với người làng là Nguyễn Danh Chắn khởi 
quân làm loạn”. Trong Minh đô sử, Lê Trọng Hàm còn cho 
biết cụ thể thêm : “Vũ Đình Dung người làng Ngân Giả, 


1 Tu liệu của Vũ Trọng Thu ở xóm Trung, xã Nam Cường. Hóp : ba làng 
Hóp (Hóp Đông, Hóp Ngon, Hóp Giữa). Са: bảy làng Са (Са Đông, Cà 
Đoài, Са Trung, Са Hậu, Cà Phan, Са Trù, Са Trai). Xin tham khảo bài 
viết của Lê Xuân Quang, đã dàn. 
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tông Chân Nguyên, huyện Nam Chân, kết bè lũ nổi dậy 
hưởng ứ ứng với Nguyễn Tuyên, Nguyễn Cừ; cùng bọn Đoàn 
Danh Chán, Tú Cao giữ làng Ngân Già” và ở một đoạn khác 
: *Vũ Đình ' Dung người thôn Trai, xã Gia Hòa”. Bài văn 
trên bảng gỗ đặt tại từ đường họ Vũ — Đình (ở xóm Đông, 
xã Nam Cường hiện nay) lại có đoạn : “Tó tiên ta vốn ở đất 
này..., Khoảng hiệu Cảnh Hưng về trước, làng lấy tên 
là Ngân Già mà thôn ta là thôn Đông..., hàng trăm năm tổ 
dựng tôn bồi, nền dân đất nghĩa...”! 


Đoạn dẫn bài văn trên đây nói rõ họ Vũ đã sinh cơ lập 
nghiệp lâu đời ở thôn Đông và có lẽ là tư liệu đáng tin cậy 
hơn cả. Thêm nữa, con cháu họ Vũ cho. biết từ đường họ Vũ 
được xây cất trên nền nhà cũ của Vũ Đình Dung. Vậy thì có 
thé xác định Vũ Đình Dung là người thôn Đông, cũng phù 
hợp với tư liệu của Lê Xuân Quang (“Уй Đình Dung người 
làng Cà Đông”) chứ không phải ở thôn Trai, như tác giả 
Minh đô sử đã chép lầm. 

Hiện nay chúng tôi chưa có tải liệu nào chép cụ thể 
hơn về lý lịch của Vũ Đình Dung, vì phần lớn các gia phả 
gốc của các chỉ họ Vũ đã bị thất lạc trong thời kỳ chiến 
tranh. Dựa theo tư liệu của các chỉ họ Vũ ở xã Nam Cường 
(Hà Nam Ninh),ở tỉnh Quảng Ninh và ở thành phố Nam 
Định (đều là tư liệu chép tóm tắt Gia phả gốc) thì Vũ Đình 
Dung là anh cả trong gia đình, một người em của Dung là 
Vü Đình Sử và vợ của Sử là Trần Thị Hạnh đều là tướng của 
nghĩa quân. Một người em khác của Dung (không rõ tên) 
chạy vào vùng Nga Sơn (Thanh Hóa) sau khi khởi nghĩa thất 


1 Bảng gỗ rộng 40 cm, dài 80 cm. Bài văn viết vào năm Thành Thái thứ 
nhất (1889) nói rõ lý do xây tit đường, tiếp dó chép tên con cháu họ Vũ. 
Ти đường được trùng tu vào năm Нат Nghi thứ nhất (1885). 


пира еј, hoplo.org 


Phong trào Nông dân Việt Nam thế kỷ ХУШ (ở Đàng Ngoài) 129 


bại!. Chỉ tiết này phù hợp với đoạn chép trong Minh đô sử : 
“Khi Đình Dung thắt bại thì người em đang ở các huyện Yên 
Mô (Ninh Bình), Nga Sơn (Thanh Hóa) dé chiêu binh, nên 
tránh được nạn tru di. Nay con cháu ở hai nơi ấy cũng thịnh 
Vượng, còn số ở thôn cũ thì lại Suy yếu”. 


Theo Gia phả họ Vũ ở Quảng Ninh (đã dẫn), khi khởi 
nghĩa thất bại, Vũ Đình Sử mới 25 tuôi. Từ đó có thể suy 
đoán rằng khi bắt đầu phát động cuộc khởi nghĩa (1736, 
1737) Vũ Đình Dung (anh ruột của Sử) có lẽ khoảng trên 
dưới 30 tuôi. 


Những ngày đầu khởi nghĩa, Vù Đình Dung vừa vận 
động dân làng đem thóc gạo ra giúp nghĩa quân, vừa đem 
thóc lúa của nhà mình ra đóng góp”. Lại theo Tộc phả họ Vũ 
ở Nam Định, Vũ Đình Dung có hai vợ. Khi khởi nghĩa thất 
bại, con trai của người vợ hai tên là Vũ Chính Pháp mới sinh 
được ba tháng. Hai mẹ con chạy về quê ngoại ở thôn Giáo 
Phòng, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định)`. Mười tám năm sau, 
họ trở về làng cũ xây cất từ đường cúng họ Vũ và những nghĩa 
quân bi, giết hại. Tộc pha còn chép : “Khi Vũ Chính Pháp về 
quê, thấy ruộng đất sâu trüng khó làm, ông đưa người lên 
khai khán khoảnh đất bỏ hoang ở chùa Đỗng Cao tiếp giáp 
ba xã Báo Đáp, Giang Tả và Vân Đồn thuộc huyện Thượng 
1 Tư liệu của các ông Vũ Trọng Thu, Vũ Văn Thớ, Vũ Đình Sanh ở xóm. 

Đông và xóm Trung (xã Nam Cường), các ông Vũ Xuân Duyện, Vũ 
Hoán, Vũ Bính (ở Quảng Ninh), các ông Vũ Ngọc Bang, Vũ Ngọc Bảo (ở 


Nam Dịnh). Vào những năm 1970, 1971 người họ Vũ ở Thanh Hóa đã có 
lấn tìm về Ngân Già nhận họ. 


2 Tư liệu của cụ Đoàn Văn Thuyết ở làng Thanh Khê, xã Nam Cường. 


3 Tác giả Lê Xuân Quang có nhắc đến chỉ tiết này, nhưng lại chép : “Vg hai 
Vũ Đình Dung mang một con trai nhỏ lánh xuống làng Bái Dương (quê 
ngoại), nay thuộc ха Nam Dương, huyện Nam Ninh” (tr60). Tiếc rằng 
tác giả không ghi rõ xuất xứ của tài liệu. 
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ia chủa Đống Cao đem 


Nguyên, дао bia chùa mình lên, дао 
về bỏ xuống giếng chùa Đông ở làng mình (2) 

Sang đầu thế kỷ XIX, dòng dõi Vũ Đình Dung là Vũ 
Đình Khanh (hay Khánh) cầm đầu một cuộc khởi nghĩa 
chống triều Nguyễn vào năm 1808°. 

Khi giới thiệu nhân vật Đoàn Danh Chấn, tác giả Lê 
Xuân Quang viết : “Cũng như Vũ Đình Dung, không có 
một tài liệu hay một truyền thuyết пао nói về ông sau khi 
cuộc khởi nghĩa thất bại”. Chúng tôi cũng chưa tìm thấy tài 
liệu пао nói tung tích của Đoàn Danh Chân sau khi khởi 
nghĩa bị đập tắt, chỉ xin cung cấp vài chỉ tiệt rải rác trong các 
tài liệu thư tịch về nhân vật này mà tác giả Lê Xuân Quang 
chưa sử dụng. 

Theo Hoàng Việt dư địa chí, “Vào năm Vĩnh Hựu 
nhà Lê, trán Sơn Nam có tên Nguyễn Danh Chán, Vũ Đình 
Dung tụ tập. đồ đảng ăn сибр...". Các tác giả cuốn Tư liệu 
lịch sử Nam Cường truy tìm góc tích họ Nguyễn thấy rằng 
dòng dõi họ này không còn, và đã dựa theo đoạn chép trong 
Hoàng Việt dư địa chí, mặc nhiên coi Danh Chán là ông tó 


Tộc phả họ Vũ ở Nam Định do ông Vũ Ngọc Bang ở phố Dó Quan bào 
quản. 


Theo Đại Nam thực lục chính biên, năm 1808 Vũ Đình Khanh tập hợp 
nghĩa quản đấ lê бот Nam ha, làp căn c ở khoảng giữa Thê 

và Nghĩa Hưng Được tin quân ở tấn chia hai mi 

phận nghĩa quản liền chặn dánh rồi phản công mạnh më, tràn v: 
phá trấn ly. Một bộ phận khác chia ra ba mặt bao vây quan quán ở Thiên. 
“Trường. Trận đánh diễn ra quyết liệt suốt từ sáng đến с 

phủ và một Phó Vệ úy tử trận. Sau đó quân triểu được tiếp viện, lại được 
bọn thổ hào giúp sức, đã phản công và truy kích nghĩa quân dữ dội. Vũ 
Đình Khanh bị bát, nhưng cuộc khôi nghĩa còn kéo dài trong một thời 
gian nữa. 


Dân trong Ти liệu lịch sử xã Nam Cường do ông Vũ Văn Thớ, ở xã Nam 
Cường cung сар. 
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họ Nguyễn ở địa phương. Thêm nữa các tác giả Nam Định 
tỉnh cũng như Nam Định dư địa chí (đã dẫn) cũng đều chép : 
“Đời Lê Vĩnh Hựu, bọn Vũ Đình Dung, Nguyễn Danh Chấn 
thuộc Ngân Già, huyện Nam Trực nhóm đảng cướp phá... 


Ngược lại, các sách khác như Cương mục, Hậu Lê 
thời sự kỷ lược, Minh đô sử (đã dẫn) đều chép Danh Chán 
là người họ Đoàn; cũng phù hợp với Gia phả họ Đoàn ở 
làng Gia Hòa : "Бода Danh Chấn, người làng Ngân Già, đã 
cùng Vũ Đình Dung nỗi lên ở đây"!. Gia phả còn cho biết 
: khi khởi nghĩa thất bại, con trai của Đoàn Danh Сһаһ là 
Đoàn Bá Tân mới 12 tuổi bỏ chạy về làng Dương Độ, huyện 
Nghĩa Hưng. Máy năm sau, Bá Tân cùng vợ con trở về làng 
cũ gây dựng lại cơ nghiệp họ Đoàn nhưng hàng nám vẫn 
quay. về Dương Độ cúng tô tiên, vì khi chạy trón, Đoàn Bá 
Тап án рійи tên họ, đóng giả người tha phương câu thực, xin 
đến ở làng này. 

Về nhân vật Tú Cao, tác giả Lê Xuân Quang cũng 
cung cấp nhiều chỉ tiết dựa theo Gia phả họ Cao ở thôn 
Đông Côi, xã Nam Giang (huyện Nam Ninh). Qua đó, 
chúng ta biết rõ tô tiên và thé thứ của dòng họ này từ đời Lê 
trung hưng xuống đến Tú Cao. Chúng tôi dựa theo bản Gia 
phả họ Cao ở thôn Trai, xã Nam Cường, xin bó sung thêm 
vài chỉ tiết : Та Cao tuy là dòng 461 nhà quan nhưng bắt mãn 
với chính quyền đương thời, tính nết ngang tàng lại có sức 
khoẻ hơn người. Ông đang học ở Tú Lâm cục nhưng nghe 
h Dung, Đoàn Danh Chấn... ở Ngân 


1 Cương mục chết 


Chấn đóng quân 
Minh đô sử chép : 
làng Ngân Già”. 


үа Đình. Dung cùng bọn Đoàn Danh Chấn... giữ 
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tin quê nhà "có ông Vũ Đình Dung nồi dậy làm tướng giặc 
Cà, bèn về hô hào bà con dân làng đi theo ô ông Dung, cướp 
của nhà giàu, chống lệnh nhà vua”. Trong số người nhà đi 
theo ông có Đinh Bắc (hay Вас), trở thành một tướng giỏi 
của nghĩa quân’. 


nôi lên trong bốn trấn (Bắc 


tên là Bắc (Bắc) giữ huyện Nam Chi 

những tư liệu địa phương, Đỉnh Bắc làm thuê cho nhà Tú 
Cao, đi theo khởi nghĩa ngay từ những ngày đầu, là một 
tướng chỉ huy xuất sắc, đánh trận nào. cũng thắng. Khi giáp 
chiến, Bắc cướp được khiên của quân Trịnh, thường cuộn 
mình vào khiên lăn tròn xông vào đội hình đối phương, rồi 
vụt đứng dây vung guom chém xả vào người, ngựa. Quân 
Trịnh nghe tiếng Đỉnh Bắc đều Sợ hãi. 


Ngoài các tướng lĩnh của Vũ Đình Dung mà tác giả Lê 
Xuân Quang đã giới thiệu, còn có hai nhân vật tên là Quận 
Giao và Quận Giảng, được một vải tài liệu nói đến. 

Theo Minh đô sử, “Quán Giao, Quận Giảng là hai anh 
em”. Theo tác giả Nam Định tỉnh, anh em Quận Giao là 
người họ Nguyễn. Gia phả họ Vũ ở Quảng Ninh cho biết 
thêm : hai ông уоп ở làng Kinh Giao, Hải Dương (nay thuộc 
Hải Phòng). Khi nghĩa quân thất bại, “ông Giao tự пат vào 
quan tài, sai người chôn sông”. Lại theo Minh đô sử, hai 
Giao, Quận Giảng đều hy sinh anh dũng trong 
cùng. Khi quân Trịnh kéo đến căn cứ nghĩa 
quân ở Ngân Già, “đi đến nửa đường gặp hai anh em Quận 


1 Gia phả họ Cao do cụ Cao Văn Thành ở Thôn Trai (xã Nam Cường) cung 
cấp. 


ара: еј hoplo.org 


Phong trào Nông dàn Việt Nam thế kỷ ХУШ (ở Бапа Ngoài) 133 


Giao, Quận Giãng... Quận Giao cậy có vũ lực, một mình 
đánh nhau, bị Trần Đình Khoản bức vào chỗ hiểm giết chét. 
Em là Quận Giång tức giận múa dao đuôi theo, Đình Khoản 
hoảng sợ сар mộc chạy qua sông, phục trong bụi rậm. Quận 
Giẳng đi tới, bất ngờ bị Khoản xông ra chém chết". Trần 
Đình Khoản chép trong Minh đô sử cũng tức là Trần Bá 
Khoán chép trong Nam Định tỉnh : “Тгап Bá Khoán, người 
thôn Trung, xã Trà Lũ, huyện Giao Thủy... đem quân hơn 
vài trăm đi đường tắt đánh úp đại đồn... chém được tướng 
giặc là Nguyễn Giao (tức Quận Giao). 


* 


I- VË CĂN CÚ СОА NGHĨA QUÂN 


Mô tả khái quát căn cứ Ngân Già, tác giả Minh đô sử 
chép : “Ріпһ Dung ở không có vách lũy, giữ nơi bùn lầy làm 
hiểm”. Theo mô tả của tác giả Lê Xuân Quang (bài viết đã 
dẫn) thì căn cứ của nghĩa quân chia làm ba cụm cứ điểm : 
cứ điểm phía nam bao gồm 6 làng Cà, Кё cả đại bản doanh 
của уй Đình Dung đóng ở у Са Đông, cứ điểm tây-bắc gòm 


làng Hóp. Cách phân chia làm зе cụm cứ 
Quang rất có lý khi ta quan sắt vị trí phân bố các đồn trại của 
nghĩa quân trên bản đồ. Nhưng việc khảo sát trên địa hình 
có lẽ nên được kết hợp với việc tìm hiểu nhiều yếu tố khác 
(ví như chức năng của từng cứ điểm, tác dụng khác nhau của 
mỗi cứ điểm trong chiến đấu, v.v...). 

Theo chúng tôi, chỉ nên chia hệ thông căn cứ của nghĩa. 
quân Vũ Đình Dung làm hai bộ phận chính : 
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1. Khu đại bản doanh. 
2. Các cụm đồn trại khác gồm А 
~ Cụm Сӧп Hóp và Trại Đồn Quan. 
— Cụm dàn ở Xóm Trại. 
~ Khu hậu cần. 
1) Theo tác giả Lê Xuân Quang, “йа! bản doanh của Vũ 
Đình Dung đóng ở Cà Đông, trên một khu đât rộng khoảng 
6 mẫu, còn có tên gọi là Đôn Quan” (tr.60). Nhưng ở một 
vài tài liệu thư tịch khác lại chép rõ răng căn cứ trung tâm, 
cũng là đại bản doanh của Vũ Đình Dung là ở thôn Đà Ninh. 
Trong Minh đô sử, tác giá Lê Trọng Hàm chép : "Vũ 
Đình Dung lây | thôn Đà Ninh làm зао huyệt, trong дар một 
cái hàm kiên có lạ thường, đất а ấy bốn mặt lầy lội, giặc cho 
rằng đại quân không thể vào được”. Khi mô tả trận tán công 
cuôi cùng của quân Trịnh vào đại bản doanh của Vũ Đình 
Dung,tác giả Minh đô sử lại viêt : “Quân giặc chêt và bị 
thương gân hêt, trong thôn Đà Ninh máu đông dày một (ас 
(2) ”. Sách Nam Định tỉnh, (một cuôn địa phương chí) cũng 
chép : “Bon Vũ Đình Dung, Nguyễn Danh Chấn ở Ngân 
Già... nhóm đảng cướp phá, giữ Đà Ninh làm chỗ hiểm trở, 
quan quân không đẹp yên được”. 


Trong bài viết của mình tác giả Lê Xuân Quang có lẽ đã 
nhằm lẫn địa danh Dà Ninh (tên thôn) với địa danh Chân Ninh 
(tên phố)! khi viết : “Та Cao mang các tướng... cùng máy 


g 
ang thé kỷ thứ XIX năm Minh Mạng thứ 14 (18: 

Nguyễn “lai chia đất Nam Chân đặt thêm huyện Chân Ninh" (Đại Nam 
nhất thống chỉ,tập Ш, tr.307 và 317. Từ đó "Chân Ninh” là địa danh của. 
một huyện trong phủ Thiên Trường. tỉnh Nam Định. 
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ngàn quân tràn qua ly sở huyện Nam Chân, chiếm đóng phố 
Đà Ninh” (2). Kiểm tra lại các tài liệu thư tịch hiện có (kê cả 
Đại Nam nhất thống chí), chúng tôi không thấy có tên “phố 
Đà Ninh” mà chỉ có tên “phố Chân Ninh” (Minh đô sử), 
hoặc “tên Tú Cao, tên Bắc cùng đem quân đến đánh phó 
Chân Ninh” (Hậu Lê thời sự kỷ lược). 

Khi khảo sát thực địa tại xã Nam Cường (làng Ngàn 
Già) chúng tôi chưa tìm thấy một địa danh nào gần gũi 
hoặc liên quan đến “thôn Đà Ninh” lại là “ sào huyi 
Vü Đình Dung trong làng Ngân Già! Có lẽ vấn đề sẽ phần 
пао được sáng tỏ nếu Lê Xuân Quang cho. biết địa danh 
“phố Đà Ninh” trong bài viết của tác giả là căn cứ vào tư 
liệu nào? 


Còn các tác giả Tư liệu lịch sử xã Nam Cường không 
rõ đã căn cứ vào đâu lại cho răng : “Vü Đình Dung lấy quê 
nhà làm nơi tụ nghĩa, lấy Mã Lục Độ làm căn cứ”. Thực ra 
Mã Lục Độ thuộc địa phận làng Lạc Đạo, tông Đỗ Xá, chỉ 
có hai phía tiệp giáp với ruộng trũng, không phù hợp với 
những chỉ tiết mô tả trong sử sách : “Bọn giặc Ngân Già 
Vũ Đình Dung lại càng tỉnh quái, hung tợn, chỗ ở của bọn 
này không có tường lũy gì, chỉ dựa vào nơi bùn lầy làm 
hiểm trở” (Cương mục), hoặc : *Giặc Ngân Già là Vũ Đình 
Dung uy hiếp hai huyện Nam Chân và Chân Ninh..., đào 
đất bùn đấp thành lũy” (Nam sử tập biên). 


Những kết quả khảo sát trên thực địa kết hợp với sự 
chỉ dẫn của nhân dân địa phương cho phép chúng tôi đoán 
định rằng đại bản doanh của Vũ Đình Dung đóng trên đất 
làng Ngân Già cụ thê là ở vị trí Trại Cao. Năm 1964 khi 
đào đất ở vị trí Trại Cao đề xây lò gạch, người ta tìm thấy 
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nhiều hiện vật như đầu rau bếp, sanh nồi, bát đĩa, đũa cả, 
bình voi, mận rượu, chậu sành, v.v...!. Ngoài ra, người ta 
còn đào thấy nhiều cụm góc tre và thân cây tre còn nguyên 
hình dáng rải rác trên khắp khu vực Trại Cao, nhưng đã 
nhanh chóng mục nát khi được đưa lên khỏi mặt đất, Có 
thể đây là những vật liệu được đóng sâu vào lòng đất chóng 
lầy sụt trước khi đắp lũy?. 

Kết hợp các nguồn tư liệu, chúng tôi ngờ rằng khu vực 
Trại Cao có thê là bản doanh của Vũ Đình Dung và cũng có 
thể ngày trước mang tên là “thôn Đà Ninh” như các sách 
Minh đô sử và Nam Định tỉnh đều có chép rõ. Dù sao đây 
vẫn còn là câu hỏi lớn đối với chúng tôi ó địa danh “thôn 
Đà Ninh” trong thực tế hay không? Hay đó chỉ là do sự lầm 
lẫn trong ghi chép của người xưa? Nếu địa danh “thôn Đà 
Ninh” đã từng tòn tại thì tại sao lại biên һап trong ký ức 
nhân dân địa phương, không còn đề lại chút dấu vết nào? 
Chúng tôi hy vọng rồi đây với những phát hiện mới của địa 
phương, những câu hỏi trên sẽ được giải đáp. 


Trở lại với Trại Cao, như tên gọi của nó đây là một 
khu đất cao so với vùng xung quanh. Dựa vào địa thé nhu 
vậy Vũ Đình Dung mới có thê “đắp một cái hàm kiên có lạ 
thường” ở đó được. Bao quanh Trại Cao là cánh đồng Ма 
Хат, cũng là vùng thấp trũng nhất, bón bề nước nói quanh 


да (theo bản dó đo đạc của hợp tác ха) пау 
g. Các hiện vật dào được nằm ở độ sâu 2m so với 
mặt đất. Có lë các lũy đất bị san bằng sau khi khởi nghĩa thất bại đã lấp 
sâu các hiện vật 


Trong số hiện vật tìm được, có thé kể thêm hơn 20 kg tién đồng хаш bằng 
dây, mây thành từng chuỗi đài khoảng 1m. Xin xem Bản đỗ thực địa 
(có tham khảo bản буса ông Lê Xuân Quang lưu lại Tòa soạn Tạp chí 
Nghiên cứu lịch sü). 
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năm, ngăn cách Trại Cao với khu vực Mã Lục Độ ở phía 
đông-bắc. Cuộc chiến đấu ác liệt cuối cùng của nghĩa quân 
chống binh lính của chúa Trịnh chủ yếu đã diễn ra trên cánh 
đồng пау, khi quân Trịnh “thừa thắng chọc thẳng vào sào 
huyệt Đà Ninh” (Minh đô sử). 

Thêm nữa, trong phạm vi Trại Cao, ở phía đông-nam 
là một khoảng đất rộng 6 mẫu, địa thế cao һап lên, gọi là 
Trại Sứ. Trong | thời gian tập hợp lực lượng, 'Vũ Đình Dung 
chọn khoảnh đất này dé tiếp đón nhân dân đến tham gia khởi 
nghĩa; về sau địa điểm пау lại được dùng làm nơi Нер sứ giả 
của chúa Trịnh đến “chiêu hàng”, từ đó có tên “Trại Sú”. 

Tộc phả họ Vũ (đã dẫn) cho biết thêm : “Làng Ngân 
Già... có một con đường từ đông sang tây (dọc theo bờ 
sông), bón bë đồng lầy. Nơi đóng quân đất rộng gọi là Đồn 
Quan [tức Trại Cao], lại gọi Đồn Quan Ngoài là Trại Sứ”. 
Địa danh “Тгаі Sứ” trong khu vực Trại Cao (lại có tên là 
“Dòn Quan Ngoài") có thê góp phần chứng minh thêm khu 
đất Trại Cao là căn cứ trung tâm (đại bản doanh) của nghĩa 
quân Vũ Đình Dung. 


2) Ngoài trung tâm Trại Cao, nghĩa quân còn bố trí 
một hệ thống đồn lũy, phân bó thành từng cụm trên địa bàn 
làng Ngân Già : 

a) Cụm Сбп Нӧр và Trại Đồn Quan Gần căn cứ 
Trại Cao có hai đồn lũy quan trọng, gọi là “Côn Hóp” và 
*Trại Đồn Quan” (khác với Đồn Quan, tức Trại Cao) (xin 
xem bản đồ). 


1 Tư liệu của cụ Đoàn Văn Thuyết và ông Trấn Hữu Vị ở thôn Trai (xã 
Nam Cường). 
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Còn Hóp thuộc địa phận làng Hóp, cách Trại Cao 
300m về phia tây-l „Бас, là một bãi cát nổi, nói liền với Lục 
Độ (từ Cồn Hóp đến Lục Độ khoảng 200m). Côn Hóp có thể 
liên lạc với các vùng xung quanh bằng hai con đường lớn từ 
phía Nam Định chạy vẻ!. 

Trại Đồn Quan ở cạnh xóm Đông (phía tây căn cứ Trại 
Cao), nằm trên khu đất nỗi thuộc á 
Trại Đồn Quan không xa là ` "Сбп Ми. 
nghĩa quân đặt kho muối ở địa điểm пау (2). 


Đồn Côn Hóp, Trại Đồn Quan và Còn Muối tạo thành 
cụm cứ điêm phía đông, bao quanh căn cứ Trại Cao ở các 
mặt bắc, tây và nam, trực tiếp che chắn bảo vệ khu vực đại 
bản doanh. 


b) Cụm đồn ở Xóm Trại : Ở đây có 3 đồn trại còn di 
tích rõ nét là “Trai Во“, "Trại Câu” уа “ *Đồn thôn Trai”. Ba 
đồn này được bó trí theo hình chân kiểng có khoảng cách 
vừa phải đê có thể chỉ viện cho nhau. 

Ở phía bắc thôn Trại, ngoài phạm vi xã Nam Cường, 
còn có Quán Vân Đồn (nay thuộc xã Nam Nghĩa). Có lẽ đây 
là đồn tiền tiêu của toàn bộ căn cứ Ngân Già, có chức năng 
quansát và khống chế con đường bộ từ phía Nam Định chạy về 
“phó Chân Ninh” xưa (пау là đường 55) và con đường thủy 
dọc theo sông дао (còn có tên là sông Đình Giang). Vết tích 
còn lại hiện nay của Quán Vân Đồn là một khu đất cao 3m 
so với mặt ruộng và rộng trên 400m2. 

с) Khu hậu cần : nằm ở phía trước xóm Đông và xóm 
Trung. Trong khu vực này có các kho cắt trữ lương thực, vũ 


1 Lục Độ: Theo Lê Xuân Quang, “tương truyền tại đây đã xây ra 6 lần quân 
Trinh Doanh tấn công nghĩa quân” (bài viết đã dàn). 
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khí, trại nhốt ngựa, voi,... với những địa danh còn lại đến 
ngày nay, như “Bài Quàn Hàng” (gồm bãi trước và bãi sau), 
“Сй Lon”, “Côn Ngựa", “Còn Мог". 

Lại có nhiều địa danh khác như “Côn Rón Chiêng” 
(nơi treo chiêng (?)), “Còn Lốc Cốc” (nơi treo mó để báo 
hiệu lệnh), v.v... điểm đóng quân của khu vực này là 
“Đồn Lớn”, có nhiệm vụ Бао vệ các kho lương thực, vũ КМ, 
cung cáp, phán phối cho các đồn trại. Toàn bộ khu vực này 
năm ở ngoài đồng, phía trước làng, có con rạch chảy qua 
ngăn cách với thôn xóm (con rạch ni liền sông đào với 
sóng Hàng). Một trong nhüng địa điểm nấu ăn của nghĩa 
quân đặt ở xóm Hậu. Gần đây, khi làm nhà, nhân dân địa 
phương đào thấy có nhiều sanh chảo, bát đĩa... bên cạnh các 
đồng tro bếp. 


Khoảng cách giữa hai khu vực Сбп Hóp - Trại Đồn 
Quan và khu vực Xóm Trại với khu hậu. cần cách nhau 
khoảng 800m đến 1000m. Điều đáng chú ý là cả khu vực 
trên không dàn theo chiều дос mà tạo thành thé chân kiêng, 
dựa vào nhau và tiếp ứng lẫn nhau (xin xem bản 40). 


1 Có hai giả thiết về địa danh "Сбп Voi” : một cho rằng đây là nơi Уй 
Đình Dũng nhốt voi bắt được của quân Trịnh, một giá thiết khác cho 
rằng đây là nơi voi của quân Trịnh sa vào hố bẩy voi của nghĩa quân. 
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II- CUỘC CHIẾN РАО ANH DŨNG 
CỦA NGHĨA QUÂN 


Theo những nguồn tài liệu địa phương, vũ khí của nghĩa 
quân bao. вот cày bừa, dao gậy, gạch đá vỡ và thuyền nan : 
“Тгёп cánh đồng trũng bốn bề lây lội, nước bùn ngập đọng có 
hàng máy trăm thuyền chiến nhỏ, trên thuyền chứa sẵn một số 
đá củ đậu và gạch nhỏ, các thuyền đều. có bùi nhùi bằng rơm 
đậy lên trên, mỗi thuyền có 10 người пёр đẳng sau đây đi, lấy 
thuyền làm mộc tránh tên, đỡ giáo... 


Tùy theo từng trận đánh, Му quân có thể phối hợp 
thuyền chiến trên đông lây với lực lượng trên bộ. Khi tiếp cận 
đối phương, nghĩa quân dùng gậy gộc, dao kiếm xông thẳng, 

“chém bừa vào chân người, chân ngựa” làm cho quan quân 
rất khó đối phó vì “giặc tiến lui không có trận pháp gi” 


Tỉnh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân Vũ Đình 
Dung được phản ánh đậm nét trong Cương mục : “Bon giặc 
Ngân Già... đồng đảng thì nanh ác, mạnh tợn, không sợ chét. 
Gặp quan quân chúng liền vác dao xông vào chém bừa, các 
tướng nhiều lần bị thua" (Sách đã dẫn, 17.58). Trận đánh của 
nghĩa quân khi qua làng Đỗ Xá tiêu diệt một trại binh của. 
chúa Trịnh rồi tiền về sông Hồng đón đánh đoàn thuyền chở 
lương từ xứ Đông về là một ví dụ. Các trận Cầu Cao, Cầu 
Vòi, Ngặt Kéo đánh tan quân Trịnh đang khống chế các con 
đường thủy là những ví dụ khác. 

1 Tư liệu lịch sử xã Nam Cưởng (đã dẫn). 
2 Phan Huy Chú - Sách đã dẫn. 
3 Phan Huy Chú - Sách да dẫn. 


4 Cầu Cao ở xã Nam Hùng, Cấu Voi ở xã Nam Xá, Ngặt Kéo ở xã Nam. 
Hồng déu thuộc huyện Nam Ninh 
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Các tác giả Minh đô Sử và Hậu Lê thời sự kỷ lược đều 
chép răng nghĩa quân thăng liên 17 trận'. Bài Văn tê giỗ trận 
lại ghi 18 trận, có lẽ kể cả trận cuối cùng : 


“Dân quanh quận theo v 5 gám thét, 
quán máy ngàn tỳ hồ hùng bi, 


Con nhà nông kết chặt mỗi trong, 
trận mười tám gió mây rong hó 


Trong số 18 trận, nói bật lên „máy trận sau, cũng là 
những mốc lớn trong toàn bộ diễn biến của cuộc khởi nghĩa ; 


= Trận Còn Cả : Đây là trận thắng của nghĩa quân ở 
giai đoạn đầu. Quân Trịnh từ thành Nam Định ràm rộ kéo. 
về. Bấy giờ Vũ Đình Dung đang chỉ huy một lực lượng 
nghĩa quân tiến về phía nam. Tú Cao đem lực lượng của 
mình ra đối phó, đánh nhau với quân Trịnh ở Сбп Cả (còn 
gọi là “Còn Mặt Bảy"). Nghĩa quân phói hợp cả thủy lẫn bộ, 
chống nhau với quân Trịnh rất quyết liệt. Các tướng đóng 
giữ ở bản doanh Trại Cao (hay Đà Ninh ?) cũng đem một 
bộ phân nghĩa quân đến hỗ trợ cho Tú Cao. Trận này nghĩa 
quân thắng lớn, bắt được mây viên tướng của chúa Trịnh 
(Hùng Siêu, Xã Song...) và hai khẩu thần công. 

Sau những tháng lợi ban đầu, nghĩa quân đã kiểm soát 
được hầu hết xã Nam Chân bấy giờ, làm tê liệt chính quyền 
Lê – Trịnh ở địa phương, bãi bỏ mọi thuế má, phu dịch. 


Bè lũ giặc déu dữ tgn, không sợ chết... Các tướng đều bị họ đánh bại; 
thắng luôn 17 trận” (Minh đô sử). 


Bài Văn tế nguyên văn chữ Нап do cụ Cử làng Đông (không rõ tên) soạn. 
Нос trò của cụ là ông lang Tinh ở làng Gia Hòa sao chép và giữ được. Về 
sau con cụ lang Tình là Nguyễn Văn Khiên lại sao chép chuyển cho ông 
Đoàn Văn Thuyết ở làng Thanh Khê cất giữ. Đoạn dẫn trên là theo bản 
dich của Nguyễn Hữu Chế. Xin tham khảo nguyên vän bài Văn tế (phiên 
âm chữ Hán) trong bài viết đã dán của Lê Xuân Quang. 
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— Тап công phố Chân Ninh : Phát huy thắng lợi, các 
thủ lĩnh quyết định tắn công phố Chân Ninh! (thuộc ly sở 
của huyện Nam Chân) vào đầu năm 1740. Trận này do thủ 
Tinh Vũ Đình Dung trực tiếp chỉ huy cùng với lực lượng của 
các tướng Đoàn Danh Chán, Tú Cao và Đinh Bắc. Khi nghĩa 
quân kéo đến, “quan Đốc lĩnh Hoàng Kim Trảo... ra chống 
cự không nỗi, cùng bọn thuộc hiệu là Nguyễn Thé Siêu [có 
lẽ là Hùng Siêu], Trần Danh Quán đều chết trận, thế giặc 
cảng, mạnh lên” (Minh đô sử). Trong trận này, tướng Đỉnh 
Bắc bị trủng tên chết. 


Chiém xong phố Chân Ninh, Vũ Đình Dung giao cho 
Tú Cao ở lại đóng giữ rồi quay về căn cứ ở Ngân Già. Từ 
đó nghĩa quân “thanh thé lừng lẫy", kiểm soát hầu hết các 
huyện Giao Thủy, Hải Hậu, lợi dụng địa hình lầy trũng và 
ven biên để phát huy thé thủy chiến, cũng. là cách xa sự uy 
hiếp trực tiếp của quân triều đình. Những lần nghĩa quân tấn 
công ra cửa biển Hà Lan (Giao Thủy) hoặc đánh vào làng 
Quần Anh (Hải Hậu)... chứng tỏ điều đó. 


~ Trận Núi Gôi : Trong khi Tú Cao đang giữ phó Chân 
Ninh thì một cánh nghĩa quân tiền sang Vụ Bản đóng ở Núi 
Gôi (gần ga Gôi hiện nay) nhằm ngăn chặn ý đồ của quân 
Trịnh bao vây các thuyền lương và nơi lấy đá (làm vũ khí) 


1 Như chúng tôi đã trình bày ở một đoạn trên, không rõ tác giả Lê Xuân 
Quang dựa vào tư iệu nào khi chép phố Chân Ninh thành phố Đà Ninh? 
trong lúc cuốn địa chí Nam Định tỉnh lại ghỉ rõ : “Phố Chân Ninh... bốn 
bể huyện ly có lũy đất rào tre, rộng chừng một mẫu.... nguyễn trước 
thuộc huyện Nam Chân. Năm Minh Mạng thứ sáu [1825] mới chia đt 
làm huyện Chân Ninh. Đến năm Thành Thái thứ hai [1890] vì gặp chữ 
hủy mới đặt là huyện Trực Ninh. Huyện Ју nguyên đặt ở xứ nam Сбп Cát 
thuộc xã Cát Chù... Đất huyện ly cũ trước ngoảnh ra sông Nhị bên tả, 
bên hữu déu có sông khe bao bọc” (Sách đã dẫn, tr40). Đại Nam nhất 
thống chí cũng chép tương tự nhưng khái quát hơn. (Phố Chân Ninh nay 
thuộc xã Trực Cát, huyện Nam Ninh). 
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của nghĩa quân. Bấy giờ một tướng của họ Trịnh là Phạm 
Đình Trùy dẫn quân đến phối hợp với quân địa phương do 
Phạm Xuân chỉ huy, cùng tấn công vào nghĩa quân ở Núi 
абі. Trước tình hình. đó, Tú Cao bỏ phó Chân Ninh, сар tốc 
chuyền lực lượng về Núi Gôi tiếp cứu. Quân Trịnh không 
thực hiện được ý định đành phải rút về. 


Sau trận Núi Gôi, vùng kiêm soát của nghĩa quân càng 
mở rộng thêm, “các huyện Đại An, Thượng Nguyên, Mỹ 
Lộc, Vụ Bản đều phải theo giặc cả". 

Giữ vững được chỗ đứng chân trên một vùng rộng lớn 
của trấn Sơn Nam, Vũ Đình Dung và các tướng lĩnh dự định 
chuẩn bị một cuộc tán công lớn đánh chiếm kinh đô Thăng 
Long. 

— Trận chiến đấu cuối cùng : Nói về dự định lớn 
của Vũ Đình Dung, Gia phả họ Vũ chép : “Ông chủ trương 
khi nào đủ lương thực và chớp được thời cơ thì sẽ tiến về 
đánh chiếm kinh dó”. Nhưng Vũ Đình Dung chưa kịp thực 
hiện ý định trên thì Trịnh Doanh đã quyết định dốc đại quân 
vào cuộc đàn áp “giặc Ngân Giả" : “Giặc Nguyễn Tuyên, 
Nguyễn Cù ở Ninh Xá thé lực đương. hãng... Ninh Xá chưa 
thê phá ngay được, bấy giờ không gì bằng trước hết đánh tan 
được giặc Ngân Già đề cắt đứt sự cứu viện của đảng giặc”? 

Tháng 10 âm lịch (1740), Trịnh Doanh huy động đại 
quân, mở đầu cuộc tắn công quy mô vào căn cứ trung tâm 
của nghĩa quân. Một mặt chúa Trịnh tung tiền gạo, mua 
chuộc dụ dỗ dân địa phương, hứa ban thưởng lụa, bạc cho 


1 Ngô Giáp Đầu - Nam Định dư địa chí (Sách đã dän, tr.48). 
2 Cương mục (đã dẫn). 
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các bô lão hiền được mưu kế “phá giặc làng Са", mặt khác 
sai quan quân về Lạc Đạo bắt dân làng Bái (пау thuộc xã 
Nam Nghĩa), làng Хат (nay thuộc ха Nam Quang) дар một 
đoạn đường nói liền con đường lớn vượt qua vùng nước 
ngập và bụi rậm vào Ма Lục Độ. Việc аар đường gian khổ 
qua cánh đồng sình lầy được phản ánh qua nhiều câu ca lưu 
truyền đến nay°. 


Theo nhiều cách gọi của dân gian, con đường này 
mang nhiều tên như “đường nhà Trịnh” hoặc “đường шоп”, 
“đường khúc rồng”, lại có tên là “đường Ма Кат” vì cạnh 
đường có một cồn đất cây cối гат rạp; còn quân tướng họ 
Trịnh thì gọi là “đường Phượng Hoàng” (!). Theo một tư 
liệu địa phương, con đường dài hơn 5 dặm rộng “sáu ngựa 
phi” (!), nay dấu tích vẫn còn. 


Trịnh Doanh tập trung hầu hét các tướng giỏi vào lần 
дап áp này như Đỉnh Văn Giai, Nguyễn Đình Hoàn, Vũ Tắt 
Thận, Trương Khuông). Mở đâu cuộc hành quân, Trịnh 


1 Theo tu liệu thực địa, khi về đàn áp, chúa Trịnh cho vời các bô lão đến 
“hiến КЕ" tại một địa điểm cạnh chiếc cầu trong xã Nam Xá hiện nay, tử 
đó cầu mang tên “Cầu Vời” (tức Саш Vòi hiện nay). 


2 “Làng Cà nát thịt tan xương. 
Làng Bái дар đường cho chúa Trinh đi” 
hoặc một câu khác mà Lê Xuân Quang đã dẫn : 
“Làng anh mưu bá dó vương 
Làng em ngâm nước dåp đường chúa di" 


з Đinh Văn Giai : người xã Hàm Giang, Cẩm Giàng, Hải Dương. 
Nguyễn Đình Hoàn : người xã Hương Duệ, huyện Kỳ Hoa, “nói đời làm 
tướng vỡ" (Cương mục), cũng là người có công phế truất Trịnh Giang 
đưa Trịnh Doanh lên ngôi chúa và “сб công đấu" trong việc đàn áp khởi 
nghĩa Vũ Đình Dung (Lịch triều hiến chương loại chi). 
Trương Khuông : người xã Như Kinh, huyện Gia Lâm, người ngoại thích 
của chúa Trịnh (Cương mục). 
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Doanh cho đại quân xuôi sông Hồng đóng tại xã Vũ 
Điện!, “cầu đảo thần sông” (!) ở bãi Xích Đằng (huyện Kim 
Động) rồi kéo đến đóng ở Hiến Doanh, hợp quân lính, định 
kế hoạch, “chia các tướng thành từng bộ phận, hẹn ngày đều 
tiến quân” (Cương mục) . 

Một cánh quân Trịnh đến sông Vị Hoàng, theo con 
đường mới đắp (* 'đường nhà Trịnh") tiến vào đóng ở Lục 
Độ. Một cánh khác xuôi sóng Đỉnh Giang tiến sâu vào khu 
vực từ Văn Khâu Kinh Lũng, chờ quân địa phương đến 
hợp sức. Trong các cánh quân địa phương, lợi hại hơn cả là 
đội quân của Trần Bá Khoán. 


Vë phía nghĩa quân, được tin quân Trịnh sắp kéo về, 
Vũ Đình Dung ra lệnh khẩn trương tích trữ lương thực, vũ 
khí, chấn chỉnh lực lượng, chuẩn bị cho một trận chiến đầu 
mới chắc chắn sẽ rất quyết liệt. Các thủ lĩnh còn bố trí cho 
một số dân làng Ngân Già và các làng xung quanh chuyên 
lánh xuống phía Nghĩa Hưng đê tiện khi chiến đấu và hạn 
chế tón thất. 


Khi quân Trịnh vừa đến sông Vị Hoàng, Vũ Đình 
Dung lập tức chủ động tán công bằng са hai lực lượng thủy 
bộ : quân thủy ngược sông Định Giang, quân bộ dọc theo bờ 
sông chiếm giữ những vị trí xung уби, bó trí nhiều hó bẫy 
voi. Một bộ phận nghĩa quân do Tú Cao chỉ huy kéo xuống 
Bái Độ (nay thuộc xã Nam An, huyện Nam Ninh) đánh vào 
các cánh quân thủy của chúa Trịnh, một trong hai gọng kìm 
định tiến vào kẹp chặt Ngân Già. Nhưng vì lực lượng quá 
chênh lệch, Tú Cao phải rút về Nội Rói (Xóm Trai). 

1 Xã Vũ Điện : thuộc huyện Nam Xang về sau là huyện Lý Nhân. 


2 Hiến Doanh : là ly sở của Ty Hiến sát sứ, trấn Sơn Nam ở thời Lẻ, tức Phố 
Hiến thuộc thị xã Hưng Yên ngày nay. 
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Trong khi đó, Vũ Đình Dung cầm đầu nghĩa quân đánh 
nhau với quân của Trịnh Doanh trực tiếp chỉ huy ở Vấn Khâu! 
rồi rút về Kinh Lũng, cuối cùng rút về căn cứ Trại Сао?. 
Mô tả trận đánh ở khu vực Vấn Khẩu - Kinh Lũng, tác giả 
Minh đô sử chép : "Dung đem quân ra đánh từ Vấn Khẩu 
đến Kinh Lũng gôm bốn vạn quân (1), người chết nước sông, 
đỏ ngầu, máu đông dày một tắc (2)". 


Quân Trịnh từ nhiều hướng à ạt kéo về bao vây đại bản 
doanh của Vũ Đình Dung ở Ngân Già, cắt đứt các đường 
vận chuyển lương thực, vũ khí của nghĩa quân, mặt khác 
phô trường lực lượng, đặt chuyện "thần linh phù trợ quan 
quân”, lại dùng nhiều biện pháp dụ dỗ, chia rë, lung lac tinh 
thàn nghĩa quán (đem đội vũ nữ trong triều về mở hội ca hát, 
phao tin đã cắt đứt long mạch v.v... (Xin tham khảo bài viết 
của Lê Xuân Quang về các chỉ tiết này). 


Sau nhiều ngày chuân bị, bước vào hạ tuần tháng 
11 âm lịch (1740), chúa Trịnh đốc toàn lực tán cóng càn 
cứ Ngân Già, nhằm tiêu diệt đại bản doanh của cuộc khởi 
nghĩa. Cánh quân của Nguyễn Đình Hoàn qua làng Ngân 
Già đánh vào phía sau bản doanh. Trần Bá Khoán dẫn quân 
địa phương từ phía bắc đánh vào các dôn trại xung quanh rồi 
hợp sức với các cánh quân chính. 


Khi quân Trịnh vừa ập tới, Vũ Đình Dung đem một 
lực lượng vượt ra ngoài căn cứ, đánh vào một mũi chủ lực 
của quân Trịnh. Lợi dụng khi Vũ Đình Dung đang chiến đấu 
ở phía ngoài bản doanh, Trần Bá Khoán “đem quân hơn vài 
1 Vấn Khẩu : là một xóm ven sông, thuộc xã Nam Vân, cách Бо Quan 

1km500, nay vẫn còn địa danh пау. 


2 Kinh Lũng : cũng là một xóm ven sông пау thuộc xã Nam Giang. Từ Vấn 
Khẩu đi Kinh Lũng có thể đi cả đường sông lẫn đường bộ, cách nhau 
khoảng 7km. 
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trăm đi đường tất đánh úp đại đòn”'. Nguyễn Đình Hoàn 
“дет binh đánh úp phía sau quân giặc, nhân phóng hỏa đốt 
làng ấp, khói lửa ngập trời, giặc tan vỡ to” (Minh đô sử). 
Giữa lúc đó thì đại bản doanh cũng phát hỏa, các tướng 
Trịnh biết ngay là ám hiệu nội ứng. 

Làm nội ứng cho quân Trịnh là tên Nguyễn Đồng, 
người “chóp” Cổ Gia. Trước khí thế của nghĩa quân, Đồng 
bắt đắc dĩ đi theo khởi nghĩa và được giao nhiệm vụ nấu 
ăn (hay giữ lương?) trong căn cứ, nhưng vẫn mang lòng 
phản trắc, ngầm thông với quân Trịnh, nhận kế hoạch đốt 
lửa trong căn cứ mật hiệu cho quan quân ba mặt tién công. 
Theo tư liệu của cụ Đoàn Văn Thuyết (đã dẫn), trong thời 
gian đầu của cuộc khởi nghĩa, Vũ Đình Dung thường cướp 
của nhà giàu chia cho người nghèo hoặc cưỡng vay của 
nhà giàu để dùng vào quân lương. Bấy giờ Nguyễn Đồng 
cũng là một nhà giàu trong làng, nhưng vì Đồng có sức 
khoẻ nên nghĩa quân không cướp được tài sản của Đồng. 
Về sau Vũ Đình Dung thuyết phục được Đồng tham gia 
khởi nghĩa, giao cho việc coi sóc quân lương. 


1 Nguyễn Ôn Ngọc – Nam Định tỉnh (đã dẫn). 


2 Theo Lê Xuân Quang (bài viết đã dẫn), “Nguyễn Đồng, tức Chóp, một 
bộ tướng của Vũ Đình Dung..." và ở một đoạn khác : Nguyễn Đồng, tức 
“thằng Chóp” (tr.40). 

Theo những nguồn tư liệu khác nhau trong dân gian, “Chóp” chưa hẳn là 
tên gọi Nguyễn Đồng, mà có ý nghĩa như một thôn xóm nhỏ. Và "thần 
Chóp Cổ Gia” có ý ám chỉ tên Nguyễn Đồng ở một chóp trong làng Có 
Gia. Hiện nay người ta còn nhớ tên 7 chóp trong làng Cổ Gia (Cổ Gia 
thượng, Cổ Gia hạ, Cổ Gia Cấu Chanh, Cổ Gia Xuân Nội, Cổ Gia Dục 
Kiểu, Cổ Gia Bồ Đề, Cổ Gia Làng Tạo). Sau vụ làm phản của Nguyễn 
Đồng, trong dân gian có câu : “Bảy làng Cà, ba làng Hóp, không bằng 
thằng chóp Cổ Gia" Dấu vết còn lại đến nay của tên phản phúc là một cải 
mà hình tròn xây theo lối “bình dia” nằm tro ở thôn Bồ Đề, 
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Vü Đình Dung đang chỉ huy nghĩa quân chiến đầu, 
bỗng thấy căn cứ phát hỏa, quan quân hò reo, ngỡ là quân 
Trịnh đã chiếm được căn cứ, vội thu quân vê. Các cánh 
quân Trịnh thừa thế xông tới, cũng vừa lúc quân chỉ viện 
do Phạm Đình Trọng cử đến, càng làm cho nghĩa quân 
thêm lúng túng. Bị vây bức cả bón mặt, Vũ Đình Dung tuy 
đã trọng thương khi chạy vào nhà hầm “vẫn còn сб đánh 
liều chết không chịu thôi, giết quan quân hơn 100 người, 
quân lính không dám tới gần... Đinh Văn Giai tiến lên 
trước, xông vào bắt được Vũ Đình Dung giết di” (Minh 
đô sử)!, Trần Bá Khoán “chém được tướng giặc là Nguyễn 
Giao [Quận Giao], bắt được bón tên си khôi”?, 


Hai vợ chồng Vũ Đình Sử, Trần Thị Hạnh đang chờ 
lương thực ở xứ Đông Hải (Hải Dương) được tin nguy cấp 
vội kéo quân về định tô chức lực lượng giải váy, nhung thé 
dà bát lợi, dành giải tán nghĩa quân, “kë về quê, kẻ theo 
Hoàng Công Chất, Nguyễn Tuyên, Nguyễn Cù” (Gia рћа 
họ Vũ, đã dẫn)). 


Về sau các chỉ họ Vũ - Đình déu có lập từ đường thờ Vũ Đình Dung. 
Ngoài ra, ở Chùa Đông (còn gọi là Chùa Hai Giáp) cũng có bàn thờ ba 
họ (thờ tam tổ), "trên thờ Phật, dưới thờ hai họ Vũ – Đình, Vũ – Văn và 
họ Nguyễn” (Tư liệu của ông Vũ Đình Sanh). 

Nguyễn Ôn Ngọc - Sách đã dẫn. 

Theo Gia phả họ Vũ, “Ong Dung nhảy xuống giếng tự tử (?), 6 
nằm vào áo quan chôn sống, ông Chấn bị bắt và bị giết Riêng Tủ Cao, 
theo Gia phả họ Cao, khi tình thế đã quán bách, ông chạy vào bụi rám 
gần Nội Rồi. Quân Trịnh truy lùng, cầm kich đâm vào bụi rậm, mũi kích 
trúng vào đùi làm ông bị thương. Tối đến, Tú Cao cải trang làm dân 
thường, trốn vào Nghệ An. 


Xin tham khảo : 
~ Khởi nghĩa Hoàng Công Chất. 
~ Khởi nghĩa Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cử, ở các kỳ sau. 
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Căn cứ Ngân Già và đại bản doanh Trại Cao (Đà 
Ninh?) bị tiêu diệt, kết thúc cuộc khởi nghĩa Vũ Đình 
Dung ở Sơn Nam. Đó là ngày 21 tháng 11 năm Canh Thân 
(1740) ! 


1 Sau khi bắt và giết hầu hết các thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa, quân tướng 
Lê – Trịnh quay sang đàn áp, khủng bố, giết hại thảm thác nghĩa quần 
và nhân dàn Ngân Giả. Chúa Trịnh ra lệnh đổi tên làng Ngân Già thành. 
“Lai Cách” (có nghĩa là đuổi di hết, xóa bỏ đi), Những người tham gia 
khởi nghĩa bị đồn vào một địa điểm, trói thành từng хаџ rối dim chết 
dưới ruộng lấy ở trước xóm Trung và xóm Đông. Viên quan họ Trịnh 
là Trịnh Tư Thành được giao nhiệm vụ “săn bắt đảng giặc còn sót lại” 
(Cương mục), tập trung vào chùa Nội Rói rồi hạ lệnh đốt chùa, thiêu 
chết nghĩa quản, Theo Minh đô sử, “Sau khi bình xong giặc, những dân 
thường già, trẻ, trai, gái đều bị bắt hoặc dồn vào trong chùa mà đốt, hoặc 
đựa ra gita sóng dim chết hết, cũng phù hợp với các nguồn tu liệu thực 

ia. 
Vẫn theo Minh đô sử, sau cuộc khủng bố ghê rợn, cả làng Ngân Già chỉ 
còn sót lại một đứa trẻ họ Cao (Cao. Thể Trực) và một đứa trẻ họ Nguyễn. 

(Nguyễn Đình Chân). Duy có vợ chồng Vũ Đình Sử và người nhà của 

Đoàn Danh Chấn là Đoàn Quang Khuê chạy thoát ra Hải Dương rồi га 

Quảng Ninh, thay tên đổi họ, tình cơ lập nghiệp ở quẻ hương mới. 

Gia phả họ Vũ ở Quảng Ninh còn cho biết : hai vợ chóng Vũ Đình Sử 

và Đoàn Quang Khuê đến thòn Yên Khánh (xã Yên Đức, huyện Đôn 

Triču) trú ngụ. Vợ Sử là Trần Thị Hạnh đổi tên thành Nguyễn ТЫ Rẻ. В; 

làm mấy câu hát ru con để nhắc con cháu nhớ gốc tích tổ tiên : 

“Trời Nam xa lánh quê huong 
“Trấn Đông bắt rễ tám phương lâu ngày” 

“Bát гё” ngụ ý tên mới đổi của Trán Thị Hạnh (?). 

Người cháu 5 đời của Vũ Đình Sử là Vũ Văn Kính (sinh năm 1871) làm 

cầu đối trong từ đường họ Vũ thôn Yên Khánh : 

“Nam Chân phát tích Ngân Giả cổ 
Yèn Đức định cư Yên Khánh tân” 

tạm dịch : 

Xưa tốc tổ ở Ngân Già, huyện Nam Chân. 
Nay định cư ở Yên Khánh, xã Yên Đức. 

Dựa vào câu đối này, năm 1969 con cháu họ Vũ ở Quảng Ninh đã về 

Ngân Già tìm dòng họ mình (Gia phả đã dẫn). 

Ó bài diễn ca Lịch sử họ Vũ Đình (đã dàn), phần chú thích còn chép ró 

: "Ngày 15-7-1969, họ Vũ ở Quảng Ninh cử ông Vũ Đình Duyện về làng 

Gia Hòa (Nam Cường) nhận họ”. 

Nhân đây, chúng tôi xin cung cấp thêm một vài tu liệu về những đối thay. 

của làng Cà (Ngân Giả) sau khởi nghĩa Vũ Đình Dung, dựa theo thứ 

tịch và gia phả các dòng họ, có thể phản ánh phần nào thực trạng những. 
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Làng “Ngân Già” trước và trong khởi nghĩa Vũ Đình 
Dung, hay “Lai Cách” “Gia Hòa” sau khởi nghĩa, hay xã 
Мат Cường ngày nay tuy đã trải nhiều biến đổi lớn qua các 
thời kỳ lịch sử, nhưng quê hương Ngân Già với dòng sông 
Bái Hạ chảy dọc suốt “Бау làng Cà”, với những địa danh, 
những dấu tích gắn liền với cuộc khởi nghĩa Vũ Đình Dung 
như còn nhắc mãi sự nghiệp người thủ lĩnh và cuộc chiến 
đầu kiên cường của nghĩa quân. 

Thất bại của khởi nghĩa Vũ Đình Dung là một tất yếu 
lịch sử. Tuy nhiên những hoạt động của nghĩa quân mang 
nhiều уби tó của một cuộc khởi nghĩa nông dân khá điển hình 
thời phong kiến, đã cống hiến xứng đáng vào cơn bão táp của 
phong trào nông dân giữa thế kỷ XVIIIchống chế độ Lê- Trịnh 
mục nát. 


làng xã ở thế kỷ ХУШ vốn là địa Бал, сап cứ của nghĩa quân sau khi khởi 
nghĩa thất bại : 

Sau cuộc khói nghĩa làng Ngân Già chỉ còn là một vùng đất chét, hoang 
tàn trong suốt 16 пат. Từ liệu lịch sử xã Nam Cường chép. ràng: sau 18 
năm làng Са mới được lập lại. Theo tác giả Minh dó sử, bấy giờ có một 
viên quan tên là Nguyễn Đình Huấn xin triu đình cho bai người họ Cao 
và Nguyễn sống sót được chiêu dân trở về làng làm ап sinh sống. Tư liệu 
lịch sử xã Nam Cường cũng chép tương tự : người xin cho lập lại làng 
Cả là "ông quan lớn Yên Thường (quê 8 Yên Viên. Thường Tin, nën có 
tên vậy). Ông xin cho dàn xã được hoàn phục rối chiều dân về сау cấy”, 
phù hợp với Tộc phả họ Va : “Có quan Phỏ mã (?) ở Yên Thường tên là 
Nguyễn Đoan Chính (2) chiêu дап vi 
Mấy năm sau, Vũ Chính Pháp mới lán về làng, nhưng không dám nhận 
mình là con trai Vũ Đình Dung. Ông đã khéo che giấu tung tích, chỉ nói 
Jà họ Vũ ở Nghĩa Hưng (khác với họ Vũ Đình ở làng Cà). 


тїрє лїешил hopto.arg 


тре лешип hopto.org 


Chương sáu 


KHỞI NGHĨA 
HOÀNG CÔNG CHẤT 
(1739 - 1769) 


= 


154 


NGUYÊN PHAN QUANG 


пира Леша hopto.org 


Phong trào Nông дап Việt Nam thế kỷ ХУШ (ở Бапа Ngoài) 155 


1. SƠ LƯỢC DIÊN BIẾN CUỘC KHỞI NGHĨA. 


Từ cuối năm 1739, phong trào nông dân ở Đảng Ngoài 
phát triển thành cao trào sôi nỗi và mãnh liệt. Hàng loạt cuộc 
khởi nghĩa lớn bùng lên nhiễu nơi, tiêu biểu là các cuộc khởi 
nghĩa Nguyễn Tuyền, Nguyễn Cừ, Vũ Trác Oánh, Nguyễn 
Hữu Cầu ở Hải Dương, Hoàng Công Chất, Vũ Đình Dung ở 
Sơn Nam, Lê Duy Mật ở Thanh Hóa, Nguyễn Danh Phương 
ở Sơn Tây. 

Cuộc khởi nghĩa Hoảng Công Chất cũng đã bùng lên 
từ năm 1739, hoạt động mạnh trên địa bàn trần Sơn Nam. 
Nghĩa quân Hoàng Công Chất rất giỏi thủy chiến, sở trường 
lối đánh du kích, chiến đấu linh hoạt, “khi tan khi hợp” và 
thường không xây dựng căn cứ cố định ở một nơi. Quân 
Trịnh nhiều lần tiến đánh nhưng vẫn không sao dep nồi. 

Đầu năm 1746, trán thủ Sơn Nam Hoàng Công Kỳ đem 
quân đàn áp, bị nghĩa quân mai phục bắt sống. Cuối năm 
1748, Hoàng Công Chất phối hợp với nghĩa quân Nguyễn 
Hữu Cầu. Sau máy lần thua liên tiếp, năm 1751, Cầu chạy 
vào Nghệ An, Chất chạy vào Thanh Hóa. 

Bấy giờ những cuộc cuộc khởi nghĩa lớn ở vùng đồng 
bằng lần lượt tan rã, Hoàng Công Chất phải rút lên vùng 
thượng du, dựa vào miền núi dê hoạt động. Sau đó, Chất 
theo đường núi tiên ra miễn Hưng Hóa, liên kết với một thủ 
lĩnh nghĩa quân tên là Thành đẻ mở rộng cuộc khởi nghĩa. 
Giữa năm 1751, thủ lĩnh Thành bị bắt trong một cuộc tắn 
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công của quân Trịnh, Hoàng Công Chất phải rút lên Châu 
Ninh Biên (Lai Châu) rồi dần mở rộng hoạt động ra nhiều 
nơi thuộc vùng Tây-Bắc (Điện Biên, Sơn La, Hưng Hóa, 
Hòa Вић...). 

Thời gian hoạt động ở vùng Тау- -Bắc, Hoàng Công 
Chất ngày càng gắn bó với nhân dân các dân tộc thiểu số, 
duy trì cuộc khởi nghĩa trong vòng 30 năm, hình thành một 
trung tâm khởi nghĩa ở vùng rừng núi Hưng Hóa và xây dựng 
một thành lũy kiên cố ở xã Noọng Нё (thuộc Điện Biên). 

Hoạt động của nghĩa quân Hoàng Công Chất trên miền 
Tây-Bắc từ năm 1751 đến năm 1768 (năm Hoàng Công 
Chất qua đời) tượng trưng cho. khối đoàn kết đấu tranh giữa 
nông dân nghèo miền xuôi và nhân dân các dân tộc thiểu số 
vùng Tây — Bắc. 


Hoạt động của nghĩa quân Hoàng Công Chất còn được 
ghi lại đậm nét trong những сибп sử hoặc được lưu truyền 
qua những câu hát trìu mên của dân tộc Thái ở Tây — Bắc. 


П. HOAT ĐỌNG СОА NGHĨA QUÂN 
TRÊN DIA ВАХ TRÁN SƠN NAM (1739-1741) 


Hoàng Công Chất còn có tên là Hoàng Công Thư!. 
Những năm 1739-1741, Hoàng Công Chất liên kết với các 
thủ lĩnh Vũ Đình Dung, Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ hoạt 
động ở vùng đồng bằng đông-nam. Sau khi các cuộc khởi 


tên là Thự (người Thư Tri, Sơn Nam; có chỗ nói là người 

yên), Khoảng năm Canh Thân, Chất theo Nguyễn 
ty tập hợp du đăng, chiếm sơn Nam rộng rãi, 
khinh nhờn cướp phá, ra vào không thường. Đốc lĩnh Hoàng Kim Trảo 
không chế ngự nói (Lë Trọng Hàm - Minh đô sù- Tư liệu Viện Sử học, 
Bản dịch của Nguyễn Hữu Chế). 
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nghĩa này bị đàn áp, nghĩa quân Hoàng Công. Chất vẫn tiếp 
tục mở rộng hoạt động trên địa bàn trấn Sơn Nam. Nghĩa 
quân giỏi thủy. chiến, chiến đấu linh hoạt, “ra vào nơi cỏ rậm 
bùn lầy không thé biết được tung tích”. 

Mở đầu cuộc đàn áp, chúa Trịnh cử các tướng chia 
quân theo ba hướng, đón đánh nghĩa quân ở Đông An [?], 
nhưng không kết quả: “Các đạo quân triều đình chia làm ba 
đường: Các tướng Trịnh Kinh đi đường núi, Hoàng Công 
Ky (người Trình Xá, huyện Thần Khê, xuất thân hoạn quan) 
theo đường phía tả sông, Phạm Trần Tông theo đường phía 
hữu sông, cùng tiến. Lại sai đốc trấn Vũ Tá Liễn (tạo sĩ xã 
Hà Hoàng, huyện Thạch Hà) cùng chức phủ dụ sứ là Đỗ Văn 
Thành hợp quân đón đánh Chất ở Đông An, không thắng 
được” (Minh dó sử). 


Năm 1743, Trịnh Doanh sai 


ống lĩnh Trương Nghiêu 


vây đánh nghĩa quân nhưng vẫn không hiệu quả. Cuối năm 


lượng. Chúa Trịnh bằng lòng với điều kiện Công Chất phải 
giải bình và về triều bái yết.. Hoàng Công Chất cự tuyệt các 
điều kiện, chiếm giữ phủ Khoái Châu (Hưng Yên). 

Vë sự kiện này, Minh dó sử chép: “Вау giờ dư đảng của 
Nguyễn Cừ, Nguyễn Tuyền đóng đồn ở vùng này, đồn lớn đến 
vài ngàn, đồn nhỏ không kém 500, 600 người, ra vào đồng 
có không biết tông tích, bấy giờ gọi là giặc cỏ; trong đó lực 
lượng của Công Chất là mạnh hơn cả. Bọn thông lĩnh Trương 
Nghiêu chia quân đuôi bắt, giặc tan rồi hợp lại ngay. Triều 
đình bèn sai sứ đi chiêu an. Nguyễn Đình Hoàn, Trần Huy Bật 
chủ trương theo lời bàn đó. Trịnh Doanh cũng chán việc binh, 
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muốn trao quan tước cho Chát, khiến tới cửa khuyết. Nhưng 
Công Chất vẫn giữ Khoái Châu, không chịu giải binh”. 

Cuối năm 1743, trước cuộc tấn công đàn áp lớn của 
quan tướng họ Trịnh, nghĩa quân bị thất bại nặng trong trận 
Đỗ Xá (Kim Động, Hưng Yên) nhưng vẫn bám giữ căn 
cứ Khoái Châu và mở rộng hoạt động sang các vùng lân 
cận trong các năm 1744-1745: “Chất vẫn giữ Khoái Châu. 
Định Văn Giai, Nguyễn Đình Hoàn đánh phá ở làng Đỗ Xá, 
huyện Kim Động. Gặp lúc nước sông Nhị lên to, Đình Hoàn 
xin phá đập cho nước tràn vào làm ngập chết quân của Chất. 
Trịnh Doanh cho rằng làm như vậy sẽ hại đến các huyện lân 
cận...” Minh dó sử). 

Cuối năm 1745, nghĩa quân Hoàng Công Chất bắt 
sống được trấn thủ Sơn Nam Hoàng Công Kỳ trong một trận 
tập kích. Bấy giờ Công Kỳ “dựa vào đồn lũy mới đắp, cưỡi 
voi xem xét; phục binh của Chất ập tới bắt được. Công Kỳ 
đến Tam Chế, không chịu khuất та chết (nay ở huyện Tiên 
Lữ có 3 xã Dị Chế, Nghĩa Ché, Chế Trì); Chất bèn cướp phá 
các huyện Thân Khê, Thanh Quan, cùng hợp với quân của 
Nguyễn Hữu Cầu” (Minh dó sử). 

Các năm 1746-1748, Hoàng Công Chất phối hợp với 
nghĩa quân Nguyễn Hữu Cầu tién đánh trán thành Sơn Nam, 
sau đó lại tán công thành Thăng Long nhưng bị quân Trịnh 
đánh lui, lại phải rút về Sơn Nam. 


Cuối năm 1748, quân chúa Trịnh do Hoàng Ngũ Phúc 
và Phạm Đình Trọng chỉ huy theo đường Nam Xang, Bình 
Lục tán công mãnh liệt vào các căn cứ của nghĩa quân ở 
địa phận Mã Não và Hương Nhi. Trận này nghĩa quân thua 
nặng, lại bị truy đuổi đến Khe Rồng (Phụ Dyc). Thất bại 
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liên tiếp, Nguyễn Hữu Cầu phải chạy vào Nghệ An, Hoàng 
Công Chất chạy vào Thanh Hóa! rồi theo đường núi tiến ra 
vùng Hưng Нба?. 


Thời gian hoạt động ở thượng du Thanh Hóa, nghĩa 
quân Hoàng Công Chất phát triển sang vùng Thượng Lào, 
phôi hợp với nghĩa quân Lê Duy Mật, lực lượng tăng lên 
nhanh chóng. Theo sách Phanh Mường (Dựng Mường) của 
người Thái ở Mường Muỏi, khi Hoàng Công Chất đến Sầm 
Миа, thanh niên tham gia nghĩa quân rất đông, lực lượng lên 
đến 3000 người: 

“Quân tiên mạnh do Thiên Chất cầm đầu 

Đóng một аа suốt dọc sông Mã 

Гау Xóp Хап [Xiêng Kho] làm đại bản doanh”. 


1 Theo Hậu Lë thời sự kỷ lược [HLTSKL], “Мат Quý Ty [1743]... trước đây 
miền đông bị tàn phá, ruộng bỏ hoang, dân tan tác mọi nơi. Lü vô lại họp 
nhau ở chỗ rậm rạp, đóng đồn nhiếu nơi... Một dài bờ bắc sóng rậm rạp 
vút mắt, giặc ra vào không biết tung tích... Các đám n pile ấy chợt tan chợt 
hợp, thanh thế ngày càng mạnh, kiệt hiệt nhất là lû Hoàng Công Thu... 
Tháng 12, năm Quy Hợi 121A) sai Nguyễn Đình Hoàn làm Đông-nam đại 
thốn nh, Trin Huy Bit làm tán ý li dinh dẹp Hoàng Công Thu... Năm 
Giáp Tý [1744], Nguyễn Đình Hoàn nói: chỗ giặc ở, có cây гїт rạp, quan 
quân đến đàng trước thì nó chạy đàng sau, đến bên tả thì nó chạy sang bên 

hữu... Hoàng bắt dân phu đi đánh giặc, nhân dân kinh độn; 

Мат Mậu Thìn Пов tháng 3, quan quân đi đánh giặc Chất. Treo giải 

thưởng bắt giặc: ai bắt được giặc Chất thì thưởng quan tam phẩm, tước 

quận công... Năm Canh Ngo [1750], tháng giêng, Hoàng Ngũ Phúc, 

Phạm Đình Trọng đánh tan giặc Cầu (Nguyễn Hữu Сан), giặc Chất vùng. 

đông-nam. Chất chạy vào Thanh Hóa, Cầu chạy vào Nghệ An...” (Ти liệu 

của Viện Sử học). 

“Bi quan quân đánh bại, Chất cùng với con là Công Toản ôm đầu chạy về 

Mỹ Lương nương tựa ngụy Tương (ở xã Vĩnh Đồng, nay thuộc tỉnh Hòa 

Bình). Tương bị diệt, Công Chất lại cùng đố đảng chạy về Hưng Hóa giữ 

động Mãnh Thiên (Minh đô sử). 

(Theo HLTSKL, thủ lĩnh Tương да cùng Lë Duy Mật “họp quân chiếm giữ 

các địa phương Ngọc Lâu, Vĩnh Đồng, thuộc thượng du Tây-Hưng. Quan 

quân tién thì chạy tan, quan quân đi khỏi thì lại tòa ra các nơi cướp phá”). 
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Từ пат 1751, các cuộc khởi nghĩa lớn lần lượt bị đàn 
áp, nghĩa quân Hoàng Công Chất rơi vào tình thế khó khăn, 
phải di chuyển lên vùng trung du, thượng du, dựa vào địa 
thế hiểm trở chờ thời cơ tiếp tục cuộc chiến đấu. 


Ш. HOẠT ĐỌNG СОА NGHĨA QUÂN 
TRÊN DIA ВАМ НОМС HÓA 


Nhân dân vùng rừng núi Hưng Hóa phần đông là dân 
tộc Thái. Năm 1760, một thủ lĩnh địa phương tên là Thành! 
nồi dậy, chiếm giữ vùng đất giáp biên giới Vân Nam (Trung 
Hoa). Hoàng Công Chất liên kết với thủ lĩnh Thành, phát 
triển lực lượng thành một cuộc khởi nghĩa lớn ở Hưng Hóa. 
Tướng của họ Trịnh là Đỉnh Văn Thản không đàn áp nổi, 
quân lính chết nhiều vì lam chướng. 


Tháng 6-1751, Lê Đình Châu được cử thay Thản vừa 
bị chết, lấy thêm quân lính trấn Tuyên Quang kéo lên bao 
vây nghĩa binh. Trong trận này, thủ lĩnh Thành bị bắt, Hoàng 
Công Chắt phải rút lên động Mãnh Thiên? ở châu Ninh Biên 
(Lai Châu) xây dựng thành lũy làm căn cứ vững chắc cho 


1 Thủ lĩnh Thành: Theo HLTSKL, "năm Canh Thìn [1760], người xứ Hưng 
Hóa tên Thành họp quân cướp phá, tràn sang biên giới Trung Hoa, thổ 
quan nhà Thanh không trị nổi. Đốc bó Уап Nam đưa thư báo họp quán 
(Với Trịnh] cùng đánh. Chúa bèn sai trấn quan Hưng Hóa, trả lỗi hẹn 
ngày hai quân cùng đánh giặc ấy, Thá Chúa sai Đình Văn Thin (ldu 
thủ Hưng Hóa) tiến đánh Ту [1766], tháng 5..., 
bẩy giờ quan quân Hưng Hóa vây mãi giặc Thành; quân sĩ nhiều người 
ốm, sốt rét, chết dịch... Tháng 9, giặc Thành nhân nước lên to, phá vảy 
chạy, quan quân đuổi theo bắt được, giải về kinh sư, giết giặc Thành cùng 
dó đảng. Đốc lĩnh Định Văn Thảo bỏ quân nơi nước độc, nhiều người bị 
chết. Nhiều lần bị Chúa mắng, Thản buồn bực mà chết”. 
Theo tác giả Minh đô sử, người Hán viết “Mường” là “Mãnh” (__ ); viết 
~ h” (Then) là “Thiën”( ) và ghi địa danh Mường Thanh là Mãnh 
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cuộc chiến đấu lâu dài. Những thành lũy xưa của Hoàng 
Công Chất hiện còn dấu vết. 


Thành Tam Vạn 


Theo Lê Quý Đôn (Kiến văn пби luc, Оиуё 
Bản dịch của Nxb Sử học, Hà Nội 1962, 1:346-389): “đất 
Mường Thanh giáp với Trung Quốc và Xa-lý thuộc Nam 
Man... Mường Thanh trước có thành Ba Vạn, cũng có 
tên là động Мапћ Thiên. Năm trước nghịch Chất lén lút 
chiếm cứ, đến năm Kỷ Sửu [1769] mới bình được; пат 
Đỉnh Dậu [1777] mới đặt làm châu Ninh Biên. Châu 
này thế núi vòng quanh, nước sông bao bọc, đồn sở ở 
giù: ruộng đất bằng phẳng màu mỡ, bón bên đến chân 
núi đều phải đi một ngày đường. Công việc làm ruộng 
bằng một nửa châu khác mà hoa lợi thu hoạch gấp dôi.. 
Có một quả núi, nước suối rất mặn, thú rừng thời thường 
đến uống, người địa phương dùng nó bắn được råt nhiều, tục 
gọi là “mö thịt”... 

Đại Nam nhất thống chí [DNNTC] dựa theo sách 
Hưng Hóa phong thồ lục của Hoàng Trọng Chính, chép: 
“Tên Ninh Biên, tên châu gọi là Mường Thanh. Thành có 
Ba Vạn, ở xã Ba Man tại châu trị châu Ninh Biên, cao chừng 
1 trượng 5 thước, rộng ước 130 mẫu, trong thành trồng tre 
và cây, hào sâu dốc. Tương truyền 101 Lê Vĩnh Huu [1735- 
1740] Hoàng Công Thư đóng binh ở đây, đã đắp thành này, 
có thể chứa được ba vạn người nên gọi là tên như thể. Bắc 
Thành dư địa chi vii оі là Tam vạn, vì trong thành có ba 
vạn cái cối giã gạo để cung cấp lương thực cho quân” (Sir 
quán triều Nguyễn –Вап dịch, МАБКНХН, Hà Nội 1969). 
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Khi dịch Kiến văn пби lục (KVTL), Phan Trọng Điềm 
chú thích về thành Tam Vạn như sau: “Тһапһ Tam Vạn ở 
địa phận Mường Thanh thuộc Điện Biên Phủ, thành cao ước 
1 trượng 2 thước, rộng hơn 100 mẫu, ngoài có hảo lũy bao 
bọc. Tương truyền hồi Lê mạt, Hoàng Công Chất đóng ở 
thành này để kháng cự với nhà Lê, bèn làm ba vạn thủy 
đôi (cái cối dùng sức nước để giã gạo) ở ven suối, ven hào 
ngoài thành, để cho đối phương tưởng mình có nhiều quân, 
nên gọi là thành Tam Vạn. Nhưng theo Hung Hóa thực lục 
vì trong thành có thê dung được ba vạn nhà ở; lại theo tục 
truyền, trong thành có thê chứa được ba vạn quân. Chưa rõ 
thuyết пао là đúng". 

Theo HLTSKL, *Núi Cổ Thành ở châu Ninh Biên, 
hình núi tròn rộng, tiếp với nước Nam Chưởng. Trên núi có 
thành có Tam Vạn, phía sau núi có sông Hắc Long, có thể 
thông sang nước Xá Câu”. 

Dựa trên kết quả điều tra kết hợp với tư liệu thư tịch, 
các tác giả Đặng Nghiêm Vạn, Сат Trọng mô tả chỉ tiết 
thành Tam Vạn như sau: “Thành Tam Vạn do người Lu аар 
từ thé kỷ ХШ, hiện nay còn di tích ở Điện Biên. Sử Việt 
Nam thường chép lầm với thành Chiềng Lë (phiên âm: Trình 
Lệ) do Hoàng Công Chất xây dựng. Thành Tam Vạn chiếm 
cả một khu vực lớn ở phía bắc Mường Thanh, khoảng 1/3 
cánh đồng Điện Biên. Phía trước thành có hai lũy tre chạy 
dài hơn 3km đấp cao vượt đầu người, cạnh có đào hào sâu 
nối liền hai con sông Nậm Ебт và Мат Núa. Thành rộng 
hàng chục cây số vuông, có thê chứa hàng vạn gia đình, Бао 
вот тау xã hiện пау, mà trung tâm là xã Xam Mứn. Miền 
chính giữa của thành nằm sát vào 3 ngọn núi Nang-Nỏn, 
Tạo-Nòn và Pú-Huỏi-Chọn (núi Nàng Ngủ, núi Tạo Ngủ, 
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núi Suối Chọn) bên cạnh hó U-Va. Trên một quả đồi cao 
cạnh hó có đồn canh chính, đứng đó có thể nhìn bao quát 
toàn cánh đồng. Bên hồ có bãi rộng, là nơi tụ họp nhân dân 
trong thành trong các ngày tế lễ, đình đám. Trên sườn đồi 
quanh bãi cỏ phạt thành bậc làm nơi để chúa và các chức 
dịch tùy theo thứ bậc ngồi, nay còn thấy rất nhiều mảnh ché 
rượu Lào. Cách hồ khoảng Ikm có một quả đồi rất đẹp, trên 
đỉnh xưa dựng một đền thờ Phật, gọi là Vạt-bua-hồm. Кај 
rác suốt trong thành, ven quanh sườn núi và trên hai bờ sông 
Nậm Róm, Мат Núa là nơi nhân dân ở. Tương truyền trong 
thành có dựng ba уап cối giã gạo nước, chứa được ba vạn 
dân đỉnh nên gọi là thành Tam Vạn” (Những hoạt động của 
Hoàng Công Chất trong thời kỳ ở Tây-Bắc – Nghiên cứu 
Lịch sử, số 81, tháng 12-1965, tr. 50-54). 


Thành Bản Phú 


Sau khi đánh tan giặc cỏ, Hoàng Công Chất nhận thấy 
thành Tam Vạn (Xam Mứn) nằm ở địa thế bất lợi, bèn cho. 
xây thành mới, tức thành Bản Phủ diện tích khoảng 80 mẫu, 
có tre gai mang từ miễn xuôi lên, trồng xung quanh; có tháp 
canh, có đường thành cao rộng cho voi ngựa di chuyền trên 
thành. Ngoài thành có hào rộng 4-5 thước. Thành có 4 cửa. 
tiền, hậu, tả, hữu; ở mỗi cửa có xây một thành đắp cao, có 
vọng tiêu và lính canh giữ. Trong thành có khu ngoại vi là 
nơi lính đóng. Hoàng Công Chất cho đào 133 ao, hình dáng 
khác nhau: vuông, tròn, tam giác, lục giác, bát giác. Hiện nay 
còn thấy di tích vị trí nhà ở của quân lính, nơi làm kho lương, 
kho vũ khí, nơi chăn ngựa, chăn voi. Giữa thành có phủ, là 
nơi các thủ lĩnh nghĩa quân đóng. Nay có тіёи thờ Hoàng 
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Công Chất và 6 tướng lĩnh nỗi tiếng của ông. Đến thờ mới 
được nhân dân Điện Biên xây lại năm 1936, nay chỉ còn một 
só di tích nho. Chiếc chuông đông trong đến được đúc từ 
thời Hoàng Công Chât đã bị thực dân Pháp lây đi mât. 

Bài “Vè Hoàng Công Chất' lưu truyền ở Mường 
Thanh có đoạn kê việc xây thành Bản Phủ: 

“,„„ Chúa cho ta nước uống, ta được uống 

Chúa cho ta сот ăn, ta được ăn 

Chúa bảo ta дар thành, ta xây ta đắp 

Thành to thành đẹp 

Thành vững đứng giữa cánh đồng 

Giặc nào chăng khiếp sợ 

Hào váy quanh thành sâu hơn mười sài 

Mat thành rộng hai chục ха! tay 

Ngựa phi, voi chạy, lính đứng gwom trần sáng loáng 

Chúa cưỡi ngựa trên mặt thành uy nghiêm 

Nào ta hãy lấy tre vë trồng cho khắp 

Tre Mường Thanh, chúa bảo đừng lấy 

Hãy lấy tre có gai vàng như ngà 

Tân miền xuôi về trông mới tốt 

Láy hơn bón mươi ngàn khóm 

Bao quanh thành, thành vững chúa yên lòng... ” 

Một cuốn sử của người Thái ở Tây -Bắc cũng ghi: 
*Việc xây thành Bản Phủ do ông Thiên Chết [Chất] và Ngài, 
Khanh điều khiên”. 
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Ти căn cứ Mường Thanh, Hoàng Công Chất phát triển 
lực lượng ra khắp miên Тау-Вас. Ông chia lại ruộng công 
cho dân, lôi kéo những người có uy tín ở các châu mường, 
dần dần thu phục được toàn vùng Tây-Bắc. Trong dân gian 
có câu hát: 

“Đây, dưới xuôi có vua 

Trên này có chúa 

Những miễn từ Mường Риба, Châu Ét, 

Tù Đà Bắc, Chợ Bờ, 

Lại phía trên từ Xo, Là trở xuống 

Tắt cả đều có quy phục chúa Mường Thanh 

Đất Mường Thanh rộng một dải 

Nậm Rồm, Nậm U, Nậm Núa 

Уау quanh thành Bản Phú 

Chúa thật lòng yêu dân 

Chúa xây bản dựng mường 

Mọi người đều yên бп...” 

Sử của người Thái Tây-Bắc cho biết thêm: khi Hoàng 
Công Chất xây Bản Phủ, ông vẫn tiếp tục sửa sang thành 
Тат Vạn де sử dụng. (Ти liệu của đồng chí Сат Trọng). 


Các tướng lĩnh nghĩa quân 


Trước khi đến Mường Thanh (thời gian ở Thượng 
Lào), Hoàng Công Chất thu nạp thêm nhiều thủ lĩnh người 
Thái ở Tây-Bắc, tiêu biểu là Ngåi và Khanh. Truyền thuyết 
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vùng Tây-Bắc Ке rằng: Ngải và Khanh là hai anh em ruột, 
quê ở Mường Sại (nay là xã Chiềng Muôn, huyện Thuận 
Châu, Sơn. La), mô cöi cha từ bé. Sau đó, Ngải và Khanh 
theo mẹ về quê ngoại ở Mường Ріёпе (пау là xã Chiềng 
Khoang, huyện Thuận Châu), lớn lên trong cảnh nghẻo 
túng, không nhà cửa ruộng vườn. Vì không đứng chủ gia 
đình nên Ngải, Khanh “chưa có quyền được hưởng ruộng 
công và nghĩa vụ đi việc mường”. Sau khi mẹ mắt, Ngải, 
Khanh phải sống cảnh tha phương cầu thực. 


Được biết đất Mường Thanh giàu có, dân tình hiền 
hậu, thương người nghèo, Ngải, Khanh bèn lên ở đó. Nhưng 
chăng bao lâu, giặc Pong (Рће, Lu) tràn vào cườp phá 
Mường Thanh. Cùng chung số phận với nhân dân, Ngải, 
Khanh chạy sang Xièng Kho (Thượng Lào) lánh nạn. Tại 
đây, hai người gặp nghĩa quân Hoàng Công Chât và được 
Công Chất thu nạp. Ngải, Khanh gọi Hoàng Công Chất là 
“quan thây mặc áo nâu” (quan sáng nung sửa đeng bâu)'. 

1 Lại có truyền thuyết kể rằng: Bấy giờ dân Mường “Thanh bị điêu đứng vị 
nạn giặc cướp. Một hôm các già bản họp nhau di tìm người biết thươn/ 
dân về diệt giặc cỏ. Họ mổ lợn cúng “ma nhà”. Tiệc dang nồng, bồng xuất 
hiện hai người lạ mặt, nhưng rồi mọi người nhận ra ngay dó là hai anh 
em Ngãi, Khanh; các già bản mừng rỡ, vì đã lâu lắm mới gặp lại họ. Ngài, 
Khanh được mời ngôi ở vị trí trang trọng của bàn tiệc. Hai anh em КЕ 


lại những ngày xa quê hương, được gặp "quan thấy” Hoàng Công Chất, 
người có phong thái giản dị, mặc quần áo nâu, vừa biết đi cày lạ rất mực 


giỏi võ n ác giả bản hỏi: hai anh em học đựoc gì ở "quan thấy mặc 
áo nâu igài, Khanh đái а tự chẳng cần học thêm, nhưng, 
i phải học прау. Nói đoạn, hai anh em bèn rút dao рат cắm 


có cái này 
pháp lên за nhà. Họ lại ném tiếp con dao рат thứ hai cắm nối đuôi vào 
con dao thứ nhất, lại ném tiếp con дао thú ba vào đuôi con dao thứ hai, 
cứ như thế liên tiếp đến hết con дао thứ bảy. Bảy con дао рат nối nhau 
thành một chuối dao lơ lững từ sàn nhà xuống bàn rượu. Tiếp dó, ы. 


già bản đi đón ng tế mặc áo nâu” về đuổi giặc, cứu bản mường. 
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Trong dân gian Mường Thanh, tên tuổi Ngải, Khanh 
gắn liền với tên tuổi thủ lĩnh Hoàng Công Chất, là biểu 
tượng của sự đoàn kết dân tộc miền xuôi, miền ngược: 


“Quân Ngải, Quân Khanh 

Quân ông Thiên Chết 

Tới xây thành Bản Phú 

Ai muốn biết sẽ đến coi 

Thấy chăng kìa, người Hoa và người Kinh hát hò 

trong phú, 

Lào, Thái, Ха vui mừng tay làm nhanh nhanh... ". 
Nguyên văn tiếng Thái: 

“Quận Маі, Quận Khanh, kên ông Thiên Chết; 

Ма dệt thanh Bản Phủ, 

Рћди é ћи ma dir dóng ди; 

Hên to! Hán cánh Keo hát hő cùng phú; 

Phủ, Lao, Тау, Xá muôn mita тїї đệt văn puông ” 

(Bài vë Hoàng Công Chát xây thành Bản Phủ, sưu tầm 
ở sông Mã năm 1962 – Те liệu của đồng chỉ Сат Trọng). 

“Thiên Chết" tức “Then Chất”. “Then” là tên gọi tôn 
kính đối với vị đứng đầu cao nhất. Trong “Quăm tô muong” 
(Sử của người Thái Tây-Bắc) có chỗ ghi Hoàng Công Chất 
là “Vua Hoàng”, ngụ ý ngang hàng với vua miền xuôi. Cũ g 
có chỗ ghi là “Keo Chất”, có nghĩa là “người Kinh tên Chất 
cũng hàm ý gọi chung nghĩa quân của Hoàng Công Chất. 
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Ngoài hai tướng lĩnh Ngài, Khanh, có thể ке thêm: 

- Hai cha con Сат Тот, Сат Phanh : vón dòng quý 
tộc, cai quản Mường Muôi (Thuận Châu). Sau một thời gian 
mắt quyền hành, do vi phạm một lỗi trong luật mường (tội 
giết con trai và nghỉ con làm phản), Cảm Tom lại được nhân 
dân đón về cai quản mường như cũ, rồi bị lực lượng đối lập 
bắt nộp cho chính quyền Lê-Trịnh. Nhờ đút lót cai ngục, 
Cầm Tom lại trốn về Mường Muỗi. Khi giặc Pong ở Vân 
Nam kéo sang đánh chiếm mường, Сат Tom chóng không 
nồi, phải cải trang làm dân lánh sang Xiëng Kho (Lào). Tiếp 
đó, Сат Tom gặp Lê Duy Mật vừa lên Thượng Lào, bèn 
cùng Xa Văn Ba (ở Mộc Châu) và Cầm Phản (ở Mai Sơn, 
tức Mường Mụa) tham gia nghĩa quân Lê Duy Mật. Năm 
1750, Hoàng Công Chất phối hợp với Lê Duy Mật chuẩn 
bị tiến về Tây-Bắc. Từ năm 1754, Сат Tom theo Hoàng 
Công Chất, nhưng cũng năm đó ông mắt. Người con là Cầm 
Phanh (tức Phìa Chu) lên thay cha, tiếp tục đi theo Hoàng 
Công Chất. Khi quân Trịnh kép lên đàn áp, Сат Phanh kiên 
cường chống cự, nhưng thê yêu phải chạy sang căn cú cũ 
của Hoàng Công Chất ở Xing Kho và mắt ở đó. Cha con 
Cầm Tom đại diện cho các phìa tạo địa phương ngả theo 
nghĩa quân Hoàng Công Chất. 


Một điểm cần lưu ý: tuy Lê Duy Mật và Hoàng Công 
Chất phối hợp với nhau, nhưng trên thực tế lực lượng của 
Lê Duy Mật và của Hoàng Công Chất hoạt động trên hai 
khu vực riêng biệt. Phía bắc từ Tuần Giáo, Điện Biên trở lên 
thuộc phạm vi ảnh hưởng của Hoàng Công Chất; phía nam 
từ Mộc Châu về đến Văn Сћап thuộc phạm vi ảnh hưởng 
của Lê Duy Mật. 
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- Сат Рћап (ờ Mai Sơn, tức Mường Mua): Theo 
“Quam tô muong” ở Mường Mua, Сат Рћап thuộc dòng 
quý tộc thé tâp. Khi bị giặc Phẻ đuôi, ông đưa gia đình sang 
Lào và gia nhập nghĩa quân Hoàng Công Chất Ông được 
Hoàng Công Chất giúp đỡ đưa về cai quản đất mường cũ. 
Chăng bao lâu ông mắt. 


- Вип Хао: Sách “Quam tô muong” của Mường La 
chép: “Khi người cha là Bun Dom còn làm chủ đất Mường 
La thì Bun Xao bị giặc Phẻ bắt đem lên vùng Trung Lăng, 
Hoàng Nham. Tám năm sau, Bun Xao trở. biết tin cha 
mình đã bị giặc Phẻ giết, ông bèn xin theo “Thiên Chết" 
và được Hoàng Công Chất “сар sắc cho Bun Хао vë làm 
chủ đất Mường La được 10 năm [1760-1769]”. Khi quân 
Trịnh lên đàn áp, ông đem gia quyền vào vùng Híp-Khoang 
(Mường Bằng). Trong một bản tâu lên chúa Trịnh của Bun 
Hiêng (người thay Вип Хао) có đoạn : “Вип Хао được cai 
quản đất Mường La là nhờ Thiên Chết" (шг liệu của đồng 
chí Сат Trọng). 


Vë các tướng linh và phia tao di theo nghia quán 
Hoàng Công Chất, cân phân biệt: 


- Các thủ lĩnh xuất thân nông dân và tàng lớp dưới nói 
chung (gồm cả người miền xuôi và người dân tộc). Đây là 
những thủ lĩnh thực sự của nghĩa quân, tập trung đóng ở Bản 
Phủ, về sau được nhân dân thờ trong đèn Bản Phủ : ngoài 
Thiên Chất, có Quận Chung, Quận Ngài, Quận Khanh, Quận 
Xiêm, Quận Tả, Quận Hữu. Tên bảy vị này được ghi trong 
bài “khán” khi cúng lễ ở đền Bản Phủ. 

- Các phia tạo đi theo nghĩa quân, đều được Hoàng 
Công Chất tạo điều kiện cho vë cai quản các mường cũ và 
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“cổng nạp” cho nghĩa quân. Sách “Quam tô muong” chép 
rõ: “Thời đó, ông Thiên Chết xưng chúa ở dát Mường Thanh. 
Các tạo mường không còn đi công nạp ở kinh đô nữa, mà 
lên cống cho chúa Thiên Chết”. Sách пау cũng có đoạn phản 
ánh sự hưởng ứng của các tù trưởng khi Hoàng Công Chất 
mới đến Mường Thanh: 

“Binh tiến mạnh, quan lớn Thiên Chất 

Là tướng hùng đem binh đóng ven sông 

Doc theo sông sang đến tận Хӧр-Хап 

Lệnh ban ra cho các phìa tạo. đất mường 

Рет lương, trâu đến giúp nuôi quân..." 

Cũng có một số phìa tạo chóng lai nghia quán và dà 
bị trừng trị, như trường hợp Phia Khuyên. Vẫn theo “Quam 
tô muong”: 

“Phìa [Khuyên] tìm được vài tên đi hầu hạ 

Đến gặp Thiên Chất tỏ lời chống lệnh 

Thiên Chất nói dịu: 

“Binh quan tới, tại sao không đem lương tới? 

Không còn coi mặt bë trên này ra gì nữa!” 

Phìa [Khuyên] vẫn cưỡng, đem phép triều đình ra dọa, 

Thiên Chất bèn sai bắt trói Phìa Khuyên 

Phìa vẫn kháng kháng một mực cưỡng lệnh 

Thiên Chất bèn sai chém chết Реза Khuyên 

Thôi đành bỏ xác, hồn bay về trời!” 
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(Theo Sứ của người Thái ở Mường Muối, trước dó 
*Phìa Khuyên đã từng gọi Phẻ Co, Phẻ Кіёп ở đất Hán, đất 
Ngô vë đánh phá bản mường”). 


Từ căn cứ Mãnh Thiên, nghĩa quân mở rộng hoạt động 
và làm chủ 10 châu của phủ Yên Tây!, lan ra khắp trán Hưng 
Hóa, vào đến thượng du Thanh Hóa. Nhân dân các dân tộc 
và các thô tù đều hưởng ú ứng, ủng hộ nghĩa quân. “Chất tới 
đâu, mộ dân làm lính; dân đều đi theo đến nỗi cha sai con, 
vợ khuyên chồng, chặt cày bừa làm giáo mác, xé áo làm cờ 
mang đi theo Chất. Thé lực của Chất thêm mạnh, quan quân 
chia đường tién đánh chưa thê được” (Minh đô sử). 


Một lần nữa, chúa Trịnh lại sai sứ đi chiêu dụ, nhưng 
“Công Chất vẫn giữ hiểm, lan tràn, chiếm đất 10 châu”. 

Những năm 1767-1768, nghĩa quân Hoàng Công Chất 
đã biến vùng rừng núi Hưng Hóa thành một trung tâm khởi 
nghĩa. 

Cuối năm 1767, nghĩa quân từ phủ Yên Tây tién xuống 
đánh chiếm các Châu Mộc (thuộc Sơn La ngày nay), Châu 
Mai (thuộc Hà Bình ngày nay) và chia quân tiến sâu vào 
vùng thượng du Thanh Hóa đánh phá các sách, động (thuộc 
địa bàn Thọ Xuân, Сат Thủy, Lang Сћапћ...), dự tính kéo 
xuống đánh úp Phụng Hóa (Nho Quan, Ninh Bình). Các 


1 10 châu của phủ Yên Tây: Chiêu Tấn (vùng Sinh Hó), Quỳnh Nhai (vùng 
Quỳnh Nhai ngày Chšu (vùng Châu Lai, Mường Tè), Luân 
Chšu (thuộc Lai Châu ngày nay), Quảng Lãng, Hoàng Nham, Hợp Phi, 
Lễ Toàn, Tuy Phụ, Khiêm Châu (nay thuộc Vân Nam). 
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trần thủ Hưng Hóa, Thanh Hóa hoảng sợ, cáo cấp về triều 
xin cứu viện!. 

Được tin báo, chúa Trịnh Sâm huy động một loạt tướng. 
lĩnh chuẩn bị các cánh quân kéo lên Thanh Hóa, Hưng Hóa: 
“Sai bọn thiêu phó Trịnh Phưởng (tông thất Họ Trịnh), tham 
đốc Phác trung hầu Đinh Văn Phục (người Hàm Giang, thuộc 
huyện Cẩm Giảng), chỉ huy đồng tri là Hoàng Đình Thẻ đến 
Hưng Hóa. Bọn Nguyễn Đức Thân, Nguyễn Đình Duy, Lê 
Trọng Thẻ đến Thanh Hóa, đều đem binh bản bộ phụ theo sự: 
điều khiển của trấn quan. Lại sai Nguyễn Phương Đĩnh, phó 
tri Hộ phiên Nguyễn Trọng Đương đến trán Nghệ An. Chức 
đô chỉ huy sử nội giám là Lê Đình Châu, tri công phiên Phan 
Chánh Lễ đến trán Thanh Hóa kiêm tra tình hình quân só, quân 
nhu và hư thực của giặc cùng việc đánh giữ của quan quân. 


1 Tham khảo Minh đô sử: "Năm Đình Hợi, Cảnh Hưng thứ 28 [1767], 
mùa đồng tháng 10, Hoàng Văn Chất (Công Chất cướp trán Hưng Hóa, 
lién cướp cả trấn Thanh Hóa. Sai Trịnh Phường chia đường tới đánh. 


Hoàng Văn Chất cướp phá các châu Mai, châu Mộc ở Hưng Hóa, lại 
cướp các sách động ở Quan Gia (tên châu, thuộc tỉnh Thọ Xuân), Cổ 
Lũng, Thiết Ứng (tên sách, huyện Cám Thủy), Ái Chù (tên động, thuộc 
huyện châu Quan Gia), Bất Một (tên động, thuộc châu Lang Chánh) ở 
Thanh Hỏa. Lại mưu đánh úp phủ Phụng Hóa, muốn chiếm cứ Khan 

Chính (nay là Lang Chánh) để dòm ngó An Trường. Hợp quân hơn vạn” 


i không về không. Nay xin chọn quan chia giữ, 4 đạo 
chia nhau cùng tiến thì mới thu được thắng lợi. Bấy giờ Nguyễn Bá Lân 
(tuyên phủ sứ đạo Hưng Hóa) có em là Nguyễn Luyện ốm chết nên xin 
rút quân, từ chức tuyên phủ. Việc giáp công bèn thôi" (Minh đô sù). 
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“Tháng 11 [1767] Hoàng Đình Thể đem đạo quân 
Thanh Hóa, một cánh do đường Mộc Phù, Mường Chanh 
(thuộc châu Mai Sơn) tiến lên, một cánh do đường Mường 
Nội, Xóm Húc (thuộc châu Sơn La) tiến lên, đến Nậm Công, 
qua Nậm Hôn, đến đầu địa giới Trấn Ninh là lào Nà Hạng. 
Ngày 11 tháng đó qua các lào Nà Cỏ, Chấp Cấp đến lào 
Mường Bao, cùng hợp binh với thô tù Hưng Hóa là Hà 
Công Thái. 

“Hoàng Đình Thể lại nghe tin đảng của Hoàng, Công 
Chất trón trong đất Xa Hó và Мат Ban, bèn lấy quân của 
hai châu Thuỷ Vỹ và Bàn tiến lên đóng ở châu Chiêu Тап” 
(Minh аб sử). 


ТУ. TRÀN ХАМ CÔ – 
CHUNG CỤC CUỘC KHỞI NGHĨA 


Tháng 2 [1768], Trịnh Sâm cử Nguyễn Đình Huấn 
(thống lãnh) cùng Phạm Ngô Cầu (hiệp thống lành) huy 
động quân lính ba đạo Sơn Tây, Hưng Hóa, Thanh Hóa hợp 
sức tién đến bản doanh của Hoàng Công Chất ở Mường 
Thanh (Điện Biên). 

Nguyễn Đình Huấn tiến quân đến Сб Pháp, nghe (іп 
nghĩa quân của Lê Duy Mật đã kéo sang Mường Thanh phối 
hợp với Hoàng Công Chất đề đối phó với quan quân sắp 
kéo lên, Đình Huấn không dám tién thêm, nói với bộ hạ 
rằng: “Từ hai châu Mai, Mộc trở lên núi non hiểm trở, trong 
khoảng 100 dặm muôn ngàn gian khó, trên đường đi phải 
qua 4 khúc sông, nếu gặp mưa nước lũ đến, đá núi sụt lở, sợ 
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rằng lương thực không chuyên đến kịp, chỉ bằng đóng đồn 
lại ở đây, chờ dịp thuận tiện hơn” (Minh dó зи)'. 

Bị chúa Trịnh khiển trách, Đình Huấn vẫn ngần ngại, 
tâu về triều: “Giặc ở mường bản bắt dân làm vườn không 
nhà trồng, chia lực lượng chống cự, muốn đánh quan quân 
bát ngờ. Quân triều đình thì lương thực không được liên tục, 
tiến hay dừng đều khó, quân lính lại ốm đau nhiều còn phải 
chạy chữa thuốc men, nay xin rút quân về chỗ yên бп, chờ 
lần khác hãy tién quân” (Minh đô sử). 

Trịnh Sâm liền triệu Đình Huấn vë, giao quyền thống 
lãnh cho giám quân Đoàn Nguyễn Thục, chia quân làm 
nhiều cánh đồng loạt đánh tháng vào căn cứ Mường Thanh. 


Bấy giờ Hoàng Công Chất vừa chết, con là Hoàng 
Công Toản lên thay. Trước sức tắn công của quân triều đình, 
nghĩa quân bố trí trận địa mai phục ở Nậm Cô. Theo Sử 
người Thái ở Тау-Вас, khi quân Trịnh từ Mường Апр [?] 
đánh vào Điện Biên, nghĩa quân "đón đánh ở một vị trí núi 
non hiểm trở nằm trên quãng đường độc đạo từ Điện Biên ra 
Mường Апа. Quân Trịnh tiến công nhiều lần đều bị bẫy đá 
của nghĩa quân đánh lui. Sau quân Trịnh phải cho một cánh 
quân đánh tập hậu thì nghĩa quân mới bị tan vỡ. Vị trí trận 
đánh từ đó mang tên là Pú-Xá-Hin (Núi bẫy đá). 


1 Dựa theo sự mô tả nhật trình rất chi tiết của Lê Quý Đón (Kiến văn tiểu lục), 
các cánh quân Lẻ-Trịnh xuất phát từ Cổ Pháp lên Mường Thanh có thể di 
theo 3 đường, và déu phải di 28 ngày hoặc 1 tháng 3 ngày mới đến nơi. 

2 Ở một bản tàu khác, Nguyễn Đình Huấn nhắc lại những khó khăn trên 
đường hành quân lèn Mường Thanh: "Đường vận lương hiểm trở... ở hai 

à Mộc дап phần nhiều theo giặc, không sợ sự ước thúc của triéu 
nộp lương giúp quân mà dựa vào dân là không thể được (...). 

Giặc Chất dựa vào thể xa, hiểm, giỏi đắp hào lũy, tích trữ được nhiều, đã 

vài chục năm. Nay xin dừng việc tiến quân vào sâu, vì đường tiếp tế khó 

khăn, chưa дё gì trong mươi ngày mà phá được... (Minh dó sử). 
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D117 2A 


Đền thờ Hoàng Công Chất tại Điện Biên 
(Ký họa thực địa) 
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Tác giả Minh đô sử chép về trận đánh cuối cùng ở 
Мат Cô như sau: 

“Giặc đóng ở Nậm Cô chống lại, những nơi yếu hại 
đều có mai phục. Giặc phao tin rằng: triều đình có sức mạnh 
vạn quân thì ta đây có thé hiểm trở của muôn núi, liệu quan 
quân có thê bay vượt qua sông được chăng! Không ngờ Đoàn 
Nguyễn Thục đã cho khinh binh dánh truóc, quan quán tiếp 
đến ba bề bốn bên. Quân triều hướng về phía tây, quân giặc 
hướng về phía đông, cách nhau không ngoài mây bước, hỏa 
đồng bắn ra loạn xạ, khói bốc đen trời”. 


Vẫn theo Minh đồ sử, trước thế mạnh của quan quân, 
“giặc bèn lui xa. Đoàn Nguyên Thục đem quân tỉnh nhuệ 
chặn đánh, chen đường rút chạy của giặc. Phục binh giặc 
cùng nổi lên, пао quân ngựa, пао quân bộ, пао giáo, пао nó, 
người hét ngựa hí, xông vào liều đánh. Quân triều ra sức 
đánh trả, phá tan được giặc, bát sóng được rất nhiều”. 


Trong khi nghĩa quân tập trung lực lượng bố trí trận 
địa mai phục ở Мат Cô, thì quân triệu đình đã phóng hỏa 
đốt cháy thành Bản Phủ; Công Toản định quay trở về thành 
lũy “thì đã thấy bốn bề lửa cháy rực trời", bèn cùng một số 
nghĩa quân tìm đường thoát. 

| Về sự kiện này, các tài liệu thư tịch cũ ghi chép không 
giông nhau: 

- Theo Đại Nam nhất thống chí, sau khi quan quân 
đánh chiếm thành Bản Phủ, Hoàng Công Toản “chạy sang 
nương náu ở Vân Nam [?]”. 

- Sách Bình Hưng thực lục chép: “Tháng giêng Kỷ 
Sửu [1769], Đoàn Nguyên Thục vào Thanh Châu. Con Chất 
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là Hoàng Công Toản, sau khi thua trận ở Cô [tháng 12 
năm Mậu Tỷ] bỏ chạy sang Trán Ninh. Dư đảng đã bỏ thành 
lũy chạy trón vào Mường Bồn từ hai ngày trước khi quân 
quan đến nơi 


- Sách Minh đô sử cũng chép tương tự: “Sau trận thua. 
ở Nậm Cô, Toản chạy về châu Thanh liên kết với các chúa 
Man đen, Man trắng để nhờ giúp @0..., mộ lính cảm tử 
quyết đánh nữa nhưng không được. Công Toản đang đêm 
thức dậy, xách giáo trở về ћу. thấy bón bë lửa cháy rực trời. 
Quân triều đình chia đường tiến vào. Công Toản vội vã cưỡi 
con ngựa tốt, chạy sang Trán Ninh”. 


-Theo Sứ của người Thái ở Tây-Bắc: “Công Toản, 
Ngài, Khanh chạy được sang miễn Мат U, còn các tướng 
khác chạy không kịp phải nhảy vào kho đạn tự thiêu mình” 
(tư liệu của đồng chí Сат Trọng)'. 


* 


Nhận định về tầm vóc và ý nghĩa cuộc khởi nghĩa 
Hoàng Công Chât, các tác giả Lịch sứ chế độ phong kiến 
Việt Nam, Tập Ш cho răng: “Cuộc khởi nghĩa duy trì được 


1 Khái quát về cuộc khỏi nghĩa Hoàng Công Chất, Bình Hưng thực lục 
Viết: 
“Giàc Chất chiếm cứ Thanh Châu, dựa chỗ hiểm xa, tụ quản chứa thóc, 
hiếp chế các châu thượng du, từ Sơn La, châu Việt trở lên, không biết 
hiệu lệnh triếu đình gần 20 năm. Trấn tướng Hưng Hóa chia дийп 
chống gi, chưa từng di đến nơi đó. Chúa mốt [Trinh Sâm] cầm chín 
quyển, giặc nhân sơ. а јап tràn xuống châu Mai, kết hợp với giặc Mật ở 
“Trấn Ninh, chia quán ra các nơi, toan dòm ngó đất đai gần Thanh Hóa, 
thế rất dữ dội. Nhiều người lo rằng đất hiểm, đường vận lương xa, khó 
lòng đánh được...” 
Vân theo Bình Hưng thực lục, "Chiếm xong Mường Thanh, quan quân 
sai tìm mà giặc Chất, đào та, mò quan tài ra chém xác...; có người còn 
nhận được áo trận của Chất vẫn mặc từ trước. Lập tức thu hải cốt đốt ra 
tro, tung đi” 
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hoạt động trong 30 năm (1739-1769), là một trong hai cuộc 
khởi nghĩa kéo dài nhất trong phong trào nông dân giữa thế 
kỷ XVIII... Sau khi chuyền lên vùng rừng núi Thanh Hoá, 
Hưng Hóa, cuộc khởi nghĩa nông dân miền xuôi chuyển 
thành một phong trào đoàn kết tranh rộng rãi của dân 
nghèo người Kinh và nhân dân thiêu số bị áp bức” (tr.213). 


Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, nhưng ký ức về nghĩa quân 
và tên tuôi người anh hùng nông dân Hoàng Công Chất vẫn 
sống mãi trong dân gian vùng Sơn Nam và vùng Tây-Bắc. 
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1. SƠ LƯỢC DIỄN BIÉN CUỘC KHỞI NGHĨA. 


Lê Duy Mật là một người dòng dõi tôn thất nhà Lê 
(con vua Dụ Tông (1706-1729). Năm 1728, Lê Duy Mật 
cùng một số tôn thất và quan lại định nỗi dậy cướp kinh 
thành, lật đô họ Trịnh. 


Cuộc đảo chính thất bại, Lê Duy Mật phải chạy vào 
Thanh Hóa, tập hợp dân nghẻo, tiếp tục cuộc. đấu tranh 
chống họ Trịnh!. Từ đó, Lê Duy Mật dần dần phát triển lực 
lượng và cuộc nồi dậy cũng ngày càng có tính chất quần 
chúng rộng rãi, hòa chung vào làn sóng đầu tranh của phong 
trào khởi nghĩa nông dân đương thời. 


Từ vùng thượng du Thanh Hóa, Lê Duy Mật mở rộng 
địa bàn hoạt động ra vùng Hưng Hóa, Sơn Tây, Sơn Nam. 
Những пат 1749-1752 Duy Mật рћог hợp với nghĩa quân 
của thủ lĩnh Tương ở Sơn Tây, gây cho quân Trịnh nhiều 
thiệt hại. Sau khi Tương tử trận, Lê Duy Mật bỏ căn cử cũ ở 
Ngọc Lâu (Thạch Thành, Thanh Hóa) rút lên miễn thượng 
du. 


Trong khoảng những năm 1752-1763, Duy Mật vẫn 
làm chủ miền thượng du Thanh Hóa, Nghệ An, xây đôn lũy, 


1 Theo Bình Ninh thực lục: Lë Duy Mật nguyên là em vua, con thứ 11 của 
Dụ Tông hoàng 46. Năm 1708 cùng với anh là Duy Chân chạy ra huyện 
Thạch Thành (Thanh Hóa) nhóm họp đồng đảng làm phản... Nhiều lần 
sai quân đánh дер, Duy Mật trốn vào rừng sâu, rồi tử Cổ Lũng trốn vào 
Ngoc Lâu chống giü... (Tư liệu Khoa Sử, ĐH Tổng hợp Hà Nội; Bản dịch 
của Trần Lê Hyu). 
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đông thời chú ý cải thiện đời sóng nhân dân địa phương, như 
đào kênh, lập chợ, dựng lò rèn vũ khí và nông cụ. 

Năm 1764, Lê Duy Mật xây dựng căn cứ mới ở núi 
Trình Quang (phủ Trấn Ninh), có hảo lũy kiên có, khóng 
ché cả một vùng thượng du Thanh, Nghệ và một phần Hung 
Hóa. Năm 1767, nhân việc Trịnh Doanh chết, Lê Duy Mật 
định mở cuộc (ап công ra Bắc, nhưng vừa kéo nghĩa quân 
xuống vùng Hương Sơn (Hà Tĩnh), Thanh Chương (Nghệ 
An) thì bị quân Trịnh đánh lui. 


Sau một thời gian chuẩn bị kế hoạch và ương thảo, 
cuối năm 1769, quân Trịnh bắt đầu mở cuộc tấn công quy 
mô vào căn cứ nghĩa quân. Tuy hết sức cố nghĩa quân 
Lê Duy Mật không chồng nồi ba đạo quân triều đình. Trong 
lúc đó, người con rẻ của Mật phản bội, đem thành ngoài 
dâng cho quân Trịnh, tạo điều kiện cho quân triều đình đặt 
đại bác bắn vào thành trong và khép chặt vòng vây. Tự biết 
không thẻ thay đổi được tình thế, Lê Duy Mật tự thiêu chét 
cùng với vợ con. 


П. HOẠT ĐỘNG СОА NGHĨA QUÂN 
ТЕЁМ DIA ВАХ THANH HÓA 


Mở đầu cuộc vận động nôi đậy. Lê Duy Mật phát một 
bài hịch, nêu rõ mục đích và đối tượng của cuộc khởi nghĩa 
là lên án họ Trịnh lắn quyền vua, làm khó dân, chả đạp lên 
cơ đồ nhà Lê và kêu gọi “phù Lê diệt Trịnh”: 

“Nhớ từ thuở Lam Sơn khởi nghĩa, vua Thái TỔ ra oai, 

Тиф виот thiêng chém giặc Liễu Thăng 

Lên ngôi báu dựng cơ dó Nam па, 
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Troc tóc lại nên dài tóc, đầu đội ơn công đức vô cùng 
Trắng răng đổi được đen răng, 

Miệng chúc chữ “thái bình hữu tượng 
Nguyên, công ду dã tràng xe cát 
Thịnh, việc kia tu ћи đẻ nhờ 

Trước ra tuông tâm gửi Лап cành 

Ра thủng thinh như chuột sa chinh gạo, 
Sau quen thói bỏ câu tranh 16 

Lại hung hãng như trâu húc nhà thân. 
Vẽ chân rắn những loài xi îm ninh, 
Anh hùng ngậm miệng bô hòn 

Thêm lông lươn sinh sự nề hà, thiên hạ Ади vo quả ké... 
Nhân dân thổ địa bờ cõi xưa, chỉ để sa tay tặc tử 

Xã tắc sơn hà nên пёр cü, sao cho vào túi gian phu... ”.! 


Ích dẫn Bài hịch của Lẻ Duy Mật: 

“Nhớ từ thuở Lam Sơn khởi nghĩa, vua Thái Tổ ra oai, 
Таби guam thiêng chém giặc Liễu Thăng. 

Lên ngôi báu dựng cơ đồ Nam Việt, 

Troc tóc lại nên dài tóc, dáu đội ơn công đức vô cùng 
Trắng răng đổi được đen ràng, 

тё chúc chữ "thái bình hữu tượng” 


& uyën, công ấy dà tràng xe cát 
Mâm việc kia tu hú để nhà 
“Trước ra tuồng tầm gửi lấn cành 

Ра thùng thin lh như chuột sa chỉnh go, 
Sau quen thói bố câu tranh tő 

Lại hung hãng như trâu һас nhà thần, 
[55] 


Vë chân rắn những loài хїёт ninh, 
anh hùng ngậm miệng bó hòn 
Thêm lông ơn sinh sự nể hà, thiên hạ đầu vo quả ké, 


(а) 
Nhân dân thổ địa bờ cõi xưa, chỉ để sa tay tặc tử 
Xš tắc sơn hà nén nếp cũ,sao cho vào túi gian phu 


(..) 
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Bài hịch ћап đã có tác dung lôi cuốn nhiều người 
hưởng ứng cuộc nỗi dậy, chính quyền Lê-Trịnh “phải sai 
người đi Thanh Hóa đưa sắc dụ Lê Duy Mật quy thuận; 
Chúa cũng tuyên chỉ tha lỗi cho, nhưng Mật không hồi ngộ, 
vẫn cùng các man tü chống lại triều dinh” (HLTSKL). 


Sau hai năm chuẩn bị lực lượng, từ пат 1740 nghĩa 
quân Lê Duy Mật bắt đầu tiền đánh các huyện Tiên Phong, 
Phúc Lộc trên địa bàn (гап Sơn Tây. 


Tháng 10-1741, Lê Duy Mật mở cuộc tấn công lớn thứ 
hai xuống Sơn Tây, đánh chiếm vùng lưu vực sông Thao, 
sông Đà và xây dựng nhiều thành lũy phòng thủ. Giữa lúc 
nạn đói tháng 8 [1741] đang diễn ra nghiêm trọng, dân 
nghèo kéo nhau đi theo nghĩa quân càng đông. Chúa Trịnh 
lo sợ, sai tướng bát ngờ tấn công căn cứ nghĩa quân, Lê Duy 
Mật phải tạm thời rút về Thái Nguyên. 

Quân Trịnh lại kéo lên Thái Nguyên, tán công thăng 
vào các đồn lũy của Lê Duy Mật: “Tháng 9, sai đô đốc Đặng 
Đình Bật đốc lĩnh các đạo đánh đồn Võ Lao. Lê Duy Mật 


Vậy ta phải liều mình vượt biển, gắng sức qua пап 
Góp nhặt một thành một lữ, lò tàn bếp Hạ thổi phù phù 

Mở mang tắc đất tắc dân, thanh cũ gươm Lưu mài sáng sáng 
(...) 


Người vốn là người cõi Việt, 
Đất nào chẳng đất nhà Lê 
Ngôi thiên vương chìm phượng ngàn lồng 
'Trông thấy cũng nên sa nước mắt 
Giặc quản chắc [giặc ngồi bên cạnh vua] miệng tằm ăn lá 
Xem vào sao chẳng cháy buồng gan 
Bình định trao khoản sắc thư son 
Đức báo đức bụi trời đất biết 
Mấy lời thủy chung đãi kết 
HƏi người quân tử nghĩ cùng” 
(Hậu Lë thời sự kỷ lược [HLTSKL] - Tư liệu Viện Sử học, 
Bản dịch của Đỗ Mộng Khương). 
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lui về giữ huyện Văn Lãng (thuộc trần Thái Nguyên). Quan 
quân nhân ban đêm, ba mặt củng tiến, phá thành lũy và mươi 
đồn của giặc. Quân của Mật bị vỡ chạy” (HLTSKL). 

Sau thất bại ở Võ Lao, Lê Duy Mật lại rút chạy về 
Thanh Hóa. Вау giờ “hai trần Thanh, Nghệ đói kém, lính 
дао ngũ có đến hơn vạn; quản quân đòi bắt, trấn quan tróc 
nã, dân tình thật khốn khô”. Tranh thủ tình trạng chúa Trịnh 
đang lúng túng về quân s lính bỏ trốn nhiều, Lê Duy 
Mật khẩn trương xây dựng dinh lũy ở xã Ngọc Lâu (Thạch 
Thành, Thanh Hóa), tự xưng là “Thiên Nam để từ”. 


Đề ngăn chặn không cho nghĩa quân có thời gian xây 
thành lũy vững chắc, thống lĩnh Đặng Đình Bật lập tức được 
lệnh phải đem ngay một đạo quân đánh thắng vào căn cứ 
Ngọc Lâu. Nghĩa quân chống cự dai dàng, cuối cùng phải 
rút vào Nghệ An. 

Một năm sau (1742), nghĩa quân lại từ động Cổ Am 
ở Nghệ An tiến ra Thanh Hóa đánh phá huyện Lôi Dương 
và đồn Bái Thượng. Nhưng tướng Đặng Đình Bật đã kịp 
thời điều quân đến tiếp ứng, “sai quân đứng chỗ cao bắn 
đuôi theo giặc, theo đường Вог Sơn (huyện Lôi Dương) 
chiếm lại đồn Bái Thượng, lại truy đuôi giặc ở Thịnh Mỹ. 
Duy Mật phải rút quân lên châu Lang Chánh [Thanh Hóa] ” 
(HLTSKL). 

Các năm 1743-1748, quan quân họ Trịnh đang lo tập 
trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa ở Bắc Bộ, Lê 
Duy Mật lại có điều kiện mở rộng hoạt động trên địa bản 
Thanh Hóa, tiến về chiếm lại căn cứ Ngọc Lâu. 


Вау giờ ở huyện Mỹ Lương (Sơn Tây) cũng đang diễn 
ra cuộc nồi dậy chóng họ Trịnh do thủ lĩnh Tương cầm đầu. 
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Năm 1749, nghĩa quân Lê Duy Mật tiến ra vùng Hoài An 
(Hà Đông), Mỹ Lương (Sơn Tây) phối hợp với lực lượng 
của thủ lĩnh Tương. Từ hai căn cứ Ngọc Lâu và Mỹ Lương, 
nghĩa quân của Lê Duy Mật và Tương cùng phối hợp hoạt 
động mạnh trên nhiều vùng thuộc hai trán Thanh Hóa và 
Sơn Tây trong gần 3 năm, gây cho quân triều đình nhiều 
thiệt hại. 

Theo HLTSKL, nghĩa quân của Tương và Lê Duy Mật 
chiến đấu linh hoạt, “quan quân đến thì chạy tan, quan quân 
đi khỏi thì lại (ба ra các nơi cướp phá”. Đã có lần thủ lĩnh 
Tương “đem hết quân đến đóng ở Kệ Sơn [7], tién gần đến 
kinh thành”. 

Năm 1752, tướng Đàm Xuân Vực được lệnh “đem 
ngay một đạo quân lên tiêu diệt giặc Tương”. Trong một 
trận đánh không cân sức, “Tuong thua chết tại trận, cắt lấy 
đầu đóng hòm dâng lên chúa”. Thủ lĩnh Tương chết, Lê Duy 
Mật một lần nữa phải bỏ căn cứ Ngọc Lâu, rút lên vùng 
thượng du Thanh Hóa’. 


Ш. HOẠT ĐỘNG CỦA NGHĨA. 
TRÊN ĐỊA BÀN NGHỆ AN 


Trong khoảng hơn 10 năm, từ năm 1752 đến năm 1763, 
hoạt động của nghĩa quân Lê Duy Mật lan rộng từ thượng du 
Thanh Hóa vào tận các huyện Tương Dương, Quỳ Châu ở 
Nghệ An. Nghĩa quân xây dựng nhiêu căn cứ, đôn lũy trên 
1 Theo Bình Ninh thực lục: các пат Mậu Thìn [1748], Kỷ ty [1749], Đàm 

Xuân Vực (người xã Tương Trúc, huyện Thanh Trì], Nguyễn Nghiễm. 
(người xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) họp quân ba đạo tiến đánh, quét 
sạch sào huyệt Ngọc Lâu, Duy Mật phải rút chạy vào vùng Lào Đán. 


ћира: еј hopto.arg 


Phong trào Nông dân Việt Nam thế kỷ ХУШ (ở Đàng Ngoài) 189 


những vùng núi cao hiểm trở, quan trọng hơn cả là căn cứ 
ở Làng Vìu. Tại đây, Lê Duy Mật cho đào một con kênh từ 
Làng Vìu đến Tân Hợp, thành lập một chợ địa phương và 
dựng nhiều lò rèn đúc vũ khí, nông cụ sản xuất. 


Tháng 6-1763,nghĩa quân đánh chiếm phủ Trán Ninh*và 
châu Trịnh Cao, “lấp chặt đường Mường Then, Trạm Мап..., 
chia quân đi đánh hai phủ Quỳ Châu và Trà Lân”. Lê Duy 
Mật xây dựng một căn cứ quy mô trên núi Trình Quang, gồm 
“phủ trong” và “phủ ngoài” với 16 đồn, có hào lũy bao quanh. 

Theo HLTSKL, “Lê Duy Mật sợ quan quân đánh úp, 
bèn đem quyến thuộc cùng tướng, tốt hơn 200 người lưu 
ngụ ở địa đầu Vũ Thán [?]. Lại nghĩ: Trán Ninh dân nhiều 
đất tốt có thê dùng làm nơi dụng võ được, bèn đánh úp bắt 
tủ trưởng Lư Сат Hương giam ở nhà riêng, chiếm giữ Trình 
Quang, làm rộng thêm nhà cửa, đều Му ng ich xây lợp. 
Đặt các hiệu quân Thị vệ, Kim ngô, Сат у...” 


Theo Binh Ninh thực luc, trong bọn đi theo Mật có tên 
Hoàng, tự xưng làm Thượng tướng Minh quận công (tục gọi 
là Quận Mèo), có nhiều quyền lực, hơi biết binh cơ (phàm 
đồn lũy, cơ ngơi của Duy Mật đều do Quận Mèo sắp đặt). 
Duy Mật tôn thờ như cha, như thây, dựa làm tâm phúc” 


Vẫn theo Binh Ninh thực lục, Lê Duy Mật tập trung 
quanh mình nhiều bộ tướng: ngoài Quận Mèo (đã nói ở 
trên) còn có “Quán Lâm, Quậi Biền, Quận Uyên, Quận Đài, 
Quận Hào đều xưng làm phủ liêu; Quận Nhậm, Quận Thìn 


1 Theo Bình Ninh thực lục, từ 0 


lồng Đức (nhà Lê), vùng Trấn Ninh 
do dòng họ thổ tù Lư Cám đời đời kế lập. Đất rộng người nhiếu; xây 
dựng dinh cơ ở Trình Quang... Bốn bể hình thế cao уйі, phía дидї 

vào mái núi Chiêm Phiệt. Đến đời Lư Сат Hương, bị Lë Duy Mật chế 
ngự... 
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chỉ huy quân thị vệ; ngụy xưng tước “Quận” có đến 80, 90 
người, từ thiêm sự, tông binh trở lên có hơn 100 người; đặt 
10 hiệu Thượng khu, Trung khu, mỗi hiệu đều 100 người. 
Sau lại thêm 2 đội Сб Chiến (tàn quân của Hoàng Công 
Chất từ Mường Thanh chạy sang). 


Các đồn thì vòng thứ nhất дар bằng lũy đất. Trên mặt 
lũy cách 1 trượng đặt một chòi bắn; phía ngoài lũy đất trồng 
cây có gai; cách rào gai 1 trượng thì đảo hào sâu, rộng đều 
13 trượng. Ở chỗ quan khẩu phải đề phòng hơn thì cắm 
chông sắt; ngoài ra đều cắm chông tre nhọn như lông, nhim, 
Cách hào 1 trượng lại đặt thêm lũy gió, trên lũy đặt nỏ gỗ 
treo chuông; hễ quan quân kéo. đến thì chuông tự động vang 
lên, việc phòng bị thật chu đáo .. 


Từ đây, Duy Mật có thê bao quát phía tây từ các lào 
Hồ Mường đến các động vùng biên Hưng Hóa, phía đông 
đến Lạc Hoàn, Cao Châu, phía bắc đến 7 tổng Quỷ Châu, 
Trà Lân. 


Ngay từ cuối năm 1753, chúa Trịnh đã sai các tướng 
Nguyễn Nghiễm, Bùi Thế Đạt chuẩn bị quân lương, bất ngờ 
kéo lên “quét sạch giặc núi” Lê Duy Mật ở Thanh Hóa, Nghệ 
An, vì “binh quý thần tốc, nay cuối đông đầu xuân chính là 
lúc nên tiến đánh, nhọc một lần mà rỗi mãi mãi ở một trận 
này” (HLTSKL). Trên thực tế, trong ngót 10 năm, (từ 1753 
cho đến 1763), các quan trấn thủ Thanh Hóa, Nghệ An vẫn 
chưa dám động binh. 

Năm 1764, chúa Trịnh lo sợ nghĩa quân tràn xuống, 
đồng bằng, bèn cử Đàm Xuân Vực thống lĩnh cả hai xứ 
Thanh, Nghệ, điều động quân lính hai trấn bó trí đề phòng 
ngăn chặn các cuộc tán công bất ngờ của nghĩa quân. 
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Мат 1767, nhân cơ hội chúa Trịnh Doanh chết, em là 
Trịnh Sâm lên thay, Lê Duy Mật quyết định mở một cuộc 
tấn công lớn xuống các huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và 
Thanh Chương (Nghệ An), đánh bại quân đồn trú của chúa 
Trịnh ở các vùng пау!. Khi quân cứu viện của Bùi Thế Đạt 
và Nguyễn Nghiễm kéo đến, nghĩa quân mới chịu rút lui. 


Từ năm 1767, phong trào đấu tranh của nông dân 
chống chính quyền Lê-Trịnh bắt đầu rơi vào tình trạng bắt 
lợi. Hầu hết các cuộc khởi nghĩa lớn ở đồng bằng đã bị dập 
tắt, chỉ còn lại hai căn cứ lớn nhất của nghĩa quân Lê Duy 
Mật ở Trấn Ninh và của Hoàng Công Chất ở Mường Thanh. 

Ngay trong năm 1767, chúa Trịnh cũng đã triệu Bùi 
Thé Đạt về kinh dé nghiên cứu kế hoạch tán công căn cứ 
Trấn Ninh: 

"Chúa nghĩ: không trừ được Duy Mật thì Hoan, Ái 
vẫn ngạnh trở. Bèn cùng Hoàng Ngũ Phúc mật bàn rằng tên 
Mật là giặc già đã hơn 30 năm, dựa chỗ hiểm xa, hào sâu 
lũy bën. quán nhiều lương d ; tất phải biết rõ tình hình 
thì mới có thể theo đó mà liệu lý được. Bèn mật dụ Bùi Thế 
Đạt đò thám tình hình Lê Duy Mật; lại hỏi cách tién quân, 
vận lương... 

“Bùi Thế Đạt dò thám được tình hình thổ mục, đồ 
đảng, voi ngựa của Lê Duy Mật, thành lũy rộng, cao, sâu ra 
sao, lương thực có thể chia dùng được một năm...; dem tất 
cả sự trạng ấy dâng lên..." (HLTSKL). 


¡lấp chặt đường Mường Then, 
Nghe Trịnh Sâm mới nối ngôi chúa, nhân sơ hở đánh phá 
địa diện các huyện Hương Sơn, Thanh Chương xứ Nghệ An. Quan đồn 
thủ Hà Тат thua chạy. Tin báo về kinh su, chúa sai Nguyễn Nghiễm làm 
hiệp đốc suất cùng Bùi Thế Đạt hội bàn đánh dẹp...” (HLTSKT). 
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Bùi Thé Đạt còn cho biết: trong ba con đường lên Trần 
Ninh (từ Hưng Hoá sang, từ Thanh Hóa và Nghệ An lên), 
chỉ có con đường từ Nghệ An đi lên, qua huyện Trà Lân [tức 
huyện Tương Dương) là tiện lợi nhất. 

Theo Bình Ninh thực lục, “Thé Đạt còn nói: quân số 
nên dùng 2 vạn, vận lương nên đặt 10 đồn; quân đi mỗi 
người nên mang lương 3 tháng. Thuyền lương nên dùng 400 
chiếc. Chúa cùng Hoàng Ngũ Phúc bàn tính: sai bắt thuyền 
biển Thanh Nghệ chở sẵn thóc đến chứa ở kho Sa Nam, 
Vinh Dinh đẻ dự bị cấp cho quân”. 


Mặt khác, chúa Trịnh sai đem một đội quân thủy đến 
Yên Quảng đốc suất đóng 200 chiếc thuyền có lan can dé 
dùng vào việc chở quân lính; lại bắt các thuyền nhỏ của dân 
ở Sơn Tây chuyên chở lương quân. 


Chúa Trịnh lại gọi Bùi Thế Đạt về kinh, trực tiếp giao 
cho nhiệm vụ thống lĩnh tất cả các đạo quân kéo lên Trán 
Ninh, quyét phá cho được “sào huyệt" Lê Duy Mật: 

*Bèn cho triệu Bùi Thế Đạt về phủ Chúa, bảo rằng: 
Мат trước, những điều ngươi trình bày hợp ý ta lắm. Nay ta 
muốn cho ngươi làm thống soái trọng binh đi đánh phá sào 
huyệt Lê Duy Mật, nếu không thì ta phải thân chỉnh! Thế 
Đạt tâu: Tôi dẫu hèn chậm, không dám từ chối sự lao khổ, 
chỉ xin Chúa rộng cho ngày tháng; đừng sai quan đốc thúc, 
không cứ chậm hay chóng, chỉ cốt được việc. Chúa nghe 
theo, sai Thé Đạt về trấn điều độ, đợi ngày xuất quân. 

Chúa Trịnh “sai thêm nội quan Lê Đình Châu đem 
lũ Trịnh Phỏng, Nguyễn Trọng Thân, Nguyễn Đình Đống 
đem 5000 lính thuộc quyền Bùi Thế Đạt điều khiển. Chúa 
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lại nghĩ: Thanh Hoá gần cöi giặc, sai lưu thủ Nguyễn Đình 
Diễn chia đặt đồn đóng giữ, không chế các nơi hiểm yếu”, 

Theo Bùi Thế Đạt, trong ba con đường lên Trấn Ninh 
(từ Hưng Hóa sang, từ Thanh Hóa và Nghệ An lên) thì con 
đường Nghệ An qua huyện Trà Lân (Tương Dương, Nghệ 
An) là tiện lợi hơn cả. 


Kế hoạch xuất quân lên Trán Ninh được chuẩn bị khẩn 
trương. Theo báo cáo của Вш Thé Đạt, lương quân phải có 
2.250.000 bát thóc, năm ngoái đã chở được 2.250.000 bát, 
xin phát thêm 250.000 bát nữa cho đủ lương quân (Binh 
Ninh thực lục). 


1 Chúa Trịnh còn mượn lời vua Lê, vừa kể công họ Trịnh tôn phù nhà Lê, 
vừa đỗ dành Lê Duy Mắt quy hàng; đại dé: 
“Đến lúc quốc vận suy vi, quyền gian (іт ngôi... May có Thái Vương, 
(Trịnh Kiểm], Triết Vương [Trịnh Tông] lấy chỗ nhân hậu đem quân 
vua đi đánh giặc, rước dòng vua mà tón phù, dựng lại cơ dó, công đức to 
bằng trời đất... Túc hạ là người thân trong hoàng phủ, rơi vào thế khó 
xử, sợ hãi quá mà vụng tính, đến cõi xa Ngọc Lâu, Sông Mã thất lợi, lại 
tìm đến nơi Man Lèo Trấn Ninh... 
“Nay đưa thư này chỉ cho hai lối; cái cơ yên nguy lợi hại nên tự quyết lấy 
Quán voi, khí giới nhất thiết phải đem nộp; ngoài ra vàng bạc, tiến lụa, 
trâu để, thóc gạo, khí dụng thập vật déu cho túc hạ nhận làm của riêng. 
Khi đã về triều bỏ oán ghi ân, bệng lộc huận ghi đều theo lệ hoàng thái 
Nếu túc hạ cứ mê man không tỉnh ngộ, giữ hiểm sống tạm thời, thì thiên 
hạ một nhà, bên cạnh giường nằm há để người khác nằm ngáy o o...? 
“Chó nghĩ là núi khe hiểm xa, vậy mà 10 châu trèo lội cũng đã thành 
công van toàn; chớ nghĩ mang lương khó Кћал, vậy mà 6 tháng và 
lương đâu thấy kêu ca dói khổ; việc dinh Mường Thanh, chắc túc bạ d: 
biết rồi. Sao túc hạ không sớm liệu mà còn giơ tay bọ ngựa chống bánh. 
хе! Chỉ sợ đại quân đến nơi, uy thanh vang động, quản ó hợp trông ngọn 
gió trút xuống như ngồi xÓ..., mọi thú kinh hoạch vài mươi năm đều bị 
triều đình chiếm đoạt, ăn пап sao kịp ! 
Về việc đưa thư dụ hàng, Bình Ninh thực lục cho biết: “Sai thông sự Hà Tất 
716 đem thư văn đi trước, đến Đô Lương chờ thư trả lời của Duy Mật; nhưng 
giữa đường Tất Tố gặp lũ lớn, đường di không thông. Bùi Thế Đạt xin cho 
giữ thư lại trong quản, đợi khi tìm đến đồn giặc sẽ tùy nghi chiêu dụ. Khi 
quan quin kéo đến Bạn Xung, Bồ Chông mới sai người đem thư cho Duy 
Mật; nhưng Mật lại cho người mang thư xuống núi Bồ Chông đốt di”. 


ара: еј, hopto.org 


194 NGUYÊN PHAN QUANG 


Tại kinh thành, các đạo quân chuẩn bị xuất phát: các 
tướng Đoàn Nguyễn Thục, Nguyễn Thưởng, Ngô Trần Thực 
chia quân làm 3 khu (tiền khu, trung khu, hậu khu), “hẹn 
ngày giờ ra đóng ở ngoại thành đợi lệnh sẽ lần lượt nối nhau 
kéo di”. 

Chúa Trịnh sai lấy thêm thóc ở Kinh Bắc, Chân Ninh 
đem chứa ở Nghệ An; đồng thời sai Nguyễn Nghiễm và 
Nguyễn Đình Huấn kéo quân đến Hương Sơn {Hà Tĩnh] 
phối hợp với đạo quân của Bùi Thế Đạt chia đường tiến đánh 
đồn Niệm Hà [đồn tiền tiêu của căn cứ Trấn Ninh]; nghĩa 
quân phải bỏ đồn rút lui. Quan quân bắt được bộ tướng của 
Lê Duy Mật là Quận Côn, đóng cũi giải vé kinh. 

Được tin nghĩa quân rút chạy khỏi đồn Niệm Hà, 
chúa Trịnh bèn thay đổi kế hoạch, tạm hoãn việc đánh tiếp 
lên Trấn Ninh dë chuyên sang đàn áp dứt điểm nghĩa quân 
Hoàng Công Chất ở Mường Thanh, cũng nhằm 46 phòng 
nghĩa quân Lê Duy Mật chạy sang Hưng Hóa với Hoàng 
Công Chất: “Lü giặc ở Niệm Hà đã bỏ chạy, Duy Mật thể tất 
không dám quay lại dòm ngó Hoan, Ái. Giặc Chất {Hoàng 
Công Chất] nhiều lần quấy phá thượng du Hưng Hóa, làm 
chỗ dựa cho Mật. Cái cơ đánh dẹp tất phải có hoãn сар, 
trước sau. Nay chỉ nên đê binh mã phóng chặn, rút đại quân 
về, đem toàn lực đánh miền Tây. Đợi Hưng Hóa dẹp xong, 
thừa thắng đi đánh Trấn Ninh, tất là láy được. Bèn xuống chỉ 
triệu lü Nguyễn Nghiễm đem quân vë kinh, chỉ lưu thuộc 
hiệu đóng giữ các nơi xung yếu. Hơn 4000 thổ binh Nghệ 
An cũng tạm cho. về làm ruộng, đợi lệnh trưng phát”. 
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ТУ, CĂN CỨ TRÁN NINH THÁT THỦ 
CHUNG CỤC CUỘC KHỞI NGHĨA. 


Đàn áp xong khởi nghĩa Hoàng Công Chất ở '.Mường 
Thanh, chính quuyền Lê-Trịnh dồn lực lượng tiến đánh 
Lê Duy Mật. Bấy giờ nghĩa quân Duy Mật vẫn đang hoạt 
động nhiêu nơi trên địa bàn hai trấn Thanh Hóa, Hưng Hóa, 
nhưng lực lượng chủ yếu thì đã tập trung về phủ Trấn Ninh, 
với một hệ thống đồn lũy bao quanh, bảo vệ căn cứ trên núi 
Trình Quang, đại bản doanh của Lê Duy Mật. 


Về phía quân Trịnh, mãi đến những tháng cuối năm 
1769, ba đạo quân Thanh Hóa, Hưng Hóa, Nghệ An mới 
thực sự xuất phát. Thống lĩnh Nghệ An Bùi Thế Đạt chỉ huy 
đạo quân chủ lực tiến lên theo. đường Trà Lân. 


Đạo quân của Bùi Thế Đạt từ Sa Nam lên đóng đồn ở 
Đô Lương. Từ Dó Lương, Trình Khám đến đại bản doanh 
Trình Quang của Lê Duy Mật “không ngoài hai tuần nhật, 
dọc đường không có gì hiểm trở lắm”. Thế Đạt chỉ xin bó 
sung 5 thớt voi. Ngày 23 tháng Giêng, quân Trịnh tiến vào 
địa đầu xứ Trấn Ninh ở Nghiêm Sơn. 


Từ Nghiêm Sơn, Trầm Hương trở lên, đường ва càng 
xa, lương thực vận chuyên ngày càng khó. Dọc đường hành 
quân “làng hoang thôn vắng, chỉ lác дас dăm ba nhà sàn của 
thô dân ở mé sông, ngoài ra chỉ có cây, đá, núi, khe, thâm 
lâm ác chướng mà thôi (Bình Ninh thực lục).. 

Khi đạo quân Nghệ An đến Chấp Mó (Ngã ba Cửa rào 
Chấp Мб) đóng quân chờ lương thì một nghĩa quân bị bắt 
khai rằng: Lê Duy Mật chỉ biết có đạo quân Thanh Hóa đang 
kéo lên, không hê nghe tăm tiếng đạo quân ở Nghệ An. Tiếp 
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đó, một thám tử báo tin: đã tìm được một con đường tắt từ 
Khe Kiên vào Trần Ninh, “từ đáy đi đến căn cứ Trình Quang 
đường gần mà dễ đi. Lũ giặc chỉ chú ý đường chính, không 
biết có con đường này nên không canh phòng; tuy phải qua 
nhiều khe suối nhưng núi không cao lắm mà vận chuyển 
cũng dë Һот". 


Bùi Thế Đạt cùng các thuộc tướng quyết định: phải 
nắm lấy cơ hội này. Thế Đạt liền ra lệnh rút quân trở vê 
Cánh Kiến, chỉ đề lại 1.500 quân thủy bộ bảo vệ đồn lương. 


Bùi Thế Đạt “cho làm nghỉ binh, ngày thì trương nhiều 
cờ xí, đêm thì đốt lửa đánh trồng ầm ӯ". Lê Duy Mật ngờ rằng, 
quân Trịnh sẽ theo đường chính mà kéo vào Mường Хеп, nên 
dồn hết nghĩa quân ra chóng giữ. Trong lúc đó “quan quân cứ 
theo đường tắt, cuón cờ, lặng trồng, âm thầm kéo lên Mường 
Tiếp...; từ đây đến đồn giặc còn phải đi 11 trống canh, giặc 
vẫn chưa biết động tĩnh gì” (Bình Ninh thực lục). 


Khoảng đầu tháng 2-1770, quân Trịnh đã kéo đến đóng 
ở Bạn Xung, “trông thăng ra là đất Trình Quang”. Ngày hôm 
sau, Lê Duy Mật tập trung hơn 1000 nghĩa quân cùng 100 
thớt voi chiến, chia làm hai chỉ tả, hữu, dàn trận ở thung 
lũng Trình Cù. Một trận ác chiến đã diễn ra tại đây” 

Theo Binh Ninh thực luc: nghĩa quân lùa bày voi ra 
đánh, chóng cự đến хе chiêu mới chịu rút lui về núi. Quân 
Trịnh dựng trại trên các cao diêm, đề phòng nghĩa quân đem 
1 yên trước ở Trình Quang có một con đường thông đến địa gi 

чы An, từ Chấp Chính qua Mường Хёп đến Bồ Lë; từ lâu giặc đã сі ën 
lấp, trồng cây lớn, đặt máng đá canh phòng rất kỹ. Duy Mật tự cho là trừ 
phi từ trên trời rơi xu, g quan q quân làm thë nào có thé bay vào Trinh 


Quang được; vì vậy giặc không để ý đến đạo quân Nghệ An” (Bình Ninh 
thuc lục). 
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voi đến đánh ban đêm. Quả nhiên đêm đó, đoàn voi của nghĩa 
quân đến phá trại, xông thắng vào mặt sau, “quan quân náo 
động, tan chạy lung tung”. Tướng họ Trịnh là Nguyễn Đình 
Đống chỉ huy quân lính liều mạng xông vào mới đây lùi 
được nghĩa quân rút lui về đại đồn Trình Quang. Trong trận 
này, quan quân tôn thất nặng, máy viên tướng bị chúa Trịnh 
biếm chức, máy quản voi “bò voi chạy trước bị chém đầu”, 


Giữa lúc cuộc chiến tại đại đồn Trình Quang đang ở thé 
giáng co, thì quan quân dà thực hiện được việc dụ dỗ người 
con ге của Lê Duy Mật tên là Lại Thể Thiêu làm phản”. 


Bình Ninh thực lục chép: “Lại Thể Thiều từ khi thấy 
đại quân áp vào cõi, đã biết cơ ће không tốt, đã muôn tự 
toan nhưng không có đường thoát. Bỗng nhận được thư và 
nét chữ của mẹ mình, Thiêu liên xin ra hàng. Các tướng bàn 
rằng: nếu bảo Thế Thiều phải bắt sống Lê Duy Mật thì sợ 
không làm được, mà nó cũng khó bảo toàn tính mạng, ta 
sẽ таг nội ứng. Vậy nên bảo Thiêu lôi kéo Quận Ban đang 
canh giữ đồn Chiêm Phiệt. Mất đồn Chiêm Phiệt thì đồn 
Trình Quang không thê tự giữ được”. Lại Тһе Тиси đã thực 
hiện trót lọt mưu kê này của các tướng Trịnh. 

1 Một trong những thế mạnh của nghĩa quản Lë Duy Mật ở Trình Quang 
là đoàn voi chiến hơn 100 con: “Lúc triểu đình mới xuất quân, nghe đồn 
giặc ở Trình Quang khéo dùng trận voi, xưa nay chưa фа nghiệm lần 
пао, cũng chưa rõ. thực ћи ra sao, Đến khi đánh trận Trình Cù, giặc đem. 
hơn 100 con voi ra chống cự. Quân ta dùng súng “nganh lửa" bản ra; voi 
giặc sợ chạy, không đám xông lên... Từ dó, giặc không đám đem voi ra 
chống đánh nữa” (Bình Ninh thực lục). 


Lại Thế Thiếu (người xã Quang Lang, huyện Tống Sơn) cùng với người 
chú là Lại Thế Tông đi theo Lê Duy Mật, được Duy Mật gà con gái cho. 
Người mẹ của Thế Thiếu là Lê Thị Lưu, biết chữ biết viết. Tướng Trịnh 
dụ đỗ Thị Lưu viết thư khuyên con ra hàng. 


Đồn Chiêm Phiệt cùng với đồn Bồ Chông là hai tién đồn trọng yếu bảo. 
vệ đại đồn Trình Quang. 
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Hạ xong hai đồn Bồ Chông và Chiêm Phiệt, hai đạo 
“Thanh, Nghệ hẹn nhau đến đêm khuya khẩn trương Јар hào, 
phá lũy đánh gấp. “Lê Duy Mật hết èn giả vò i 
ngựa ra làm cách kháng cự, nhưng đã âm thầm sắp đặt đồ 
bén lửa đề tự đốt mình”. 


Duy Mật cùng vợ con và các thuộc tướng Quận Баг, 
Quận Hào, Quận Nhâm, Quận Uyên, Quận Vinh tập trung 
trong một căn nhà, “đặt tiệc trên đồng thuốc súng, uống rượu 
suốt ngày, tiếng Хат im bặt. Giữa lúc các quân đang canh 
gác, đến giờ tuất bỗng nghe trong phủ phát hỏa, khói lửa ngất 
trời, ánh sáng lưu huỳnh lóe mắt" (Bình Ninh thực lục)'. 

Đại đồn Trình Quang thất thủ chấm dứt cuộc khởi 
nghĩa Lê Duy Mật kéo dài 32 năm. 


* 


Nhận định về cuộc khởi nghĩa Lê Duy Mật, các tác giả 
Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Tập Ш cho rằng: “Đây 
là một trong những cuộc nông dân khởi nghĩa lớn đầu tiên 
và là cuộc khởi nghĩa kéo dài nhất trong phong trào nông 
dân giữa thế kỷ ХУШ. Trong 32 năm hoạt động, Lê Duy 
Mật đã dựa vào lực lượng nông dân nghèo khổ người Kinh 
và nhân dân thiểu số xây dựng được khu vực căn cứ lâu dài 
ở vùng thượng du Thanh Nghệ, phát triển lên vùng Trịnh 


1 Quan quân “tức thì lục soát, lấy được đầu lâu của Duy Mật cùng voi 

ngựa, súng ống, khí giới, di 
nhiều. Chém bọn kiệt hiệt có tên tuổi hơn vài chục người. Giao cho con 
cháu họ Lư Cầm quản lý mọi việc trong phủ Trấn Ninh” 

So sánh việc đàn áp hai cuộc khởi nghĩa Hoàng Công Chất và Lê Duy Mật, 
Bình Ninh thực lục viết: “Trận Mường Thanh năm Màu Tý, nghịch Chất 
đã chết, dư đảng lộn xôn, đại quân kéo tới như núi Thái Sơn đề lên quả 
trúng. Chỉ có Trình Quang là đảng giặc khó bình, phải kéo nhiều quân 
đi; bẩy giờ nhiều người bàn là rất khó" 
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Cao, Trần Ninh và mở nhiễu đợt tán công ra vùng Sơn Tây, 
gây cho quân Trịnh nhiều thiệt hại. 

Mãi đến sau khi đập tắt được phong trào nông dân ở 
ngoài Bắc, họ Trịnh mới tập trung lực lượng đàn áp được 
cuộc khởi nghĩa Lê Duy Mật. Thất bại của khởi nghĩa Lê Duy 
Mật dòng thời kết thúc phong trào khởi nghĩa nông dân rộng, 
lớn ở Бапа Ngoài giữa thế kỷ ХУШ” (Sách đã dân, 1.217). 
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Thay lời kết luận 


ự thất bại của các cuộc khởi nghĩa ở Đảng Ngoài 
trong nửa đầu thé kỷ ХУШ là do những nguyên nhân 
có tính tất yếu của lịch sử. Tỉnh tự phát, phân tán của các cuộc 
khởi nghĩa cản trở khả năng liên kết chặt ch và thống nhất 
lực lượng giữa các cuộc khởi nghĩa trong một tó chức chung. 
Chính quyền họ Trịnh chỉ phối được công cụ bạo lực của mình, 
khi lực lượng ưu binh chưa bộc lộ tính chất “дао hai lưỡi” thì 
chính quyền Trịnh vẫn còn đủ khả năng đàn áp phong trào 
bằng cách tập trung tiêu diệt từng cuộc khởi nghĩa riêng lẻ. 
Tuy nhiên, quy mô, mức độ và tính chất của phong trào 
nông dân Đàng Ngoài trong thế kỷ ХУШ có ý nghĩa và tác 
dụng lịch sử to lớn: 
~ Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có một phong 
trào nông dân rộng lớn, kéo dài, lan tràn khắp Đàng Ngo: 
Lạng Sơn đến Thanh Nghệ, từ đồng bằng ven biên đến miền 
núi. Thời gian cao trào chỉ diễn ra hơn 10 năm, nhưng từ đầu 
thé kỷ ХУШ đã có những cuộc khởi nghĩa có quy mô đáng kể, 
và đến giai đoạn thoái trào vẫn có những cuộc khởi nghĩa khá 
lớn cho đến khi quân Tây Sơn kéo ra Bắc. 


- Lực lượng nghĩa quân tham gia phong trào rất đông 
đảo. Những cuộc khởi nghĩa lớn thường tập hợp được hàng 
vạn nông dân và các tàng lớp bị trị khác. Lực lượng chủ уби 
là những nông dân nghèo đói, phá sản, lưu vong. Tham gia 
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phong trào còn có thợ mỏ, tü trưởng miền núi và một bộ phận 
sĩ phu, quan lại bát mãn. Một điểm đáng chú ý là sự đoàn kết 
đấu tranh giữa nông dân miền xuôi và nông dân các dân tộc 
mièn núi, mà khởi nghĩa Hoàng Công Chất trong thời gian 
hoạt động ở Tây Bắc là một ví dụ tiêu biểu. 


- Đa số các thủ lĩnh nghĩa quân đều thuộc tàng lớp nho 
sĩ bất mãn hoặc quan lại lớp dưới bị đè nén. Tình hình này 
phản ánh một đặc điểm của nhà nước quân chủ quan liêu ở 
thời kỳ suy thoái. Chế độ khoa cử thối nát đã gạt đông đảo 
sĩ phu chân chính ra khỏi con đường làm quan. Họ trở thành 
một lớp người thất cơ lỡ vận, trong đó có nhiều người có chí 
khí, tâm huyết, đứng về phía nông dân và thường có vai trò 
trong bộ tham mưu các cuộc khởi nghĩa. Một số quan lại lớp 
dưới bị áp bức, đẻ nén hoặc bị gạt ra khỏi quan trường, trở về 
sống trong nông thôn, đồng cảm với nỗi khổ của nông dân, 
lại có học thức, uy tín và trở thành thủ lĩnh của nhiều cuộc 
khởi nghĩa'. 


nghĩa до thành phán tiểu trí thức có tinh thần chống đối сат đầu. Trong 
số những thủ lĩnh nông dàn kiệt xuất thời bấy giờ thì Nguyễn Hữu Cầu, 
Nguyễn Danh Phương là những tiểu trí thức bất đắc chỉ. Nguyễn Tuyển 
là một viên quan nhỏ ở kinh, Nguyễn Dương Hưng là một nhà sư, Lê 
Duy Mật là tôn thất nhà Lë. Рау là một hiện tượng phản hóa sâu sắc 
trong nội bộ giai cấp phong kiến, trong đó một bộ phận quý tộc nhà Lê 
thất thế, một bộ phận quan lại trí thức bậc dưới bị đè nén áp bức cũng 
bất mãn nhảy sang hàng ngũ đấu tranh của nông dân. 
“Đặc biệt là số tiểu tri thúc bị chế độ khoa cử và ché độ quan liêu thói nát 
hất ra khỏi bộ máy thống trị vốn ôm một khối bất mãn, căm ghét chính 
tuyền thống trị của họ Trịnh, trở về sống gần gũi nông dân lao động nên 
dë trò thành lãnh tạ của phong trào nông dẫn khỏi nghĩa. Ngay trong 
số sĩ phu đang làm quan với họ Trịnh cũng có nhiều người chán ghét họ 
Trịnh. Ví như Phạm Công Thế đã đậu tiến sĩ, làm quan đến chức đông 
các hiệu thư, sau theo Lê Duy Mật khởi nghĩa. Lúc bị bất, bọn triểu thần 
hỏi “người khoa giáp sao lại theo giặc? Phạm Công Thế cười trả l 
“Danh phận không rõ từ lâu, thuận nghịch lấy gì mà phân biệt được! 
(Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Tập III — Sách đã dán). 


1 "Trong phong trào nông dân giữa thế kỳ XVIII có một số cuộc khởi 
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- Xét về mục tiêu đấu tranh của phong trào, các cuộc 
khởi nghĩa đều đã kích vào toàn bộ chính quyền Lê — Trịnh, 
từ bộ máy ở trung ương đến quan lại, địa chủ, cường hào ở. 
địa phương, từ việc vây đánh xã trưởng, nhà giàu đến việc 
vây đánh phủ thành, trán thành, thậm chí tiền đánh kinh đô. 
Phong trào nêu những khâu hiệu đấu tranh trực tiếp chống tô 
thuế nặng пе (“Đinh suất đại vương”), chống sự bóc lột của 
giai cấp địa chủ (“Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, “Bảo 
dân đại tướng quân”). Đã lẻ tẻ xuất hiện yêu cầu ruộng đất, 
tuy còn mở nhạt, như trong một tờ chiếu giả do nông dân 
thảo ra: “Сат bọn giàu có, ruộng không được cày, tiền nợ 
không được hỏi”. 


Xét về mặt phát triền lịch sử, phong trào nông dân khởi 
nghĩa ở Đàng Ngoài chưa giành được thắng lợi quyết định 
nhưng đã làm rung chuyển cả xã hội, làm lung lay tận gốc rễ 
cơ đồ vua Lê chúa Trịnh tồn tại trong тау thể kỷ, tạo những 
điều kiện chín muỗi cho. thắng lợi nhanh chóng của phong trào 
Tây Sơn sau đó. 

Những cuộc đấu tranh không mệt mỏi của nông dân ở 
thế kỷ ХУШ та ngày nay chúng ta vẫn quen gọi rất xác đáng, 
là “thế kỷ của nông dân khởi nghĩa” khác пао một ngọn gió 
lốc cuốn sạch mọi trật tự có hữu của chế độ quân chủ, cô lập 
và dày nhanh các tập đoàn thống trị thối nát đến miệng hó 
diệt vong. 

У nghĩa quan trọng nhất của phong trảo nông dân khởi 
nghĩa thế kỷ ХУШ không chỉ ở tỉnh thần đấu tranh quyết 
liệt trực tiếp và không khoan nhượng của nông dân, tấn công 
như bão táp vào thành lũy đã mục ruỗng của nhà nước quân 
chủ chuyên сће, mà còn mang rõ rệt ý nghĩa xây dựng những 
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nhân tố mới. Từ ý nghĩa to lớn đó, phong trào nông dân thế 
kỷ ХУШ mang đậm nét nội dung và sú mạng dân tộc. Đó 
cũng là lý do giải thích bước phát triển của phong trào Tây 
Sơn sau đó từ một cuộc khởi nghĩa. nổ ra trên một vùng nhỏ 
hẹp và hẻo lánh đã nhanh chóng. chuyển thành một cuộc đấu 
tranh quy mô của nông dân trong phạm vi toàn quốc, rồi 
vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chóng ngoại xâm 
bảo vệ độc lập dân tộc ở cuối thế kỷ ХУШ!. 


1 Nhận định về phong trào: 
“Phong trào nông dàn khởi nghĩa giữa thế kỷ ХУШ tuy sôi nổi, rộng lớn 
như vậy, nhưng cuối cùng đều bị thất bại dưới sự đàn áp của quân Trịnh. 
Nguyên nhân thất bại chủ yếu là phong trào đấu tranh của nông dân tuy 
rám rộ khắp nơi, nhưng vấn mang nặng tỉnh chất tự phát, riêng lẻ trong. 
từng địa phương, không có sự tổ chức và lãnh đạo thống nhất, tập hợp. 
phong trio lạ thành một lực lượng to lớn. Đó là một nhược điểm lớn 
của phong trào nông dân khi chưa có giai cấp tiên tiến lãnh đạo. Vì vậy, 
nhìn chung về toàn bộ thì phong trào tuy rộng lớn, nhưng thực chất vẫn 
là từng cuộc khởi nghĩa riêng lè trong địa phương. Trong một số trường 
hợp nhất định, giữa các cuộc khởi nghĩa tuy có phối hợp, liên kết với 
nhau, nhưng đó chỉ là hiện tượng tạm thời, không đưa đến sự tổ chức và 
lãnh đạo thống nhất, sự hợp nhất của phong trào. Họ Trịnh đã dua vào 
nhược điểm cơ bản пау của phong trào nông dân để tập trung đàn áp 
từng cuộc khởi nghĩa một theo lối bẻ đũa từng chiếc. 
"Thiếu tổ chức, lãnh đạo thống nhất là nhược điểm chủ yếu và cũng là 
nguyên nhân thất bại chủ yếu của phong trào nông dân khởi nghĩa... 
Nhược điểm ấy bắt nguồn từ phương thức sản xuất cá thể, nhỏ bé và 
hân tán của người nông dân ở nông thôn... Do sự phát triển của kinh tế 
tàng hóa, sự mở rộng của thị trưởng địa phương, phong trào nông dân 
khởi nghĩa giữa thé ky ХУШ tuy có điều kiện phát triển rộng lớn hơn, 
dë phối hợp liên hệ với nhau hơn, nhưng vẫn chưa thể kết thành một lực 
lượng thống nhất. 
“Nguyên. nhân thất bại thứ hai của phong trào nông dân giữa thế ky 
ХУШ là nhà nước phong kiến họ Trịnh tuy sa doa, thối nát nhưng vẫn 
còn tương đối mạnh, còn nắm được một lực lượng vũ trang lớn là ưu 
binh... gốm những quản linh Thanh, Nghệ được họ Trịnh ưu đãi, mua 
chuộc và được tổ chức huấn luyện chu đáo để bảo vệ ngai vàng của chúa. 
'Trịnh. Cho đến giữa thế ky ХУШ, Чи binh vẫn tỏ ra là một lực lượng bảo 
vệ trung thành và đắc lực của họ Trịnh” (Lịch sử chế độ phong kiến Việt 
Мат, Тар Ш - Sách đã dàn). 
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MỤC LỤC 


ж Trang 


- LỜI GIỚI THIỆU...... 
Chương một 

BỐI CẢNH LỊCH SỬ - 

KHÁI QUÁT PHONG TRÀO...... 
Chương hai 

KHỞI NGHĨA NGUYÊN DANH PHƯƠNG 

(1740 - 1751)... 
Chương ba 

KHỞI NGHĨA NGUYỄN TUYỂN - NGUYÊN CỪ 

(1740 - 1741).... 53 
Chương bốn 

KHỞI NGHĨA NGUYÊN HỮU САО 

(1741 - 1751)... 
Chương năm 

KHỞI NGHĨA VŨ ĐÌNH DUNG 

(1737 - 1740)... 
Chương sáu 

KHỞI NGHĨA HOÀNG CÔNG CHẤT 

(1739 - 1769) .... 
Chương bảy 

KHỞI NGHĨA LÊ DUY MẬT 

(1737 - 1770)..... 
- THAY LỜI KÉT LUẬN. 
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